
Chủ tài khoản: HOI CHU THAP DO TINH THAI NGUYEN Ngày giờ thực hiện: 2025-10-16 09:23

Số tài khoản: 2005

Ngân hàng: Ngân hàng Quân đội (MB)

Loại tiền tệ: VND

Từ ngày: 2025-09-01 Đến ngày: 2025-10-16

Số tham chiếu Ngày giờ giao dịch Loại giao dịch Ngân hàng Số tài khoản Tên chủ tài khoản Chi tiết giao dịch Tiền ra Tiền vào Ghi chú

Trí Tuyết Lan Tổ 2 phường Tích Lương 5.000.000                           

Trần Giang Lam Tổ 2 phường Tích Lương 4.000.000                           

Hoàng Thị Kim Nhung Trường PTDT nội trú 11.011.000                        

Trường TH Văn Yên Xã Vạn Phú 2.000.000                           

Đặng Trần Hiếu TDP Đông Sinh Phường Phổ Yên TN 16.470.000                        

Bác Huấn CCB xã Hợp Thành 2.000.000                           

Mặt Trận tổ quốc 24.900.000                        

Nguyễn Thị Bích Hội Cựu TNXP tỉnh 1.000.000                           

Quách Thị Thùy Dung Liên hiệp hội KHKT tỉnh 500.000                              
Cấp uỷ, BQL, Ban Công tác 

mặt trận và Nhân dân 11.300.000                        
Ban quản lý các khu CN 

tỉnh Thái Nguyên 4.650.000                           

Thanh Tra tỉnh Thái Nguyên 15.250.000                        

FT25297957160988 2025-10-24 11:10 CHUYỂN KHOẢN
MTTQ xã Lâm vy ủng hộ Cuba                   46.523.000 

FT25297010724898 2025-10-24 10:49 CHUYỂN KHOẢN
Sở tài chính tỉnh Thái Nguyên ủng hộ 

Cuba
                  15.000.000 

FT25297338201251 2025-10-24 10:41 CHUYỂN KHOẢN
Thôn khu I xã Ngân Sơn ủng hộ Cuba                     4.950.000 

FT25297952727010 2025-10-24 09:41 CHUYỂN KHOẢN
Cán bộ công chức viên chức xã Nam 

Cường ủng hộ Cuba
                    2.186.000 

FT25297310055630 2025-10-24 08:41 CHUYỂN KHOẢN
MTTQ xa Bang Thanh ung ho Cuba                   55.497.000 

FT25296604573942 2025-10-23 16:07 CHUYỂN KHOẢN
MTTQ Xã Thần Sa ủng hộ Cuba                   10.000.000 

FT25296250496070 2025-10-23 15:58 CHUYỂN KHOẢN
Xóm Kim Thái xã Nam Hòa ủng hộ Cuba                     3.020.000 

FT25297957160988 2025-10-24 11:10 CHUYỂN KHOẢN UB MTTQ XA AN KHANH UNG HO   65 NAM NGHIA TINH VIET NAM  CU BA  - Ma GD ACSP/ 2F09947419.110.000

FT25297010724898 2025-10-24 10:49 CHUYỂN KHOẢN xxxxx0100 NGUYEN THI PHUONG THAOUH CU BATRUONG THCS SON CAM 1 1.200.000

FT25297338201251 2025-10-24 10:41 CHUYỂN KHOẢN THON HOP THANG, XA BACH THONG UNG HO CUBA- Ma GD ACSP/ Kb339024 1.760.000

FT25297952727010 2025-10-24 09:41 CHUYỂN KHOẢN MB 2005 NGUYEN VAN TUAN chuyen tienCUBA. MTTQ xa Ba Be - Ma GD ACSP/ V9099310 6.300.000

FT25297310055630 2025-10-24 08:41 CHUYỂN KHOẢN CAN BO CONG CHUC VIEN CHUC CAC TANG LOP ND XA NAM CUONG TINH THAI NGUYEN UNG HO NHAN DAN CUBA NHAN KY NIEM 65 NAM THIET LAP QUAN HE NGOAI GI30.325.500

FT25296604573942 2025-10-23 16:07 CHUYỂN KHOẢN Nop tien ung ho cuba- Ma GD ACSP/ rr871126 12.940.063

BẢNG CHI TIẾT GIAO DỊCH

*** Lưu ý quan trọng: Bảng chi tiết giao dịch này được xuất từ ứng dụng Thiện nguyện theo yêu cầu của khách hàng; phục vụ mục đích liệt kê giao dịch ngân hàng theo mục tiêu gây quỹ trên ứng dụng. Bảng chi tiết giao dịch không tạo nên bất kỳ cam đoan hoặc bảo đảm nào về tài khoản 

của khách hàng tại Ngân hàng TMCP Quân đội. Vui lòng liên hệ trực tiếp với Ngân hàng TMCP Quân đội để yêu cầu sao kê tài khoản theo đúng mục đích.



FT25296250496070 2025-10-23 15:58 CHUYỂN KHOẢN TRUONG TH LAU THUONG XA VO NHAI TINH THAI NGUYEN UH CUBA- Ma GD ACSP/960731541.478.000

FT25296435065875 2025-10-23 10:17 CHUYỂN KHOẢN MB 2005 NONG QUOC CHAN chuyen tienUH vietnam cuba dot 2. xa Na Phac tinh Thai Nguyen- Ma GD ACSP/ K5008923800.000

FT25296471350602 2025-10-23 08:59 CHUYỂN KHOẢN CUBA- Ma GD ACSP/ 3o568441 4.800.000

TT25295101842266 2025-10-22 16:45 GIAO DỊCH TIỀN MẶT xxxxxxxx5280 RECORD.AUTOMATICALLY.OPENEDCAN BO VA NHAN DAN TDP TAM QUANG PHUONG PHO YEN NOP TIEN UH CUBA 5.220.000

FT25295076409704 2025-10-22 14:52 CHUYỂN KHOẢN TRAN THI KHANG CHUYEN TIEN TRUONG THCS LA BANG UNG HO CUBA- Ma GD ACSP/ LP158265500.000

FT25295710439086 2025-10-22 14:27 CHUYỂN KHOẢN MB 2005 Truong THCS Thanh Dinh Ungho nhan dan Cuba- Ma GD ACSP/ E6002784 1.050.000

TT25295332298692 2025-10-22 14:00 GIAO DỊCH TIỀN MẶT xxxxxxxx7423 RECORD.AUTOMATICALLY.OPENEDTRUONG MAM NON TIEN PHONG I PHUONGVAN XUAN TINH THAI NGUYEN NOP TIEN UNG HO CUBA2.000.000

FT25295067100947 2025-10-22 09:57 CHUYỂN KHOẢN Truong Tieu hoc Phan Me II  xa PhuLuong ung ho CU BA- Ma GD ACSP/ uZ332695 1.400.000

FT25295252189415 2025-10-22 09:34 CHUYỂN KHOẢN TRUONG TH HUONG THUONG UNG HO C UBA- Ma GD ACSP/ J4270342 1.500.000

FT25294940865695 2025-10-21 14:37 CHUYỂN KHOẢN XA NA PHAC TINH THAI NGUYEN UNG HOVIET NAM CUBA- Ma GD ACSP/ KF081017 22.760.000

FT25294406140500 2025-10-21 14:31 CHUYỂN KHOẢN xxxxxxxxx7073 KIEU TRONG QUYET CAN BO GIAO VIEN NHAN VIEN TRUONG MAM NON PHUC THUAN III NOP TIEN UNGHO CUBA1.050.000

FT25294053029970 2025-10-21 14:31 CHUYỂN KHOẢN xxxxxxxxx7073 KIEU TRONG QUYET CAN BO GIAO VIEN NHAN VIEN TRUONG MAM NON BAC SON NOP TIEN UNG HO CUBA 1.200.000

FT25294089321411 2025-10-21 14:18 CHUYỂN KHOẢN MB 2005 TRIEU THI NHUNG chuyen tienNhan dan  thon pu pioot xa thuongquan ung ho Cu ba- Ma GD ACSP/ 41020154350.000

FT25294070000537 2025-10-21 08:49 CHUYỂN KHOẢN MB 2005 can bo nhan dan xa Trung Hoi Ung ho nhan dan Cuba- Ma GD ACSP/NL009246 3.350.000

FT25293200381592 2025-10-20 20:01 CHUYỂN KHOẢN Mam non Tan Quang ung ho Cuba- Ma GD ACSP/ Q2435323 1.250.000

FT25293971600644 2025-10-20 16:48 CHUYỂN KHOẢN MB 2005 UH Cuba So Giao duc va Daotao tinh Thai Nguyen- Ma GD ACSP/ AQ073679 6.550.000

FT25293029689748 2025-10-20 16:40 CHUYỂN KHOẢN TRUONG MN PHUC THUAN I UNG HO CU BA- Ma GD ACSP/ YH020438 2.115.000

FT25293303091380 2025-10-20 15:31 CHUYỂN KHOẢN MB 2005 Truong MN Van Yen xa Van Phu chuyen tien ung ho CuBa- Ma GD ACSP/ BU0146492.050.000

FT25293310145908 2025-10-20 14:57 CHUYỂN KHOẢN xxxxxxx5310 NGUYEN THI THUY TRUONG THCS DOC LAP UNG HO NHAN DANCUBA 2.010.000

FT25293501760804 2025-10-20 14:55 CHUYỂN KHOẢN Truong THCS Minh Duc   phuong PhucThuan  tinh TN ung ho nhan Dan CUBA- Ma GD ACSP/ aP8558805.329.000

FT25293698044091 2025-10-20 14:48 CHUYỂN KHOẢN Truong MN Du ung ho Cuba dot 2- MaGD ACSP/ HC098199 450.000

FT25293684974998 2025-10-20 14:47 CHUYỂN KHOẢN MB 2005 HOANG THI TAM Truong MN Nghien Loan I   xa Nghien Loan tinh Thai Nguyen chuyen tien ung ho Cu Ba-Ma GD ACSP/ RL0903461.000.000

FT25293175906043 2025-10-20 14:39 CHUYỂN KHOẢN MB 2005 Khuu 3 xa Phu Lac UH CU BA-Ma GD ACSP/ 8C053246 1.000.000

FT25293969770690 2025-10-20 10:58 CHUYỂN KHOẢN TRUONG TIEU HOC THUONG DINH XA DIEMTHUY TINH THAI NGUYEN UNG HO CUBA-Ma GD ACSP/ LP0594712.500.000

FT25293633363346 2025-10-20 10:50 CHUYỂN KHOẢN UB MTTQ VN xa Cho Ra ung ho nhan dan Cuba- Ma GD ACSP/ 94016625 5.140.000

FT25293092544590 2025-10-20 10:30 CHUYỂN KHOẢN xxxxxx1001 NGUYEN THI HONG THUYENBHXH TINH THAI NGUYEN UNG HO CUBA 10.000.000

FT25293210670451 2025-10-20 09:20 CHUYỂN KHOẢN xxxxxxxxx7477 NGUYEN THI BAN tdp dai ga phuong van xuan ung ho cuba 5.000.000

FT25293007827054 2025-10-20 09:04 CHUYỂN KHOẢN MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma GDACSP/ 06030486 20.000

FT25293527037340 2025-10-19 15:09 CHUYỂN KHOẢN ba tuan gd dung huong ung ho cuba-Ma GD ACSP/ NG978344 200.000

FT25293293233446 2025-10-19 08:58 CHUYỂN KHOẢN xxxxxxxxx9999 NGUYEN HUY NAM NGUYEN HUY NAM chuyen tien UH  Cu Ba  Truong THCS Phuc Thuan 1.350.000

FT25291191451658 2025-10-18 10:57 CHUYỂN KHOẢN UH Cuba MTTQ xa Than Sa 8.700.000

FT25291694369100 2025-10-18 10:12 CHUYỂN KHOẢN MB 2005 MTTQ xa Dong Phuc chuyen tien Ung ho Cuba- Ma GD ACSP/ 77013841 5.510.000

FT25291830401339 2025-10-18 09:46 CHUYỂN KHOẢN LY QUYNH GIANG CHUYEN TIEN CUBA- MaGD ACSP/ hB353500 100.000



FT25290145511509 2025-10-17 22:04 CHUYỂN KHOẢN Nhan dan TDP3 phuong Pho Yen ung hoCuba- Ma GD ACSP/ BN492730 3.000.000

FT25290146560075 2025-10-17 19:25 CHUYỂN KHOẢN MB 2005 LY THI MAI PHUONG chuyen tien chi bo Quan su xa Cho Moi ung hotien Cu Ba- Ma GD ACSP/ A7001565150.000

FT25290782546095 2025-10-17 19:23 CHUYỂN KHOẢN MB 2005 LY THI MAI PHUONG thon Na Luong xa Cho Moi  ung ho tien Cu Ba-Ma GD ACSP/ 7E0951401.000.000

FT25290280655066 2025-10-17 19:21 CHUYỂN KHOẢN MB 2005 LY THI MAI PHUONG chuyen tien thon Khuoi Chu xax Cho Moi ung ho Cu Ba- Ma GD ACSP/ 250852391.000.000

FT25290986869186 2025-10-17 17:13 CHUYỂN KHOẢN MB 2005 Cuba- Ma GD ACSP/ UJ001482 500.000

FT25290139918063 2025-10-17 17:09 CHUYỂN KHOẢN SHB xxxxxx3077 SHBMB Nguyen Thi Ngan   Trung tam DVTH phuong Van Xuan ung ho CUBA   Ma giaodich  Trace722410 Trace 722410100.000

FT25290686163606 2025-10-17 17:02 CHUYỂN KHOẢN MB 2005 LY THI MAI PHUONG chuyen tien van phong dang uy xa cho moi ungho cu ba- Ma GD ACSP/ 800372521.300.000

FT25290514469677 2025-10-17 16:55 CHUYỂN KHOẢN xxxxxxxxx9999 TRUONG MAM NON TAN HUONGTTRUONG MN TAN HUONG CHUYEN KHOAN:CUBA 2.100.000

FT25290877026314 2025-10-17 16:45 CHUYỂN KHOẢN UB MTTQ XA DAI TU UNG HO ND CUBA NHAN KY NIEM 65 NAM THIET LAP QUAN HENGOAI GIAO- Ma GD ACSP/ EE04235827.559.000

FT25290928100010 2025-10-17 16:16 CHUYỂN KHOẢN xxxxxxxxx9784 NGUYEN THI THU HANG UH Cuba Truong tieu hoc Tan Thanh 1phuong Tich Luong tinh Thai Nguyen 1.640.000

FT25290504095909 2025-10-17 16:11 CHUYỂN KHOẢN xxxxxx6686 DUONG THI THU DUONG THI THU Trung tam Dich vu Tong hop phuong Van Xuan ung ho Cu Ba 100.000

FT25290507336144 2025-10-17 16:11 CHUYỂN KHOẢN MB 2005 Cuba- Ma GD ACSP/ 6U063036 100.000

FT25290151160209 2025-10-17 16:11 CHUYỂN KHOẢN Ung ho Cuba truong Mam Non Hoa Binh- Ma GD ACSP/ 5W062006 900.000

FT25290000071175 2025-10-17 16:09 CHUYỂN KHOẢN SHB xxxxxx9366 SHBMB DUONG THI THU TRANG chuyen tien Cuba   Ma giao dich  Trace994071 Trace994071 100.000

FT25290095620282 2025-10-17 15:53 CHUYỂN KHOẢN xxxxxxxxx6662 NGUYEN VAN HUNG CUBA 200.000

FT25290234075747 2025-10-17 15:44 CHUYỂN KHOẢN MB 2005 NONG VAN NGU chuyen tien Hoi CTD xa Dinh Hoa ung ho nhan dan CuBa- Ma GD ACSP/ MJ0486721.500.000

FT25290476010714 2025-10-17 15:42 CHUYỂN KHOẢN MB 2005 Truong Mam non Nha Long xaPhu Binh tinh Thai Nguyen UH Cu ba-Ma GD ACSP/ 8N0437154.400.000

FT25290859521197 2025-10-17 15:37 CHUYỂN KHOẢN MB 2005 Truong Mam non Tan long xaquang son tinh thai nguyen ung ho CUBA- Ma GD ACSP/ IM0222942.100.000

FT25290927078828 2025-10-17 15:31 CHUYỂN KHOẢN UBMTTQ Xa Phuong Tien, Thai Nguyenung ho CuBa- Ma GD ACSP/ LB098467 24.709.000

FT25290195054305 2025-10-17 15:13 CHUYỂN KHOẢN Truong Mam non Pho Co. P Song Cong.Tinh Thai Nguyen UH Cuba- Ma GD ACSP/ JT7986242.000.000

FT25290143507355 2025-10-17 14:30 CHUYỂN KHOẢN MB 2005 UH Cuba VU THI BICH THIN  Trung ta m chinh tri xa Cho Moi chuyen tiensa- Ma GD ACSP/ 5A089084200.000

FT25290273068494 2025-10-17 14:18 CHUYỂN KHOẢN MB 2005 DUONG THI HUYEN chuyen tienTap the phong Kinh Te xa Vinh Thong  tinh Thai Nguyen x 12 nguoi- MaGD ACSP/ QA0502041.200.000

FT25289983298645
17/10/2025  14:14:00 

CH
CHUYỂN KHOẢN

Trung Tam y te Cho moi tinh Thai 

Nguyen ung ho Cuba
5.380.000

FT25289308050912
17/10/2025  13:40:00 

CH
CHUYỂN KHOẢN

Cbnv Trung tam PVHCC Phuong Trung 

Thanh ung ho Cuba
329.000

FT25289983298645 17 10 2025 12:32 CHUYỂN KHOẢN
Trung tam phuc vu hanh chinh cong 

Phuong Van Xuan tinh Thai Nguyen
1.700.000

FT25289983298645
17/10/2025  13:43:00 

CH
CHUYỂN KHOẢN Truong MN Dia Linh ung ho Cuba 450.000

FT25289308050912
17/10/2025  13:40:00 

CH
CHUYỂN KHOẢN

Thon Phieng kham xa Cam Gia ung ho 

Cuba
1.500.000

FT25289983298645 17 10 2025 12:32 CHUYỂN KHOẢN UBKT TINH UY TN UNG HO CUBA 4.600.000

FT25289308050912 17 10 2025 12:30 CHUYỂN KHOẢN Xóm Tham Ty ung ho Cubu 1.310.000

FT25289983298645 16 10 2025 15:32 CHUYỂN KHOẢN
UH CUBA,LY THI NI THCS TAN LAP TN-

Ma GD ACSP/ Ay665563
50.000

FT25289308050912 2025-10-16 15:30 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 NGUYEN THI HUYEN chuyen 

tien BAN XD DANG phuong Trung 

Thanh. tinh Thai  Nguyen  ung  ho CUBA- 

MaGD ACSP/ NE078965

800.000

FT25290225657334 2025-10-17 10:02 CHUYỂN KHOẢN xxxxxxx3666
HOI CHU THAP DO XA 

VAN PHU

HOI CHU THAP DO XA VAN PHU UNG 

HO CU BA
6.150.000



FT25290166575350 2025-10-17 09:55 CHUYỂN KHOẢN
Truong tieu hoc Dong Thinh, Xa 

DongThinh ung ho nhan dan Cu Ba nam 
1.140.000

FT25290006607926 2025-10-17 09:48 CHUYỂN KHOẢN xxxxxxxxx2222 LUONG VAN MAI
LUONG VAN MAI CT HCTD xa Binh Yen 

ck tien Ung ho CuBa lan 3
2.500.000

FT25290329134830 2025-10-17 09:36 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 CUBA- Ma GD ACSP/ 

YY066077
1.800.000

FT25290780144199 2025-10-17 09:09 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ 0I047023
2.000.000

FT25290303235680 2025-10-17 08:52 CHUYỂN KHOẢN UH CUBA- Ma GD ACSP/ tN021331 100.000

FT25290354215490 2025-10-17 08:42 CHUYỂN KHOẢN
CAX PHU BINH UNG HO CUBA- Ma GD 

ACSP/ y2959248
4.800.000

FT25290035695485 2025-10-17 07:59 CHUYỂN KHOẢN
Can bo VC NLD Trung tam Dieu 

duongPHCN Tam than kinh ung ho nhan 
2.150.000

FT25290070002356 2025-10-16 23:13 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Hoi CTD phuong Duc Xuan 

ungho nhan dan Cuba - Ma GD ACSP/ 
3.310.000

FT25289599019137 2025-10-16 22:43 CHUYỂN KHOẢN xxxxxxxxxx6888
DINH TRUONG 

DUONG
DINH TRUONG DUONG ung ho cuba 20.000

FT25289051969512 2025-10-16 21:46 CHUYỂN KHOẢN xxxxxxxxxx8688
NGUYEN NGOC 

DUONG
NGUYEN NGOC DUONG chuyen tien 20.000

FT25289957981943 2025-10-16 21:46 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 bo sung tran van manh ung ho 

cu ba- Ma GD ACSP/ KP090971
5.000

FT25289693032070 2025-10-16 21:17 CHUYỂN KHOẢN
UH  Cuba  truong Mam non Xuan La  xa 

Nghien Loan  tinh Thai Nguyen- MaGD 
1.000.000

FT25289403950505 2025-10-16 20:42 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Tap the CB va ND thon 11 

xaCho Moi tinh Thai Nguyen ung ho 
1.600.000

FT25289078319105 2025-10-16 20:19 CHUYỂN KHOẢN xxxxxx0473 TA HOANG TUAN
TA HOANG TUAN chuyen tien ung ho 

Cuba
20.000

FT25289792966234 2025-10-16 19:30 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ SQ052724
16.140.000

FT25289242655125 2025-10-16 19:28 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Truong THCS Dong Tam ung 

hoCUBA- Ma GD ACSP/ GC043267
2.750.000

FT25289138160801 2025-10-16 19:23 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 UH CUBA Truong Mam non 

Thuong An- Ma GD ACSP/ JF019663
360.000

FT25289848238011 2025-10-16 18:30 CHUYỂN KHOẢN
TRUONG THI HUYEN UH Cuba- Ma GD 

ACSP/ PU957907
100.000

FT25289972950297 2025-10-16 16:59 CHUYỂN KHOẢN
TRUONG THCS NGA MY UNG HO 

CUBA- MaGD ACSP/ GA032318
2.000.000

FT25289499496808 2025-10-16 16:54 CHUYỂN KHOẢN
CHUYEN TIEN CUBA- Ma GD ACSP/ 

32003579
1.260.000

FT25289500318406 2025-10-16 16:50 CHUYỂN KHOẢN

DANG XUAN TUNG CHUYEN TIEN 

UNG HO CUBA- Ma GD ACSP/ 

UD261476

100.000

FT25289201994480 2025-10-16 16:46 CHUYỂN KHOẢN
Thi hanh an dan su tinh Thai NguyenUH 

Cuba- Ma GD ACSP/ QN500272
21.530.000

FT25289111925662 2025-10-16 16:43 CHUYỂN KHOẢN

Hoi chu thap do phuong gia sang chuyen 

tien ung ho cu ba dot 2- Ma GDACSP/ 

XM484393

112.164.937

FT25289516845380 2025-10-16 16:33 CHUYỂN KHOẢN
Ung ho CuBa   phuong Quyet Thang dot 

3 - Ma GD ACSP/ QY445534
3.900.000

FT25289141469055 2025-10-16 16:04 CHUYỂN KHOẢN xxxxxxx9180 NGUYEN DUC HOA
TRUONG MAM NON TAN PHU 

CHUYEN TIENUNG HO CUBA
2.900.000

FT25289359164985 2025-10-16 15:57 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 TRUONG MAM NON BA 

XUYEN UNGHO NHAN DAN CUBA- Ma 
2.600.000

FT25289960490682 2025-10-16 15:57 CHUYỂN KHOẢN
UBMTTQVN xa Thuong Minh tinh Thai 

Nguyen nop tien ung ho nhan dan Cu Ba- 
23.041.000

FT25289828176028 2025-10-16 15:56 CHUYỂN KHOẢN
Hoi chu thap do xa Dinh Hoa ung honhan 

dan Cuba- Ma GD ACSP/ 5R097089
19.300.000

FT25289407297822 2025-10-16 15:38 CHUYỂN KHOẢN
TRUONG THCS THUONG DINH UNG 

HO CUBA- Ma GD ACSP/ PX017216
2.200.000

Trường THPT Phổ Yên ủng hộ Cuba 1.260.000

Nguyễn Thị Rinh ung hộ Cuba 50.000



Lương Thị Hà - Hội nhà báo ủng hộ 

Cuba
1.000.000

Trường THCS Hà Châu ủng hộ Cuba 3.300.000

FT25289752660617 2025-10-16 14:54 CHUYỂN KHOẢN
DUONG QUANG THAM chuyen tien ung 

hoCuba- Ma GD ACSP/ AJ104889
100.000

FT25289747900001 2025-10-16 14:52 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 XA VINH THONG ung ho nhan 

dan CUBA- Ma GD ACSP/ YV016108
26.400.000

FT25289524193148 2025-10-16 14:49 CHUYỂN KHOẢN
CVGVNV Truong THCS Tan Phu ung ho 

CuBa nam 2025- Ma GD ACSP/ 
1.800.000

FT25289950041007 2025-10-16 14:42 CHUYỂN KHOẢN
UY BAN KIEM TRA PHUONG TRUNG 

THANHCUBA - Ma GD ACSP/ 6h973142
800.000

FT25289038527923 2025-10-16 14:41 CHUYỂN KHOẢN xxxxxxxxx2222 LUONG VAN MAI
LUONG VAN MAI CT HCTD xa Binh Yen 

ung ho CUBA nop lan 2
10.450.000

FT25289101272680 2025-10-16 14:40 CHUYỂN KHOẢN
CUBA MAT TRAN TO QUOC XA HIEP 

LUC THAI NGUYEN- Ma GD ACSP/ 
20.100.000

FT25289259940328 2025-10-16 14:29 CHUYỂN KHOẢN
LE THI THANH HOA truong tieu hoc 

luong son  ung ho nhan dan cuba- Ma 
100.000

FT25289408435096 2025-10-16 14:25 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 can bo nhan dan xa cam giang 

UH Cuba- Ma GD ACSP/ 57013297
2.640.000

FT25289705006904 2025-10-16 14:22 CHUYỂN KHOẢN
VI THI CHIEN chuyen tien- Ma GD 

ACSP/ MK916546
1.350.000

FT25289080033200 2025-10-16 14:13 CHUYỂN KHOẢN
TA MY LINH CHUYEN TIEN- Ma GD 

ACSP/5S181252
50.000

FT25289005493043 2025-10-16 14:11 CHUYỂN KHOẢN
truong mam non son ca. phuong 

bachquang ung ho Cu Ba- Ma GD ACSP/ 
1.200.000

FT25289219654458 2025-10-16 14:02 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 LUONG THI DUYEN chuyen 

tiencan bo co quan tren dia ban xa Tran 
6.010.000

FT25289730369900 2025-10-16 14:01 CHUYỂN KHOẢN xxxxxx1001 LE VAN HIEN
uy ban mat tran phuong quan trieu ung 

ho cuba
2.500.000

FT25289222778008 2025-10-16 13:41 CHUYỂN KHOẢN
HOANG THI NGA CHUYEN TIEN UH 

CUBA.TRUONG TH LUONG SON 
100.000

FT25289007037711 2025-10-16 13:33 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 xa Tan Khanh bo sung them 

tien ung ho Nhan dan Cuba- Ma GD 
100.000

FT25289808461030 2025-10-16 13:02 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ 0Y054582
100.000

FT25289808461030 2025-10-16 13:02 CHUYỂN KHOẢN MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma GDACSP/ 0Y054582 100.000

FT25289910611375 2025-10-16 12:18 CHUYỂN KHOẢN MB 2005 CBGV.NV Truong Tieu hoc HopTien.Xa Trai Cau.Tinh Thai Nguyen nop ung ho CuBa- Ma GD ACSP/ UZ0088432.400.000

FT25289870013473 2025-10-16 11:46 CHUYỂN KHOẢN MB 2005 UH Cuba truong THPT Diem Thuy- Ma GD ACSP/ QY068107 10.000.000

FT25289663676080 2025-10-16 11:36 CHUYỂN KHOẢN TRUONG TIEU HOC TRUNG THANH. PHUONGTICH LUONG. TINH THAI NGUYEN UNG HO CU BA- Ma GD ACSP/ cW3305061.000.000

FT25289657304724 2025-10-16 11:25 CHUYỂN KHOẢN xxxxxxxx8985
HOI CHU THAP DO XA 

KHA SON

HOI CHU THAP DO XA KHA SON 

CHUYEN TIEN UNG HO CUBA
26.058.000

FT25289561700910 2025-10-16 10:55 CHUYỂN KHOẢN
Truong THCS va THPT Quang Khe ung 

ho CUBA- Ma GD ACSP/ P2023877
4.160.000

FT25289401400684 2025-10-16 10:54 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Truong THPT Hoang Quoc 

Vietung ho CUBA- Ma GD ACSP/ 
4.000.000

FT25289519660993 2025-10-16 10:39 CHUYỂN KHOẢN xxxxx0100 LE THI HOA
UB CUBA CTY CP NUOC SACH THAI 

NGUYEN
2.000.000

FT25289646255667 2025-10-16 10:37 CHUYỂN KHOẢN
UB MTTQ VIET NAM XA DAI TU UNG 

HO NHAN DAN CUBA KY NIEM 65 NAM 
50.000.000

FT25289408415002 2025-10-16 10:32 CHUYỂN KHOẢN
TRUONG TH PHUC THUAN I NOP TIEN 

UNGHO CU BA- Ma GD ACSP/ 
1.700.000

FT25289659149723 2025-10-16 10:31 CHUYỂN KHOẢN
TRUONG TH PHUC THUAN II NOP 

UNG HOCUBA- Ma GD ACSP/ 
1.200.000

FT25289041916055 2025-10-16 10:29 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 CBGV. NV Truong Tieu hoc 

Tan Loi. Xa Trai Cau. Tinh Thai Nguyen 
1.800.000

FT25289196180424 2025-10-16 10:28 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 CBGVNV Truong TH Thanh 

Ninhung ho Cu Ba- Ma GD ACSP/ 
1.350.000

FT25289306841295 2025-10-16 10:22 CHUYỂN KHOẢN
VI THI CHIEN chuyen tien- Ma GD 

ACSP/ fZ203615
4.000.000

FT25289859530619 2025-10-16 10:18 CHUYỂN KHOẢN OCB xxxx8989 NGHIEM QUANG DUC
CUBA   Ma giao dich  Trace829737 

Trace 829737
100.000



FT25289030378518 2025-10-16 10:18 CHUYỂN KHOẢN

TRUONG MAM NON LUONG SON 

PHUONG BACH QUANG NOP UNG HO 

CUBA- Ma GD ACSP/ HW187581

1.900.000

FT25289111095751 2025-10-16 10:14 CHUYỂN KHOẢN
TRAN THI THANH HUE Chuyen tien 

ungho CuBa cua Truong TH Trung 
1.000.000

FT25289518734877 2025-10-16 10:05 CHUYỂN KHOẢN
xa cho don chuyen tien ung ho cubalan 2- 

Ma GD ACSP/ R1146261
3.860.000

FT25289290068078 2025-10-16 09:56 CHUYỂN KHOẢN xxxxxxx5015 VU THI MINH HA
NGAN HANG PHAT TRIEN VIET NAM 

CN THAI NGUYEN UNG HO CUBA
3.950.000

FT25289603047420 2025-10-16 09:34 CHUYỂN KHOẢN CUBA- Ma GD ACSP/ XY946042 2.000.000

FT25289253428104 2025-10-16 09:33 CHUYỂN KHOẢN xxxxxxxx4901
SO Y TE THAI 

NGUYEN
UNG HO NHAN DAN CUBA 67.726.000

FT25289956844277 2025-10-16 09:29 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 nhan dan thon thom khon 

ungho cu ba- Ma GD ACSP/ 20028521
200.000

FT25289500622458 2025-10-16 09:28 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 UH Cuba Truong tieu hoc 

TanDuong xa Phuong Tien tinh Thai 
1.050.000

FT25289558635433 2025-10-16 09:22 CHUYỂN KHOẢN
TRUONG THCS TRAN PHU UNG HO 

CUBA- Ma GD ACSP/ TV096594
2.000.000

FT25289566862759 2025-10-16 09:03 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 Hoi chu thap do phuong 

DucXuan ung ho nhan dan Cuba- Ma GD 

ACSP/ 2D013571

34.850.000

FT25289558560257 2025-10-16 09:01 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 DANG THI LOI chuyen tien  

ung ho Cu Ba- Ma GD ACSP/ XB004748
700.000

FT25289376260890 2025-10-16 08:57 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 DAM DUY CUONG chuyen tien-

Ma GD ACSP/ UR084596
4.900.000

FT25289772506047 2025-10-16 08:52 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 Nghiem Xuan Ha va Le 

ThanhHang TDP6 p   pho yen ung ho CU 

BA-Ma GD ACSP/ 8J065489

200.000

FT25289986164904 2025-10-16 08:52 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 so nong nghiep va moi truong 

ung ho nhan dan cuba- Ma GD 

ACSP/PK065551

50.000.000

FT25289210226056 2025-10-16 08:42 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 UY BAN MTTQ XA TAN KY 

THAINGUYEN CT UNG HO NHAN DAN 

CUBA- MaGD ACSP/ 5T017939

25.226.000

FT25289605698099 2025-10-16 08:27 CHUYỂN KHOẢN xxxxxx2002 TRIEU THI NGUYET Ung ho nhan dan Cuba 5.500.000

FT25289493794746 2025-10-16 08:23 CHUYỂN KHOẢN xxxxxx1001 HOANG THI LAN ANH ub mttq phuong quan trieu ung ho cuba 32.770.000

FT25289493013406 2025-10-16 08:20 CHUYỂN KHOẢN

TRUONG TIEU HOC DONG CAO UNG 

HO NHAN DAN CUBA- Ma GD ACSP/ 

36122126

4.300.000

FT25289485296192 2025-10-16 08:12 CHUYỂN KHOẢN

CQ MTTQ PHUONG TRUNG THANH 

UNG HO CUBA- Ma GD ACSP/ 

nQ071128

850.000

FT25289706010860 2025-10-16 08:12 CHUYỂN KHOẢN

LE THI THU chuyen tien thon 5 xa Cho 

Moi, ma GD 100000025757059- Ma 

GDACSP/ eI054198

2.325.000

FT25289885288163 2025-10-16 08:09 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 UH Cuba Truong mam non 

TanDuong xa Phuong Tien- Ma GD 

ACSP/ YJ077040

1.150.000

FT25289489186076 2025-10-16 08:00 CHUYỂN KHOẢN xxxxxxxxx9999 NHU THI TRANG

BAN QLDA DAU TU XAY DUNG CONG 

TRINHGIAO THONG VA NONG 

NGHIEP TINH THAI NGUYEN ung ho 

CUBA

22.575.000

FT25289179588277 2025-10-16 07:56 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ 3I024334
100.000

FT25289090801500 2025-10-16 07:52 CHUYỂN KHOẢN

DO T MAI THANH TRUONG THCS 

TRUNG THANH UNG HO CU BA- Ma 

GD ACSP/ oj652973

50.000

FT25289879512715 2025-10-16 07:19 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 Truong Mam Non Song Cau   

Dong Hy  TN ung ho Cu Ba- Ma GD 

ACSP/ SI073273

1.500.000

FT25289152677106 2025-10-16 05:48 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 Truong THCS Tan Loi xa 

TraiCau ung ho ND Cu Ba- Ma GD 

ACSP/ ID029684

1.100.000



FT25289703085004 2025-10-15 23:15 CHUYỂN KHOẢN
NGUYEN ANH TUAN CHUYEN TIEN 

UHCUBA-Ma GD ACSP/ ED067643
100.000

FT25289503498090 2025-10-15 22:51 CHUYỂN KHOẢN
QR   Ung ho nhan dan Cuba- Ma GD 

ACSP/ 4f206719
500.000

FT25288959985052 2025-10-15 22:14 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ P4048176
2.300.000

FT25288297237308 2025-10-15 22:07 CHUYỂN KHOẢN

MBVCB.11323161521.085131.Ung ho 

nhan dan Cuba.CT tu 

08210001746xxxHO THI THUY toi 2005 

HOI CHU THAP DO TINH THAI 

NGUYEN tai MB- Ma GD ACSP/

4.700.000

FT25288180046724 2025-10-15 22:04 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 CUBA- Ma GD ACSP/ 

CH026546
100.000

FT25288374103725 2025-10-15 21:47 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 UH.Cuba. bo sung lan 2 truong 

THCS Khe Mo.- Ma GD ACSP/ 

WR082251

200.000

FT25288873314534 2025-10-15 21:47 CHUYỂN KHOẢN
DUONG THI HUE Chuyen tien- Ma GD 

ACSP/ 3a973888
50.000

FT25288600739405 2025-10-15 21:14 CHUYỂN KHOẢN xxxxxxxxx2006 ZION

ZALOPAY-CHUYENTIEN-

O5CH7BGDTHEV-Mydung Zalopay 

chuyen tien

50.000

FT25288020704338 2025-10-15 20:57 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 TRAN THI HANG chuyen tien 

ung ho Cu Ba- Ma GD ACSP/ TB010801
100.000

FT25288600135779 2025-10-15 20:50 CHUYỂN KHOẢN LPB xxxxxxxx9861

TRAN THI NAM chuyen tien UNG HO 

CUBA  ma GD 100000025641418   Ma 

giaodich  Trace204567 Trace 204567

100.000

FT25288360369626 2025-10-15 20:20 CHUYỂN KHOẢN TCB xxxxxxxxxx1014 TRAN THI YEN

Ung ho nhan dan Cuba 

FT25288868046996   Ma giao dich  

Trace537923 Trace 537923

900.000

FT25288102236052 2025-10-15 20:18 CHUYỂN KHOẢN
Ung ho Cuba   phuong Quyet Thang -Ma 

GD ACSP/ P9662907
12.350.000

FT25288519049634 2025-10-15 20:13 CHUYỂN KHOẢN
DUONG THI NHU QUYNH chuyen tien 

CUBA- Ma GD ACSP/ L6641551
100.000

FT25288940807420 2025-10-15 20:04 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 HA VAN CAN TO DAN PHO 6 

phuong pho yen ung ho CU BA- Ma GD 

ACSP/ ZS095291

100.000

FT25288963274687 2025-10-15 19:48 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Xom Ho Sen xa Dinh Hoa 

ungho Cu Ba- Ma GD ACSP/ BQ027335
600.000

FT25288650700520 2025-10-15 19:45 CHUYỂN KHOẢN
DAO HONG ANH CHUYEN TIEN UNG 

HO CUBA- Ma GD ACSP/ zS012654
100.000

FT25288600400230 2025-10-15 19:37 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ Z4082111
500.000

FT25288576032108 2025-10-15 18:58 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 xa Tan Khanh Ung ho Nhan 

dan Cuba- Ma GD ACSP/ 8N099131
10.900.000

FT25288973080590 2025-10-15 18:54 CHUYỂN KHOẢN
DO THI MAI HUONG chuyen tien- Ma 

GDACSP/ v5312524
50.000

FT25288719011440 2025-10-15 18:50 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 xom Bao Bien xa Dinh Hoa ung 

ho CU BA.- Ma GD ACSP/ T1062133
1.000.000

FT25288369100247 2025-10-15 18:45 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 TRIEU THI NHUNG chuyen 

tiennhan dan thon pu ang xa thuong 

quan ung ho Cuba- Ma GD ACSP/ 

Z5033766

630.000

FT25288878890380 2025-10-15 17:52 CHUYỂN KHOẢN TCB xxxxxx5555 NONG TRUONG HAI

So Noi vu tinh Thai Nguyen ung ho Cuba 

FT25288415801096   Ma giao 

dichTrace477984 Trace 477984

8.810.000

FT25288238930812 2025-10-15 17:44 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 HA VAN TUYEN chuyen tien 

UHCuBa Truong TH THCS Tien Son  

SangMoc Thai Nguyen- Ma GD ACSP/ 

8T080950

1.700.000



FT25288923860858 2025-10-15 17:17 CHUYỂN KHOẢN
Ung ho nhan dan Cuba Hoi chu thap do 

xa Vo Nhai
1.000.000

FT25288704880056 2025-10-15 17:16 CHUYỂN KHOẢN BIDV xxxxxx6766 LE THI NGOC LAN

LE THI NGOC LAN Chuyen tien 

TRUONGTHCS TAN LINH NOP TIEN 

UNG HO CU BAMa giao dich  

Trace542656 Trace542656

2.600.000

FT25288509000775 2025-10-15 16:45 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 Ung ho Cu Ba   Truong Mam 

non so 1 Minh Lap   xa Dong Hy   Tinh 

Thai Nguye- Ma GD ACSP/ 27010318

1.150.000

FT25288021928028 2025-10-15 16:39 CHUYỂN KHOẢN
Ung Ho nhan dan CUBA- Ma GD ACSP/ 

30074322
6.098.000

FT25288430363526 2025-10-15 16:31 CHUYỂN KHOẢN CU BA- Ma GD ACSP/ 7I028321 42.970.000

FT25288145070818 2025-10-15 16:29 CHUYỂN KHOẢN

NGUYEN THI QUANG DONG THCS 

Trung Thanh chuyen tien UH CuBa- Ma 

GD ACSP/ Lp516160

100.000

FT25288130311429 2025-10-15 16:26 CHUYỂN KHOẢN
Truong MN Phuong Tien xa Phuong Tien 

ung ho Cuba- Ma GD ACSP/ VX098759
1.300.000

FT25288574676493 2025-10-15 16:20 CHUYỂN KHOẢN
UBMTTQ Phuong Xuyen ung ho Cuba- 

MaGD ACSP/ 5F070718
25.600.000

FT25288808581118 2025-10-15 16:17 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Xom Trung Viet ung ho Cu Ba- 

Ma GD ACSP/ 3Y050735
500.000

FT25288181138148 2025-10-15 16:14 CHUYỂN KHOẢN

TDPTANTHINHP 

VANXUANUNGHOCUBA- Ma GD ACSP/ 

h4319234

5.000.000

FT25288050280826 2025-10-15 16:10 CHUYỂN KHOẢN

TRUONG MAM NON DONG CAO UNG 

HO NHANDAN CUBA- Ma GD ACSP/ 

rv288702

4.100.000

FT25288805090589 2025-10-15 16:09 CHUYỂN KHOẢN
TRAN THI TOAN chuyen tien ung ho 

CuBa- Ma GD ACSP/ VL436278
50.000

FT25288694795462 2025-10-15 16:01 CHUYỂN KHOẢN CUBA- Ma GD ACSP/ bv408640 200.000

FT25288000161515 2025-10-15 15:59 CHUYỂN KHOẢN CUBA- Ma GD ACSP/ 3d399861 5.600.000

FT25288007901685 2025-10-15 15:52 CHUYỂN KHOẢN

TRUONG MAM NON DUC XUAN, 

PHUONG DUCXUAN, TINH THAI 

NGUYEN UNG HO CU BA- Ma GD 

ACSP/ jA143978

1.230.000

FT25288514176922 2025-10-15 15:50 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 NONG VAN SUONG chuyen 

tiencan bo va nhan dan xa Con Minh  

tinh Thai Nguyen ung ho nhan dan Cu Ba- 

Ma GD ACSP/ ON013271

11.815.000

FT25288384092008 2025-10-15 15:45 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 NONG VAN NGU  Hoi CTD xa 

Dinh Hoa ung ho nhan dan CuBa- Ma 

GDACSP/ H5088199

7.480.000

FT25288904166140 2025-10-15 15:43 CHUYỂN KHOẢN

TRUONG MAM NON SO 1 HOA 

THUONG UNGHO CUBA- Ma GD 

ACSP/ 67077493

4.050.000

FT25288443461038 2025-10-15 15:39 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO NHAN DAN CUBA- Ma GD 

ACSP/ 1a053192
1.120.000

FT25288402500246 2025-10-15 15:37 CHUYỂN KHOẢN CUBA- Ma GD ACSP/ 6D033332 1.400.000

FT25288935058910 2025-10-15 15:31 CHUYỂN KHOẢN xxxxxxxxx6666 DUONG HOANG ANH Ta Hong Xuan ung ho cuba 100.000

FT25288545514454 2025-10-15 15:27 CHUYỂN KHOẢN
MA THI LAN  UH Cu ba- Ma GD ACSP/ 

U1284959
50.000

FT25288987903480 2025-10-15 15:20 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 UH Cuba Truong THCS Dong 

Thinh xa Dinh Hoa tinh Thai Nguyen- Ma 

GD ACSP/ F0069232

1.000.000

FT25288322204070 2025-10-15 15:19 CHUYỂN KHOẢN
BUI THI HANH chuyen tien ung ho- 

MaGD ACSP/ QU259583
50.000

FT25288592584322 2025-10-15 15:19 CHUYỂN KHOẢN

BAN QUAN LY VUON QUOC GIA BA BE 

ungho nhan dan Cuba nhan ky niem 65 

nam thietlap quan he ngoai giao- MaGD 

ACSP/ wE258351

370.000



FT25288872068071 2025-10-15 15:17 CHUYỂN KHOẢN
Ung ho Cuba   Nhan dan phuong 

QuyetThang - Ma GD ACSP/ 0C253277
73.895.000

FT25288473323550 2025-10-15 15:15 CHUYỂN KHOẢN

TRUONG MN DONG TIEN I UNG HO 

NHAN DAN CUBA- Ma GD ACSP/ 

3j880041

3.350.000

FT25288032308055 2025-10-15 15:09 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 TRAN THI THUAN chuyen 

tienung ho cu ba- Ma GD ACSP/ 

NF019629

2.000.000

FT25288087058694 2025-10-15 15:07 CHUYỂN KHOẢN xxxxxx1001
NGUYEN THANH 

HUYEN

TRUONG THPT DUONG TU MINH 

CHUYEN TIEN UH CUBA
17.370.000

FT25288107912906 2025-10-15 15:05 CHUYỂN KHOẢN

VU NGOC THU TRUONG THCS 

TRUNG THANHUNG HO CUBA- Ma GD 

ACSP/ mj209215

50.000

FT25288369542749 2025-10-15 15:04 CHUYỂN KHOẢN

TRUONG MN THANH THINH, XA 

THANH THINH CHUYEN TIEN UNG HO 

NHAN DAN NUOCCUBA- Ma GD ACSP/ 

Ko798672

950.000

FT25288768736979 2025-10-15 15:00 CHUYỂN KHOẢN
TH THONG NHAT CHUYEN TIEN UNG 

HO CUBA- Ma GD ACSP/ US192555
5.405.000

FT25288248101400 2025-10-15 14:59 CHUYỂN KHOẢN
THAI THI LAN Chuyen tien UNG ho 

Cuba- Ma GD ACSP/ Li187905
100.000

FT25288000785291 2025-10-15 14:58 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ U8073524
50.000

FT25288627180473 2025-10-15 14:58 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ AT071766
30.000

FT25288055750810 2025-10-15 14:55 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 doi 8 pc07 ung ho nhan dancu 

ba- Ma GD ACSP/ 1R057189
500.000

FT25288785018038 2025-10-15 14:55 CHUYỂN KHOẢN

Ung ho nhan dan CuBa truong MN 

KimLu Xa Na Ri Tinh Thai Nguyen- Ma 

GDACSP/ VX059135

630.000

TT25288017654413 2025-10-15 14:46 GIAO DỊCH TIỀN MẶT xxxxxxxx1065
RECORD.AUTOMATIC

ALLY.OPENED

UH CUBA VP UBND PHUONG VAN 

XUANTINH THAI NGUYEN
6.000.000

TT25288050588052 2025-10-15 14:46 GIAO DỊCH TIỀN MẶT xxxxxxxx1065
RECORD.AUTOMATIC

ALLY.OPENED
UH CUBA PHONG KTHTDT VAN XUAN 4.250.000

FT25288548072190 2025-10-15 14:41 CHUYỂN KHOẢN

TRUONG MAM NON MINH DUC 

PHUONG PHUCTHUAN TINH THAI 

NGUYEN UNG HO CUBA- Ma GD 

ACSP/ 2V653629

2.180.000

FT25288044854421 2025-10-15 14:40 CHUYỂN KHOẢN
Truong THCS Bao Cuong ung ho CuBa-

Ma GD ACSP/ YK098100
1.000.000

FT25288188111801 2025-10-15 14:35 CHUYỂN KHOẢN

NGUYEN THI TAN TRUONG THCS 

TRUNG THANH UNG HO CUBA- Ma GD 

ACSP/ D2614862

50.000

FT25288054104909 2025-10-15 14:33 CHUYỂN KHOẢN

So Xay dung tinh Thai Nguyen ung 

honhan dan Cuba- Ma GD ACSP/ 

lx107294

7.835.000

FT25288200518668 2025-10-15 14:32 CHUYỂN KHOẢN

TRINH THANH HA chuyen tien ungr hooj 

nhaan dan cu ba- Ma GD ACSP/ 

Dx105546

100.000

FT25288005537431 2025-10-15 14:24 CHUYỂN KHOẢN

NGUYEN THI THU HANG gv truong 

THCSTrung Thanh- Ma GD ACSP/ 

ni983237

50.000

FT25288574236545 2025-10-15 14:23 CHUYỂN KHOẢN
LE DUC CAO Chuyen tien ung ho CUBA-

Ma GD ACSP/ iR981079
100.000

FT25288106353678 2025-10-15 14:17 CHUYỂN KHOẢN
truong tieu hoc Phu Xa UH Cuba- MaGD 

ACSP/ cc963660
1.750.000

FT25288701046045 2025-10-15 14:17 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 NONG THI HANG chuyen tien-

Ma GD ACSP/ AK011608
740.000

FT25288109200492 2025-10-15 14:10 CHUYỂN KHOẢN xxxxxx2988 CAO NGOC MANH CAO NGOC MANH ung ho 10.000

FT25288976327497 2025-10-15 14:06 CHUYỂN KHOẢN xxxxxxx4960 NGUYEN THI THU
TRUONG THPT DAI TU UNG HO NHAN 

DANCUBA
4.600.000



FT25288638005703 2025-10-15 14:05 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 HOANG THI HIEN xom lang 

chua dinh hoa thai nguyen ung ho 

nhandan cu ba- Ma GD ACSP/ 

P8067497

700.000

FT25288972092076 2025-10-15 14:02 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 TRIEU THI NHUNG chuyen 

tienxa Thuong Quan tinh Thai Nguyen 

ung ho CUBA- Ma GD ACSP/ QR055866

10.330.000

FT25288707860697 2025-10-15 13:57 CHUYỂN KHOẢN

LE THI THU chuyen tien UBND xa 

ChoMoi ung ho Cuba, ma GD 

100000025408698- Ma GD ACSP/ 

Sy858043

9.500.000

FT25288026015850 2025-10-15 13:53 CHUYỂN KHOẢN
nhan dan xa cho don ung ho cu ba- Ma 

GD ACSP/ 8L898419
18.953.000

FT25288282218467 2025-10-15 13:40 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 NGUYEN KHANH BANG 

chuyen tien xom Bai a xa Dinh Hoa ung 

ho CuBa- Ma GD ACSP/ FR084482

500.000

FT25288983191087 2025-10-15 13:20 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO CUBA- Ma GD ACSP/ 

6N210206
100.000

FT25288164333274 2025-10-15 12:59 CHUYỂN KHOẢN xxxxxx3146 PHAM MINH TUAN
ban MTTQ Viet Nam xom coc lung 

ungho cu ba
500.000

FT25288922839065 2025-10-15 12:50 CHUYỂN KHOẢN
Xom Dong Man Xa Dinh Hoa ung ho 

cuba
500.000

FT25288501387769 2025-10-15 12:31 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 NGUYEN QUYNH NGA Ung 

Ho CuBa- Ma GD ACSP/ MU074780
100.000

FT25288241181474 2025-10-15 12:25 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO NHAN DAN CUBA- Ma GD 

ACSP/ 9G929472
100.000

FT25288280060091 2025-10-15 12:17 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Xom Tan Tien xa Dinh Hoa ung 

ho CUBA- Ma GD ACSP/ ZM018735
800.000

FT25288290795235 2025-10-15 12:10 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 NGUYEN THI LICH  ung ho 

CuBa- Ma GD ACSP/ 0T091764
200.000

FT25288001243514 2025-10-15 11:54 CHUYỂN KHOẢN xxxxxx1193 NONG NGOC HUONG
Thon Na Che xa cuong loi  tinh 

thainguyen
500.000

FT25288080239240 2025-10-15 11:51 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 Truong THCS Yen Lac xa 

PhuLuong ung ho Cuba anh em- Ma GD 

ACSP/ PW005254

500.000

FT25288035554700 2025-10-15 11:40 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ 5U048167
100.000

FT25288573015477 2025-10-15 11:37 CHUYỂN KHOẢN
NGUYEN THI THU MAI Chuyen tien 

ungho Cuba- Ma GD ACSP/ to509254
100.000

FT25288637558882 2025-10-15 11:37 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 PHAM TUONG VI chuyen tien 

ung ho CU BA- Ma GD ACSP/ ZC033443
50.000

FT25288905099358 2025-10-15 11:36 CHUYỂN KHOẢN xxxxxxxx9888

CONG DOAN 

TRUONG CD KINH TE 

KY THUAT

UNG HO CUBA CONG DOAN TRUONG 

CD KINH TE KY THUAT DHTN
3.000.000

FT25288009611280 2025-10-15 11:24 CHUYỂN KHOẢN
Truong Tieu Hoc   THCS Phuc Chu 

ungho Cuba- Ma GD ACSP/ GW072437
1.330.000

FT25288089620500 2025-10-15 11:24 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 Nguyen van thong TDP 6 p pho 

yen ung ho CU BA- Ma GD ACSP/ 

NZ070175

100.000

FT25288517507780 2025-10-15 11:22 CHUYỂN KHOẢN

UH CUBA. CAN BO GV NV TRUONG 

TH.THCS BANG PHUC, XA DONG 

PHUC- Ma GD ACSP/ 80531588

690.000

FT25288409547026 2025-10-15 11:20 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO CU BA- Ma GD ACSP/ 

SV517731
100.000

FT25288059100657 2025-10-15 11:15 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 NONG THI NGA chuyen tien 

cuba- Ma GD ACSP/ YK026428
30.000



FT25288970006401 2025-10-15 11:04 CHUYỂN KHOẢN

Phamj Thanh Nga Truong THCS Trung 

Thanh nop tien ungr ho cuba- Ma GD 

ACSP/ Hc386641

50.000

FT25288018666045 2025-10-15 10:57 CHUYỂN KHOẢN CUBA- Ma GD ACSP/ 5X362661 3.000.000

FT25288979671884 2025-10-15 10:57 CHUYỂN KHOẢN
NGUYEN VIET PHU THCS Trung Thanh 

ung ho CUBA- Ma GD ACSP/ rN363413
100.000

FT25288737091511 2025-10-15 10:53 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 Trung tam phuc vu hanh chinh 

cong xa dinh hoa ung ho Cu Ba- MaGD 

ACSP/ 2U021055

500.000

FT25288243528025 2025-10-15 10:52 CHUYỂN KHOẢN

UH CUBA  TRUONG MAM NON LICH 

SON, LA HIEN - Ma GD ACSP/ 

CM013035

850.000

FT25288564183277 2025-10-15 10:48 CHUYỂN KHOẢN

UH Cuba  Truong TH Doc Lap  

phuongTich Luong- Ma GD ACSP/ 

5o332689

3.650.000

FT25288508300511 2025-10-15 10:44 CHUYỂN KHOẢN LPB xxxxxx7990

Luu Thi Thuy Linh THCS Tan Lap UH 

CuBa  ma GD 100000025321494   Ma 

giao dich  Trace991388 Trace 991388

100.000

FT25288612407017 2025-10-15 10:41 CHUYỂN KHOẢN xxxxxxxx9999 LUONG THE HINH Cong an xa Quang Bach ung ho Cuba 1.400.000

FT25288797289112 2025-10-15 10:36 CHUYỂN KHOẢN TCB xxxxxx1990
TRAN THI PHUONG 

NGA

UH Cuba TRAN THI PHUONG NGA gv 

THCSTan Lap Phuong Tich Luong 

FT25288400707780   Ma giao dich  

Trace678198 Trace 678198

100.000

FT25288210649236 2025-10-15 10:34 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 DANG HONG CHIEN chuyen 

tienung ho nhan dan CuBa- Ma GD 

ACSP/69029858

100.000

FT25288316706117 2025-10-15 10:34 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 DAO NGOC HIEN chuyen tien-

Ma GD ACSP/ VT027308
100.000

FT25288704656036 2025-10-15 10:28 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 LE HOANG ANH chuyen tien- 

Ma GD ACSP/ 0T097926
100.000

FT25288160099275 2025-10-15 10:26 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 NGUYEN THE DONG chuyen 

tien- Ma GD ACSP/ GW092705
100.001

FT25288991563772 2025-10-15 10:23 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 can bo nhan dan xa trung hoi 

Ung ho nhan dan Cuba- Ma GD 

ACSP/54078418

12.440.000

FT25288048615356 2025-10-15 10:20 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 LY DUY THAI chuyen tien 

ungho nhan dan CUBA- Ma GD ACSP/ 

ZD060775

200.000

FT25288254645773 2025-10-15 10:18 CHUYỂN KHOẢN TCB xxxxxxxxxx6666
VND-TGTT-PHAM THI 

THU HIEN

Truong THCS Chua Hang 2 nop qui 

ungho nguoi dan CuBa 14 10 2025 

FT25288035630066   Ma giao dich  

Trace564974 Trace 564974

1.900.000

FT25288064027089 2025-10-15 10:17 CHUYỂN KHOẢN

Truong Tieu Hoc Yen Thuong, xa 

YenThinh, tinh Thai Nguyen Ung ho 

CUBA- Ma GD ACSP/ SH049891

1.193.400

FT25288360553383 2025-10-15 10:16 CHUYỂN KHOẢN
NGUYEN TRIEU NAM CHUYEN TIEN- 

Ma GDACSP/ r2132922
20.000

FT25288555011874 2025-10-15 10:16 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 MTTQ xa Dong Phuc chuyen 

tien ung ho Cuba- Ma GD ACSP/ 

OC044892

4.840.000

FT25288988007720 2025-10-15 10:16 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 LUONG VAN LONG chuyen 

tien-Ma GD ACSP/ 69043723
200.000

FT25288790449140 2025-10-15 10:15 CHUYỂN KHOẢN xxxxxxxxxx9999 NGUYEN VAN MINH ung ho 200.000

FT25288100190730 2025-10-15 10:14 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 DANG VAN NGA chuyen tien 

cuba- Ma GD ACSP/ FH034408
100.000

FT25288144790541 2025-10-15 10:12 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 NINH VAN TUNG chuyen tien 

uh cuba- Ma GD ACSP/ YM024105
200.000

FT25288252822154 2025-10-15 10:12 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 thon Nam Rac ung ho Cuba- 

Ma GD ACSP/ QH024730
185.000

FT25288311640489 2025-10-15 10:11 CHUYỂN KHOẢN xxxxxx0797 HOANG HUY HIEP CUBA 200.000



FT25288313325941 2025-10-15 10:11 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 CUBA- Ma GD ACSP/ 

HO022344
200.000

FT25288643717924 2025-10-15 10:11 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ DT020861
29.150.000

FT25288803542596 2025-10-15 10:11 CHUYỂN KHOẢN xxxxxxxxxx9999 LY CHUNG TOAN LY CHUNG TOAN chuyen tien 20.000

FT25288133040530 2025-10-15 10:07 CHUYỂN KHOẢN xxxxxxxxx0902
HOANG HA TUAN 

ANH

HOANG HA TUAN ANH chuyen tien ung 

ho Cuba
20.000

FT25288015096643 2025-10-15 10:04 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Lanh dao PC07 ung ho Cuba-

Ma GD ACSP/ IU087207
1.700.000

FT25288991490152 2025-10-15 10:03 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 UH Cuba truong Mam Non 

PhucLoc xa Phuc Loc tinh Thai Nguyen-

Ma GD ACSP/ RT083140

600.000

FT25288221131900 2025-10-15 10:02 CHUYỂN KHOẢN . NGUYEN TRUNG HAU
................................................................

........
2.000.000

FT25288110529609 2025-10-15 10:01 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 Ung ho Cu Ba Truong Tieu hoc 

Cho Chu Dinh Hoa Thai Nguyen- MaGD 

ACSP/ UV073516

4.250.000

FT25288659031345 2025-10-15 10:00 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 UH CUBA. UBMTTQ xa Yen 

Phong   Thai Nguyen nop tien Ung ho 

Cuba- Ma GD ACSP/ 4A070606

15.825.000

FT25288583007171 2025-10-15 09:54 CHUYỂN KHOẢN
Truong tieu hoc Phu Dinh ung ho CaBa- 

Ma GD ACSP/ 3B041011
850.000

FT25288517310206 2025-10-15 09:52 CHUYỂN KHOẢN xxxxxxxxx8888 HOANG CHI DUNG
HOANG CHI DUNG chuyen tien ung ho 

Cuba
100.000

FT25288380768771 2025-10-15 09:50 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO CUBA- Ma GD ACSP/ 

kC981748
100.000

FT25288624690029 2025-10-15 09:49 CHUYỂN KHOẢN xxxxxxx7118

CD TRUONG DH KINH 

TE VA QT KINH 

DOANH

UH CUBA TRUONG DH KINH TE VA 

QTKD
5.000.000

FT25288230179960 2025-10-15 09:48 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 MA NGOC TAM chuyen tien- 

MaGD ACSP/ W8016889
100.000

FT25288620249879 2025-10-15 09:48 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 UH Cuba Truong Mam non 

XuanPhuong xa Phu Binh tinh Thai 

Nguyen- Ma GD ACSP/ T7013524

3.500.000

FT25288871808330 2025-10-15 09:48 CHUYỂN KHOẢN Ung ho Cu Ba 300.000

FT25288167057607 2025-10-15 09:47 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 CUBA- Ma GD ACSP/ 

HR011575
200.000

FT25288597130755 2025-10-15 09:44 CHUYỂN KHOẢN
NGUYEN DUC DUNG CHUYEN TIEN- 

Ma GDACSP/ KZ952902
20.000

FT25288022039406 2025-10-15 09:43 CHUYỂN KHOẢN
DUONG THI KIEU THU chuyen tien 

ungho- Ma GD ACSP/ PR116530
50.000

FT25288748084584 2025-10-15 09:43 CHUYỂN KHOẢN
PHAM ANH TUYET chuyen tien- Ma GD 

ACSP/ en117338
50.000

FT25288527342427 2025-10-15 09:42 CHUYỂN KHOẢN xxxxxxxxxx1991 NGUYEN THU LE Ung ho nhan dan Cuba 50.000

FT25288295447041 2025-10-15 09:41 CHUYỂN KHOẢN
DUONG THI THU HUONG chuyen tien 

ungho- Ma GD ACSP/ wx111400
50.000

FT25288288714384 2025-10-15 09:39 CHUYỂN KHOẢN
HOANG QUOC TIEN UNG HO CUBA- 

Ma GDACSP/ Ke923246
100.000

FT25288200202652 2025-10-15 09:37 CHUYỂN KHOẢN xxxxxxxxx0614
CTCP DICH VU DI 

DONG TRUC TUYEN

104020975112-Ung ho Cuba-CHUYEN 

TIEN-OQCH0002t9wo-

MOMO104020975112MOMO

111.111

FT25288491667983 2025-10-15 09:37 CHUYỂN KHOẢN
NGUYEN TRUNG KIEN Chuyen tien ung 

ho- Ma GD ACSP/ 5K997390
500.000

FT25288001000238 2025-10-15 09:36 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 UH cuba TT Giao duc nghe 

nghiep  gdtx bach thong - Ma GD 

ACSP/UV059204

820.000

FT25288040724424 2025-10-15 09:36 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO NHAN DAN CUBA- Ma GD 

ACSP/ Lh904327
100.000

FT25288389703093 2025-10-15 09:36 CHUYỂN KHOẢN xxxxxxxxx2001 LUC VAN TIEN LUC VAN TIEN chuyen tien ungho CuBa 100.000

FT25288653104803 2025-10-15 09:36 CHUYỂN KHOẢN xxxxxx4232 TRINH ANH TUYEN TRINH ANH TUYEN chuyen tien 20.000

FT25288813122539 2025-10-15 09:34 CHUYỂN KHOẢN xxxxxxxxx9999 DUONG VAN DO DUONG VAN DO chuyen tien 100.000



FT25288955449441 2025-10-15 09:33 CHUYỂN KHOẢN

CB, CC, VC CO QUAN DON VI 

PHUONG PHUC THUAN UNG HO CU 

BA- Ma GD ACSP/7H048343

9.000.000

FT25288006309090 2025-10-15 09:32 CHUYỂN KHOẢN xxxxxxxxx6666 DUONG HOANG ANH DUONG HOANG ANH chuyen tien 100.000

FT25288360765038 2025-10-15 09:32 CHUYỂN KHOẢN

Dang uy cac co quan Dang tinh 

ThaiNguyen ung ho CuBa- Ma GD 

ACSP/ 48981983

4.500.000

FT25288923980003 2025-10-15 09:32 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO CUBA- Ma GD ACSP/ 

VF884782
100.000

FT25288136154090 2025-10-15 09:31 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 HO THI HANH chuyen tien 

ungho Cu Ba- Ma GD ACSP/ 9D037537
100.000

FT25288230110506 2025-10-15 09:31 CHUYỂN KHOẢN

NGUYEN THI NAM chuyen tien ung ho 

nhan dan CUBA- Ma GD ACSP/ 

y5980420

200.000

FT25288558674080 2025-10-15 09:31 CHUYỂN KHOẢN
LUU DAI DUONG CHUYEN TIEN- Ma 

GD ACSP/ na879874
100.000

FT25288395645888 2025-10-15 09:30 CHUYỂN KHOẢN xxxxxxxxx9999 HOANG VAN TIEN HOANG VAN TIEN chuyen tien 100.000

FT25288869506890 2025-10-15 09:30 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 CUBA- Ma GD ACSP/ 

83033662
100.000

FT25288057962374 2025-10-15 09:29 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO CUBA- Ma GD ACSP/ 

uj866478
100.000

FT25288603374553 2025-10-15 09:28 CHUYỂN KHOẢN xxxxx2797 DOAN DINH TAM DOAN DINH TAM chuyen tien 100.000

FT25288703135023 2025-10-15 09:28 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 HOANG VAN AN chuyen tien 

ung ho CUBA- Ma GD ACSP/ BJ025948
100.000

FT25288780064921 2025-10-15 09:27 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 DINH THI MO chuyen tien 

ungho CUBA- Ma GD ACSP/ DL020090
100.000

FT25288048584790 2025-10-15 09:25 CHUYỂN KHOẢN LPB xxxxxxxx0001

NGO THI THANH NGA Truong THCS 

Cho chu ug ho  ma GD 

100000025280133   Ma giao dich  

Trace964870 Trace 964870

50.000

FT25288701456760 2025-10-15 09:23 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ LK002428
50.000

FT25288061401608 2025-10-15 09:21 CHUYỂN KHOẢN
QR   Ung ho nhan dan Cuba- Ma GD 

ACSP/ 5b947243
100.000

FT25288912090380 2025-10-15 09:19 CHUYỂN KHOẢN
LA CONG HOA CHUYEN TIEN UH 

CUBA- MaGD ACSP/ CX800536
200.000

FT25288753436907 2025-10-15 09:16 CHUYỂN KHOẢN
QR   Ung ho nhan dan Cuba- Ma GD 

ACSP/ hg931300
200.000

FT25288360149108 2025-10-15 09:15 CHUYỂN KHOẢN xxxxxx1001
NGUYEN THI THU 

HUYEN

CUBA . TRUONG MAM NON DONG 

BAM PHUONG LINH SON UNG HO
900.000

FT25288388276960 2025-10-15 09:10 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 Dang uy xa Xuan Duong ung 

ho nhan dan cuba- Ma GD ACSP/ 

3D041617

1.850.000

FT25288654123080 2025-10-15 09:07 CHUYỂN KHOẢN xxxxxx1350 LAM THI ANH TUYET LAM THI ANH TUYET chuyen tien 200.000

FT25288806703220 2025-10-15 09:07 CHUYỂN KHOẢN xxxxxx0892
NGO THI THANH 

HOAN

UH CuBa Truong Mam Non Phuc Thuan 

II Phuong Phuc Thuan Tinh Thai Nguyen
2.030.000

FT25288106215701 2025-10-15 09:03 CHUYỂN KHOẢN

LE HONG HAI   Truong THCS Trung 

Thanh   ung ho CUBA- Ma GD ACSP/ 

o4893639

50.000

FT25288729842431 2025-10-15 09:03 CHUYỂN KHOẢN cuba- Ma GD ACSP/ ZB893363 100.000

FT25288518931727 2025-10-15 09:01 CHUYỂN KHOẢN

DO THI KIM PHUONG TRUONG THCS 

TRUNGTHANH UNGHO CUBA- Ma GD 

ACSP/ RG886956

100.000

FT25288700530208 2025-10-15 09:00 CHUYỂN KHOẢN
VU TRUONG THIEN THTT1 UH CUBA- 

Ma GD ACSP/ St672231
100.000

FT25288097948884 2025-10-15 08:58 CHUYỂN KHOẢN
DO NHU NHAN CHUYEN TIEN UNG HO 

CU BA- Ma GD ACSP/ bK659364
50.000



FT25288746540285 2025-10-15 08:58 CHUYỂN KHOẢN xxxxxxxxx9999 LAI TRUNG NGUYEN LAI TRUNG NGUYEN chuyen tien CUBA 100.000

FT25288184922230 2025-10-15 08:55 CHUYỂN KHOẢN xxxxx0100 NONG THI HOAI
TRUONG MAM NON DUONG QUANG 

NOP UNGHO CUBA
628.000

FT25288648486495 2025-10-15 08:55 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Phong Kinh te xa Dinh Hoa ung 

ho Cu Ba- Ma GD ACSP/ NW075706
1.000.000

FT25288750062096 2025-10-15 08:55 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 phong van hoa xa hoi xa dinh 

hoa ung ho cuba- Ma GD ACSP/ 

0Y076027

650.000

FT25288197432000 2025-10-15 08:49 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 LA THI CUC chuyen tien UH 

Cuba- Ma GD ACSP/ PK051137
200.000

FT25288204523147 2025-10-15 08:48 CHUYỂN KHOẢN
BUI THI UT CHUYEN TIEN UNG HO CU 

BA- Ma GD ACSP/ EE598975
100.000

FT25288106091067 2025-10-15 08:45 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO NHAN DAN CUBA- Ma GD 

ACSP/ pW578455
100.000

FT25288333608234 2025-10-15 08:44 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO NHAN DAN CUBA- Ma GD 

ACSP/ 18575345
100.000

FT25288400008515 2025-10-15 08:40 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO NHAN DAN CUBA- Ma GD 

ACSP/ av547363
100.000

FT25288108475060 2025-10-15 08:39 CHUYỂN KHOẢN
QR   Ung ho nhan dan Cuba- Ma GD 

ACSP/ FH824658
50.000

FT25288135027476 2025-10-15 08:37 CHUYỂN KHOẢN
QR   Ung ho nhan dan Cuba- Ma GD 

ACSP/ ya818980
100.000

FT25288034062606 2025-10-15 08:35 CHUYỂN KHOẢN
QR   Ung ho nhan dan Cuba- Ma GD 

ACSP/ Hm813154
100.000

FT25288658764332 2025-10-15 08:34 CHUYỂN KHOẢN
QR   Ung ho nhan dan Cuba- Ma GD 

ACSP/ Qo811079
50.000

FT25288684954002 2025-10-15 08:33 CHUYỂN KHOẢN xxxxxx8818 NGUYEN QUANG HUY Nguyen Quang Huy ung ho Cuba 100.000

FT25288246002082 2025-10-15 08:32 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 Van phong HDND va UBND xa 

Dinh Hoa ung ho CUBA- Ma GD ACSP/ 

03077369

1.750.000

FT25288355184058 2025-10-15 08:32 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO NHAN DAN CUBA- Ma GD 

ACSP/ Zd499506
3.950.000

FT25288554727105 2025-10-15 08:32 CHUYỂN KHOẢN

UH CUBA TRUONG THTHCS MAI LAP 

XA THANH MAI- Ma GD ACSP/ 

8T500613

1.050.000

FT25288210188832 2025-10-15 08:30 CHUYỂN KHOẢN

MBVCB.11311262111.246608.Ung ho 

nhan dan Cuba.CT tu 93984890xxxLUU 

THUY LINH toi 2005 HOI CHU THAP DO 

TINH THAI NGUYEN tai MB- Ma GD 

ACSP/ t

50.000

FT25288459766600 2025-10-15 08:27 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 UH Cuba truong Mam non 

DiemMac . xa Phu Dinh- Ma GD ACSP/ 

VX057443

1.200.000

FT25288288442043 2025-10-15 08:25 CHUYỂN KHOẢN
UH CUBA HOANG THU HUONG THCS 

TAN LAP- Ma GD ACSP/ sx458403
50.000

FT25288406002061 2025-10-15 08:24 CHUYỂN KHOẢN xxxxx0100
NGUYEN THI HONG 

NHUNG

TRUONG MN DONG QUANG NOP TIEN 

UNG HO CUBA
2.135.000

FT25288464217087 2025-10-15 08:23 CHUYỂN KHOẢN
BE THU HIEN UNG HO CUBA- Ma GD 

ACSP/ rk441235
50.000

FT25288205363860 2025-10-15 08:22 CHUYỂN KHOẢN xxxxxx1001 HOANG THI LAN ANH
UBMT TO QUOC PHUONG QUAN 

TRIEU UH CUBA
82.070.000

FT25288246320727 2025-10-15 08:20 CHUYỂN KHOẢN
DAO THI HIEN chuyen tien ung ho CuBa- 

Ma GD ACSP/ np771425
100.000

FT25288823405704 2025-10-15 08:19 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 HOANG THANH HAI chuyen 

tienung ho nhan dan CUBA- Ma GD 

ACSP/Q0023420

100.000



FT25288150492807 2025-10-15 08:16 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 NGO THI LOAN chuyen tien 

nhan dan to dan pho 6 p . pho yen ungho 

cu ba- Ma GD ACSP/ 4K009753

2.600.000

FT25288684583381 2025-10-15 08:16 CHUYỂN KHOẢN
Trieu Van Phay chuyen tien tu 

ViettelMoney
20.000

FT25288390007104 2025-10-15 08:09 CHUYỂN KHOẢN

DANG THI LOAN Chuyen tien Vu Hong 

Thanh Truong THCS Trung Thanh ungr 

ho CuBa- Ma GD ACSP/ eD744260

100.000

FT25288491331372 2025-10-15 08:07 CHUYỂN KHOẢN

Tran Thi Hanh Truong THCS Trung 

Thanh ungr ho CU BA- Ma GD ACSP/ 

oC738541

50.000

FT25288738640668 2025-10-15 08:07 CHUYỂN KHOẢN
HOANG THE DOANH Chuyen tien- Ma 

GDACSP/ 5a736870
100.000

FT25288832878460 2025-10-15 08:01 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 NONG VAN THUY ung ho 

dong bao cu ba- Ma GD ACSP/ 

YR047258

20.000

FT25288772615108 2025-10-15 07:57 CHUYỂN KHOẢN xxxxxx2002 TRIEU THI NGUYET Ung ho nhan dan Cuba 12.950.000

FT25288816850336 2025-10-15 07:41 CHUYỂN KHOẢN

VIEN KIEM SAT NHAN DAN TINH THAI 

NGUYEN UNG HO CUBA- Ma GD 

ACSP/ c9192026

10.522.000

FT25288308614222 2025-10-15 07:30 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 TRIEU VAN HONG chuyen tien-

Ma GD ACSP/ IN024939
30.000

FT25288600054086 2025-10-15 07:21 CHUYỂN KHOẢN

Truong THCS  Ba  Xuyen  Phuong Ba 

Xuyen ung ho CuBa- Ma GD ACSP/ 

Cn626334

1.250.000

FT25288288182700 2025-10-15 07:15 CHUYỂN KHOẢN

TRUONG TIEU HOC THUAN 

THANH.PHUONGTRUNG THANH. TINH 

THAI NGUYEN UNG HO CUBA- Ma GD 

ACSP/ ws040954

2.900.000

FT25288073399387 2025-10-15 07:12 CHUYỂN KHOẢN

TRUONG MAM NON NAM TIEN, 

TDPTRAI,VAN XUAN UNG HO NHAN 

DAN CUBA NAM 2025- Ma GD ACSP/ 

2p025579

3.700.000

FT25288678502000 2025-10-15 07:05 CHUYỂN KHOẢN
TA THI THU TRANG CHUYEN TIEN 

UNGHOCUBA- Ma GD ACSP/ Ka988249
100.000

FT25288462707301 2025-10-15 06:43 CHUYỂN KHOẢN

LE THU THUY UNG TRUONG THCS 

TRUNG THANH UNG HO CU BA- Ma 

GD ACSP/ 9F544561

100.000

FT25288607790997 2025-10-15 06:36 CHUYỂN KHOẢN
LE MANH CUONG UNG HO CUBA- Ma 

GD ACSP/ Ou854522
100.000

FT25288473684130 2025-10-15 06:03 CHUYỂN KHOẢN
UH Cuba Duong Thu Trang UBKT Van 

Xuan- Ma GD ACSP/ Ie495058
200.000

FT25288420134331 2025-10-14 23:01 CHUYỂN KHOẢN

TT lop 11A10 THPT Phu Luong 

chuyentien ung ho CuBa- Ma GD ACSP/ 

MG312108

235.000

FT25288785507706 2025-10-14 22:22 CHUYỂN KHOẢN
lop 11a2 truong thpt phu luong ungho 

cuba- Ma GD ACSP/ 49258268
100.000

FT25288310006645 2025-10-14 22:20 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 TRIEU VAN HONG chuyen tien-

Ma GD ACSP/ HJ087972
20.000

FT25287391822926 2025-10-14 22:05 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 UH Cuba   Truong Tieu hoc 

Tan Khanh- Ma GD ACSP/ 6M060630
2.430.000

FT25287068281539 2025-10-14 21:40 CHUYỂN KHOẢN SHB xxxxxx8999 SHBMB
Ung ho Cuba   Ma giao dich  

Trace205195 Trace 205195
150.000

FT25287740282473 2025-10-14 21:16 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 HOANG THI NGA nhan dan 

thonPo Nim  unghoCuBa- Ma GD ACSP/ 

T6033880

630.000



FT25287919591802 2025-10-14 21:15 CHUYỂN KHOẢN

HDND XA BACH THONG, TINH THAI 

NGUYEN UNG HO CUBA- Ma GD 

ACSP/ uF954014

100.000

FT25287102051302 2025-10-14 21:01 CHUYỂN KHOẢN
LE HONG BAC CHUYEN TIEN- Ma GD 

ACSP/ x8864149
300.000

FT25287068098000 2025-10-14 20:53 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 cuba cum chu thap do dong 

bam- Ma GD ACSP/ X2057514
2.100.000

FT25287216003302 2025-10-14 20:41 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 TRIEU THI TUYET chuyen 

tienung ho cuba- Ma GD ACSP/ 

V8012821

20.000

FT25287199604116 2025-10-14 20:40 CHUYỂN KHOẢN STB xxxxxxxx6789 SACOMBANK
IBFT UH Cuba   truong THPT Tuc Tranh   

Ma giao dich  Trace348809 Trace348809
2.000.000

FT25287207258026 2025-10-14 20:35 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 UH Cuba truong tieu hoc Chien 

Thang to 8 phuong Linh Son tinhThai 

Nguyen- Ma GD ACSP/ QO087119

1.950.000

FT25287839856961 2025-10-14 20:31 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 HOANG THI ANH  thon PO 

RAN-Ma GD ACSP/ D4073463
600.000

FT25287950256550 2025-10-14 20:22 CHUYỂN KHOẢN ung ho cuba- Ma GD ACSP/ 4A844635 200.000

FT25287712028103 2025-10-14 20:11 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 LUONG THI VUI chuyen tien 

ung ho cuba truong  tieu hoc va trung 

hoc co so  Xuat Tac xa Dan Tien-Ma GD 

ACSP/ I1088788

2.700.000

FT25287740028277 2025-10-14 20:09 CHUYỂN KHOẢN
hoi CTD phuong Linh Son nop tien ung 

ho CuBa- Ma GD ACSP/ HF800837
16.480.000

FT25287560098961 2025-10-14 19:58 CHUYỂN KHOẢN
O Quac ung ho Cuba- Ma GD ACSP/ 

Bd764212
100.000

FT25287101762859 2025-10-14 19:43 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Doi 4   PC07 ung ho Cuba- Ma 

GD ACSP/ OT067229
800.000

FT25287774721945 2025-10-14 19:43 CHUYỂN KHOẢN VPB xxxxx5174
NGUYEN TRAN NGOC 

MINH

T1Keria ung ho UH321RQRED14YL   

Magiao dich  Trace372340 Trace 372340
1.000.000

FT25287500941981 2025-10-14 19:37 CHUYỂN KHOẢN BIDV xxxxxx8588

TCTY TRUYEN 

THONG - CN TAP 

DOAN BUU CHINH 

VIEN THONG VIET 

NAM

NGUYEN CONG TY chuyen tien ung ho 

Cu Ba   Ma giao dich  Trace240374 

Trace 240374

200.000

FT25287607562012 2025-10-14 19:34 CHUYỂN KHOẢN BIDV xxxxxx8588

TCTY TRUYEN 

THONG - CN TAP 

DOAN BUU CHINH 

VIEN THONG VIET 

NAM

HOANG THI NGHIA chuyen tien ung 

hoCu Ba   Ma giao dich  Trace237944 

Trace 237944

200.000

FT25287580100040 2025-10-14 19:25 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 TRAN THI DOI chuyen tien- Ma 

GD ACSP/ TW086230
350.000

FT25287209380300 2025-10-14 19:03 CHUYỂN KHOẢN
12 ho TDP Truong Thinh ung ho CUBA-

Ma GD ACSP/ Bz561767
2.200.000

FT25287144017923 2025-10-14 18:50 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 NGUYEN NGOC TRUNG 

chuyen tienUH321RNDE794T3- Ma GD 

ACSP/ HW020717

10.000

FT25287350180609 2025-10-14 18:44 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 Truong TH va THCS Nong 

Thuong phuong Bac Kan tinh Thai 

Nguyenung ho nhan dan CuBa- Ma GD 

ACSP/0X091123

600.000

FT25287888710041 2025-10-14 18:17 CHUYỂN KHOẢN VIB xxxxx9888 HA DANH HUNG
UH321RLVCIULQT   Ma giao dich  

Trace135514 Trace 135514
10.000

FT25287640635450 2025-10-14 18:01 CHUYỂN KHOẢN CU BA- Ma GD ACSP/ ym492106 100.000

FT25287619027302 2025-10-14 17:58 CHUYỂN KHOẢN xxxxxxxxx1735 DOAN VAN QUAN Ung ho nhan dan Cuba 50.000

FT25287102920267 2025-10-14 17:40 CHUYỂN KHOẢN
d2 phong canh sat pccc va cnch- MaGD 

ACSP/ XV229186
1.800.000

FT25287200023960 2025-10-14 17:04 CHUYỂN KHOẢN
PHAN THE VIET CHUYEN TIEN- Ma GD 

ACSP/ Ry942859
900.000



FT25287130449166 2025-10-14 17:02 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 Tap the CBCCVC truong 

Tieuhoc Ban Thi xa Yen Thinh tinh 

ThaiNguyen ung ho CUBA- Ma GD 

ACSP/ YE021567

1.000.000

FT25287709240274 2025-10-14 17:02 CHUYỂN KHOẢN
DINH THI THU HA CHUYEN TIEN UNG 

HOCUBA- Ma GD ACSP/ YX921097
200.000

FT25287012101102 2025-10-14 17:01 CHUYỂN KHOẢN
TRUONG PHI HAI CT UNGHO CUBA- 

Ma GDACSP/ yL918368
100.000

FT25287868719552 2025-10-14 16:59 CHUYỂN KHOẢN

Truong Mam Non Bao Cuong xa Dinh 

Hoa tinh Thai Nguyen ung ho CuBa- 

MaGD ACSP/ NZ005215

1.150.000

FT25287291756048 2025-10-14 16:56 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 HDND xa Bach Thong tinh Thai 

Nguyen ung ho CUBA- Ma GD ACSP/ 

62088074

150.000

FT25287100350878 2025-10-14 16:55 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 UH Cuba Truong Tieu hoc 

Huyen Tung - Ma GD ACSP/ 7N082689
1.300.000

FT25287580603701 2025-10-14 16:55 CHUYỂN KHOẢN
VU HONG HAI CHUYEN TIEN CUBA- 

Ma GDACSP/ fq858284
100.000

FT25287790446130 2025-10-14 16:47 CHUYỂN KHOẢN TCB xxxxxxxxxx5888
VND-TGTT-NGUYEN 

THI THUY

To 7 phuong Linh Son Thai Nguyen 

FT25287666171151   Ma giao dich  

Trace838290 Trace 838290

555.555

FT25287493902102 2025-10-14 16:45 CHUYỂN KHOẢN
Ung ho nhan dan Cuba Hoi Chu thap do 

xa Vo Nhai
27.990.000

FT25287017560850 2025-10-14 16:43 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 UH Cuba   Truong Mam Non 

so2 Minh Lap xa Dong Hy - Ma GD 

ACSP/ XE012671

1.100.000

FT25287201980557 2025-10-14 16:43 CHUYỂN KHOẢN
CAP DUC XUAN UNG HO NHAN DAN 

CUBA-Ma GD ACSP/ 4V747899
2.240.000

FT25287708960135 2025-10-14 16:41 CHUYỂN KHOẢN
PHAM XUAN THANG CHUYEN TIEN- 

Ma GDACSP/ F5735768
100.000

FT25287660987649 2025-10-14 16:30 CHUYỂN KHOẢN
LE VAN QUY CHUYEN TIEN- Ma GD 

ACSP/al637719
100.000

FT25287895689198 2025-10-14 16:27 CHUYỂN KHOẢN xxxxxxxxx6888
DUONG THI HONG 

THAM
Dang Thi Quynh Huong BXDD Van Xuan 200.000

FT25287108940533 2025-10-14 16:26 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 HOANG THI NIN chuyen tien-

Ma GD ACSP/ 5U017171
50.000

FT25287418123546 2025-10-14 16:26 CHUYỂN KHOẢN xxxxxxxxx8666 TA VAN QUANG TA VAN QUANG chuyen tien 200.000

FT25287065200608 2025-10-14 16:24 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho Cuba- Ma GD ACSP/ 

9P010549
100.000

FT25287720750408 2025-10-14 16:22 CHUYỂN KHOẢN

VAN PHONG HDND VA UBND XA 

BACH THONG, TINH THAI NGUYEN, 

UNG HO CUBA- Ma GD ACSP/ 

rn580224

250.000

FT25287000090950 2025-10-14 16:21 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ X4091583
50.000

FT25287389770852 2025-10-14 16:18 CHUYỂN KHOẢN
TRIEU TRUNG TIEN CHUYEN TIEN- Ma 

GDACSP/ 4W544461
100.000

FT25287600571538 2025-10-14 16:17 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 MNTT CHO RA UH CU BA- Ma 

GDACSP/ OX074484
900.000

FT25287002079792 2025-10-14 16:16 CHUYỂN KHOẢN
BUI TUAN LONG CHUYEN TIEN- Ma 

GD ACSP/ gH532001
200.000

FT25287080113869 2025-10-14 16:14 CHUYỂN KHOẢN

TRUONG THCS YEN NINH UNG HO 

NHAN DAN CUBA- Ma GD ACSP/ 

IK057465

1.900.000

FT25287274818108 2025-10-14 16:13 CHUYỂN KHOẢN

CONG AN XA QUANG SON, THAI 

NGUYEN UNG HO CUBA- Ma GD 

ACSP/ SI510735

1.800.000

FT25287497489196 2025-10-14 16:05 CHUYỂN KHOẢN

NGUYEN THANH NGUYEN PA03 CA 

TN UNGHO CUBA- Ma GD ACSP/ 

wE450574

500.000

FT25287825030754 2025-10-14 16:04 CHUYỂN KHOẢN
TRAN QUOC HUNG UNG HO CUBA- 

Ma GD ACSP/ tL439782
100.000



FT25287161922405 2025-10-14 16:00 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO CUBA- Ma GD ACSP/ 

91411681
100.000

FT25287394164278 2025-10-14 15:53 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 NGUYEN THANH THUY 

chuyen tien ung ho nhan dan CuBa- Ma 

GD ACSP/ SK055970

50.000

FT25287360282892 2025-10-14 15:52 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 Truong mam non Van Lang  

xaVan Lang  tinh Thai Nguyen nop 

ungho CuBa- Ma GD ACSP/ BA049753

2.450.000

FT25287560987592 2025-10-14 15:48 CHUYỂN KHOẢN TCB xxxxxx2352
DUONG NGUYEN 

THANH

Ung ho Cuba FT25287107379628   Ma 

giao dich  Trace440121 Trace 440121
100.000

FT25287089803275 2025-10-14 15:46 CHUYỂN KHOẢN

Dang bo, chinh quyen va nhan dan 

xaBinh Thanh tinh Thai Nguyen ung 

hoCuba- Ma GD ACSP/ 2G020144

54.830.000

FT25287932461700 2025-10-14 15:45 CHUYỂN KHOẢN
QR   Ung ho nhan dan Cuba- Ma GD 

ACSP/ ZM663976
500.000

FT25287499230533 2025-10-14 15:44 CHUYỂN KHOẢN xxxxx0100 BUI THI KIEU
TRUONG THCS TAN THINH P PHAN 

DINH PHUNG UNG HO CUBA
18.475.000

FT25287504577526 2025-10-14 15:42 CHUYỂN KHOẢN
So tu phap tinh Thai Nguyen ung 

hoCUBA- Ma GD ACSP/ I3001706
5.000.000

FT25287834380567 2025-10-14 15:41 CHUYỂN KHOẢN xxxxxxxx3896 NGUYEN VAN BINH
CAN BO GV TRUONG THPT TRAN 

QUOC TUAN UNG HO CUBA
2.000.000

FT25287767568208 2025-10-14 15:38 CHUYỂN KHOẢN
TTCBGVNV TRUONG MN 195 TANLAP 

UH CUBA- Ma GD ACSP/ DJ252552
1.620.000

FT25287000083602 2025-10-14 15:37 CHUYỂN KHOẢN
Truong mam non Bao Linh ung ho Cuba- 

Ma GD ACSP/ PM079454
1.150.000

FT25287527020316 2025-10-14 15:32 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 LE THI QUYNH GIAO chuyen 

tien ung ho cuba- Ma GD ACSP/ 

2U056113

100.000

FT25287197017820 2025-10-14 15:31 CHUYỂN KHOẢN

Ung ho Cuba cua Truong Mam non 

BanhTrach  xa Phuc Loc  tinh Thai 

Nguyen- Ma GD ACSP/ RC619942

850.000

FT25287846012920 2025-10-14 15:26 CHUYỂN KHOẢN BVB xxxxxxxxx3006 NGUYEN THI LUYEN

NGUYEN  THI  BICH   THUY  chuyen  

tien   UNG   HO  CU   BA   Ma giao dich  

Trace132249 Trace 132249

100.000

FT25287956661859 2025-10-14 15:25 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 CUBA- Ma GD ACSP/ 

AB025675
100.000

FT25287886800776 2025-10-14 15:24 CHUYỂN KHOẢN BVB xxxxxxxxx3006 NGUYEN THI LUYEN

NGUYEN THI LUYEN chuyen tien   

UNGHO   CU   BA   Ma giao dich  

Trace132079 Trace 132079

100.000

FT25287037803746 2025-10-14 15:19 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ 16096913
50.000

FT25287332153508 2025-10-14 15:17 CHUYỂN KHOẢN

UNG HO CUBA  TRUONG THCS TAN 

KHANH,XA TAN KHANH, TINH THAI 

NGUYEN - Ma GD ACSP/ 1W086539

3.450.000

FT25287340507059 2025-10-14 15:17 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ BG086485
20.000

FT25287368285545 2025-10-14 15:17 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ XW088761
50.000

FT25287470754600 2025-10-14 15:12 CHUYỂN KHOẢN
NGUYEN MINH THANG Chuyen tien- 

Ma GD ACSP/ po558691
500.000

FT25287448398638 2025-10-14 15:05 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 nhan dan xom ao trung xa phu 

xuyen ung ho cu ba- Ma GD ACSP/ 

IU038550

3.030.000

FT25287002102781 2025-10-14 15:01 CHUYỂN KHOẢN TCB xxxxxxxxxx9012 LY HONG DIEP

LY HONG DIEP chuyen tien ung ho 

CuBa FT25287955903254   Ma giao 

dichTrace162649 Trace 162649

200.000

FT25287042814426 2025-10-14 14:57 CHUYỂN KHOẢN xxxxx0100 NGO THI LE

TRUNG TAM HO TRO PHAT TRIEN 

GIAO DUC HOA NHAP BAC KAN UNG 

HO CUBA

4.060.000

FT25287000306505 2025-10-14 14:54 CHUYỂN KHOẢN

NGUYEN KHANH TUNG CHUYEN TIEN 

UNG HO CUBA- Ma GD ACSP/ 

5G958978

200.000



FT25287267583100 2025-10-14 14:54 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 LE THUY MAI chuyen tien 

ungho nhan dan cuba- Ma GD ACSP/ 

N8091803

20.000

FT25287686561304 2025-10-14 14:54 CHUYỂN KHOẢN
THON BAN PE, XA BACH THONG UNG 

HO CUBA- Ma GD ACSP/ 8b960850
100.000

FT25287485925972 2025-10-14 14:51 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 PHAM MINH HAU chuyen tien 

CUBA- Ma GD ACSP/ 12078320
100.000

FT25287681194163 2025-10-14 14:51 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ 2N078493
50.000

FT25287598171047 2025-10-14 14:50 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ PF072482
50.000

FT25287488280905 2025-10-14 14:41 CHUYỂN KHOẢN CUBA- Ma GD ACSP/ 2V883174 500.000

FT25287707248846 2025-10-14 14:38 CHUYỂN KHOẢN

TRUONG MAM NON BANG PHUC, XA 

DONG PHUC TINH THAI NGUYEN UNG 

HO NHAN DAN CUBA- Ma GD ACSP/ 

mu862297

320.000

FT25287607816904 2025-10-14 14:31 CHUYỂN KHOẢN
LA THANH CHAU CHUYEN TIEN- Ma 

GD ACSP/ sn824059
100.000

FT25287130993067 2025-10-14 14:18 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 ung ho Cu Ba- Ma GD ACSP/ 

4S052833
100.000

FT25287041671543 2025-10-14 14:16 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 LE THANH TUNG chuyen tien 

ung ho CUBA- Ma GD ACSP/ LD045864
100.000

TT25287105572755 2025-10-14 14:15 GIAO DỊCH TIỀN MẶT xxxxxxxx0804
TM TAI QUY PGD 

TRUNG VUONG VND

VAN PHONG UBND TINH THAI 

NGUYENUNG HO CUBA
13.750.000

FT25287701489376 2025-10-14 14:13 CHUYỂN KHOẢN xxxxxxxxx8686
NGUYEN TUAN 

TRUNG ANH 

Phong PA08 cong an tinh Thai 

NguyenUng ho nhan dan Cuba
3.300.000

FT25287325014132 2025-10-14 14:09 CHUYỂN KHOẢN
PHAM TRUNG KIEN CHUYEN TIEN- Ma 

GDACSP/ 8C702807
200.000

FT25287601030455 2025-10-14 14:08 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 NGUYEN VAN QUANG chuyen 

tien- Ma GD ACSP/ 0M018629
100.000

FT25287104469850 2025-10-14 14:04 CHUYỂN KHOẢN
DUONG VAN QUANG CHUYEN TIEN- 

Ma GDACSP/ MM678766
50.000

FT25287714479087 2025-10-14 14:04 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ 7P005649
20.000

FT25287453366140 2025-10-14 14:02 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ TO095961
20.000

FT25287199803215 2025-10-14 14:01 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ M4094116
100.000

FT25287402096034 2025-10-14 14:00 CHUYỂN KHOẢN
HOANG GIA TOAI UNG HO CU BA- Ma 

GDACSP/ U8657787
100.000

FT25287901042019 2025-10-14 13:59 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO CUBA- Ma GD ACSP/ 

Ar652044
50.000

FT25287133972790 2025-10-14 13:57 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 Truong PTDTBT THCS Xuan 

Laxa Nghien Loan  Thai Nguyen   chuyen 

tien ung ho nhan dan Cu Ba- Ma 

GDACSP/ L0079986

1.000.000

FT25287742089746 2025-10-14 13:55 CHUYỂN KHOẢN
DINH QUANG DUNG CHUYEN TIEN- 

Ma GDACSP/ 7G630167
100.000

FT25287106160986 2025-10-14 13:54 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO CUBA- Ma GD ACSP/ 

0r627006
100.000

FT25287517502725 2025-10-14 13:52 CHUYỂN KHOẢN xxxxxxxxx8888 NGUYEN KIEN QUYET Ung ho Cuba 500.000

FT25287508746050 2025-10-14 13:51 CHUYỂN KHOẢN

NONG NGOC BACH CHUYEN TIEN 

UNG HO CUBA- Ma GD ACSP/ 

2s611279

50.000

FT25287221924853 2025-10-14 13:49 CHUYỂN KHOẢN
Truong Tieu Hoc Boc Nhieu ung ho Cuba- 

Ma GD ACSP/ 82052774
1.000.000

FT25287887110756 2025-10-14 13:49 CHUYỂN KHOẢN
LUU CONG TUAN CHUYEN TIEN UNG 

HO CUBA- Ma GD ACSP/ jQ600614
200.000



FT25287122358568 2025-10-14 13:48 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 Ung ho Cuba  Truong tieu hoc 

Dinh Ca  xa Vo Nhai- Ma GD 

ACSP/7F051006

3.581.000

FT25287360040598 2025-10-14 13:40 CHUYỂN KHOẢN

DANG UY, HDND,UBND,UB MTTQ VIET 

NAMCAC BAN NGANH DOAN THE XA 

QUANG BACH TINH THAI NGUYEN 

UNG HO CU BA- Ma GD ACSP/ 

PB027755

2.900.000

FT25287492473916 2025-10-14 13:26 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 PHAN VAN DUNG chuyen tien-

Ma GD ACSP/ X0086727
50.000

FT25287955506623 2025-10-14 13:25 CHUYỂN KHOẢN
UH cu Ba Ban mat tran thon 1 xa chora 

ung ho
500.000

FT25287057658980 2025-10-14 13:09 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ CR040765
50.000

FT25287043208816 2025-10-14 13:04 CHUYỂN KHOẢN
DO ANH TUAN UNG HO CUBS- Ma GD 

ACSP/ hM420463
200.000

FT25287670007306 2025-10-14 13:01 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 CAO THI NGOC QUYNH ung 

ho Cuba- Ma GD ACSP/ GC019392
50.000

FT25287768267727 2025-10-14 12:54 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 NGUYEN THI THU HUONG 

chuyentien ung ho CUBA- Ma GD ACSP/ 

V7097915

50.000

FT25287812961700 2025-10-14 12:52 CHUYỂN KHOẢN
TRIEU THI HAI LUU CHUYEN TIEN- Ma 

GD ACSP/ Fp373110
200.000

FT25287730580675 2025-10-14 12:47 CHUYỂN KHOẢN
TRIEU XUAN DIEU chuyen tien- Ma 

GDACSP/ n4195434
50.000

FT25287958059006 2025-10-14 12:44 CHUYỂN KHOẢN NCB xxxxxxxx6666
NGUYEN PHUONG 

THUY

ISL0aansuav49g6h7ed7etvmpb5bh 

NGUYEN PHUONG THUY ung ho CUBA   

Ma giaodich  Trace537868 Trace 537868

100.000

FT25287830572804 2025-10-14 12:41 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ IJ060971
50.000

FT25287320320310 2025-10-14 12:39 CHUYỂN KHOẢN
HOANG THI KIEU DIEM UNG HO CUBA- 

MaGD ACSP/ ZQ319662
100.000

FT25287049016450 2025-10-14 12:34 CHUYỂN KHOẢN
CHU THI NGA CHUYEN TIEN UNG HO 

CU BA- Ma GD ACSP/ rb299244
50.000

FT25287356073212 2025-10-14 12:31 CHUYỂN KHOẢN
PHAM QUOC TRUNG UNG HO CU BA- 

Ma GDACSP/ by285843
200.000

FT25287370186302 2025-10-14 12:30 CHUYỂN KHOẢN HDB xxxxxx2912 DUONG QUANG HUY
Ung ho nhan dan Cuba   Ma giao 

dichTrace744393 Trace 744393
50.000

FT25287470636816 2025-10-14 12:20 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ TS090961
100.000

FT25287046651018 2025-10-14 12:12 CHUYỂN KHOẢN xxxxxxxxx5555 NGUYEN QUOC TOAN 
NGUYEN QUOC TOAN chuyen tien ung 

hoCuba
100.000

FT25287363665722 2025-10-14 12:07 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO CU BA- Ma GD ACSP/ 

En157731
200.000

FT25287825546379 2025-10-14 12:03 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 Hoi Cuu TNXP xa La Hien tinh 

Thai Nguyen ung ho CuBa- Ma GD 

ACSP/ R3022882

2.750.000

FT25287042944627 2025-10-14 12:02 CHUYỂN KHOẢN
DINH TUAN ANH CHUYEN TIEN- Ma 

GD ACSP/ C7130428
100.000

FT25287591950688 2025-10-14 12:02 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 LE XUAN HONG chuyen tien 

ung ho  cu  ba- Ma GD ACSP/ TL019852
50.000

FT25287366345287 2025-10-14 11:56 CHUYỂN KHOẢN
AU THI TINH Chuyen tien- Ma GD 

ACSP/ Cj947920
100.000

FT25287260995908 2025-10-14 11:55 CHUYỂN KHOẢN
NGUYEN KIEN CUONG CHUYEN TIEN- 

Ma GD ACSP/ hJ087331
50.000

FT25287650548763 2025-10-14 11:54 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 DOAN VAN LINH chuyen tien 

ung ho CUBA- Ma GD ACSP/ CS080681
50.000

FT25287699504115 2025-10-14 11:52 CHUYỂN KHOẢN
NONG THUY DUONG chuyen tien ung 

hoCu Ba- Ma GD ACSP/ 2u936191
100.000



FT25287867683643 2025-10-14 11:52 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 HUA THANH NGAN chuyen 

tienung ho Cu Ba- Ma GD ACSP/ 

YU075885

50.000

FT25287468808195 2025-10-14 11:49 CHUYỂN KHOẢN
HOANG THANH TUNG CHUYEN TIEN- 

Ma GDACSP/ ex053004
100.000

FT25287104050828 2025-10-14 11:46 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ BV044523
50.000

FT25287452947560 2025-10-14 11:43 CHUYỂN KHOẢN

MBVCB.11300372592.979327.Ung ho 

nhan dan Cuba.CT tu 

03510012447xxxTRANTHI DUYEN toi 

2005 HOI CHU THAP DOTINH THAI 

NGUYEN tai MB- Ma GD ACS

50.000

FT25287727258888 2025-10-14 11:41 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 CUBA- Ma GD ACSP/ 

UK021921
50.000

FT25287053205917 2025-10-14 11:38 CHUYỂN KHOẢN CUBA- Ma GD ACSP/ DY981930 50.000

FT25287681840006 2025-10-14 11:37 CHUYỂN KHOẢN
QR   Ung ho nhan dan Cuba- Ma GD 

ACSP/ ra886129
500.000

FT25287106106109 2025-10-14 11:33 CHUYỂN KHOẢN
TRAN VAN MANH CHUYEN TIEN- Ma 

GD ACSP/ eL951074
50.000

FT25287309023060 2025-10-14 11:32 CHUYỂN KHOẢN xxxxxxxxx9880
HOANG MANH 

THUONG
Ung ho nhan dan Cuba 50.000

FT25287934569023 2025-10-14 11:32 CHUYỂN KHOẢN xxxxxxxxx6888
DUONG THI HONG 

THAM
CUBA 200.000

FT25287004397962 2025-10-14 11:31 CHUYỂN KHOẢN

NGUYEN NGOC LE CHUYEN TIEN 

UNG HO CUBA- Ma GD ACSP/ 

3j941697

50.000

FT25287078572985 2025-10-14 11:31 CHUYỂN KHOẢN xxxxxxxxx6888
DUONG THI HONG 

THAM
CUBA 200.000

FT25287464913633 2025-10-14 11:30 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO CUBA- Ma GD ACSP/ 

6g934041
50.000

FT25287260344713 2025-10-14 11:29 CHUYỂN KHOẢN xxxxxxxxx9999 NGUYEN MINH THUY NGUYEN MINH THUY ck Ung ho Cuba 100.000

FT25287765674035 2025-10-14 11:28 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 xa Quan chu uho cuba- Ma 

GDACSP/ JJ062257
53.085.000

FT25287834813973 2025-10-14 11:26 CHUYỂN KHOẢN
NGUYEN THE NAM UNG HO CUBA- Ma 

GD ACSP/ Vf913899
100.000

FT25287065792213 2025-10-14 11:25 CHUYỂN KHOẢN xxxxxxxxx3615
NGUYEN TUAN 

THANH
Ung ho nhan dan Cuba 100.000

FT25287578670593 2025-10-14 11:25 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ 13049953
50.000

FT25287631669899 2025-10-14 11:25 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ CB052740
100.000

FT25287022964123 2025-10-14 11:24 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ 8K047243
100.000

FT25287315000922 2025-10-14 11:17 CHUYỂN KHOẢN xxxxxxxxx9999 TRAN HAI NAM TRAN HAI NAM ung ho CuBa 50.000

FT25287574941402 2025-10-14 11:17 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 NGUYEN LINH DUY THCS 

CHO CHU UNG HO CUBA- Ma GD 

ACSP/ 2H014543

100.000

FT25287006627465 2025-10-14 11:16 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 CUBA- Ma GD ACSP/ 

RU009561
100.000

FT25287871583091 2025-10-14 11:13 CHUYỂN KHOẢN
NGUYEN THI PHUONG LAN CHUYEN 

TIEN-Ma GD ACSP/ pv833839
100.000

FT25287889394500 2025-10-14 11:12 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ VG091303
100.000

FT25287900209016 2025-10-14 11:12 CHUYỂN KHOẢN
HOANG VAN CHI CHUYEN TIEN UNG 

HO CUBA- Ma GD ACSP/ NW829729
100.000

FT25287512588108 2025-10-14 11:11 CHUYỂN KHOẢN
QR   Ung ho nhan dan Cuba- Ma GD 

ACSP/ AM800817
50.000

FT25287863738504 2025-10-14 11:11 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ 6Q085113
50.000

FT25287084090256 2025-10-14 11:10 CHUYỂN KHOẢN
HOANG THI DUNG UNG HO CUBA- Ma 

GD ACSP/ EF814178
200.000



FT25287231326595 2025-10-14 11:10 CHUYỂN KHOẢN

CHI DOAN PC01 CAT THAI NGUYEN 

UNG HO CUBA- Ma GD ACSP/ 

s9813367

1.000.000

FT25287833470884 2025-10-14 11:10 CHUYỂN KHOẢN

UH CUBA TRUONG THCS DONG CAO, 

PHUONG TRUNG THANH, TINH THAI 

NGUYEN- MaGD ACSP/ cw815689

3.800.000

FT25287222021949 2025-10-14 11:04 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ K6052769
100.000

FT25287107840210 2025-10-14 11:03 CHUYỂN KHOẢN

Truong THCS Khang Ninh ung ho 

Cuba.CB, GV, nhan vien: 1.000.000 

dong, toan the hoc sinh truong THCS 

Khang Ninh: 1.313.000 dong - Ma GD 

ACS

2.313.000

FT25287219303107 2025-10-14 11:03 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 UH Cuba. truong THCS Khe 

Moung ho- Ma GD ACSP/ YY048778
1.800.000

FT25287300589808 2025-10-14 11:03 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 DUONG VAN THANG ung ho 

Cu Ba- Ma GD ACSP/ VG050580
200.000

FT25287701825967 2025-10-14 11:03 CHUYỂN KHOẢN
NGUYEN QUANG HUY UNG HO CUBA- 

Ma GDACSP/ ja775614
200.000

FT25287079560770 2025-10-14 10:58 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ U4028131
100.000

FT25287053050883 2025-10-14 10:55 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 UH Cuba  TRUONG THCS VA 

THPT BINH TRUNG- Ma GD ACSP/ 

O9013530

1.170.000

FT25287180603725 2025-10-14 10:55 CHUYỂN KHOẢN
NONG VAN SAM CHUYEN TIEN UNG 

HO CUBA- Ma GD ACSP/ xq728463
100.000

FT25287500948196 2025-10-14 10:54 CHUYỂN KHOẢN

TRUONG THI LINH TRUONG MN 

DONG TAMUNG HO NHAN DAN CUBA- 

Ma GD ACSP/ 9r726219

500.000

FT25287684207831 2025-10-14 10:49 CHUYỂN KHOẢN

DUONG XUAN TRUONG CHUYEN TIEN 

UNG HO NHAN DAN CU BA- Ma GD 

ACSP/ 34697535

300.000

FT25287374365106 2025-10-14 10:48 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 DINH TRUNG TINH chuyen 

tiencu ba- Ma GD ACSP/ OL083085
100.000

FT25287701776070 2025-10-14 10:48 CHUYỂN KHOẢN
UH CUBA  TRUONG MAM NON NGHIA 

TA -Ma GD ACSP/ FC083793
900.000

FT25287960430689 2025-10-14 10:47 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO CUBA- Ma GD ACSP/ 

vg684298
100.000

FT25287004550008 2025-10-14 10:45 CHUYỂN KHOẢN
DUONG VAN HUY CHUYEN TIEN- Ma 

GD ACSP/ HZ673544
100.000

FT25287334051042 2025-10-14 10:45 CHUYỂN KHOẢN xxxxx0100 TRAN THI HUE
UH CUBA TRUONG MAM NON NONG 

THUONGPHUONG BAC KAN
390.000

FT25287407549617 2025-10-14 10:45 CHUYỂN KHOẢN VPB xxxxxx8611 LE THANH BINH

LE THANH BINH chuyen tien ung ho 

nhan dan cuba   Ma giao dich  

Trace366377 Trace 366377

100.000

FT25287869791957 2025-10-14 10:45 CHUYỂN KHOẢN xxxxx0100 PHAM THI YEN

UH CUBA TRUONG MAM NON SONG 

CAU PHUONG BAC KAN TINH THAI 

NGUYEN

2.250.000

FT25287600803607 2025-10-14 10:44 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ V3062550
20.000

FT25287161468844 2025-10-14 10:43 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ 7G057435
50.000

FT25287383062074 2025-10-14 10:42 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO CUBA- Ma GD ACSP/ 

Et659742
100.000

FT25287644147685 2025-10-14 10:42 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO CU BA- Ma GD ACSP/ 

7f656477
400.000

FT25287869602609 2025-10-14 10:40 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO CUBA- Ma GD ACSP/ 

Rn649347
100.000

FT25287384818827 2025-10-14 10:39 CHUYỂN KHOẢN Ung ho Cuba 100.000

FT25287380242972 2025-10-14 10:34 CHUYỂN KHOẢN ung ho cuba- Ma GD ACSP/ s7684603 100.000



FT25287458050111 2025-10-14 10:34 CHUYỂN KHOẢN
TRUNG TAM PVHCC XA BACH THONG 

TINHTHAI NGUYEN UNG HO CUBA
300.000

FT25287118052401 2025-10-14 10:31 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ 8T005654
40.000

FT25287597302222 2025-10-14 10:31 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ DR005496
20.000

FT25287100434898 2025-10-14 10:29 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO CUBA- Ma GD ACSP/ 

AY586183
100.000

FT25287848619006 2025-10-14 10:29 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 UH CUBA TRUONG THCS 

PHUONGGIAO XA DAN TIEN- Ma GD 

ACSP/ WJ098274

1.400.000

FT25287300847319 2025-10-14 10:26 CHUYỂN KHOẢN xxxxxx6291 LE THI THUY

UH Cuba TRUONG MN THONG NHAT 

XOM QUANG PHUC XA DAN TIEN 

TINH THAI NGUYEN

1.500.000

FT25287371812990 2025-10-14 10:25 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 UH Cu Ba truong PTDTBTTH 

Nghien Loan1 xa Nghien Loan Tinh 

ThaiNguyen- Ma GD ACSP/ WL078981

1.400.000

FT25287608537636 2025-10-14 10:25 CHUYỂN KHOẢN

PHONG CONG TAC CHINH TRI CONG 

AN TINH THAI NGUYEN UNG HO CU 

BA- Ma GDACSP/ 9e558465

1.750.000

FT25287146342016 2025-10-14 10:23 CHUYỂN KHOẢN
LANG DUC TRUNG CHUYEN TIEN- Ma 

GD ACSP/ On550950
500.000

FT25287814567267 2025-10-14 10:15 CHUYỂN KHOẢN

UH CUBA TRUONG TIEU HOC LUONG 

NGOCQUYEN TINH THAI NGUYEN- Ma 

GD ACSP/2k499705

2.120.000

FT25287290337558 2025-10-14 10:09 CHUYỂN KHOẢN
LE AN NGUYEN UNG HO NHAN DAN 

CUBA-Ma GD ACSP/ UH455757
450.000

FT25287054198820 2025-10-14 10:03 CHUYỂN KHOẢN
LE THI PHUONG chuyen tien- Ma GD 

ACSP/ Uw591604
200.000

FT25287750300550 2025-10-14 10:00 CHUYỂN KHOẢN

Truong Tieu hoc Cu Van xa An 

Khanhung ho CuBa- Ma GD ACSP/ 

fx583673

1.750.000

FT25287302280078 2025-10-14 09:46 CHUYỂN KHOẢN xx53 PHAM VAN LINH HBX Quang Binh chuyen khoan Uh 200.000

FT25287250566294 2025-10-14 09:45 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ 1P001701
20.000

FT25287487270330 2025-10-14 09:43 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 UH Cuba  Truong Tieu hoc 

Phuong Giao  tinh  Thai Nguyen- Ma 

GDACSP/ PM093336

3.580.000

FT25287806794138 2025-10-14 09:42 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ 9Q089129
20.000

FT25287249316840 2025-10-14 09:40 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 Truong THCS CAY THI. Xa 

NAMHOA  chuyen tien Ung ho CUBA- 

Ma GD ACSP/ BE077762

1.500.000

FT25287684050332 2025-10-14 09:39 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 Hoi CTD Xa Dan Tien Ung 

HoCuBa  chuyen tien- Ma GD ACSP/ 

O8074290

15.745.000

FT25287004711505 2025-10-14 09:36 CHUYỂN KHOẢN xxxxxx6820 PHAM THI HUE

Ung ho nhan dan Cuba  Truong 

PTDTBTTieu hoc Phuc Loc xa Phuc Loc 

tinhThai Nguyen

3.410.000

FT25287331042208 2025-10-14 09:32 CHUYỂN KHOẢN
NGUYEN HA TU CHUYEN TIEN- Ma GD 

ACSP/ Kz220419
10.000

FT25287880060623 2025-10-14 09:32 CHUYỂN KHOẢN xxxxxx8006 HA THI THUY HA THI THUY chuyen tien 10.000

FT25287772645834 2025-10-14 09:31 CHUYỂN KHOẢN
NGO NGOC TAN CHUYEN TIEN- Ma 

GD ACSP/ x9218039
100.000

FT25287209405425 2025-10-14 09:18 CHUYỂN KHOẢN

TRUONG MN PHUNG CHI KIEN 

PHUONG BACKAN UNG HO CUBA- Ma 

GD ACSP/ D3083139

1.020.000

FT25287938171416 2025-10-14 09:12 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ 19061363
100.000



FT25287058060208 2025-10-14 09:09 CHUYỂN KHOẢN
VU HUONG MAI chuyen tien ung ho 

cuba- Ma GD ACSP/ 2F437926
100.000

FT25287042431116 2025-10-14 09:08 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ YC041620
100.000

FT25287052750634 2025-10-14 09:08 CHUYỂN KHOẢN
QR   Ung ho nhan dan Cuba- Ma GD 

ACSP/ JU436241
100.000

FT25287549253197 2025-10-14 09:08 CHUYỂN KHOẢN
QR   Ung ho nhan dan Cuba- Ma GD 

ACSP/ SD437151
200.000

FT25287603542177 2025-10-14 09:08 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO NHAN DAN CUBA- Ma GD 

ACSP/ Pl075764
100.000

FT25287718988225 2025-10-14 09:06 CHUYỂN KHOẢN
BUI VAN QUYEN UNG HO CUBA- Ma 

GD ACSP/ 0D060247
100.000

FT25287140664480 2025-10-14 08:54 CHUYỂN KHOẢN

UH Cuba  truong Tieu hoc Quyet Thang 

tinh Thai Nguyen - Ma GD ACSP/ 

oq400183

1.000.000

FT25287198804580 2025-10-14 08:54 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 UH cuba BAN QLDA KHU VUC 

VITHUOC BAN QLDA CTGT VA NN 

PHIA BAC- Ma GD ACSP/ 9P082553

570.000

FT25287036467822 2025-10-14 08:52 CHUYỂN KHOẢN

TRUONG TH DOI CAN 2 PHUONG 

PHAN DINH PHUNG CHUYEN TIEN 

UNG HO NHAN DANCUBA- Ma GD 

ACSP/ 85977706

19.494.000

FT25287108508323 2025-10-14 08:50 CHUYỂN KHOẢN
QR   Ung ho nhan dan Cuba- Ma GD 

ACSP/ QK388610
200.000

FT25287186584644 2025-10-14 08:47 CHUYỂN KHOẢN xxxxxxxxx6888 BUI THI TRANG
TRAN XUAN TRUONG ung ho nhan dan 

Cuba
3.000.000

FT25287637010150 2025-10-14 08:44 CHUYỂN KHOẢN

Chi hoi CHU THAP DO to 11 phuong 

LINH SON TN ung ho CUBA- Ma GD 

ACSP/eV374297

2.500.000

FT25287218291706 2025-10-14 08:42 CHUYỂN KHOẢN
VU THI TUYET NGA UNG HO NHAN 

DAN CUBA- Ma GD ACSP/ zg920823
200.000

FT25287009576312 2025-10-14 08:41 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 NONG VAN THUAT chuyen 

tien-Ma GD ACSP/ BT029401
50.000

FT25287092375460 2025-10-14 08:40 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 UH CuBa  Truong Mam non 

Xuat Hoa - Ma GD ACSP/ WQ026897
420.000

FT25287944658052 2025-10-14 08:40 CHUYỂN KHOẢN
THAI VAN DAT chuyen tien- Ma GD 

ACSP/ tj364075
500.000

FT25287723000859 2025-10-14 08:39 CHUYỂN KHOẢN xxxxxxxxx2888
NGUYEN THI NGOC 

NGOAN 

NGUYEN THI NGOC NGOAN UNG HO 

NHAN DAN CU BA
200.000

FT25287249308314 2025-10-14 08:38 CHUYỂN KHOẢN xxxxxxx1130 NGUYEN THI HUONG

VIEN CHUC NGUOI LAO DING HOC 

VIEN TRUNG TAM GDTX BAC KAN 

NOP TIEN UNGHO NHAN DAN CU BA

3.170.000

FT25287366560261 2025-10-14 08:32 CHUYỂN KHOẢN

NGUYEN THI NGUYET chuyen tien UH 

Cuba  Truong MN Quang Thuan xa Bach 

Thong  Tinh Thai Nguyen- Ma GD 

ACSP/qn342649

750.000

FT25287373958047 2025-10-14 08:32 CHUYỂN KHOẢN

UH CUBA HOANG CONG TUAN, 

TRUONG CHINH TRI TINH THAI 

NGUYEN- Ma GD ACSP/ LS863645

100.000

FT25287050203802 2025-10-14 08:30 CHUYỂN KHOẢN xxxx5868 VU XUAN THIEN Ung ho cu ba 200.000

FT25287061010453 2025-10-14 08:30 CHUYỂN KHOẢN xxxxxxxxx1983 NGUYEN THI GIANG
UH Cuba  Truong THCS Dong Tien 

P.Van Xuan Thai Nguyen
5.100.000

FT25287362949449 2025-10-14 08:28 CHUYỂN KHOẢN

NGO THI PHUONG NGAN chuyen tien 

UHCUBA  ngo thi phuong ngan  phuong 

van xuan thai nguyen- Ma GD ACSP/ 

nQ335125

200.000

FT25287334888958 2025-10-14 08:23 CHUYỂN KHOẢN xxxxxxxx6668
TRUONG DAI HOC 

NONG LAM

TRUONG DH NONG LAM CHUYEN 

TIEN UNGHO NHAN DAN CUBA
10.000.000

FT25287471417308 2025-10-14 08:21 CHUYỂN KHOẢN
QR   Ung ho nhan dan Cuba- Ma GD 

ACSP/ kw315999
500.000



FT25287844380108 2025-10-14 08:20 CHUYỂN KHOẢN

UH Cuba truong MN Dong Quang to 50p 

Phan Dinh Phung Thai Nguyen- Ma GD 

ACSP/ GU315052

3.950.000

FT25287459732562 2025-10-14 08:19 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 truong THPT Cho Moi tinh Thai 

Nguyen ung ho Nhan dan Cu Ba- MaGD 

ACSP/ Z3041704

9.577.000

FT25287284370600 2025-10-14 08:18 CHUYỂN KHOẢN

PHAM XUAN TRUONG UBKT P Van 

Xuan ung ho nhan dan Cuba- Ma GD 

ACSP/ It311069

300.000

FT25287014720650 2025-10-14 07:58 CHUYỂN KHOẢN
UH CUBA TRUONG THCS  THPT NA 

PHAC-Ma GD ACSP/ HG058998
4.000.000

FT25287377710299 2025-10-14 07:54 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 CUBA  truong THCS Quang 

ChuCho Moi- Ma GD ACSP/ 83045961
5.510.000

FT25287716864833 2025-10-14 07:52 CHUYỂN KHOẢN

TRUONG PT DTBT TH THCS COC DAN 

XA NGAN SON UNG HO CUBA- Ma GD 

ACSP/ YX037923

1.650.000

FT25287880773283 2025-10-14 07:51 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 TRIEU DUC PHU chuyen tien 

ung ho Cu Ba- Ma GD ACSP/ E7032500
20.000

FT25287807294054 2025-10-14 07:21 CHUYỂN KHOẢN

TRINH CONG HUNG CHUYEN TIEN 

UNG HOCUBA- Ma GD ACSP/ 

1h474980

200.000

FT25287335803086 2025-10-14 07:20 CHUYỂN KHOẢN xxxxxx1476 PHAM THI THU HA
Truong mam non Hop tien xa trai cautinh 

Thai Nguyen ung ho Cu Ba
1.650.000

FT25287664390066 2025-10-14 05:40 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 NGO TRUNG DINH chuyen 

tienung ho nhan dan CUBA- Ma GD 

ACSP/ AW090747

100.000

FT25287095111120 2025-10-13 22:34 CHUYỂN KHOẢN

Nhom dao trang tap tu chua Bao QueViet 

Tri ung ho dong bao Thai Nguyen- Ma 

GD ACSP/ Dz752031

1.000.000

FT25287548753799 2025-10-13 22:23 CHUYỂN KHOẢN

TRUONG THCS TICH LUONG, 

PHUONG TICHLUONG, TINH THAI 

NGUYEN UH CUBA- Ma GD ACSP/ 

5c754772

1.500.000

FT25287881613910 2025-10-13 22:19 CHUYỂN KHOẢN VPB xxxxx8138 HO THI TRUC LY
UH321Q234RN81L   Ma giao dich  

Trace871517 Trace 871517
100.000

FT25286651659975 2025-10-13 22:14 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 HOANG THANH DU Thon Ban 

Pinxa Cuong Loi tinh Thai Nguyen 

unghoi Cuba- Ma GD ACSP/ RR021454

445.000

FT25286017380830 2025-10-13 21:50 CHUYỂN KHOẢN xxxxxx1981
NGUYEN TRUONG 

GIANG
ung ho CuBa 100.000

FT25286049596713 2025-10-13 21:50 CHUYỂN KHOẢN
TA MINH HOANG CHUYEN TIEN- Ma 

GD ACSP/ kR639543
100.000

FT25286575755000 2025-10-13 21:37 CHUYỂN KHOẢN
DUONG TRONG VU CHUYEN TIEN- Ma 

GD ACSP/ bN584888
100.000

FT25286746037112 2025-10-13 21:09 CHUYỂN KHOẢN xxxxxx1104 LE NGOC LINH Ung ho dong bao tinh Thai Nguyen 50.000

FT25286914420551 2025-10-13 21:07 CHUYỂN KHOẢN

CAO THI THANH TRANG Chuyen tien 

UHCuba TruongTHCSChuaHang1 

phuongLinhSon- Ma GD ACSP/ 

mU561736

6.679.000

FT25286940507647 2025-10-13 20:59 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Thon Thom Khinh ung ho Cu 

Ba- Ma GD ACSP/ ND025478
540.000

FT25286002734081 2025-10-13 20:44 CHUYỂN KHOẢN
LE THI HONG OANH chuyen tien ung 

hoCUBA- Ma GD ACSP/ oG492553
500.000

FT25286830170914 2025-10-13 20:13 CHUYỂN KHOẢN

UH CUBA . DUONG THI VIEN. PHO 

YEN THAI NGUYEN- Ma GD ACSP/ 

pk077012

100.000

FT25286055130441 2025-10-13 19:36 CHUYỂN KHOẢN VPB xxxxx7074 HA THI PHUONG
CUBA   Ma giao dich  Trace628595 

Trace 628595
100.000



FT25286016979099 2025-10-13 19:30 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 Ban CTMT thon 9 xa Cho 

Moiung ho CuBa- Ma GD ACSP/ 

LU046802

340.000

FT25286002060738 2025-10-13 19:28 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Thon 2 xa Cho Moi ung ho 

CuBa- Ma GD ACSP/ SU037461
1.360.000

FT25286006728694 2025-10-13 18:38 CHUYỂN KHOẢN xxxxxxxxx8666 NGUYEN THI YEN CUBA 100.000

FT25286517095501 2025-10-13 18:06 CHUYỂN KHOẢN BIDV xxxxxx5975 HA THI TUYET

HA THI TUYET Chuyen tienCTD9 uh 

cuba   Ma giao dich  Trace672000 Trace 

672000

500.000

FT25286952920309 2025-10-13 17:02 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 

CBGVNVHStruongTHCSNongHaxaThan

hThinhunghoCUBA- Ma GD ACSP/ 

9O058358

2.500.000

FT25286517108136 2025-10-13 16:52 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 UH Cuba Tap the truong 

Mamnon Khang Ninh . xa Ba Be- Ma GD 

ACSP/ BR098500

1.000.000

FT25286583317036 2025-10-13 16:51 CHUYỂN KHOẢN

Truong mam non Phuc Chu xa Dinh 

Hoaung ho Cuba- Ma GD ACSP/ 

LZ095178

1.100.000

FT25286603608307 2025-10-13 16:51 CHUYỂN KHOẢN

Truong THPT Binh Yen   Ung ho 

nhandan Cuba- Ma GD ACSP/ 

4E092164

14.800.000

FT25286261960094 2025-10-13 16:42 CHUYỂN KHOẢN VIB xxxxx9996
PHUONG THI HUYEN 

NGOC

UH CUBA  TRUONG THCS BAO LINH    

Magiao dich  Trace702594 Trace 70259
1.600.000

FT25286320101446 2025-10-13 16:36 CHUYỂN KHOẢN
ung ho nhan dan Cuba nam 2025- Ma 

GD ACSP/ 5H005783
1.550.000

FT25286581011994 2025-10-13 16:36 CHUYỂN KHOẢN
Nhan dan xa Dinh Hoa ung ho dong bao 

Cuba  dot 1 - Ma GD ACSP/ EN007782
700.000

FT25286499406098 2025-10-13 16:30 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 NGUYEN THI THOA chuyen 

tienCUBA- Ma GD ACSP/ 5W073631
100.000

FT25286599248423 2025-10-13 16:24 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 TRAN THO KHANG chuyen 

tien-Ma GD ACSP/ B6046065
4.400.000

FT25286236983865 2025-10-13 16:23 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 UH Cuba   Trung tam Giao duc 

nghe nghiep   Giao duc thuong xuyen 

Dong Hy tinh Thai Nguyen- Ma 

GDACSP/ EC038852

2.500.000

FT25286045646988 2025-10-13 16:11 CHUYỂN KHOẢN xxxxxxxxx6888 BUI THI TRANG
BUI THI TRANG chuyen tien ung ho 

nhan dan Cuba
500.000

FT25286251903470 2025-10-13 16:10 CHUYỂN KHOẢN

TRUONG TIEU HOC NGUYEN THI 

MINH KHAI, P.DUC XUAN, T THAI 

NGUYEN UNG HOCUBA- Ma GD ACSP/ 

OY079645

990.000

FT25286242011004 2025-10-13 16:09 CHUYỂN KHOẢN
Truong mam non Kim Phuong ung ho 

CuBa- Ma GD ACSP/ MH069300
1.750.000

FT25286609716105 2025-10-13 16:08 CHUYỂN KHOẢN

Truong Tieu Hoc   THCS Dia Linh, 

xaCho Ra, tinh Thai Nguyen nop tienung 

ho Cuba- Ma GD ACSP/ 0L064186

2.926.000

FT25286720680837 2025-10-13 16:03 CHUYỂN KHOẢN TCB xxxxxxxxxx9015
VND-TGTT-DUONG 

THI MINH HUE

tran bao lam 7a4 FT25286001194755Ma 

giao dich  Trace841436 Trace 841436
100.000

FT25286599680230 2025-10-13 16:02 CHUYỂN KHOẢN

Ung ho Cu Ba Truong TH Tich Luong I. 

Phuong Tich Luong  Thai Nguyen.-Ma 

GD ACSP/ tj343483

2.260.000

FT25286247926608 2025-10-13 15:57 CHUYỂN KHOẢN

HA THI MINH NGUYET Chuyen tien UH 

CUBA Truong Tieu hoc Mo Che  

phuongBa Xuyen tinh Thai Nguyen- Ma 

GD ACSP/ Fv329596

2.040.000

FT25286773428171 2025-10-13 15:53 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ 5J086195
4.444.000

FT25286306086050 2025-10-13 15:38 CHUYỂN KHOẢN
CAP VAN XUAN, THAI NGUYEN UNG 

HO CUBA- Ma GD ACSP/ zH871500
1.000.000



FT25286801201539 2025-10-13 15:34 CHUYỂN KHOẢN

Truong PTDT BT THCS Banh Trach, 

Thon hop Thanh xa Phuc Loc:  UB Cuba-

Ma GD ACSP/ SY095282

1.360.000

FT25286196082027 2025-10-13 15:30 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 CUBA- Ma GD ACSP/ 

O0078910
100.000

FT25286147464555 2025-10-13 15:24 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 UH Cuba   Truong MN 

ChoChuxa Dinh Hoa  tinh Thai Nguyen- 

MaGD ACSP/ TR051498

2.320.000

FT25286500900746 2025-10-13 15:23 CHUYỂN KHOẢN

NGUYEN THI MINH THU CHUYEN TIEN 

UNGHO CU BA- Ma GD ACSP/ 

ag773963

200.000

FT25286036280803 2025-10-13 15:21 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho Cuba- Ma GD ACSP/ 

C1035431
100.000

FT25286270704880 2025-10-13 15:20 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO NHAN DAN CUBA- Ma GD 

ACSP/ AV756763
3.150.000

FT25286490714891 2025-10-13 15:16 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 UBND xa Duc Luong UH Cuba-

Ma GD ACSP/ YC013923
3.000.000

FT25286674197022 2025-10-13 15:11 CHUYỂN KHOẢN

CONG AN PHUONG TRUNG THANH 

UNG HO CUBA- Ma GD ACSP/ 

24699084

2.000.000

FT25286017180204 2025-10-13 15:00 CHUYỂN KHOẢN

Truong Tieu hoc Nong Ha, Xa Thanh 

Thinh, Tinh Thai Nguyen ung ho CUBA-

Ma GD ACSP/ ST045978

2.860.000

FT25286007045431 2025-10-13 14:58 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 PHUNG THI GIA chuyen tien 

Truong MN Coc Dan ung ho nhan dan 

CuBa- Ma GD ACSP/ LW037172

560.000

FT25286134098565 2025-10-13 14:57 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 NGUYEN NGOC TRUNG 

chuyen tienUH321PG8LEUBHU- Ma GD 

ACSP/ QE029907

10.000

FT25286488807120 2025-10-13 14:50 CHUYỂN KHOẢN
CONG AN XA TRAN PHU UNG HO CU 

BA- Ma GD ACSP/ af575867
840.000

FT25286356473253 2025-10-13 14:45 CHUYỂN KHOẢN
VP HDND UBND XA CHO MOI UNG HO 

CUBA- Ma GD ACSP/ Ki549424
1.100.000

FT25286500195170 2025-10-13 14:42 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO CUBA- Ma GD ACSP/ 

3g528736
100.000

FT25286488780813 2025-10-13 14:41 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO CUBA- Ma GD ACSP/ 

xm526473
100.000

FT25286379843380 2025-10-13 14:32 CHUYỂN KHOẢN
CONG AN DUC LUONG UNG HO NHAN 

DAN CUBA- Ma GD ACSP/ qt475851
2.200.000

FT25286685034301 2025-10-13 14:30 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 CUBA- Ma GD ACSP/ 

KQ023379
200.000

FT25286095691347 2025-10-13 14:26 CHUYỂN KHOẢN

CV,GV,NV TRUONG MAM NON 

HUONG SEN UNG HO CUBA- Ma GD 

ACSP/ sy445638

1.900.000

FT25286225898075 2025-10-13 14:17 CHUYỂN KHOẢN

CABS BO , GIAO VIEN , NHAN VIEN  

THPT CHO DON UH NHAN DAN CU BA- 

Ma GDACSP/ A0072228

2.872.000

TT25286602659807 2025-10-13 14:14 GIAO DỊCH TIỀN MẶT xxxxxxxx0382
RECORD.AUTOMATIC

ALLY.OPENED

CAN BO NHAN DAN TDP 5 

PHUONGPHO YEN TN UNG HO CU BA
10.750.000

FT25286304759977 2025-10-13 14:11 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ NF050300
12.360.000

FT25286895059880 2025-10-13 13:52 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ P5081567
100.000

FT25286880461878 2025-10-13 13:27 CHUYỂN KHOẢN
LE THI THUY CHUYEN TIEN CUBA- Ma 

GDACSP/ NS134021
100.000

FT25286287670254 2025-10-13 12:24 CHUYỂN KHOẢN
LUU THI CHANH UNG HO CUBA- Ma 

GD ACSP/ Gi786226
100.000

FT25286089722231 2025-10-13 12:18 CHUYỂN KHOẢN
DUONG VAN DAO Chuyen tien ung ho 

Cuba- Ma GD ACSP/ Bd711126
100.000

FT25286749118973 2025-10-13 11:38 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO NHAN DAN CUBA- Ma GD 

ACSP/ 8v445936
500.000



FT25286676792813 2025-10-13 11:25 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 LE THI THU chuyen vien phong 

VHXH cho moi ung ho Cu  Ba- Ma 

GDACSP/ SR030625

200.000

FT25286820451743 2025-10-13 11:17 CHUYỂN KHOẢN
TRAN MANH CUONG CHUYEN TIEN- 

Ma GDACSP/ rC287092
200.000

FT25286681689155 2025-10-13 11:15 CHUYỂN KHOẢN xxxxxx4983 DUONG VIET QUYEN Ung ho Cuba 200.000

FT25286620405372 2025-10-13 10:55 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 NGUYEN THI DUNG chuyen 

tien. thon. thong nhat.xa.cuongloi 

.tinh.thainguyen.ung ho nhan dan cu ba-

Ma GD ACSP/ 0L089986

560.000

FT25286368301604 2025-10-13 10:53 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO CU BA- Ma GD ACSP/ 

uX113485
100.000

FT25286144914210 2025-10-13 10:47 CHUYỂN KHOẢN
LE MINH THANG chuyen tien cuba- 

MaGD ACSP/ xV396544
200.000

FT25286390909809 2025-10-13 10:45 CHUYỂN KHOẢN

TRUONG THI PHUNG CHUYEN 

TIENUNGHOCUBA- Ma GD ACSP/ 

nw054384

100.000

FT25286945597068 2025-10-13 10:40 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 UH CUBA Truong THPT Phu 

Binh Xa Phu Binh tinh thai nguyen- 

MaGD ACSP/ MP012180

18.000.000

FT25286290809700 2025-10-13 10:30 CHUYỂN KHOẢN LPB xxxxxxxx0001

PHAM THI NGHIN chuyen tien  ma GD 

100000024363491   Ma giao dich  

Trace355792 Trace 355792

100.000

FT25286398665580 2025-10-13 10:29 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 UH Cuba truong PTDTNT 

NganSon xa Ngan Son tinh Thai Nguyen- 

Ma GD ACSP/ PC061833

1.470.000

FT25286144925111 2025-10-13 10:29 CHUYỂN KHOẢN

TRUONG MAM NON MINH TIEN, XA 

DUC LUONG, TINH THAI NGUYEN NOP 

TIEN UNGHO CUBA- Ma GD ACSP/ 

7Y063763

1.450.000

FT25286635009112 2025-10-13 10:28 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO CUBA- Ma GD ACSP/ 

4p939147
100.000

FT25286870092011 2025-10-13 10:28 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ YD056952
1.700.000

FT25286089066035 2025-10-13 10:26 CHUYỂN KHOẢN
NGUYEN THI NHU CHUYEN TIEN UNG 

HO CU BA- Ma GD ACSP/ fu919311
100.000

FT25286197500312 2025-10-13 10:20 CHUYỂN KHOẢN NASB xxxxxxxxxxx0371 TRAN LE HA
TRAN LE HA chuyen tien   Ma giao dich  

Trace728141 Trace 728141
100.000

FT25286199080953 2025-10-13 10:09 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 UH Cuba Truong Mam non 

Thuong Giao xa Cho Ra tinh Thai 

Nguyen-Ma GD ACSP/ BU065975

710.000

FT25286300909001 2025-10-13 10:08 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 CUBA- Ma GD ACSP/ 

ST064719
100.000

FT25286043022708 2025-10-13 10:04 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 LE THANH PHUONG ung ho 

nguoi dan CuBa- Ma GD ACSP/ 

8W042817

100.000

FT25286987012557 2025-10-13 10:03 CHUYỂN KHOẢN
HA MANH DUONG CHUYEN TIEN 

CUBA- MaGD ACSP/ WP764132
100.000

FT25286200576628 2025-10-13 09:59 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 HOANG THI THU DIEM 

chuyen tien CUBA- Ma GD ACSP/ 

LV018972

200.000

FT25286393035651 2025-10-13 09:57 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 UH Cuba Phong Van hoa Xa 

hoi xa Bach Thong- Ma GD ACSP/ 

5Y009604

300.000

FT25286979446857 2025-10-13 09:57 CHUYỂN KHOẢN

VAN PHONG HDND VA UBND XA 

BACH THONG, TINH THAI NGUYEN 

UNG HO CUBA- MaGD ACSP/ 

IO718343

650.000

FT25286726970474 2025-10-13 09:56 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 HA THI HONG chuyen tien 

ungho Cu Ba- Ma GD ACSP/ L2002999
100.000



FT25286903052661 2025-10-13 09:50 CHUYỂN KHOẢN

NGAN HANG CHINH SACH XA HOI 

CHO MOI, TINH THAI NGUYEN UNG 

HO CUBA- MaGD ACSP/ ec670143

500.000

FT25286009237970 2025-10-13 09:43 CHUYỂN KHOẢN

THON KHU II XA NGAN SON CHUYEN 

TIENUNG HO NHAN DAN CUBA- Ma 

GD ACSP/HQ037929

3.410.000

FT25286177475504 2025-10-13 09:40 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Cax La Hien ung ho Cuba- 

MaGD ACSP/ G6022413
2.000.000

FT25286092593773 2025-10-13 09:38 CHUYỂN KHOẢN LPB xxxxxx8888

NONG HIEN LUONG TRUONG THPT 

CHO DONUH CUBA  ma GD 

100000024335927   Ma giao dich  

Trace338042 Trace 338042

50.000

FT25286641405767 2025-10-13 09:37 CHUYỂN KHOẢN xxxxxxx4820 LUONG THI KIEU LY
TRUONG THCS BAC KAN PHUONG 

BAC KANUNG HO CUBA
4.100.000

FT25286006255747 2025-10-13 09:36 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Hoang Thi Kim truong thpt cho 

don UH Cuba- Ma GD ACSP/ 6P004107
50.000

FT25286196831182 2025-10-13 09:36 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 MA THI TAO chuyen tien UH 

Cuba Truong THPT Cho Don- Ma GD 

ACSP/ 11005167

50.000

FT25286141703299 2025-10-13 09:34 CHUYỂN KHOẢN xxxxxxxxx1985 MA VAN THANH Ung ho nhan dan Cuba ma khanh binh 100.000

FT25286907086308 2025-10-13 09:32 CHUYỂN KHOẢN xxxxxxxxx1985 MA VAN THANH Ung ho nhan dan Cuba 100.000

FT25286568008520 2025-10-13 09:27 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Truong Tieu hoc so 1 Van Han 

ung ho CUBA- Ma GD ACSP/ HX066344
5.000.000

FT25286643540535 2025-10-13 09:23 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ UV044663
200.000

FT25286509105640 2025-10-13 09:22 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ PS041744
100.000

FT25286910039561 2025-10-13 09:17 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 NONG VAN TOAN chuyen 

tien.uy ban MTTQ xa bang van tinh thai 

nguyen ung ho cu ba- Ma GD ACSP/ 

XS015476

7.081.000

FT25286660529861 2025-10-13 09:16 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 UH Cuba Truong Mam non 

CaoThuong xa Ba Be- Ma GD ACSP/ 

SI014010

1.250.000

FT25286164660025 2025-10-13 09:14 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 UH CuBa. Don vi Truong 

Mamnon Nghien Loan 2. xa Nghien 

Loan.Tinh Thai Nguyen- Ma GD ACSP/ 

FH002846

700.000

FT25286874911682 2025-10-13 09:05 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 HOANG HAI NAM ung ho cuba-

Ma GD ACSP/ G4062781
100.000

FT25286048068466 2025-10-13 09:02 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 MA THANH HIEU chuyen tien-

Ma GD ACSP/ 2T049421
100.000

FT25286871404395 2025-10-13 09:00 CHUYỂN KHOẢN
Cong an xa Hop Thanh ung ho Cuba- Ma 

GD ACSP/ 6v954489
1.500.000

FT25286835956745 2025-10-13 08:59 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 DINH NGOC THANH ung ho cu 

ba chuyen tien- Ma GD ACSP/ P9038064
100.000

FT25286980901710 2025-10-13 08:57 CHUYỂN KHOẢN
TRUONG MAM NON LA HIEN UNG HO 

CUBA-Ma GD ACSP/ FS026112
1.350.000

FT25286834254316 2025-10-13 08:55 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 NONG LUU TUAN chuyen tien-

Ma GD ACSP/ I4018616
100.000

FT25286326306699 2025-10-13 08:42 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 MA VAN THE chuyen tien 

UNGHO CUBA- Ma GD ACSP/ 

70056433

500.000

FT25286469379212 2025-10-13 08:35 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 NGUYEN DUY SAU chuyen 

tienCu Ba- Ma GD ACSP/ MC027557
30.000

FT25286739059600 2025-10-13 08:32 CHUYỂN KHOẢN ung ho CuBa- Ma GD ACSP/ Ou871540 200.000

FT25286103329253 2025-10-13 08:32 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 UH cuba- Ma GD ACSP/ 

1O013114
100.000



FT25286150539152 2025-10-13 08:29 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ 5E099558
100.000

FT25286072960497 2025-10-13 08:27 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 LIEU VAN DUY chuyen tien 

ung ho cuba- Ma GD ACSP/ AW088065
50.000

FT25286056662003 2025-10-13 08:25 CHUYỂN KHOẢN

Phong ANKT CAT UNG HO CUBA, ma 

GD 100000024298691- Ma GD ACSP/ 

lr774243

11.900.000

FT25286290340835 2025-10-13 08:25 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO NHAN DAN CUBA- Ma GD 

ACSP/ 1d128156
100.000

FT25286064892576 2025-10-13 08:21 CHUYỂN KHOẢN
NONG DUC TAI CHUYEN TIEN 

UNGHOCUBA-Ma GD ACSP/ dF097787
20.000

FT25286752297136 2025-10-13 08:20 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 UH Cu Ba truong TH THCS 

DucLuong xa Duc Luong tinh Thai 

Nguyen- Ma GD ACSP/ P3057596

1.800.000

FT25286691823402 2025-10-13 08:17 CHUYỂN KHOẢN Xa Trang Xa ctd Ung ho nhan dan Cuba 12.444.000

FT25286100830056 2025-10-13 08:17 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO CUBA- Ma GD ACSP/ 

2m072242
100.000

FT25286516570331 2025-10-13 08:13 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ P6028426
100.000

FT25286664937616 2025-10-13 08:09 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ DW008739
100.000

FT25286678744047 2025-10-13 08:09 CHUYỂN KHOẢN
DO HAC LONG CHUYEN TIEN- Ma GD 

ACSP/ KT024761
100.000

FT25286918900083 2025-10-13 08:08 CHUYỂN KHOẢN

HOANG NGOC DUOC CHUYEN TIEN 

UNG HOCUBA- Ma GD ACSP/ 

G9017952

100.000

FT25286414051405 2025-10-13 08:03 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 UH CUBA  truong PTDTBT TH 

CO LINH  NONG VAN TRAN chuyen tien-

Ma GD ACSP/ 3L082693

100.000

FT25286052600591 2025-10-13 07:43 CHUYỂN KHOẢN VIETINBANK xxxxxxxx8596 DUONG THI CHUYEN
QR   Ung ho nhan dan Cuba   Ma 

giaodich  Trace119584 Trace 119584
20.000

FT25286843704904 2025-10-13 07:25 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ K0022714
100.000

FT25286672640760 2025-10-13 07:21 CHUYỂN KHOẢN
QR   Ung ho nhan dan Cuba- Ma GD 

ACSP/ vf688481
50.000

FT25286825880894 2025-10-13 07:20 CHUYỂN KHOẢN VIETINBANK xxxxxxxx9903 NONG THI YEN
QR   Ung ho nhan dan Cuba   Ma 

giaodich  Trace060279 Trace 060279
20.000

FT25286546621437 2025-10-13 07:19 CHUYỂN KHOẢN VIETINBANK xxxxxxxx8415 NGUYEN THI TAM
QR   Ung ho nhan dan Cuba   Ma 

giaodich  Trace058966 Trace 058966
20.000

FT25286870800856 2025-10-13 07:18 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 HA VAN TIEN chuyen tien- 

MaGD ACSP/ 14092302
100.000

FT25286871225552 2025-10-13 07:17 CHUYỂN KHOẢN
CAX PHONG QUANG UNG HO CUBA- 

Ma GDACSP/ hm750455
1.300.000

FT25286129820112 2025-10-13 07:07 CHUYỂN KHOẢN
HOANG THI HANG chuyen tien- Ma GD 

ACSP/ 9U657162
100.000

FT25286167709627 2025-10-13 00:03 CHUYỂN KHOẢN TCB xxxxxxxxxx2018
VND-TGTT-NGUYEN 

THI BICH HA

UH321Q6RWJY8T6 FT25286399600928   

Ma giao dich  Trace387446 Trace 

387446

150.000

FT25286853355688 2025-10-12 22:51 CHUYỂN KHOẢN xxxxxxxxx8888 LUC VAN DOANH LUC VAN DOANH chuyen tien 200.000

FT25286424315748 2025-10-12 22:04 CHUYỂN KHOẢN
DO THI THAO chuyen tien CUBA- Ma 

GDACSP/ pT280224
100.000

FT25286107487117 2025-10-12 22:00 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ LT030482
100.000

FT25286788506050 2025-10-12 21:55 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO CUBA- Ma GD ACSP/ 

Ob981550
100.000

FT25286862865241 2025-10-12 20:17 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 LONG THI THUY chuyen tien 

ung ho CUBA- Ma GD ACSP/ VB082818
100.000



FT25286226325535 2025-10-12 20:15 CHUYỂN KHOẢN
MA THI SU CHUYEN TIEN UNG HO CU 

BA-Ma GD ACSP/ 05389323
100.000

FT25286489640142 2025-10-12 19:00 CHUYỂN KHOẢN
NGUYEN THI THU THUY UNG HO 

CUBA- MaGD ACSP/ cp856331
100.000

FT25286386153079 2025-10-12 18:37 CHUYỂN KHOẢN

DOI QUAN GIAO, TRAI TAM GIAM SO 

2,CAT THAI NGUYEN UNG HO CU BA- 

Ma GDACSP/ n2670033

1.250.000

FT25286702124488 2025-10-12 18:32 CHUYỂN KHOẢN LPB xxxxxxxx0002

HOANG THI LY chuyen tien  ma GD 

100000024127174   Ma giao dich  

Trace198515 Trace 198515

50.000

FT25286309096976 2025-10-12 18:17 CHUYỂN KHOẢN xxxxxxxxx8888
NGUYEN THANH 

HUNG
ung ho cuba 100.000

FT25286483053795 2025-10-12 17:41 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO CU BA- Ma GD ACSP/ 

rZ217641
150.000

FT25286645209694 2025-10-12 17:32 CHUYỂN KHOẢN
LENG VAN TRO CHUYEN TIEN- Ma GD 

ACSP/ EC127282
100.000

FT25286273620930 2025-10-12 17:21 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO CUBA- Ma GD ACSP/ 

eS028567
100.000

FT25286718776857 2025-10-12 17:19 CHUYỂN KHOẢN ung ho Cuba- Ma GD ACSP/ wQ200849 100.000

FT25286220571910 2025-10-12 17:11 CHUYỂN KHOẢN
MA VIET HIEU UNG HO CUBA- Ma GD 

ACSP/ 4R939045
100.000

FT25286007840710 2025-10-12 17:08 CHUYỂN KHOẢN
NGUYEN VAN TOAN CHUYEN TIEN- 

Ma GDACSP/ 26917599
200.000

FT25286501978114 2025-10-12 16:42 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 TRAN VIET PHUONG chuyen 

tien Ung ho CUBA- Ma GD ACSP/ 

B0008932

200.000

FT25286150851870 2025-10-12 16:42 CHUYỂN KHOẢN TCB xxxxxxxx9999 NGUYEN MINH TUNG
Cuba FT25286904034965   Ma giao dich  

Trace006454 Trace 006454
1.000.000

FT25286972675944 2025-10-12 16:35 CHUYỂN KHOẢN
Dang Huong ung ho Cu Ba- Ma GD 

ACSP/ IJ915759
100.000

FT25286869050030 2025-10-12 16:06 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 HOANG THI LY truong thpt cho 

don ung ho cuba- Ma GD ACSP/ 

RK021294

100.000

FT25286107395010 2025-10-12 15:43 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cu Ba- Ma 

GD ACSP/ 7A010464
100.000

FT25286046675767 2025-10-12 15:36 CHUYỂN KHOẢN xxxxxxxxx8888 DUONG THANH NAM UNG HO CUBA 100.000

FT25286691008732 2025-10-12 15:32 CHUYỂN KHOẢN
TRAN VIET HUNG UNG HO CUBA- Ma 

GD ACSP/ Ka156458
100.000

FT25286308617810 2025-10-12 15:25 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ W4029371
100.000

FT25286090320426 2025-10-12 15:25 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO CUBA- Ma GD ACSP/ 

qb109296
100.000

FT25286043590873 2025-10-12 15:21 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 TRIEU THI VAN truong THPT 

Cho Don  ung ho nhan dan CU BA- Ma 

GD ACSP/ CE011766

100.000

FT25286850765092 2025-10-12 15:20 CHUYỂN KHOẢN
TRAN ANH TUAN CHUYEN TIEN UNG 

HO CUBA- Ma GD ACSP/ 9l074333
100.000

FT25286362399601 2025-10-12 15:16 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ XO090398
100.000

FT25286543239420 2025-10-12 15:16 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO CUBA- Ma GD ACSP/ 

8P049850
100.000

FT25286073545006 2025-10-12 15:05 CHUYỂN KHOẢN xxxxxx8740 DONG VIET KHOA DONG VIET KHOA chuyen tien 100.000

FT25286581678628 2025-10-12 15:02 CHUYỂN KHOẢN
TRAN ANH DUC CHUYEN TIEN- Ma GD 

ACSP/ x4960699
100.000

FT25286340909724 2025-10-12 14:57 CHUYỂN KHOẢN
TRUONG DUC GIANG CHUYEN TIEN- 

Ma GDACSP/ SP931985
50.000

FT25286742315303 2025-10-12 14:57 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 MA TRUNG HIEU chuyen tien-

Ma GD ACSP/ HN013143
50.000

FT25286358984463 2025-10-12 14:42 CHUYỂN KHOẢN

Nguyen Thi Hong Ky TDP 3  phuong Pho 

Yen  Thai Nguyen UH CUBA- Ma GD 

ACSP/ ke551434

100.000

FT25286131308431 2025-10-12 13:54 CHUYỂN KHOẢN
DONG XUAN SY CHUYEN TIEN- Ma 

GD ACSP/ wQ591278
100.000



FT25286704340843 2025-10-12 13:53 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ AL096970
100.000

FT25286660391032 2025-10-12 13:33 CHUYỂN KHOẢN
DO LY MINH CHUYEN TIEN- Ma GD 

ACSP/a5490516
100.000

FT25286496161953 2025-10-12 13:08 CHUYỂN KHOẢN
THAN THANH TUNG CHUYEN TIEN- 

Ma GDACSP/ oH368947
100.000

FT25286322935005 2025-10-12 13:03 CHUYỂN KHOẢN xxxxxx7567 NGUYEN VAN DUY NGUYEN VAN DUY chuyen tien 100.000

FT25286968863794 2025-10-12 12:34 CHUYỂN KHOẢN
PHAM THI BICH CHUYEN TIEN UNG 

HO CUBA- Ma GD ACSP/ yl192349
100.000

FT25286087177847 2025-10-12 12:29 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 VU DINH NGHIA thpt cho 

donung ho cuba- Ma GD ACSP/ 

4Y051465

100.000

FT25286500865509 2025-10-12 12:26 CHUYỂN KHOẢN xxxxxxxxx8888 HOANG NHU DUC Ung ho Cuba 200.000

FT25286701079993 2025-10-12 12:23 CHUYỂN KHOẢN xxxxxxxxx3888 PHAM MINH TIEN Ung ho Cuba 200.000

FT25286496089685 2025-10-12 12:21 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 BE SY QUANG chuyen tien- 

MaGD ACSP/ YQ022300
100.000

FT25286006864904 2025-10-12 12:19 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO CUBA- Ma GD ACSP/ 

8a106251
200.000

FT25286200800800 2025-10-12 12:16 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 Ly Thi Tuyet  truong THPT Cho 

Don ung ho cu na- Ma GD ACSP/ 

Z3004907

100.000

FT25286684001338 2025-10-12 12:11 CHUYỂN KHOẢN xxxxxx1111 DINH HUY TOAN DINH HUY TOAN chuyen tien 200.000

FT25286917748476 2025-10-12 12:08 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 PHUNG THI TUYEN THPT 

Cho Don ung ho Cu ba- Ma GD ACSP/ 

PQ074212

100.000

FT25286831259412 2025-10-12 12:04 CHUYỂN KHOẢN

NGUYEN THI THANH HA CHUYEN 

TIEN UNGHO CUBA- Ma GD ACSP/ 

XW010365

200.000

FT25286100605181 2025-10-12 12:03 CHUYỂN KHOẢN

HOANG CONG LUC CHUYEN TIEN 

UNGHO CUBA- Ma GD ACSP/ 

pG005089

100.000

FT25286006760061 2025-10-12 11:56 CHUYỂN KHOẢN

NGUYEN VAN DUY CAX THANH MAI 

UNG HOCUBA- Ma GD ACSP/ 

w4954853

100.000

FT25286260702560 2025-10-12 11:52 CHUYỂN KHOẢN
VU THANH TUAN CHUYEN TIEN UNG 

HO CUBA- Ma GD ACSP/ pD933402
100.000

FT25286831801688 2025-10-12 11:50 CHUYỂN KHOẢN
HOANG VAN TRINH CHUYEN TIEN- Ma 

GDACSP/ Tn916459
200.000

FT25286120714001 2025-10-12 11:46 CHUYỂN KHOẢN SHB xxxxx3999 SHBMB

NGUYEN THI LUYEN chuyen tien 

CUBAMa giao dich  Trace407791 Trace 

407791

200.000

FT25286048904014 2025-10-12 11:45 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO CU BA- Ma GD ACSP/ 

dp882694
100.000

FT25286501008657 2025-10-12 11:38 CHUYỂN KHOẢN TCB xxxxxxxxxx5018
VND-TGTT-DUONG 

THI NGOC NGA

UH321MANBYPII4 FT25286260981633   

Ma giao dich  Trace447354 Trace 

447354

55.000

FT25286707102033 2025-10-12 11:35 CHUYỂN KHOẢN VPB xxxxxx9775 HUNG THAO LINH
Ung ho CUBA   Ma giao dich  

Trace001097 Trace 001097
100.000

FT25286610270087 2025-10-12 11:32 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005  PHAN NGOC HIEU THPT 

CHO DON ung ho CUBA- Ma GD ACSP/ 

D9027990

100.000

FT25286107112590 2025-10-12 11:30 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 NONG THI PHAN THPT CHO 

DONung ho CUBA- Ma GD ACSP/ 

KB020080

100.000

FT25286063383030 2025-10-12 11:26 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO CUBA- Ma GD ACSP/ 

W8744091
100.000

FT25286046400043 2025-10-12 11:23 CHUYỂN KHOẢN

LUC THI MY THIEU chuyen tien ung 

honhan dan Cuba- Ma GD ACSP/ 

2v952090

100.000

FT25286092904592 2025-10-12 11:19 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 UH Cuba   Dam Dinh Thu  Hieu 

truong truong  TH va THCS Xuan Duong  

xa Xuan Duong   tinh Thai Nguyen- Ma 

GD ACSP/ YY072118

1.000.000



FT25286371978915 2025-10-12 11:08 CHUYỂN KHOẢN
DANG VAN LONG UNG HO CUBA- Ma 

GD ACSP/ hy610500
50.000

FT25286106687906 2025-10-12 11:08 CHUYỂN KHOẢN

TRIEU VIET HOANG CHUYEN TIEN 

UNG HOCUBA- Ma GD ACSP/ 

Re612116

100.000

FT25286290862084 2025-10-12 11:01 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 HOANG THI CHIEN thpt cho 

don ung ho cu ba- Ma GD ACSP/ 

VX089217

100.000

FT25286555178528 2025-10-12 10:59 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ FF077725
100.000

FT25286580869600 2025-10-12 10:58 CHUYỂN KHOẢN VPB xxxxxx9666 NGUYEN THUY LINH
Ung ho nhan dan Cuba   Ma giao 

dichTrace937483 Trace 937483
100.000

FT25286980232549 2025-10-12 10:54 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ 5N054282
100.000

FT25286960446411 2025-10-12 10:50 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ LR035868
100.000

FT25286472427042 2025-10-12 10:47 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO CUBA- Ma GD ACSP/ 

sS830427
500.000

FT25286003865509 2025-10-12 10:43 CHUYỂN KHOẢN ung ho Cuba- Ma GD ACSP/ UK813294 100.000

FT25286060700675 2025-10-12 10:34 CHUYỂN KHOẢN xxxxxx6878 VU MANH HUNG VU MANH HUNG ung ho cuba 100.000

FT25286663420074 2025-10-12 10:28 CHUYỂN KHOẢN
NGUYEN THI HONG NU CHUYEN TIEN- 

MaGD ACSP/ ur305282
200.000

FT25286913232294 2025-10-12 10:26 CHUYỂN KHOẢN ung ho cuba- Ma GD ACSP/ PK751953 100.000

FT25286028179341 2025-10-12 10:25 CHUYỂN KHOẢN
CONG AN PHUONG SONG CONG UNG 

HO CUBA- Ma GD ACSP/ 9K279824
2.000.000

FT25286305000560 2025-10-12 10:20 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 NONG QUANG VU UNG HO 

CUBA-Ma GD ACSP/ 4O082238
100.000

FT25286417602090 2025-10-12 10:16 CHUYỂN KHOẢN
NGO THI MINH HUE CHUYEN TIEN- Ma 

GDACSP/ L2209105
100.000

FT25286719143447 2025-10-12 10:15 CHUYỂN KHOẢN VPB xxxxxx6226 NGUYEN THI MO
Ung ho cuba   Ma giao dich  

Trace859808 Trace 859808
100.000

FT25286518766971 2025-10-12 10:13 CHUYỂN KHOẢN
NGUYEN THI HONG THANH CHUYEN 

TIEN-Ma GD ACSP/ WN185247
100.000

FT25286001172109 2025-10-12 10:11 CHUYỂN KHOẢN
DOAN BA HOANG NAM CHUYEN TIEN- 

Ma GD ACSP/ n6164577
100.000

FT25286338948816 2025-10-12 10:08 CHUYỂN KHOẢN LPB xxxxxx9999

HOANG KHAI DU chuyen tien ung ho 

Cuba  ma GD 100000023917030   Ma 

giaodich  Trace054963 Trace 054963

100.000

FT25286153795849 2025-10-12 10:08 CHUYỂN KHOẢN
LAM SY THIEN CHUYEN TIEN UNG HO 

CUBA- Ma GD ACSP/ mP139666
100.000

FT25286218149107 2025-10-12 10:02 CHUYỂN KHOẢN
NGUYEN VAN HAI CHUYEN TIEN- Ma 

GD ACSP/ pF096548
100.000

FT25286960909547 2025-10-12 10:02 CHUYỂN KHOẢN xxxxxxxxx9999 NGUYEN THI THAO 
NGUYEN THI THAO chuyen tien ung 

hoCuba
100.000

FT25286939250960 2025-10-12 10:01 CHUYỂN KHOẢN
DINH HUU CHUNG UNG HO CU BA- Ma 

GDACSP/ M7088421
100.000

FT25286854199508 2025-10-12 09:57 CHUYỂN KHOẢN
DUONG KHANH TRUONG UNG HO CU 

BA- MaGD ACSP/ Ts052102
100.000

FT25286867250103 2025-10-12 09:57 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO CUBA- Ma GD ACSP/ 

X8053636
100.000

FT25286084951408 2025-10-12 09:57 CHUYỂN KHOẢN
LA QUANG VU chuyen tien- Ma GD 

ACSP/ QT645737
100.000

FT25286701234360 2025-10-12 09:55 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO CUBA- Ma GD ACSP/ 

p4038045
100.000

FT25286925816921 2025-10-12 09:54 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ M3045958
100.000

FT25286458285878 2025-10-12 09:52 CHUYỂN KHOẢN
TRAN NGOC QUYNH CHUYEN TIEN- 

Ma GDACSP/ h5016316
100.000

FT25286871208104 2025-10-12 09:52 CHUYỂN KHOẢN
Nguyen Van Tuan chuyen tien Ung 

hoCuba- Ma GD ACSP/ us628133
100.000



FT25286965076504 2025-10-12 09:52 CHUYỂN KHOẢN
DAO DUY KHANH CHUYEN TIEN UNG 

HO CUBA- Ma GD ACSP/ oG013848
100.000

FT25286713628144 2025-10-12 09:50 CHUYỂN KHOẢN
NGO NGOC DOI chuyen tien Ung ho 

Cuba- Ma GD ACSP/ 9D622779
100.000

FT25286264260160 2025-10-12 09:49 CHUYỂN KHOẢN

HOANG THANH LONG CHUYEN TIEN 

UNG HOCU BA- Ma GD ACSP/ 

wX994459

100.000

FT25286875082954 2025-10-12 09:49 CHUYỂN KHOẢN
LIEU VAN THAO CHUYEN TIEN UNG 

HO CUBA- Ma GD ACSP/ qh995376
100.000

FT25286212721682 2025-10-12 09:48 CHUYỂN KHOẢN
HOANG NGOC NHAT CHUYEN TIEN- 

Ma GDACSP/ 3Q984632
100.000

FT25286063916190 2025-10-12 09:48 CHUYỂN KHOẢN CUBA- Ma GD ACSP/ EI980642 100.000

FT25286320096681 2025-10-12 09:46 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO CUBA- Ma GD ACSP/ 

ws968813
80.000

FT25286645008971 2025-10-12 09:45 CHUYỂN KHOẢN
DUONG VAN VINH chuyen tien- Ma GD 

ACSP/ 2m605215
100.000

FT25286684075200 2025-10-12 09:45 CHUYỂN KHOẢN
PHAM TUAN ANH CHUYEN TIEN- Ma 

GD ACSP/ V5959399
100.000

FT25286788788096 2025-10-12 09:44 CHUYỂN KHOẢN xxxxxxx8888 LE HOANG LONG LE HOANG LONG chuyen tien 200.000

FT25286871775750 2025-10-12 09:44 CHUYỂN KHOẢN HDB xxxxxx6868 TA QUANG VINH
TA QUANG VINH chuyen tien   Ma 

giaodich  Trace922905 Trace 922905
100.000

FT25286149400765 2025-10-12 09:44 CHUYỂN KHOẢN

NGUYEN VAN THANH CHUYEN TIEN 

UNG HOCUBA- Ma GD ACSP/ 

u2953179

100.000

FT25286200542356 2025-10-12 09:43 CHUYỂN KHOẢN VIB xxxxx7762
LUONG THI HONG 

NHUNG

Nguyen van hao gui   Ma giao 

dichTrace969813 Trace 969813
100.000

FT25286886050080 2025-10-12 09:43 CHUYỂN KHOẢN
NGUYEN CONG CHINH CHUYEN TIEN- 

Ma GD ACSP/ z4945630
100.000

FT25286931207892 2025-10-12 09:42 CHUYỂN KHOẢN
VU THI HUYEN CHUYEN TIEN- Ma GD 

ACSP/ fm938880
100.000

FT25286542054091 2025-10-12 09:40 CHUYỂN KHOẢN
NGUYEN CONG CHINH CHUYEN TIEN- 

Ma GD ACSP/ Ez922644
100.000

FT25286004581631 2025-10-12 09:40 CHUYỂN KHOẢN
LUU DINH CHUYEN CHUYEN TIEN- Ma 

GDACSP/ Jv917639
100.000

FT25286394013004 2025-10-12 09:39 CHUYỂN KHOẢN
BUI TRUNG HIEU UNG HO CU BA- Ma 

GDACSP/ T1907464
200.000

FT25286404495498 2025-10-12 09:39 CHUYỂN KHOẢN
DAO HAI DIEP CHUYEN TIEN UNG HO 

CUBA- Ma GD ACSP/ 8Q908206
100.000

FT25286285936793 2025-10-12 09:38 CHUYỂN KHOẢN
LA CONG KHANH CAT thai nguyen ung 

ho Cuba- Ma GD ACSP/ Bi576310
100.000

FT25286931069236 2025-10-12 09:38 CHUYỂN KHOẢN
LAM THANH TRUNG CHUYEN TIEN 

UNG HOCUBA- Ma GD ACSP/ VI899656
100.000

FT25286200201550 2025-10-12 09:38 CHUYỂN KHOẢN
BUI VAN TAN CHUYEN TIEN UNG HO 

CUBA- Ma GD ACSP/ qs899059
200.000

FT25286700331877 2025-10-12 09:37 CHUYỂN KHOẢN
TIEN UNG HO CU BA- Ma GD ACSP/ 

LF896944
100.000

FT25286917174644 2025-10-12 09:33 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO CUBA- Ma GD ACSP/ 

3d862738
100.000

FT25286101903124 2025-10-12 09:33 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO CU BA- Ma GD ACSP/ 

ph862254
100.000

FT25286823130549 2025-10-12 09:31 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 NONG HAI DIEM chuyen tien-

Ma GD ACSP/ 7F026881
100.000

FT25286968173637 2025-10-12 09:28 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO CUBA- Ma GD ACSP/ 

Yu826055
100.000

FT25286000457502 2025-10-12 09:25 CHUYỂN KHOẢN xxxxxxxx8888 LUU VAN HONG LUU VAN HONG chuyen tien 100.000

FT25286359027644 2025-10-12 09:23 CHUYỂN KHOẢN

NGUYEN QUANG CHUNG CHUYEN 

TIEN UNGHO CUBA- Ma GD ACSP/ 

Q6781191

100.000

FT25286706229677 2025-10-12 09:22 CHUYỂN KHOẢN
HOANG NGOC KHANH CHUYEN TIEN- 

Ma GDACSP/ FD779285
100.000



FT25286095045184 2025-10-12 09:21 CHUYỂN KHOẢN
LUONG THI THU HA CHUYEN TIEN- 

Ma GDACSP/ IZ769523
200.000

FT25286083554077 2025-10-12 09:20 CHUYỂN KHOẢN xxxxxxxx9999 DANG BACH DANG BACH chuyen tien ung ho cuba 100.000

FT25286590031170 2025-10-12 09:17 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO CUBA- Ma GD ACSP/ 

Vb733481
100.000

FT25286786373505 2025-10-12 09:17 CHUYỂN KHOẢN
BUI DUC HUY CHUYEN TIEN UNG HO 

CUBA- Ma GD ACSP/ nI735720
100.000

FT25286971024665 2025-10-12 09:17 CHUYỂN KHOẢN
HOANG VAN DUC chuyen tien- Ma GD 

ACSP/ bC501658
100.000

FT25286871665996 2025-10-12 09:15 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO CUBA- Ma GD ACSP/ 

ab719305
100.000

FT25286573416166 2025-10-12 09:13 CHUYỂN KHOẢN
LE NAM CHUYEN TIEN UNG HO CU BA- 

MaGD ACSP/ Ox707765
200.000

FT25286608269364 2025-10-12 09:12 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 LANG TIEN HANG chuyen 

tiencong an xa phu thinh ung ho cuba- 

Ma GD ACSP/ GZ024804

100.000

FT25286758027706 2025-10-12 09:11 CHUYỂN KHOẢN TCB xxxxxxxxxx3019
VND-TGTT-NGUYEN 

VIET HA

NGUYEN VIET HA chuyen ung ho cuba 

FT25286189430483   Ma giao dich  

Trace545377 Trace 545377

100.000

FT25286855690504 2025-10-12 09:11 CHUYỂN KHOẢN
LY QUANG TRUNG CHUYEN TIEN- Ma 

GD ACSP/ Dc691785
100.000

FT25286047942630 2025-10-12 09:11 CHUYỂN KHOẢN

DUONG THI Y KHOA CHUYEN TIEN 

UNG HOCUBA- Ma GD ACSP/ 

2E693096

100.000

FT25286727511603 2025-10-12 09:09 CHUYỂN KHOẢN

NGUYEN NGOC MANH CHUYEN TIEN 

UNG HOCUBA- Ma GD ACSP/ 

YN672158

100.000

FT25286894100207 2025-10-12 09:09 CHUYỂN KHOẢN

NGUYEN NHU HUNG CHUYEN TIEN 

UNG HOCUBA- Ma GD ACSP/ 

9k676365

100.000

FT25286683931559 2025-10-12 09:08 CHUYỂN KHOẢN
DUONG VAN PHONG CHUYEN TIEN- 

Ma GDACSP/ U5664643
200.000

FT25286743105106 2025-10-12 09:07 CHUYỂN KHOẢN xxxxxxxx1111 NGUYEN VAN THANH
NGUYEN VAN THANH chuyen tien UNG 

HOCU BA
100.000

FT25286867136742 2025-10-12 09:07 CHUYỂN KHOẢN
DUONG MINH THANH UNG HO CUBA- 

Ma GDACSP/ 1c657770
100.000

FT25286050733500 2025-10-12 09:06 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho cuba- Ma GD ACSP/ 

59095848
100.000

FT25286020639216 2025-10-12 09:00 CHUYỂN KHOẢN

HOANG DUY KHANH CHUYEN TIEN 

UNG HOCUBA- Ma GD ACSP/ 

x1608496

100.000

FT25286290404073 2025-10-12 09:00 CHUYỂN KHOẢN
VU DUC KIEN CHUYEN TIEN UNG HO 

CUBA- Ma GD ACSP/ AJ605313
100.000

FT25286414158002 2025-10-12 08:58 CHUYỂN KHOẢN
BE NGOC HAI chuyen tien- Ma GD 

ACSP/ tl436566
100.000

FT25286701001782 2025-10-12 08:57 CHUYỂN KHOẢN

NGUYEN VAN THUAN CHUYEN TIEN 

UNG HOCUBA- Ma GD ACSP/ 

ZX586843

100.000

FT25286097418012 2025-10-12 08:57 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO CUBA- Ma GD ACSP/ 

PC582929
100.000

FT25286980598006 2025-10-12 08:56 CHUYỂN KHOẢN VPB xxxxxx3389 HUA BAO LINH
Ung ho Cuba   Ma giao dich  

Trace720897 Trace 720897
100.000

FT25286027930176 2025-10-12 08:53 CHUYỂN KHOẢN
NGUYEN QUANG VIET CHUYEN TIEN- 

Ma GD ACSP/ 12551828
100.000

FT25286877080507 2025-10-12 08:52 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO CUBA- Ma GD ACSP/ 

zD548262
100.000

FT25286600391002 2025-10-12 08:51 CHUYỂN KHOẢN
TRAN ANH TUAN CHUYEN TIEN UNG 

HO CUBA- Ma GD ACSP/ HB538626
100.000

FT25286106617879 2025-10-12 08:50 CHUYỂN KHOẢN
LY THI HANH CHUYEN TIEN- Ma GD 

ACSP/ ov531951
200.000

FT25286153509028 2025-10-12 08:50 CHUYỂN KHOẢN
TRAN QUOC HAO CHUYEN TIEN UNG 

HO CUBA- Ma GD ACSP/ 6B531796
100.000



FT25286110246000 2025-10-12 08:44 CHUYỂN KHOẢN TCB xxxxxx5656 DUONG VAN TUYEN

DUONG VAN TUYEN chuyen ung ho 

CUBAFT25286056363500   Ma giao dich  

Trace397884 Trace 397884

100.000

FT25286706796004 2025-10-12 08:43 CHUYỂN KHOẢN
DUONG MANH TUAN CHUYEN TIEN- 

Ma GDACSP/ Vf482665
200.000

FT25286835893898 2025-10-12 08:42 CHUYỂN KHOẢN HDB xxxxxx2019 VI VAN NAM
VI VAN NAM chuyen tien ung ho cubaMa 

giao dich  Trace899378 Trace 899378
200.000

FT25286398472005 2025-10-12 08:40 CHUYỂN KHOẢN xxxxxx2000 NGUYEN VAN HAI NGUYEN VAN HAI chuyen tien 100.000

FT25286044248998 2025-10-12 08:35 CHUYỂN KHOẢN xxxxxxxxx0614
CTCP DICH VU DI 

DONG TRUC TUYEN

103702773349-BUI TUAN ANH chuyen 

tien qua MoMo-CHUYEN TIEN-

OQCH0002nMKg-

MOMO103702773349MOMO

100.000

FT25286810119307 2025-10-12 08:29 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO CUBA- Ma GD ACSP/ 

iT393709
100.000

FT25286392095062 2025-10-12 08:24 CHUYỂN KHOẢN
UH321M1WQFAHRU- Ma GD ACSP/ 

VE326803
50.000

FT25286389463392 2025-10-11 22:14 CHUYỂN KHOẢN MSB xxxxxxxxxx5521 BUI MINH HA
UH321L8KXQD2I1   Ma giao dich  

Trace112472 Trace 112472
100.000

FT25284708854680 2025-10-11 22:00 CHUYỂN KHOẢN

HOANG VAN BA chuyen tien ung ho 

CuBa cua thay va tro lop 11A1 THPT 

PhuLuong- Ma GD ACSP/ U0600696

400.000

FT25284086296760 2025-10-11 21:43 CHUYỂN KHOẢN xxxxxxxxx1666 PHAM THI PHUONG 
PHAM THI PHUONG chuyen tien UH Cu 

ba
100.000

FT25284187001905 2025-10-11 19:07 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 NGUYEN THI QUE Truong 

Tieuhoc Tan Thinh xa Phuong Tien Tinh 

Thai Nguyen  chuyen tien ung ho CU BA- 

Ma GD ACSP/ 5L095924

50.000

FT25284168906153 2025-10-11 18:29 CHUYỂN KHOẢN
QR   Ung ho nhan dan Cuba- Ma GD 

ACSP/ p9783253
100.000

FT25284918960640 2025-10-11 18:00 CHUYỂN KHOẢN

NGUYEN THI HONG MINH chuyen tien 

CUBA  aTran Thi Hao- Ma GD ACSP/ 

ZJ661846

100.000

FT25284513449785 2025-10-11 16:47 CHUYỂN KHOẢN
CAX Phu Luong ung ho Cuba- Ma GD 

ACSP/ GL326860
3.500.000

FT25284998802044 2025-10-11 16:03 CHUYỂN KHOẢN
HOANG THI MINH PHUONG chuyen 

tien-Ma GD ACSP/ di159419
200.000

FT25284561003125 2025-10-11 15:51 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 lop 12a3 truong thpt phu luong 

tinh thai nguyen ung ho cuba- Ma GD 

ACSP/ 4K050136

200.000

FT25284098299797 2025-10-11 15:06 CHUYỂN KHOẢN xxxxxx6112 HA DUC MANH HA DUC MANH chuyen tien 150.000

FT25284731862241 2025-10-11 14:34 CHUYỂN KHOẢN xxxxxxxxx8888 TA THI THU HUONG 
TA THI THU HUONG truong Tieu hoc 

Dong Tien UH CuBa
100.000

FT25284866838608 2025-10-11 13:25 CHUYỂN KHOẢN

NGUYEN THI TUE, TRUNG TAM HO 

TRO PHAT TRIEN GIAO DUC HOA 

NHAP THAI NGUYEN CHUYEN TIEN 

UNG HO CU BA- Ma GDACSP/ 

Pz945455

300.000

FT25284486070281 2025-10-11 12:07 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 MA THI LUU chuyen tien 

Ungho Cu Ba- Ma GD ACSP/ 2S061436
100.000

FT25284129100497 2025-10-11 11:39 CHUYỂN KHOẢN
UB CuBa lop 12A8 THPT Phu Luong- 

MaGD ACSP/ yz380870
200.000

FT25284844862118 2025-10-11 11:00 CHUYỂN KHOẢN xxxxxx4252 HA THI TUYET THU HA THI TUYET THU uh ND CU BA 100.000

FT25284640620898 2025-10-11 10:58 CHUYỂN KHOẢN
UH Cuba lop 12A2 truong thpt Phu 

Luong- Ma GD ACSP/ xw268282
200.000

FT25284048706699 2025-10-11 10:52 CHUYỂN KHOẢN
UH Cuba 12A4 Truong THPT Phu Luong-

Ma GD ACSP/ SB252248
200.000

FT25284446292104 2025-10-11 10:52 CHUYỂN KHOẢN
UH Cuba lop 12A12 truong THPT Phu 

Luong- Ma GD ACSP/ ut251993
200.000

FT25284550430369 2025-10-11 10:43 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 PHAM THI CHANG  Truong 

MN Sao Mai  xa Vo Tranh Thai Nguyen   

UH cuba- Ma GD ACSP/ QR063499

100.000



FT25284643889845 2025-10-11 10:42 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 BO THI YEN chuyen tien Bo thi 

yen truong mam non Sao Mai xa votranh 

ung ho Cu Ba- Ma GD ACSP/ Y7058255

200.000

FT25284197561215 2025-10-11 10:37 CHUYỂN KHOẢN TCB xxxxxxxxxx5015
VND-TGTT-NGUYEN 

THI LAN

NGUYEN THI LAN chuyen uh nd Cu Ba 

FT25284188708790   Ma giao dich  

Trace045211 Trace 045211

100.000

FT25284615569877 2025-10-11 10:32 CHUYỂN KHOẢN
QR   Ung ho nhan dan Cuba- Ma GD 

ACSP/ WH197830
100.000

FT25284574735167 2025-10-11 10:22 CHUYỂN KHOẢN
UH321KAIG33BLI- Ma GD ACSP/ 

DL169821
200.000

FT25284703343025 2025-10-11 09:57 CHUYỂN KHOẢN VIB xxxxxxxxxxx1725 PHAN THANH LAN
UH321K9GXAN3XY   Ma giao dich  

Trace873177 Trace 873177
100.000

FT25284844115438 2025-10-11 09:45 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 truong mam non yen han xa 

yen binh tinh thai nguyen ung ho Cuba- 

Ma GD ACSP/ KA075514

1.200.000

FT25284450689810 2025-10-11 09:25 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 NONG THANH GIAN chuyen 

tienung ho Cu Ba- Ma GD ACSP/ 

YN078691

100.000

FT25284706091275 2025-10-11 08:17 CHUYỂN KHOẢN

THCS NAM TIEN  NGUYEN THI MAI 

UNG HO CUBA- Ma GD ACSP/ 

pS644763

100.000

FT25284580909367 2025-10-11 08:16 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 NGUYEN NGOC TRUNG 

chuyen tienUH321K4W3GPQ5K- Ma GD 

ACSP/ PL051516

20.000

FT25284886543000 2025-10-11 07:41 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 NGUYEN THI HONG HOA 

chuyentien ung ho Cu Ba cua Truong 

tieu hoc Phuc Luong- Ma GD ACSP/ 

ZC002254

1.150.000

FT25284148744690 2025-10-11 06:40 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 LUONG VAN DAI truong thpt 

Dinh hoachuyen tien UH cuba- Ma GD 

ACSP/ Z9066646

200.000

FT25284877006705 2025-10-11 01:25 CHUYỂN KHOẢN xxxxxxxxx2729 PHAM THI HUE Em Hue Sai Gon 100.000

FT25284742883484 2025-10-10 23:20 CHUYỂN KHOẢN

MBVCB.11254353936.067387.UH CUBA 

GVTHCS TAN LAP, phuong Tich Luong 

.CT tu 10138569xxxCHU THI HONG 

LAN toi 2005 HOI CHU THAP DO TINH 

THAI NG

50.000

FT25284706606073 2025-10-10 23:09 CHUYỂN KHOẢN xxxxxx0262 NGUYEN KIM PHUOC chut tam long chia se cung ba con 100.000

FT25284878839013 2025-10-10 22:41 CHUYỂN KHOẢN xxxxxx2323
LUONG NGOC NHAT 

HA 
LUONG NGOC NHAT HA chuyen tien 500.000

FT25283908000411 2025-10-10 22:38 CHUYỂN KHOẢN xxxxxxxx0206 NGUYEN THU HUYEN NGUYEN THU HUYEN chuyen tien 5.000

FT25283592173802 2025-10-10 22:32 CHUYỂN KHOẢN ACB xxxx6888 LE THANH TRUNG

UH321JCLSTDNLN 101025 22 32 22 

561685   Ma giao dich  Trace561685 

Trace 561685

100.000

FT25283576951266 2025-10-10 22:14 CHUYỂN KHOẢN

MBVCB.11253781525.690910.PHAM 

TAM CAP chuyen tien.CT tu 

0121000794059PHAM TAM CAP toi 

2005 HOI CHU THAPDO TINH THAI 

NGUYEN tai MB- Ma GD A

50.000

FT25283715520007 2025-10-10 21:50 CHUYỂN KHOẢN
NGUYEN VIET HA UNG HO CUBA- Ma 

GD ACSP/ l0075459
200.000

FT25283650070159 2025-10-10 21:46 CHUYỂN KHOẢN

NGUYEN THI HONG MINH chuyen 

tienCUBA Dao Thi Nga ung ho- Ma GD 

ACSP/ 1a808454

100.000

FT25283073024225 2025-10-10 21:37 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 LUU THI MO chuyen tien 

ungho CUBA- Ma GD ACSP/ 6E039974
100.000

FT25283699922730 2025-10-10 21:33 CHUYỂN KHOẢN
HA TRUNG KIEN UNG HO CUPA- Ma 

GD ACSP/ GD996282
200.000

FT25283668345544 2025-10-10 21:19 CHUYỂN KHOẢN
NGUYEN THI HONG MINH chuyen tien 

CuBa- Ma GD ACSP/ pq709130
100.000



FT25283726963969 2025-10-10 21:19 CHUYỂN KHOẢN
NGUYEN VAN QUYNH Chuyen tien  ung 

ho cuba- Ma GD ACSP/ qK706648
100.000

FT25283600880045 2025-10-10 19:57 CHUYỂN KHOẢN
HOANG SY XANH ung ho Cuba- Ma GD 

ACSP/ mg273171
50.000

FT25283511405857 2025-10-10 19:55 CHUYỂN KHOẢN Ung ho Cuba- Ma GD ACSP/ NK257928 50.000

FT25283392109617 2025-10-10 19:54 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 CUBA- Ma GD ACSP/ 

6Q042970
50.000

FT25283043274897 2025-10-10 19:50 CHUYỂN KHOẢN
TRAN THI TU ANH CHUYEN TIEN 

CUBA- Ma GD ACSP/ v0367147
100.000

FT25283287052460 2025-10-10 19:28 CHUYỂN KHOẢN
TAP THE CAX HIEP LUC UNG HO 

CUBA- Ma GD ACSP/ D7220453
1.350.000

FT25283396079769 2025-10-10 19:19 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 CUBA- Ma GD ACSP/ 

C7039823
50.000

FT25283410800788 2025-10-10 19:17 CHUYỂN KHOẢN xxxxxx2010 LUC TRIEU THIEN LUC TRIEU THIEN chuyen tien 15.000

FT25283465470070 2025-10-10 18:22 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO CUBA- Ma GD ACSP/ 

Dz832298
100.000

FT25283505720547 2025-10-10 17:57 CHUYỂN KHOẢN xxxxxx7680 THACH BAO NGUYEN
em ko co nhieu tien mong ung ho mnan 

qua bua
30.000

FT25283674590716 2025-10-10 17:23 CHUYỂN KHOẢN
CONG AN XA THUONG QUAN UNG HO 

CUBA-Ma GD ACSP/ ph499373
1.000.000

FT25283506173204 2025-10-10 16:58 CHUYỂN KHOẢN
BUI THI NGOC chuyen  ung ho 

nhandanCuBa- Ma GD ACSP/ kR835580
100.000

FT25283115806056 2025-10-10 16:55 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ ML040405
200.000

FT25283241096970 2025-10-10 16:50 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO CUBA- Ma GD ACSP/ 

2K797242
100.000

FT25283781121764 2025-10-10 16:43 CHUYỂN KHOẢN VBA xxxxxxxxx2413 AGRIBANK

MB 2005 NGUYEN QUOC HOAN 

chuyen tien   Ma giao dich  Trace371684 

Trace371684

200.000

FT25283742299680 2025-10-10 16:25 CHUYỂN KHOẢN

TRUONG TIEU HOC TIEN PHONG 2 

PHUONGVAN XUAN  TINH THAI 

NGUYEN ung hoCu Ba- Ma GD ACSP/ 

hW691059

2.550.000

FT25283829652888 2025-10-10 16:24 CHUYỂN KHOẢN
QR   Ung ho nhan dan Cuba- Ma GD 

ACSP/ Ks686712
100.000

FT25283205827026 2025-10-10 16:22 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 UH cuba truong ptdtbt th thcs 

Kim Hy xa Van Lang tinh Thai Nguyen- 

Ma GD ACSP/ 8A065350

2.000.000

FT25283585680977 2025-10-10 16:20 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ JY054788
100.000

FT25283980320098 2025-10-10 16:20 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO CUBA- Ma GD ACSP/ 

ba978985
50.000

FT25283476032690 2025-10-10 16:18 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 MTTQ Xa Cho Moi ung ho 

CuBa- Ma GD ACSP/ SH042750
500.000

FT25283409102789 2025-10-10 16:13 CHUYỂN KHOẢN
Truong THCS Nam Tien Vu Thi Duong 

Thuy- Ma GD ACSP/ tf656900
100.000

FT25283659718054 2025-10-10 16:12 CHUYỂN KHOẢN
Truong THCS Nam Tien   Pham Thi 

Quyen- Ma GD ACSP/ r3656075
100.000

FT25283075033029 2025-10-10 16:01 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 UH Cuba Truong MN Son 

Thanhxa Na Ri tinh Thai Nguyen- Ma GD 

ACSP/ PR048561

720.000

FT25283001958301 2025-10-10 16:00 CHUYỂN KHOẢN

Truong MN Dinh Bien,  xa Binh Yen,Tinh 

Thai Nguyen ung ho nhan dan CuBa- Ma 

GD ACSP/ KX044352

2.250.000

FT25283135193279 2025-10-10 15:52 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 UH Cuba Truong MN Kim Hy  

xa Van Lang tong so  CBGVNV  13  

sotien 650000- Ma GD ACSP/ UP005913

650.000

FT25283854890404 2025-10-10 15:43 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 ung ho CuBa- Ma GD ACSP/ 

MT057888
100.000



FT25283180809803 2025-10-10 15:38 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 Chi bo co quan Dang   Dangbo 

xa Dinh Hoa ung ho dong bao CUBA- Ma 

GD ACSP/ MW029549

1.500.000

FT25283677171134 2025-10-10 15:25 CHUYỂN KHOẢN xxxxxxxxx0802 DANG THI NGOC ANH GV THCS Tich Luong tinb Thai Nguyen 50.000

FT25283437148201 2025-10-10 15:18 CHUYỂN KHOẢN
CAP QUYET THANG UNG HO CUBA- 

Ma GDACSP/ g9478809
2.250.000

FT25283962011996 2025-10-10 15:14 CHUYỂN KHOẢN VBA xxxxxxxxx7787 AGRIBANK
MB 2005 ung bo cuba   Ma giao 

dichTrace956084 Trace 956084
100.000

FT25283988897444 2025-10-10 15:13 CHUYỂN KHOẢN
VU THI DUONG ung ho- Ma GD ACSP/ 

Bk440964
200.000

FT25283611697840 2025-10-10 15:07 CHUYỂN KHOẢN VBA xxxxxxxxx5678 AGRIBANK

MB 2005 UH Cu Ba Truong TH Cao Ky 

xa Tan Ky tinh Thai Nguyen   Ma 

giaodich  Trace588884 Trace 588884

2.100.000

FT25283697109107 2025-10-10 14:56 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO CU BA- Ma GD ACSP/ 

wZ325675
50.000

FT25283715318140 2025-10-10 14:53 CHUYỂN KHOẢN VBA xxxxxxxxx5999 AGRIBANK

MB 2005 HUA THI HUE chuyen tien 

uhCuBa   Ma giao dich  Trace241351 

Trace 241351

100.000

FT25283130671735 2025-10-10 14:46 CHUYỂN KHOẢN

TRUNG UY LUONG MANH HUNG CAX 

TAN KYCHUYEN TIEN UNG HO- Ma 

GD ACSP/ gS260530

50.000

FT25283074749800 2025-10-10 14:44 CHUYỂN KHOẢN xxxxxxxxx0614
CTCP DICH VU DI 

DONG TRUC TUYEN

103524487489-UH321IQPYBZ9VC-

CHUYENTIEN-OQCH0002kTgI-

MOMO103524487489MOMO

100.000

FT25283242730903 2025-10-10 14:40 CHUYỂN KHOẢN
PHAM NGOC TUYEN CHUYEN TIEN- 

Ma GDACSP/ dP222012
50.000

FT25283808670610 2025-10-10 14:40 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO CUBA- Ma GD ACSP/ 

Id221252
50.000

FT25283301357619 2025-10-10 14:37 CHUYỂN KHOẢN
DONG XUAN TUNG CHUYEN TIEN- Ma 

GD ACSP/ Mm199182
50.000

FT25283609470840 2025-10-10 14:35 CHUYỂN KHOẢN

CONG AN XA CHO MOI CHUYEN TIEN 

UNGHO CUBA- Ma GD ACSP/ 

vu185049

3.000.000

FT25283462839719 2025-10-10 14:34 CHUYỂN KHOẢN
MA KHANH HUNG CHUYEN TIEN UNG 

HO CUBA- Ma GD ACSP/ Yg178324
200.000

FT25283550010950 2025-10-10 14:30 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO CUPA- Ma GD ACSP/ 

0g156899
100.000

FT25283122434489 2025-10-10 14:29 CHUYỂN KHOẢN TCB xxxxxx9666
NGUYEN THI BICH 

NGOC

NGUYEN THI BICH NGOC chuyen 

FT25283414596729   Ma giao dich  

Trace858038 Trace 858038

100.000

FT25283892059762 2025-10-10 14:08 CHUYỂN KHOẢN
QR   Ung ho nhan dan Cuba- Ma GD 

ACSP/ DJ231067
600.000

FT25283027911190 2025-10-10 14:05 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 PhongKinh te xa Tran Phu Thai 

Nguyen ung ho nhan dan Cuba- MaGD 

ACSP/ 9N058567

400.000

FT25283210986077 2025-10-10 13:58 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 NGUYEN NGOC TRUNG 

chuyen tienUH321INLVVPF1J- Ma GD 

ACSP/ WA031191

20.000

FT25283879607369 2025-10-10 13:48 CHUYỂN KHOẢN VIETINBANK xxxxxxxx8629 HOANG THI LE NA
ung ho cu ba   Ma giao dich  

Trace973603 Trace 973603
30.000

FT25283189010999 2025-10-10 13:41 CHUYỂN KHOẢN

DUONG THANH TRUNG CHUYEN TIEN 

UNG HO CUBA- Ma GD ACSP/ 

vy872118

100.000

FT25283312416146 2025-10-10 13:37 CHUYỂN KHOẢN ung ho Cu Ba- Ma GD ACSP/ 9K142823 100.000

FT25283632603220 2025-10-10 13:34 CHUYỂN KHOẢN
NONG THI HOAI UNG HO CUBA- Ma 

GD ACSP/ 2g837827
100.000

FT25283214665586 2025-10-10 13:00 CHUYỂN KHOẢN TCB xxxxxxxxxx0011
VND-TGTT-NGUYEN 

THI NGUYET ANH

Minh Nu ung ho Cu Ba 

FT25283469564632   Ma giao dich  

Trace378835 Trace 378835

100.000

FT25283307520747 2025-10-10 12:55 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho Cuba- Ma GD ACSP/ 

N7029578
50.000



FT25283487603763 2025-10-10 12:50 CHUYỂN KHOẢN
QR   Ung ho nhan dan Cuba- Ma GD 

ACSP/ 8q926108
50.000

FT25283580400511 2025-10-10 12:50 CHUYỂN KHOẢN VIETINBANK xxxxxxxx8600 PHUNG THI NHA
QR   Ung ho nhan dan Cuba   Ma 

giaodich  Trace835156 Trace 835156
20.000

FT25283422759055 2025-10-10 12:27 CHUYỂN KHOẢN

NGUYEN THI NGOC BICH CHUYEN 

TIEN UNG HO CU BA- Ma GD ACSP/ 

HS462426

100.000

FT25283730783454 2025-10-10 12:21 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 UH Cuba   TRUONG PTDT BT 

THCS NGHIEN LOAN XA NGHIEN 

LOAN- Ma GD ACSP/ SX003675

1.350.000

FT25283281340660 2025-10-10 12:18 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO CUBA- Ma GD ACSP/ 

WS398215
100.000

FT25283362475651 2025-10-10 12:16 CHUYỂN KHOẢN STB xxxxxxxx5458 SACOMBANK

IBFT TO VAN NAM  chuyen dong bao 

vung lu  Cau cho dong bao ta luon binh 

an   Ma giao dich  Trace146025 Trace 

146025

500.000

FT25283755369096 2025-10-10 12:01 CHUYỂN KHOẢN xxxxxxxxx6862 VU VAN NHIEM Ung ho nhan dan Cuba 50.000

FT25283002502996 2025-10-10 11:36 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 NGO BICH THINH chuyen 

tienTruong Trung hoc co so Phuc  

Luongxa Duc  Luong ung ho Nhan dan 

Cuba- Ma GD ACSP/ FP086015

1.150.000

FT25283423320641 2025-10-10 11:31 CHUYỂN KHOẢN
QR   Ung ho nhan dan Cuba- Ma GD 

ACSP/ FH654473
200.000

FT25283121836727 2025-10-10 11:22 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 Truong PTDTBTTH  THCS An 

Thang. xa Ngien Loan. Tinh Thai 

Nguyen. Ung ho CUBA- Ma GD ACSP/ 

I1012085

750.000

FT25283098357040 2025-10-10 11:21 CHUYỂN KHOẢN TCB xxxxxxxxxx0019
VND-TGTT-CHU VAN 

HAI

UH CUBA CHU THI ANH 

FT25283436065190   Ma giao dich  

Trace727297 Trace727297

50.000

FT25283310388739 2025-10-10 11:16 CHUYỂN KHOẢN
TRUONG MN VAN TUNG UNG HO 

CUBA- MaGD ACSP/ C6084203
950.000

FT25283238552517 2025-10-10 11:10 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 CAX Phuc Loc Thai Nguyen 

ung ho Cuba- Ma GD ACSP/ 30053612
1.000.000

FT25283046616022 2025-10-10 11:09 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 ung ho CuBa- Ma GD ACSP/ 

97044311
100.000

FT25283049744120 2025-10-10 11:07 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 ung ho CuBa- Ma GD ACSP/ 

PB037270
50.000

FT25283099680108 2025-10-10 11:04 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 ung ho CuBa- Ma GD ACSP/ 

EY021845
50.000

FT25283405806028 2025-10-10 10:57 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO CUBA- Ma GD ACSP/ 

V7734278
50.000

FT25283939836708 2025-10-10 10:55 CHUYỂN KHOẢN
Truong TH THCS DON PHONG ung ho 

CuBa- Ma GD ACSP/ aC522112
1.800.000

FT25283322151744 2025-10-10 10:53 CHUYỂN KHOẢN VIB xxxxx8629
NGUYEN THI VAN 

ANH

Chia se cung ba con Thai Nguyen than 

yeu   Ma giao dich  Trace530779 Trace 

530779

100.000

FT25283548830209 2025-10-10 10:50 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 LA VAN DUC chuyen tien- 

MaGD ACSP/ 0N048805
50.000

FT25283599005523 2025-10-10 10:50 CHUYỂN KHOẢN LPB xxxxxxxx0001

UH Cuba Truong mam non Dong Xa 

XuanDuong Thai Nguyen  ma GD 

100000022970070   Ma giao dich  

Trace421785Trace 421785

440.000

FT25283586756769 2025-10-10 10:49 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 HOANG TRAN TUAN chuyen 

tien- Ma GD ACSP/ 8V045767
50.000

FT25283741135501 2025-10-10 10:47 CHUYỂN KHOẢN
CAX YEN BINH UNG HO CUBA- Ma GD 

ACSP/ vS672255
2.500.000

FT25283130705674 2025-10-10 10:46 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Nguyen Dinh Thuat chuyen ung 

ho Cu Ba- Ma GD ACSP/ RO031332
100.000



FT25283562602309 2025-10-10 10:40 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 LE DUC ANH chuyen tien- 

MaGD ACSP/ I0097492
20.000

FT25283404587989 2025-10-10 10:39 CHUYỂN KHOẢN
PHAM THI HIEN CHUYEN TIEN- Ma GD 

ACSP/ 1s620029
100.000

FT25283087499329 2025-10-10 10:37 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 CUBA- Ma GD ACSP/ 

FS083721
100.000

FT25283910030697 2025-10-10 10:35 CHUYỂN KHOẢN LPB xxxxxx9983
CUBA  ma GD 100000022961945   Ma 

giao dich  Trace416500 Trace 416500
30.000

FT25283707795466 2025-10-10 10:31 CHUYỂN KHOẢN

MBVCB.11241549245.692145.Ung ho 

Cuba.CT tu 08210000084xxxDINH 

KHAC CUONG toi 2005 HOI CHU THAP 

DO TINH THAI NGUYEN tai MB- Ma GD 

ACSP/ bk692

100.000

FT25283241899619 2025-10-10 10:29 CHUYỂN KHOẢN

UH Cuba GV DANG THU HA TRUONG 

THCSTAN LAP Phuong Tich Luong- Ma 

GD ACSP/ Em429202

100.000

FT25283987929000 2025-10-10 10:27 CHUYỂN KHOẢN

CO QUAN UY BAN MTTQVN PHUONG 

DUC XUAN UNG HO NHAN DAN CU BA- 

Ma GD ACSP/ SA549429

750.000

FT25283750085207 2025-10-10 10:21 CHUYỂN KHOẢN

UH CUBA LUU DINH QUY GV THCS 

TAN LAP, PHUONG TICH LUONG, TN- 

Ma GD ACSP/ mI507959

100.000

FT25283853766744 2025-10-10 10:15 CHUYỂN KHOẢN

UH CUBA NGUYEN QUANG HUNG GV 

THCS TAN LAP PHUONG TICH LUONG- 

Ma GD ACSP/ W7475782

100.000

FT25283727312000 2025-10-10 10:12 CHUYỂN KHOẢN xxxxxx2998 HA TUAN ANH HA TUAN ANH ung ho 100.000

FT25283987875449 2025-10-10 10:12 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 MA THI HIEU chuyen tien- 

MaGD ACSP/ TZ061498
100.000

FT25283092123954 2025-10-10 10:06 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 ung ho cu ba- Ma GD ACSP/ 

OW031162
100.000

FT25283600666376 2025-10-10 10:04 CHUYỂN KHOẢN VIETINBANK xxxxxxxx8725 HOANG THI DINH
QR   Ung ho nhan dan Cuba   Ma 

giaodich  Trace299888 Trace 299888
20.000

FT25283696120177 2025-10-10 10:04 CHUYỂN KHOẢN VIETINBANK xxxxxxxx8725 HOANG THI DINH
QR   Ung ho nhan dan Cuba   Ma 

giaodich  Trace298356 Trace 298356
20.000

FT25283457020400 2025-10-10 10:03 CHUYỂN KHOẢN VIETINBANK xxxxxxxx7229 NGUYEN THI DIEM
QR   Ung ho nhan dan Cuba   Ma 

giaodich  Trace298260 Trace 298260
20.000

FT25283983423268 2025-10-10 10:02 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 CUBA- Ma GD ACSP/ 

HI011525
700.000

FT25283744945806 2025-10-10 10:00 CHUYỂN KHOẢN
NGUYEN DINH HUY CHUYEN TIEN- Ma 

GDACSP/ cw378679
100.000

FT25283752202463 2025-10-10 09:55 CHUYỂN KHOẢN
TRAN VAN NAM CHUYE TIEN UNG HO 

CU BA- Ma GD ACSP/ KV350872
100.000

FT25283604602188 2025-10-10 09:54 CHUYỂN KHOẢN xxxxxxxxx9999 PHAM QUY TAI
PHAM QUY TAI chuyen tien ung ho 

Cuba
100.000

FT25283404631634 2025-10-10 09:50 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 UH CuBa cua Truong Tieu 

hocGiang Tien   xa Phu Luong- Ma GD 

ACSP/ E0051819

1.484.000

FT25283788126495 2025-10-10 09:49 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 HA THI PHUONG LAN UH 

CubaTrung tam GDNN GDTX Ngan Son- 

Ma GD ACSP/ Q9047473

100.000

FT25283813592783 2025-10-10 09:48 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 Truong Mam Non Yen Lac xa 

Na Ri tinh Thai Nguyen ck tien quy ung 

ho nhan dan Cu Ba nhan dip huu nghi 

Viet Nam Cu Ba- Ma GD ACSP/ TY0

1.120.000



FT25283996317649 2025-10-10 09:46 CHUYỂN KHOẢN
NGUYEN DINH HIEU TRANSFER UNG 

HO CUBA- Ma GD ACSP/ 0K294082
100.000

FT25283046301310 2025-10-10 09:44 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 DUONG VAN THU chuyen tien 

ung ho- Ma GD ACSP/ 5R024482
100.000

FT25283469058740 2025-10-10 09:37 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO CUBA- Ma GD ACSP/ 

6f242645
100.000

FT25283600553605 2025-10-10 09:34 CHUYỂN KHOẢN

NGUYEN THI PHUONG DUNG 

CHUYEN TIENUNG HO CUBA- Ma GD 

ACSP/ GL222383

100.000

FT25283590567394 2025-10-10 09:32 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 PHAN HONG TUYEN chuyen 

tienung ho cu ba- Ma GD ACSP/ 

5V063831

100.000

FT25283630582052 2025-10-10 09:31 CHUYỂN KHOẢN
LE DOAN HUNG UNG HO CUBA- Ma 

GD ACSP/ IC203421
100.000

FT25283099323752 2025-10-10 09:30 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO CUBA- Ma GD ACSP/ 

LZ199536
100.000

FT25283122523721 2025-10-10 09:28 CHUYỂN KHOẢN

NGUYEN TRUNG KIEN CHUYEN TIEN 

UNG HO CUBA- Ma GD ACSP/ 

i6188524

100.000

FT25283208105498 2025-10-10 09:28 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 CHU VAN CHI chuyen tien- 

MaGD ACSP/ C9046332
100.000

FT25283343510782 2025-10-10 09:26 CHUYỂN KHOẢN

DUONG MINH DUC CHUYEN TIEN 

UNG HO CU BA- Ma GD ACSP/ 

59175479

200.000

FT25283430960905 2025-10-10 09:25 CHUYỂN KHOẢN
PHAM THI NGOC HIEP chuyen tien 

ungho cu ba- Ma GD ACSP/ As211716
100.000

FT25283851346613 2025-10-10 09:23 CHUYỂN KHOẢN
NGUYEN HUU CACH UNG HO CU BA- 

Ma GDACSP/ xA160635
100.000

FT25283640730802 2025-10-10 09:20 CHUYỂN KHOẢN
NGUYEN HUU CACH CHUYEN TIEN- 

Ma GDACSP/ 1a140761
100.000

FT25283122467607 2025-10-10 09:12 CHUYỂN KHOẢN
CHU THI PHUONG NHA CHUYEN TIEN- 

MaGD ACSP/ W0093999
100.000

FT25283979925720 2025-10-10 09:12 CHUYỂN KHOẢN

VI ANH DUC CHUYEN TIEN UH CUBA, 

TRUONG THPT BAC KAN , TINH THAI 

NGUYEN- Ma GD ACSP/ 3A093567

14.877.000

FT25283043158628 2025-10-10 09:11 CHUYỂN KHOẢN
Thon Na Tang xa cuong loi Tinh 

ThaiNguyen
1.260.000

FT25283640260006 2025-10-10 09:10 CHUYỂN KHOẢN
CHU VAN GIANG CHUYEN TIEN UNG 

HO CUBA- Ma GD ACSP/ 48083826
100.000

FT25283006086138 2025-10-10 09:09 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 NGO VAN NAM Ung ho Cuba- 

MaGD ACSP/ A9056812
100.000

FT25283399068307 2025-10-10 09:06 CHUYỂN KHOẢN
DO HUY PHU UNG HO CUBA- Ma GD 

ACSP/WG057761
100.000

FT25283463599942 2025-10-10 09:06 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO CU BA- Ma GD ACSP/ 

1u153862
100.000

FT25283133016353 2025-10-10 09:04 CHUYỂN KHOẢN

DUONG BAT HUNG CHUYEN TIEN 

UNG HO CUBA- Ma GD ACSP/ 

47050890

100.000

FT25283270714486 2025-10-10 09:03 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO CU BA- Ma GD ACSP/ 

hI039920
100.000

FT25283519277131 2025-10-10 09:02 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 NONG CONG OAI chuyen tien 

ung ho Cu Ba- Ma GD ACSP/ 1Y022539
100.000

FT25283515231952 2025-10-10 08:44 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 DO THI XUAN ck ung ho Cu Ba- 

Ma GD ACSP/ GC038567
100.000

FT25283709361335 2025-10-10 08:37 CHUYỂN KHOẢN
DANG QUANG VINH UNG HO CUBA- 

Ma GDACSP/ u1897574
100.000

FT25283409656370 2025-10-10 08:31 CHUYỂN KHOẢN
HOANG THANH LUC CHUYEN TIEN- 

Ma GDACSP/ j0865066
1.000.000



FT25283918208304 2025-10-10 08:31 CHUYỂN KHOẢN VIETINBANK xxxxxxxx0999 NGUYEN QUOC HOA

UH321I8XMPH7MK vuong hoa thuan 

thieu an anh hoa uh   Ma giao dich  

Trace042348 Trace 042348

10.000

FT25283628002010 2025-10-10 08:28 CHUYỂN KHOẢN xxxxxxxxx1999
HOANG THI THUC 

LINH
HOANG THI THUC LINH chuyen tien 100.000

FT25283312484797 2025-10-10 08:25 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 Truong THCS Boc Nhieu xa 

Trung Hoi ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ 1E054773

1.000.000

FT25283604521809 2025-10-10 08:16 CHUYỂN KHOẢN
MA KHANH HUNG UNG HO- Ma GD 

ACSP/ wY784972
100.000

FT25283129302303 2025-10-10 08:14 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO CUBA- Ma GD ACSP/ 

Y9769932
100.000

FT25283785991665 2025-10-10 08:14 CHUYỂN KHOẢN
LUCTHITHUTRANG UNGHO CUBA- Ma 

GD ACSP/ xk773682
100.000

FT25283640957390 2025-10-10 08:13 CHUYỂN KHOẢN
TRAN THI HOAN chuyen tienCUBA- Ma 

GD ACSP/ CI900062
500.000

FT25283393896756 2025-10-10 08:12 CHUYỂN KHOẢN
NGUYEN THI HOA chuyen tien- Ma GD 

ACSP/ l5897150
50.000

FT25283019758948 2025-10-10 08:11 CHUYỂN KHOẢN
HA QUANG HUY UNG HO CUBA- Ma 

GD ACSP/ 6J757574
50.000

FT25283402030160 2025-10-10 08:10 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO CUBA- Ma GD ACSP/ 

GW751899
100.000

FT25283670624683 2025-10-10 08:10 CHUYỂN KHOẢN
TRIEU DUC MANH CHUYEN TIEN UNG 

HO CUBA- Ma GD ACSP/ we750904
100.000

FT25283005052653 2025-10-10 08:08 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 LUONG MINH KHOI chuyen 

tien- Ma GD ACSP/ 9A078927
100.000

FT25283627234274 2025-10-10 08:08 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 VUONG VAN VANG chuyen 

tien-Ma GD ACSP/ RV081448
100.000

FT25283992044987 2025-10-10 08:08 CHUYỂN KHOẢN
VUDUYBINH UNG HO- Ma GD ACSP/ 

1g741485
100.000

FT25283028868137 2025-10-10 08:07 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO CUBA- Ma GD ACSP/ 

rF736267
100.000

FT25283034972537 2025-10-10 08:07 CHUYỂN KHOẢN
NONG HOANG VU CHUYEN TIEN- Ma 

GD ACSP/ kb737144
100.000

FT25283670613658 2025-10-10 08:07 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 ung ho cu ba- Ma GD ACSP/ 

ZT077297
100.000

FT25283289807010 2025-10-10 08:05 CHUYỂN KHOẢN
LUONG NGOC HAO CHUYEN TIEN 

UNGHOCUBA- Ma GD ACSP/ 1Y723413
100.000

FT25283611044443 2025-10-10 08:04 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 TRUNG VU KHANH chuyen 

tienung ho Cu Ba- Ma GD ACSP/ 

M1065714

100.000

FT25283095085768 2025-10-10 08:03 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 TO MY LINH chuyen tien 

ungho cuba- Ma GD ACSP/ F9057904
100.000

FT25283547709765 2025-10-10 08:03 CHUYỂN KHOẢN
LE THAI DUONG CHUYEN TIEN UNG 

HO CUBA- Ma GD ACSP/ 9l716908
50.000

FT25283619352300 2025-10-10 08:01 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 CHU TUAN KHANH chuyen 

tienung ho cuba- Ma GD ACSP/ 

SF050878

100.000

FT25283074713157 2025-10-10 08:00 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho cuba- Ma GD ACSP/ 

VF045149
100.000

FT25283697604550 2025-10-10 08:00 CHUYỂN KHOẢN
HOANG VAN CHUYEN UNG HO CU BA- 

Ma GD ACSP/ Ph697438
100.000

FT25283395576126 2025-10-10 07:57 CHUYỂN KHOẢN TCB xxxxxxxxxx2016
VND-TGTT-CHU 

VIETHUNG

CHU VIETHUNG CAT THAI NGUYEN 

UNG HOFT25283754700770   Ma giao 

dich  Trace492922 Trace 492922

100.000

FT25283531334665 2025-10-10 07:57 CHUYỂN KHOẢN
LANG NGOC DOAI CHUYEN TIEN- Ma 

GD ACSP/ dd682306
100.000

FT25283553063633 2025-10-10 07:57 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 Truong THTHCS Cuong Loi   

xa Cuong Loi ung hoj Cuba- Ma GD 

ACSP/ M0035691

990.000



FT25283007561685 2025-10-10 07:56 CHUYỂN KHOẢN
HOANG VAN HANH CHUYEN TIEN- Ma 

GD ACSP/ Uo681063
100.000

FT25283870707140 2025-10-10 07:56 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO CUBA- Ma GD ACSP/ 

8y681364
100.000

FT25283108700782 2025-10-10 07:55 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 UH Cuba Truong MN Phuc 

Luong xa Duc Luong tinh Thai Nguyen- 

MaGD ACSP/ V0024865

1.100.000

FT25283890271670 2025-10-10 07:55 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 HA QUANG DU ung ho Cuba- 

MaGD ACSP/ ZK026748
50.000

FT25283665060879 2025-10-10 07:54 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO CU BA- Ma GD ACSP/ 

XU668718
50.000

FT25283800839423 2025-10-10 07:54 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 CAO TRUNG NGHIA chuyen 

tienung ho cuba- Ma GD ACSP/ 

OX020250

50.000

FT25283046502577 2025-10-10 07:53 CHUYỂN KHOẢN
Dinh Huu Tung Phong PA02 CAT Thai 

Nguyen ung ho CUBA
100.000

FT25283716653777 2025-10-10 07:53 CHUYỂN KHOẢN xxxxxxxxxx6886 DANG NHO HOA
DANG NHO HOA chuyen tien ung ho 

CuBa
100.000

FT25283488000948 2025-10-10 07:49 CHUYỂN KHOẢN Ung ho CuBa 100.000

FT25283500753546 2025-10-10 07:49 CHUYỂN KHOẢN
TRAN TRONG HUY CHUYEN TIEN- Ma 

GD ACSP/ 8b644945
50.000

FT25283533354895 2025-10-10 07:49 CHUYỂN KHOẢN

DUONG THE THAO CHUYEN TIEN 

UNG HO CUBA- Ma GD ACSP/ 

Oh641206

100.000

FT25283828076193 2025-10-10 07:49 CHUYỂN KHOẢN
TRIEU VIET CUONG CHUYEN TIEN- 

Ma GDACSP/ XO644667
200.000

FT25283520046257 2025-10-10 07:47 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho Cuba- Ma GD ACSP/ 

VA091822
100.000

FT25283204000340 2025-10-10 07:46 CHUYỂN KHOẢN

Truong Mam non Van Vu, xa Cuong Loi, 

tinh Thai Nguyen nop tien ung honhan 

dan Cuba- Ma GD ACSP/ MB084534

1.040.000

FT25283798203027 2025-10-10 07:31 CHUYỂN KHOẢN
TRAN TUAN ANH CHUYEN TIEN- Ma 

GD ACSP/ lW553524
100.000

FT25283706240065 2025-10-10 07:28 CHUYỂN KHOẢN

SAM THI MINH PHUONG Chuyen tien 

ungho nhan dan cuba- Ma GD ACSP/ 

M3786416

50.000

FT25283694564414 2025-10-10 07:27 CHUYỂN KHOẢN
NONG VAN HIEU CHUYEN TIEN- Ma 

GD ACSP/ a4531835
100.000

FT25283086847846 2025-10-10 07:16 CHUYỂN KHOẢN VPB xxxxxx5378
HOANG THI DIEU 

LIEN

HOANG THI DIEU LIEN chuyen tien 

ungho cuba   Ma giao dich  Trace720424 

Trace 720424

50.000

FT25283088747444 2025-10-10 07:13 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 MA THI TUYET chuyen tien 

ung ho Cuba- Ma GD ACSP/ DG051459
100.000

FT25283336335484 2025-10-10 06:43 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO CUBA- Ma GD ACSP/ 

RS333659
100.000

FT25282076306817 2025-10-09 21:42 CHUYỂN KHOẢN
Ung ho CU BA- Ma GD ACSP/ 

8A318140
100.000

FT25282811483153 2025-10-09 20:23 CHUYỂN KHOẢN TCB xxxxxxxxxx2868
VND-TGTT-DUONG 

THI TUYET

UH CUBA TRUONG MN THINH DUC 

FT25282190689310   Ma giao dich  

Trace006310 Trace 006310

50.000

FT25282828803050 2025-10-09 19:49 CHUYỂN KHOẢN

MBVCB.11235708905.789491.UH cuba 

Tran Quoc Doan.CT tu 

10157121xxxTRANQUOC DOAN toi 

2005 HOI CHU THAP DOTINH THAI 

NGUYEN tai MB- Ma GD ACSP

100.000

FT25282797062090 2025-10-09 18:49 CHUYỂN KHOẢN

VU THI THUY LINH CHUYEN TIEN UNG 

HONHAN DAN CUBA- Ma GD ACSP/ 

Fq729623

100.000

FT25282615811096 2025-10-09 18:28 CHUYỂN KHOẢN
QR   Ung ho nhan dan Cuba- Ma GD 

ACSP/ kq574621
100.000

FT25282614460472 2025-10-09 16:55 CHUYỂN KHOẢN xxxxxx9789 DOAN MANH CONG doan manh cong 200.000

FT25282347893000 2025-10-09 16:33 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Cong An Xa Cho Ra ung ho 

Cuba- Ma GD ACSP/ EZ063287
1.000.000



FT25282301080130 2025-10-09 16:06 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 Truong MN Duc Van Ngan 

Sonung ho nhan dan Cu Ba- Ma GD 

ACSP/Q1030826

320.000

FT25282399608950 2025-10-09 15:42 CHUYỂN KHOẢN

Truong PTDTNT THCS Cho Moi Xa 

ThanhThinh, Tinh Thai Nguyen UH 

CUBA- Ma GD ACSP/ Y0013595

1.960.000

FT25282938013528 2025-10-09 15:34 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 Ung ho Cu Ba. Cong an xa Van 

Lang   Bac Kan cu- Ma GD ACSP/ 

LC077042

1.650.000

FT25282233382635 2025-10-09 15:22 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 UHCBTruong  PTDTBT Tieu 

hocCo Linh GV Nguyen Thi Thoa- Ma 

GDACSP/ LK025639

100.000

FT25282452041859 2025-10-09 15:16 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 NGUYEN THANH SON chuyen 

tien Co quan Dang MTTQ xa Duc 

Luongtinh Thai Nguyen . Ung ho nhan 

danCu Ba- Ma GD ACSP/ 0D003079

2.400.000

FT25282568923064 2025-10-09 15:13 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 UH Cu Ba  Truong Mam non 

Duong Son   Xa Con Minh   Tinh Thai 

Nguyen- Ma GD ACSP/ L3090932

550.000

FT25282192228006 2025-10-09 15:10 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 UH Cuba Ha Thi Hau truong 

PTDTBT Tieu hoc Co Linh- Ma GD 

ACSP/81078074

100.000

FT25282803834779 2025-10-09 15:09 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 UH Cuba 

TruongtieuhockyphuxaVanPhu- Ma GD 

ACSP/ M0076541

2.050.000

FT25282710745909 2025-10-09 15:03 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 NGUYEN THI HUE chuyen tien-

Ma GD ACSP/ HU047841
100.000

FT25282603880074 2025-10-09 14:44 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 UH Cuba Truong mam non My 

Thanh Xa Cam Giang Tinh Thai Nguyen-

Ma GD ACSP/ 1N074699

750.000

FT25282613546256 2025-10-09 14:34 CHUYỂN KHOẢN
HOANG THI THA CHUYEN TIEN CU BA- 

MaGD ACSP/ CV818801
7.220.000

FT25282075660099 2025-10-09 14:17 CHUYỂN KHOẢN xxxxxxxxx0614
CTCP DICH VU DI 

DONG TRUC TUYEN

103404483412-Le Phuc Chuyen ung 

hoCuba-CHUYEN TIEN-

OQCH0002ihWS-

MOMO103404483412MOMO

50.000

FT25282406700655 2025-10-09 14:14 CHUYỂN KHOẢN
NGUYEN THI THUY Chuyen tien ung 

hocu ba- Ma GD ACSP/ ZQ586947
50.000

FT25282634835050 2025-10-09 14:08 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 DUONG THI VAN ANH   GV 

truong ptdtbt th Co Linh  xa Cao Minh-

Ma GD ACSP/ 6S043580

100.000

FT25282216089406 2025-10-09 13:46 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 UH Cuba Hoang Thi Huong 

truong PTDTBT  TH Co Linh- Ma GD 

ACSP/8V070030

100.000

FT25282284861119 2025-10-09 13:08 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Nguyen Thi Huyen pv06 CAT 

Thai Nguyen- Ma GD ACSP/ 6B060641
50.000

FT25282890043083 2025-10-09 12:34 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 UHCUBA  Truong PTDTBT TH 

COLINH    GV  LE THI LANH- Ma GD 

ACSP/ ZH061574

100.000

FT25282269141910 2025-10-09 12:20 CHUYỂN KHOẢN

UH CUBA TRUONG MAM NON 

DUCLUONG XADUCLUONG TINH THAI 

NGUYEN- Ma GD ACSP/ qm145238

1.300.000

FT25282558030696 2025-10-09 12:19 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 UH CUBA   truong PTDTBTTH 

CO LINH  GV Nong Thi Phuong- Ma GD 

ACSP/ 79006641

100.000

FT25282240408795 2025-10-09 12:01 CHUYỂN KHOẢN ACB xxx0807 CHAU HUE HA

CHAU HUE HA chuyen khoan 091025 

1201 39 347391   Ma giao dich  

Trace347391 Trace 347391

1.000.000

FT25282479896138 2025-10-09 11:56 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 HOANG THI THO chuyen tien-

Ma GD ACSP/ JO011225
100.000



FT25282300191507 2025-10-09 11:54 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 UH  CU BA. TRUONG 

PTDTBT THCO LINH   DUONG THI  

NGUYET- Ma GDACSP/ 3R003087

100.000

FT25282807127703 2025-10-09 11:47 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 MA VAN VINH Cu Ba- Ma GD 

ACSP/ C4069063
50.000

FT25282923216418 2025-10-09 11:44 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 UH CUBA. TRUONG PTDTBT 

TH CO LINH. AU THI HAY- Ma GD 

ACSP/ CB056081

100.000

FT25282420024886 2025-10-09 11:32 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 UB CUBA. TRUONG PTDTBT 

TH CO LINH. LONG THI VI- Ma GD 

ACSP/ ZK096846

100.000

FT25282000307417 2025-10-09 11:30 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 UH CUBA. TRUONG PTDTBT 

TH CO LINH. MA VAN DAN- Ma GD 

ACSP/ 8D089559

100.000

FT25282784289858 2025-10-09 11:18 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 VI VAN THANH chuyen tien- 

Ma GD ACSP/ FL032362
50.000

FT25282037050378 2025-10-09 11:17 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 HOANG VAN LUAN chuyen 

tienung ho cu ba- Ma GD ACSP/ 

U4027872

50.000

FT25282524167699 2025-10-09 11:15 CHUYỂN KHOẢN
HOANG VAN HUAN CHUYEN TIEN- Ma 

GD ACSP/ 7T730498
50.000

FT25282006335012 2025-10-09 11:05 CHUYỂN KHOẢN
HO ANH TU CHUYEN TIEN- Ma GD 

ACSP/3x696670
50.000

FT25282939149295 2025-10-09 11:01 CHUYỂN KHOẢN xxxxxxxxx4008 DO HONG SON
DO HONG SON chuyen tien ung ho 

nhandan Cu ba
100.000

FT25282720595754 2025-10-09 10:52 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 LUONG VAN TUAN  UH nhan 

danCuBa Don vi Truong PTDTBT TH Co 

Linh xa Cao Minh Thais Nguyen- Ma 

GDACSP/ KK022680

100.000

FT25282078302720 2025-10-09 10:48 CHUYỂN KHOẢN xxxxx0100 NGUYEN VIET TIEP

UH CUBA TRUONG TIEU HOC BINH 

SON IILINH SON 1 XA TAN CUONG 

UNG HO

1.900.000

FT25282964356197 2025-10-09 10:47 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 SAM THI DUNG chuyen tien- 

Ma GD ACSP/ GX003297
100.000

FT25282268370812 2025-10-09 10:43 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 UH CU BA. TRUONG PTDTBT 

THCO LINH. NGUYEN THI LAM- Ma GD 

ACSP/ R6087272

100.000

FT25282565301101 2025-10-09 10:42 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 UH CU BA. TRUONG PTDTBT 

THCO LINH. HOANG VAN YEN- Ma GD 

ACSP/LV082041

100.000

FT25282100612038 2025-10-09 10:40 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 UH Cuba Luong Thi Huyen 

Truong PTDTBT TH Co Linh- Ma GD 

ACSP/SH074526

100.000

FT25282970100257 2025-10-09 10:39 CHUYỂN KHOẢN
TRIEU VAN TUYEN CAX LA BANG UNG 

HOCU BA- Ma GD ACSP/ R5609914
100.000

FT25282097960070 2025-10-09 10:38 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 DUONG VAN HIEN chuyen tien-

Ma GD ACSP/ DF065111
100.000

FT25282030450579 2025-10-09 10:35 CHUYỂN KHOẢN
NONG THI THANH NGA ung ho CuBa- 

MaGD ACSP/ F0945337
200.000

FT25282240385230 2025-10-09 10:35 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 UH CU BA BE DINH TAN 

TRUONGPTDTBT TH CO LINH- Ma GD 

ACSP/ PD055139

100.000

FT25282559621450 2025-10-09 10:26 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 UH CUBA TRUONG PTDTBT 

TH COLINH LY VANDONG- Ma GD 

ACSP/ R4020281

100.000

FT25282964278446 2025-10-09 10:25 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 UH CuBa Vi Thi Nong 

truongPTDTBT TH Co Linh- Ma GD 

ACSP/ S4019418

100.000

FT25282045300674 2025-10-09 10:24 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 LUU KHANH GIANG chuyen 

tien- Ma GD ACSP/ M8015566
100.000

FT25282402680857 2025-10-09 10:23 CHUYỂN KHOẢN
QR   Ung ho nhan dan Cuba- Ma GD 

ACSP/ Nq916335
300.000



FT25282732693793 2025-10-09 10:23 CHUYỂN KHOẢN

TRUONG TH VAN TUNG UNG HO ND 

CUBA NHAN DIP KY NIEM 65 NAM 

THIET LAP QUAN HE NGOAI GIAO VN 

CUBA- Ma GD ACSP/ A6010060

870.000

FT25282398101004 2025-10-09 10:20 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 MA VAN HUAN chuyen tien 

UHCu Ba TTPTDTBTTH Co Linh- Ma 

GD ACSP/ 6E099131

100.000

FT25282768171421 2025-10-09 10:17 CHUYỂN KHOẢN

MA THI THUC chuyen tien UH Cuba . 

Truong mam non Yen My . Xa Yen 

Phong.Tinh Thai Nguyen- Ma GD ACSP/ 

TD898356

500.000

FT25282055920260 2025-10-09 10:12 CHUYỂN KHOẢN
QR   Ung ho nhan dan Cuba- Ma GD 

ACSP/ L8884240
200.000

FT25282720280669 2025-10-09 10:11 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 UH cuba Hoang Van Phuong 

truong PTDTBT TH Co Linh- Ma GD 

ACSP/KJ063777

100.000

FT25282779268808 2025-10-09 10:11 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 DINH THI DIEP. truong 

PTDTBT TH Co Linh- Ma GD ACSP/ 

JY064822

100.000

FT25282295038210 2025-10-09 10:09 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005  UH CUBA TRUONG PTDTBT 

TH CO LINH TO THI NOM chuyen tien- 

Ma GD ACSP/ AT056691

100.000

FT25282270207840 2025-10-09 10:06 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 Truong Tieu hoc  La Hien 

ckung ho nhan dan CuBa- Ma GD 

ACSP/RN041231

4.447.000

FT25282343865201 2025-10-09 10:06 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 HA THI TRANG chuyen tien- 

Ma GD ACSP/ 54043686
100.000

FT25282067808944 2025-10-09 09:52 CHUYỂN KHOẢN VBA xxxxxxxxx6888 AGRIBANK

MB 2005 LUONG VAN THAI  truong 

PTDTBT TH  CO LINH   Ma giao dich  

Trace230905 Trace 230905

100.000

FT25282655145190 2025-10-09 09:49 CHUYỂN KHOẢN VBA xxxxxxxxx7307 AGRIBANK

MB 2005 UH CU BATRUONG PTDTBT 

TH COLiNHHOANG BAO NAM chuyen 

tien   Magiao dich  Trace487343 Trace 

48734

100.000

FT25282811299650 2025-10-09 09:49 CHUYỂN KHOẢN VBA xxxxxxxxx5665 AGRIBANK

MB 2005 UH CUBA TRUONG PTDTBT 

TH COLINHMA QUOC TUAN   Ma giao 

dich  Trace175240 Trace 175240

100.000

FT25282027801891 2025-10-09 09:46 CHUYỂN KHOẢN VBA xxxxxxxxx7407 AGRIBANK

MB 2005 Truong TH va THCS Luong 

Thuong xa Van Lang tinh Thai Nguyen 

ung ho nhan dan CUBA   Ma giao 

dichTrace759625 Trace 759625

930.000

FT25282959955047 2025-10-09 09:45 CHUYỂN KHOẢN

LENG HOANG DIEU Chuyen tien Ung 

honhan dan Cu ba- Ma GD ACSP/ 

5O802250

300.000

FT25282086928446 2025-10-09 09:43 CHUYỂN KHOẢN VBA xxxxxxxxx9485 AGRIBANK

MB 2005 HOANG VAN VU chuyen tien 

UHCu Ba  Truong PTDTBT TH Co Lnh   

Ma giao dich  Trace506731 Trace 

506731

100.000

FT25282196315035 2025-10-09 09:35 CHUYỂN KHOẢN VBA xxxxxxxxx5665 AGRIBANK

MB 2005 UH CUBA TRUONG PTDTBT 

TH COLINH LYHOCTRUYEN   Ma giao 

dich  Trace272821 Trace 272821

100.000

FT25282003711404 2025-10-09 09:31 CHUYỂN KHOẢN VBA xxxxxxxxx8319 AGRIBANK

MB 2005 LUONG VAN XUYEN chuyen 

tienMa giao dich  Trace868281 

Trace868281

200.000

FT25282840091298 2025-10-09 09:29 CHUYỂN KHOẢN VBA xxxxxxxxx1714 AGRIBANK

MB 2005 UH CUBA TRUONG PTDTBT 

TH COLINH VU PHAN THANH   Ma giao 

dichTrace188488 Trace 188488

100.000

FT25282203777697 2025-10-09 09:27 CHUYỂN KHOẢN VBA xxxxxxxxx6009 AGRIBANK

MB 2005 UH CUBATRUONG PTDTBT 

TH COLINHTRUONG HONG TAM   Ma 

giao dichTrace775266 Trace 775266

100.000



FT25282888537524 2025-10-09 09:14 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 UH CuBa.TRUONG PTDTBT 

TH COLINH.TA TRUONG TUE- Ma GD 

ACSP/ ES015846

100.000

FT25282223895861 2025-10-09 09:11 CHUYỂN KHOẢN VBA xxxxxxxxx3322 AGRIBANK

MB 2005 UHCuBa truong mam non 

huyentung  phuong Duc Xuan  Tinh Thai 

nguyen   Ma giao dich  Trace381276 

Trace 381276

820.000

FT25282578739891 2025-10-09 09:10 CHUYỂN KHOẢN VBA xxxxxxxxx1966 AGRIBANK

MB 2005 UH Cu Ba HUA DINH SAC 

truong PTDTBT TH CO LINH   Ma giao 

dichTrace689825 Trace 689825

100.000

FT25282011608260 2025-10-09 09:08 CHUYỂN KHOẢN VBA xxxxxxxxx3888 AGRIBANK

MB 2005 Truong Tieu Hoc Duc Van 

xaNgan Son ung ho CU BA   Ma giao 

dich  Trace129926 Trace 129926

420.000

FT25282688015480 2025-10-09 08:51 CHUYỂN KHOẢN VBA xxxxxxxxx8202 AGRIBANK

MB 2005 UH Cuba Ban Quan ly du an 

Khu vuc II   Ma giao dich  Trace670165 

Trace 670165

500.000

FT25282245497516 2025-10-09 08:42 CHUYỂN KHOẢN VBA xxxxxxxxx8888 AGRIBANK

MB 2005 DUONG THI THEU chuyen 

tienUH Cuba TRUONG THCS TAN HOA 

TAN THANH THAI NGUYEN   Ma giao 

dich  Trace555789 Trace 555789

1.100.000

FT25282978674740 2025-10-09 08:27 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 NGUYEN TIEN TUNG chuyen 

tien- Ma GD ACSP/ VS051276
100.000

FT25282301807995 2025-10-09 08:26 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 MA THI DUYEN chuyen tien- 

Ma GD ACSP/ O9049207
100.000

FT25282588905527 2025-10-09 08:20 CHUYỂN KHOẢN
TRUONG THCS DUC XUAN UNG HO 

CUBA 2025- Ma GD ACSP/ bm830294
15.000.000

FT25281911429609 2025-10-08 21:09 CHUYỂN KHOẢN

UH CUBA TRUONG VAN QUAN TO 7 

PHUONGQUYET THANG TINH THAI 

NGUYEN- Ma GD ACSP/ ub323354

100.000

FT25281066238667 2025-10-08 20:21 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 TRAN THI THAM chuyen tien 

UNG HO CUBA- Ma GD ACSP/ 

73046675

200.000

FT25281084044608 2025-10-08 19:46 CHUYỂN KHOẢN
QR   Ung ho nhan dan Cuba- Ma GD 

ACSP/ qc534137
200.000

FT25281604069908 2025-10-08 19:37 CHUYỂN KHOẢN
UH CUBA DUONG THI THUY THAI 

NGUYEN-Ma GD ACSP/ Vx694243
300.000

FT25281873673577 2025-10-08 18:17 CHUYỂN KHOẢN ACB xxxxx0179
NGUYEN THANH 

TRUNG

NGUYEN THANH TRUNG CHUYEN 

KHOAN 081025 18 17 18 266250   Ma 

giao dichTrace266250 Trace 266250

1.000.000

FT25281432773113 2025-10-08 17:58 CHUYỂN KHOẢN TCB xxxxxx7287 DO THI TAM

DO THI TAM chuyen tien ung ho 

cubaFT25281009014601   Ma giao dich  

Trace178934 Trace 178934

100.000

FT25281420448074 2025-10-08 17:56 CHUYỂN KHOẢN
NGUYEN THI DAO CHUYEN TIEN- Ma 

GD ACSP/ VF923604
100.000

FT25281842979137 2025-10-08 16:36 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO NHAN DAN CUBA- Ma GD 

ACSP/ lE234486
800.000

FT25281394678254 2025-10-08 16:17 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 DONG THI PHUONG chuyen 

tien- Ma GD ACSP/ PP044249
100.000

FT25281789813747 2025-10-08 15:55 CHUYỂN KHOẢN
CHUYEN TIEN UNG HO CU BA- Ma GD 

ACSP/ 29945389
100.000

FT25281174516763 2025-10-08 15:47 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO CUBA- Ma GD ACSP/ 

KD890853
1.000.000

FT25281666852578 2025-10-08 15:35 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 HOANG THI DIEM chuyen tien-

Ma GD ACSP/ CI042866
100.000

FT25281002338900 2025-10-08 15:21 CHUYỂN KHOẢN

TRUONG MAM NON TIEN PHONG II . 

UNGHO CUBA- Ma GD ACSP/ 

TC718384

3.650.000

FT25281719784866 2025-10-08 15:00 CHUYỂN KHOẢN

UHCu Ba Truong mam non Bach Quang 

phuong BachQuang- Ma GD ACSP/ 

8z402008

1.910.000



FT25281103758410 2025-10-08 14:52 CHUYỂN KHOẢN VBA xxxxxxxxx1667 AGRIBANK

MB 2005 Ban QLDA khu vuc IV Truc 

thuoc Ban QLDA DTXD CTGT VA NN 

PHIA BAC   Ma giao dich  Trace202908 

Trace 202908

650.000

FT25281690732392 2025-10-08 14:48 CHUYỂN KHOẢN VBA xxxxxxxxx3302 AGRIBANK
MB 2005 LE DUY HIEP chuyen tien   Ma 

giao dich  Trace288847 Trace 288847
100.000

FT25281869371084 2025-10-08 14:04 CHUYỂN KHOẢN VBA xxxxxxxxx5917 AGRIBANK

MB 2005 UH Cuba Truong Tieu hoc 

vaTHCS Duong Phong xa Bach Thong   

Magiao dich  Trace160871 Trace 16087

300.000

FT25281146448006 2025-10-08 13:06 CHUYỂN KHOẢN VBA xxxxxxxxx8940 AGRIBANK
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba   Ma 

giao dich  Trace738654 Trace 738654
100.000

FT25281165566865 2025-10-08 12:13 CHUYỂN KHOẢN VBA xxxxxxxxx3280 AGRIBANK

MB 2005 UH Cu Ba Hoang Thi Ngoc 

Trung Tam GDNN GDTX Ngan Son   Ma 

giaodich  Trace735711 Trace 735711

100.000

FT25281091078198 2025-10-08 11:01 CHUYỂN KHOẢN
LE DANH LUU CHUYEN TIEN UNG HO 

CUBA- Ma GD ACSP/ w7307214
50.000

FT25281506718756 2025-10-08 10:53 CHUYỂN KHOẢN VBA xxxxxxxxx8680 AGRIBANK

MB 2005 VU THI THUY chuyen tien 

UHCubaTruong THPT Nguyen Hue   Ma 

giao dich  Trace567903 Trace 567903

9.050.000

FT25281096330443 2025-10-08 10:44 CHUYỂN KHOẢN VBA xxxxxxxxx5649 AGRIBANK

MB 2005 HOANG VAN GIAM chuyen 

tienUH CubaGiamTTGDNNGDTX NGAN 

SON   Magiao dich  Trace948065 Trace 

948065

100.000

FT25281866006811 2025-10-08 10:20 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO CU BA- Ma GD ACSP/ 

G6050670
100.000

FT25281509892527 2025-10-08 10:16 CHUYỂN KHOẢN
NONG DINH LINH UNG HO CUBA- Ma 

GD ACSP/ 1O029183
100.000

FT25281811157073 2025-10-08 10:16 CHUYỂN KHOẢN xxxxxxxxx9999
NGUYEN THANH 

TRUNG

Nguyen Thanh Trung CA Thai Nguyen 

ung ho Cuba
100.000

FT25281014412692 2025-10-08 10:15 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO NHAN DAN CUBA- Ma GD 

ACSP/ 79024525
500.000

FT25281727736946 2025-10-08 10:15 CHUYỂN KHOẢN

MBVCB.11215338393.202558.VU MINH 

DUC chuyen tien.CT tu 10255122xxxVU 

MINH DUC toi 2005 HOI CHU THAP DO 

TINH THAI NGUYEN tai MB- Ma GD 

ACSP/

100.000

FT25281498572657 2025-10-08 10:13 CHUYỂN KHOẢN VBA xxxxxxxxx4169 AGRIBANK

MB 2005 UH Cuba  Lieu  TT 

GDNNGDTXNgan Son   Ma giao dich  

Trace106395 Trace 106395

100.000

FT25281657487121 2025-10-08 10:10 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO CUBA- Ma GD ACSP/ 

4A991723
50.000

FT25281302480090 2025-10-08 10:02 CHUYỂN KHOẢN
NGUYEN MINH TRANG chuyen tien- Ma 

GD ACSP/ 3V494682
200.000

FT25281137080008 2025-10-08 10:01 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ 49045670
200.000

FT25281634199191 2025-10-08 09:59 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 NONG THI VAN chuyen tien- 

Ma GD ACSP/ 4I036889
100.000

FT25281009210139 2025-10-08 09:57 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Phong VHXH phuong Bac Kan 

UH Cuba- Ma GD ACSP/ JT029286
500.000

FT25281173303960 2025-10-08 09:53 CHUYỂN KHOẢN

UH Cuba  Truong TH THCS Nghia Taxa 

Nghia Ta  tinh Thai Nguyen- Ma GD 

ACSP/ uk465847

1.835.000

FT25281170870147 2025-10-08 09:51 CHUYỂN KHOẢN xxxxxx7550 DANG VAN THO DANG VAN THO ung ho CUBA 500.000

FT25281014812314 2025-10-08 09:40 CHUYỂN KHOẢN
ung ho ND CU BA- Ma GD ACSP/ 

S6428067
100.000

FT25281051504075 2025-10-08 09:24 CHUYỂN KHOẢN xxxxxxxxx3002 BUI QUANG VINH Ung ho ND Cu Ba 100.000

FT25281117005849 2025-10-08 09:20 CHUYỂN KHOẢN ung ho cu ba- Ma GD ACSP/ xW371142 200.000



FT25281621859090 2025-10-08 08:50 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 HOANG THI XIEM chuyen tien-

Ma GD ACSP/ LE057333
100.000

FT25281008816445 2025-10-08 08:41 CHUYỂN KHOẢN
LE PHUC CHINH CHUYEN TIEN- Ma 

GD ACSP/ nu522738
50.000

FT25281320705899 2025-10-08 08:27 CHUYỂN KHOẢN
PHAM HAI NGAN CONG AN XA BACH 

THONG- Ma GD ACSP/ 9Q461857
50.000

FT25281003825906 2025-10-08 08:26 CHUYỂN KHOẢN

NGUYEN DUY TOAI CONG AN XA 

BACH THONG- Ma GD ACSP/ 

hm457840

100.000

FT25281055013758 2025-10-08 08:25 CHUYỂN KHOẢN
HA VAN DOAN CONG AN XA BACH 

THONG-Ma GD ACSP/ 4g453300
10.000

FT25281192067797 2025-10-08 08:23 CHUYỂN KHOẢN
BUI QUOC VAN CONG AN XA BACH 

THONG-Ma GD ACSP/ CA444875
50.000

FT25281070917180 2025-10-08 08:22 CHUYỂN KHOẢN
DINH VAN TUYEN CONG AN XA BACH 

THONG- Ma GD ACSP/ oV439271
100.000

FT25281535008781 2025-10-08 08:18 CHUYỂN KHOẢN
HA DUC THIET CAX BACH THONG- Ma 

GDACSP/ kz419195
100.000

FT25281799686801 2025-10-08 08:12 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 NGUYEN THI THANH 

PHUONG chuyen tien- Ma GD ACSP/ 

NU000731

100.000

FT25281075106372 2025-10-08 08:07 CHUYỂN KHOẢN
Dang uy Xa Phong Quang ung ho CUBA-

Ma GD ACSP/ R8079703
1.600.000

FT25281487955072 2025-10-08 08:06 CHUYỂN KHOẢN xxxxxxxxx6789 DAO DUY DAT DAO DUY DAT ung ho CuBa 50.000

FT25281103009737 2025-10-08 08:04 CHUYỂN KHOẢN xxxxxxxxx9999 NGUYEN TAT THANG ung ho cuba 50.000

FT25281160690459 2025-10-08 08:00 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 UH Cuba truong THCS bang 

van  xa bang van- Ma GD ACSP/ 

VQ051808

600.000

FT25281030970141 2025-10-08 07:58 CHUYỂN KHOẢN LPB xxxxxxxx0001

Ung ho cuba  ma GD 

100000021946723Ma giao dich  

Trace753486 Trace 753486

50.000

FT25281742595831 2025-10-08 06:20 CHUYỂN KHOẢN
HOANG THI DUNG chuyen tien- Ma GD 

ACSP/ ez869396
100.000

FT25280018560443 2025-10-07 21:33 CHUYỂN KHOẢN
HOANG XUAN THUY chuyen tien- Ma 

GDACSP/ Xl552517
2.005.000

FT25280076702209 2025-10-07 21:10 CHUYỂN KHOẢN
HA THI HUYEN chuyen tien ung ho nhan 

dan Cu Ba- Ma GD ACSP/ Zv498664
100.000

FT25280132102968 2025-10-07 21:02 CHUYỂN KHOẢN
UH Cuba NGUYEN HAI DANG- Ma GD 

ACSP/ u4478391
100.000

FT25280781053480 2025-10-07 21:02 CHUYỂN KHOẢN
DAO THE NAM CHUYEN TIEN- Ma GD 

ACSP/ 7O280256
100.000

FT25280031236089 2025-10-07 20:51 CHUYỂN KHOẢN
NGUYEN THI LIEN chuyen tien ung hocu 

ba- Ma GD ACSP/ Jp449313
200.000

FT25280322547660 2025-10-07 20:22 CHUYỂN KHOẢN
NGUYEN NGOC HOANG ung ho nhan 

dan cu ba- Ma GD ACSP/ v1365545
100.000

FT25280601572958 2025-10-07 20:14 CHUYỂN KHOẢN

MBVCB.11210596178.021018.ung ho 

Cuba.CT tu 10156580xxxNGUYEN THI 

TAO toi 2005 HOI CHU THAP DO TINH 

THAI NGUYEN tai MB- Ma GD ACSP/ 

nd021018

100.000

FT25280525330994 2025-10-07 19:53 CHUYỂN KHOẢN xxxxxx8763 NGUYEN VAN CONG NGUYEN VAN CONG chuyen tien 100.000

FT25280981177975 2025-10-07 19:52 CHUYỂN KHOẢN

NGUYEN THI ANH NGUYET CHUYEN 

TIEN UNG HO CU BA- Ma GD ACSP/ 

Xd919171

100.000

FT25280765051552 2025-10-07 19:48 CHUYỂN KHOẢN
GIA DINH HO QUANG HUNG NGA UNG 

HO CUBA- Ma GD ACSP/ j0900112
100.000



FT25280834330852 2025-10-07 19:47 CHUYỂN KHOẢN
TRAN DUC THANH CHUYEN TIEN- Ma 

GD ACSP/ 4o892275
100.000

FT25280063031500 2025-10-07 19:42 CHUYỂN KHOẢN
GD XUAN HAI UNG HO CUBA- Ma GD 

ACSP/ Iq861698
100.000

FT25280436570870 2025-10-07 19:38 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 LY DINH CHI chuyen tien- 

MaGD ACSP/ KM021312
100.000

FT25280756230836 2025-10-07 19:32 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 CHU TRUNG SON chuyen tien-

Ma GD ACSP/ 5W093524
100.000

FT25280105294073 2025-10-07 19:19 CHUYỂN KHOẢN CUBA- Ma GD ACSP/ BO169921 100.000

FT25280077131254 2025-10-07 17:38 CHUYỂN KHOẢN

UH CUBA TRUONG THTHCS DONG 

THANG, XA BACH THONG- Ma GD 

ACSP/ VO004204

700.000

FT25280408898969 2025-10-07 17:31 CHUYỂN KHOẢN xxxxxxxxx0005
TKTT NGUYEN THI 

VAN ANH VND

Nguyen Kim Cuong gd Cuong Chien 

ungho nhan dan CuBa
200.000

FT25280010010584 2025-10-07 17:23 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho Cuba- Ma GD ACSP/ 

Q1061085
50.000

FT25280675089772 2025-10-07 17:20 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 NONG CONG HIEP chuyen 

tien-Ma GD ACSP/ Q0039773
50.000

FT25280050661381 2025-10-07 16:03 CHUYỂN KHOẢN
CHU TRONG SON CADT UNG HO 

CUBA- MaGD ACSP/ IV230558
100.000

FT25280361502089 2025-10-07 15:49 CHUYỂN KHOẢN

TRUONG THPT CHUYEN BAC KAN 

UNG HO CUBA- Ma GD ACSP/ 

LA068723

4.000.000

FT25280565403019 2025-10-07 15:44 CHUYỂN KHOẢN
NGUYEN MANH NHAT UNG HO CUBA- 

Ma GDACSP/ zW102325
50.000

FT25280249462850 2025-10-07 15:40 CHUYỂN KHOẢN
DUONG DINH LAM- Ma GD ACSP/ 

V5272678
100.000

FT25280647386701 2025-10-07 15:40 CHUYỂN KHOẢN
TO HOAI NAM CHUYEN TIEN UNG HO 

CUBA- Ma GD ACSP/ VJ074522
50.000

FT25280815514884 2025-10-07 15:22 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 UH Cu Ba truong THCS 

HoangNong- Ma GD ACSP/ JE044389
6.040.000

FT25280377005041 2025-10-07 15:13 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 NGUYEN TRONG HUU chuyen 

tien UNG HO CU BA- Ma GD ACSP/ 

RW010119

100.000

FT25280008773100 2025-10-07 14:29 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 TRUNG TAM Y TE BACH 

THONG ung ho ND   CuBa- Ma GD 

ACSP/ SL037036

2.060.000

FT25280362160736 2025-10-07 10:18 CHUYỂN KHOẢN
DO XUAN THAI CHUYEN TIEN CUBA- 

Ma GD ACSP/ yz294692
100.000

FT25280793397939 2025-10-07 09:58 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 DINH THI HIEN Trung tam 

gdnngdtx phu binh TN- Ma GD ACSP/ 

9I044711

50.000

FT25280990368810 2025-10-07 09:58 CHUYỂN KHOẢN

UH CUBA. TRUONG MAM NON DONG 

THANG,XA BACH THONG, TINH THAI 

NGUYEN- Ma GD ACSP/ gS167567

950.000

FT25280002104089 2025-10-07 09:52 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho CUBA- Ma GD ACSP/ 

Y4022496
50.000

FT25280390038064 2025-10-07 09:00 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 UH Cuba  Duong Thi Mai 

LoanTrung tam GDNN GDTX Phu Binh- 

MaGD ACSP/ VJ097977

100.000

FT25280441189176 2025-10-07 09:00 CHUYỂN KHOẢN

Ung ho CuBa Truong TH va THCS 

DuongSon xa Con Minh tinh Thai 

Nguyen-Ma GD ACSP/ XG094730

1.400.000

FT25280327446484 2025-10-07 08:42 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 NGUYEN DINH BO TRUNG 

TAM GDNN GDTX PHU BINH UH CUBA- 

Ma GD ACSP/ AV018969

100.000

FT25280094507335 2025-10-07 08:35 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 DUONG KIM HIEN Trung tam 

GDNN  GDTX Phu Binh ung ho Cu Ba- 

MaGD ACSP/ U7089626

50.000

FT25280523255223 2025-10-07 08:21 CHUYỂN KHOẢN HDB xxxxxx5606
NGUYEN THI THANH 

DUYEN

UNG HO NHAN DAN CU BA   Ma giao 

dich  Trace942929 Trace 942929
200.000



FT25280767006991 2025-10-07 08:07 CHUYỂN KHOẢN Ung ho Cu Ba- Ma GD ACSP/ oI882197 200.000

FT25280577204248 2025-10-07 07:31 CHUYỂN KHOẢN xxxxxxxxx1972 NGUYEN THI DUYEN 
NGUYEN THI DUYEN chuyen tien ung 

hoND Cu Ba
100.000

FT25280250905136 2025-10-06 22:35 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO CUBA- Ma GD ACSP/ 

SO730548
100.000

FT25279539404324 2025-10-06 21:32 CHUYỂN KHOẢN

LE XUAN THINH chuyen tien ung ho 

ndcu ba, ma GD 100000021425441- Ma 

GD ACSP/ SC987627

570.000

FT25279684813447 2025-10-06 21:24 CHUYỂN KHOẢN
NGUYEN THI MAI HUONG chuyen tien- 

Ma GD ACSP/ nN451154
200.000

FT25279300064715 2025-10-06 21:11 CHUYỂN KHOẢN xxxxxxxxx6666 CHU THI QUYEN Pham Xuan Dinh ung ho Cu Ba 100.000

FT25279502651803 2025-10-06 20:57 CHUYỂN KHOẢN
DUONG THI TUYEN CHUYEN TIEN- Ma 

GDACSP/ i3325288
100.000

FT25279800654317 2025-10-06 20:51 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 MUNG THI DIEM chuyen tien-

Ma GD ACSP/ DC084534
50.000

FT25279510283294 2025-10-06 20:50 CHUYỂN KHOẢN

UH CUBA. TRUONG THCS CHU VAN 

AN. PPHAN DINH PHUNG, T THAI 

NGUYEN- MaGD ACSP/ QW284889

24.779.000

FT25279019865730 2025-10-06 20:47 CHUYỂN KHOẢN
NGO VAN DAO chuyen tien cuba- Ma 

GDACSP/ cU372565
100.000

FT25279821950452 2025-10-06 20:46 CHUYỂN KHOẢN
HA THI DUONG Chuyen tien- Ma GD 

ACSP/ i0370223
100.000

FT25279906563902 2025-10-06 20:36 CHUYỂN KHOẢN
MA NGOC TUAN CHUYEN TIEN- Ma 

GD ACSP/ 01218698
50.000

FT25279000175660 2025-10-06 20:33 CHUYỂN KHOẢN

UH CU BA Pham Hong Cuong to 8 

Phuong Quyet Thang tinh Thai Nguyen 

chuyen tien- Ma GD ACSP/ op338242

100.000

FT25279501950858 2025-10-06 20:30 CHUYỂN KHOẢN

NGUYEN THI KIM HOA chuyen tien 

ungho nhan dan Cu Ba- Ma GD ACSP/ 

mZ331042

200.000

FT25279542820887 2025-10-06 20:13 CHUYỂN KHOẢN
LUONG DUC DAO CHUYEN TIEN- Ma 

GD ACSP/ VD085695
100.000

FT25279065202267 2025-10-06 20:07 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO CUBA- Ma GD ACSP/ 

Br052036
50.000

FT25279910596720 2025-10-06 20:04 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho Cuba- Ma GD ACSP/ 

UT005005
50.000

FT25279203677684 2025-10-06 19:59 CHUYỂN KHOẢN xxxxxxxxx9999 LE XUAN CUONG
LE XUAN CUONG CAX VO TRANH 

UNG HO CUBA
100.000

FT25279275006526 2025-10-06 19:56 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 UH Cuba.NguyenQuynhNhi 

lop3G TH Doican1- Ma GD ACSP/ 

1G070397

100.000

FT25279034848513 2025-10-06 19:49 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO CU BA- Ma GD ACSP/ 

U8942186
100.000

FT25279045072879 2025-10-06 19:25 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 UNG HO CU BA- Ma GD 

ACSP/ UQ034351
100.000

FT25279910445214 2025-10-06 19:25 CHUYỂN KHOẢN LPB xxxxxxxx0001

HOANG THI TUYET ck tap the can bo va 

ND thon 7 uh CuBa  ma GD 

100000021372397   Ma giao dich  

Trace386110Trace 386110

500.000

FT25279001789266 2025-10-06 19:08 CHUYỂN KHOẢN
HOANG THI THAO chuyen tien ung ho 

Cu Ba- Ma GD ACSP/ 2d119771
100.000

FT25279323674910 2025-10-06 18:35 CHUYỂN KHOẢN
LE THI HA TRANG UH CUBA- Ma GD 

ACSP/ mb460517
50.000

FT25279480100727 2025-10-06 18:33 CHUYỂN KHOẢN CUBA- Ma GD ACSP/ he446212 50.000

FT25279052915334 2025-10-06 18:30 CHUYỂN KHOẢN MSB xxxxxxxxxx3944 TRAN DUC NAM

Tran Duc Nam  Con ong Quac  Ung 

honhan dan Cuba   Ma giao dich  

Trace137558 Trace 137558

500.000

FT25279135626979 2025-10-06 18:14 CHUYỂN KHOẢN

Truong Tieu hoc Ba Xuyen  phuong 

BaXuyen  tinh Thai Nguyen ung ho nhan 

dan Cuba- Ma GD ACSP/ Gc865125

2.350.000

FT25279603608928 2025-10-06 17:12 CHUYỂN KHOẢN
NGO QUANG TUNG UNG HO CUBA- 

Ma GD ACSP/ Cq816636
50.000



FT25279701820268 2025-10-06 17:07 CHUYỂN KHOẢN
DO VAN THANG CHUYEN TIEN UNG 

HO CUBA- Ma GD ACSP/ 7o779660
50.000

FT25279902024786 2025-10-06 17:04 CHUYỂN KHOẢN VIB xxxxx2607 DO MANH BAC

Do Manh Bac to 13 Quan trieu ung 

hoCuba   Ma giao dich  Trace156783 

Trace 156783

200.000

FT25279710431148 2025-10-06 16:29 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 LE TUAN ANH chuyen tien- 

MaGD ACSP/ 8Q082302
100.000

FT25279439247274 2025-10-06 16:28 CHUYỂN KHOẢN
TRAN QUANG CHUNG UNG HO CUBA- 

Ma GDACSP/ 6U466986
100.000

FT25279449392880 2025-10-06 16:18 CHUYỂN KHOẢN
TRAN THI ANH UNG HO CUBA- Ma GD 

ACSP/ GV387318
50.000

FT25279020873843 2025-10-06 16:18 CHUYỂN KHOẢN xxxxxxxxx8888 DINH TRONG HIEP
Dinh Trong Hiep ck ung ho nhan 

dancuba
100.000

FT25279271918265 2025-10-06 16:16 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 HOANG VAN AN chuyen tien- 

Ma GD ACSP/ C1013484
50.000

FT25279423607020 2025-10-06 16:16 CHUYỂN KHOẢN
HA THANH TUNG CHUYEN TIEN- Ma 

GD ACSP/ 4j374572
100.000

FT25279173889639 2025-10-06 16:15 CHUYỂN KHOẢN
TRAN HOANG ANH ck ung ho CUBA- 

Ma GD ACSP/ Y9455038
100.000

FT25279757053004 2025-10-06 16:13 CHUYỂN KHOẢN
TRIEU VAN THONG CHUYEN TIEN- Ma 

GDACSP/ Py347677
50.000

FT25279787004192 2025-10-06 16:13 CHUYỂN KHOẢN xxxxxx3330
NGUYEN XUAN 

HOANG 

NGUYEN XUAN HOANG cua it long 

nhieuung ho nguoi anh em cuba
100.000

FT25279614330044 2025-10-06 16:11 CHUYỂN KHOẢN
PHAM ANH TUAN CHUYEN TIEN UNG 

HO CUBA- Ma GD ACSP/ aY334678
100.000

FT25279103660479 2025-10-06 16:11 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho Cu Ba - Ma GD 

ACSP/EH086744
3.400.000

FT25279373991354 2025-10-06 16:00 CHUYỂN KHOẢN
DAO THANH TUNG UNG HO CUBA- Ma 

GD ACSP/ bN252975
100.000

FT25279642695588 2025-10-06 15:45 CHUYỂN KHOẢN
LY THI QUYEN CAX LA BANG 

UNGHOCUBA-Ma GD ACSP/ aV150527
100.000

FT25279984521104 2025-10-06 15:41 CHUYỂN KHOẢN xxxxxxxxx0614
CTCP DICH VU DI 

DONG TRUC TUYEN

103087501227-NGUYEN QUOC BAO 

chuyentien qua MoMo-CHUYEN TIEN-

OQCH0002dgGG-

MOMO103087501227MOMO

100.000

FT25279052013842 2025-10-06 15:41 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 DINH QUANG HUY chuyen 

tienung ho Cu ba- Ma GD ACSP/ 

TL037921

50.000

FT25279950624651 2025-10-06 15:39 CHUYỂN KHOẢN LPB xxxxxxxx0001

DUONG XUAN HUNG chuyen tien uh 

CU BA  ma GD 100000021243410   Ma 

giaodich  Trace301265 Trace 301265

100.000

FT25279997672062 2025-10-06 15:38 CHUYỂN KHOẢN
VU DUC TRUNG UNG HO CUBA- Ma 

GD ACSP/ Su103295
200.000

FT25279464208627 2025-10-06 15:37 CHUYỂN KHOẢN xxxxxxxxx8888 DUONG DINH TRUNG ung ho Cuba 100.000

FT25279464539370 2025-10-06 15:37 CHUYỂN KHOẢN VPB xxxxx3389 HOANG THANH

UH Cuba THCS Nguyen Du Phan Dinh 

Phung Thai Nguyen   Ma giao dich  

Trace452909 Trace 452909

49.097.000

FT25279681968722 2025-10-06 15:35 CHUYỂN KHOẢN xxxxxx7555
NGUYEN TRUNG 

HIEU
ung ho CUBA 100.000

FT25279683612108 2025-10-06 15:35 CHUYỂN KHOẢN
NGHIEM XUAN LONG CHUYEN TIEN- 

Ma GDACSP/ Ie082339
100.000

FT25279718646625 2025-10-06 15:34 CHUYỂN KHOẢN TCB xxxxxxxx9898 MA ANH QUYET

MA ANH QUYET ung ho cuba 

FT25279668675600   Ma giao dich  

Trace313162Trace 313162

50.000

FT25279369340052 2025-10-06 15:30 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 HA TRONG BANG chuyen tien-

Ma GD ACSP/ A9084424
50.000

FT25279678803204 2025-10-06 15:29 CHUYỂN KHOẢN
TRUONG TUAN NGOC chuyen tien- Ma 

GDACSP/ EV296502
100.000

FT25279730402410 2025-10-06 15:27 CHUYỂN KHOẢN
PHAM THANH TRUNG CHUYEN TIEN 

UNG HOCUBA- Ma GD ACSP/ If025693
100.000



FT25279377047214 2025-10-06 15:26 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 HA NGOC THAI chuyen tien- 

Ma GD ACSP/ D2068661
50.000

FT25279300413275 2025-10-06 15:25 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 NGUYEN DINH THUAN CAX 

ThanhThinh Ung Ho cuba- Ma GD 

ACSP/ DQ062070

50.000

FT25279056289998 2025-10-06 15:24 CHUYỂN KHOẢN xxxxxxxxx0614
CTCP DICH VU DI 

DONG TRUC TUYEN

103086011105-NGUYEN SY HOAN ung 

hoCUBA-CHUYEN TIEN-

OQCH0002deVL-

MOMO103086011105MOMO

100.000

FT25279110635957 2025-10-06 15:24 CHUYỂN KHOẢN
HA VAN MANH CHUYEN TIEN- Ma GD 

ACSP/ Su004413
50.000

FT25279538919240 2025-10-06 15:20 CHUYỂN KHOẢN
HA KIM TRONG CHUYEN TIEN- Ma GD 

ACSP/ G8981604
50.000

FT25279344819369 2025-10-06 15:07 CHUYỂN KHOẢN
TRAN VAN DIEN UNG HO CUBA- Ma 

GD ACSP/ 7e894684
50.000

FT25279032585100 2025-10-06 15:06 CHUYỂN KHOẢN

DINH THANH TUAN CHUYEN TIEN 

UNG HOCU BA- Ma GD ACSP/ 

fm887894

50.000

FT25279561702117 2025-10-06 15:03 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 NONG THIEM NGHINH chuyen 

tien- Ma GD ACSP/ JJ067631
50.000

FT25279641802736 2025-10-06 15:03 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 LUONG TRUNG NGHIA 

chuyen tien- Ma GD ACSP/ E9067083
50.000

FT25279030822226 2025-10-06 15:02 CHUYỂN KHOẢN xxxxxx6709 VU THI LIEN VU THI LIEN chuyen tien ung ho Cuba 100.000

FT25279373387066 2025-10-06 15:01 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 HA DUC DONG cax thanh 

thinhchuyen tien ung ho cuba- Ma GD 

ACSP/ DZ059586

50.000

FT25279764084026 2025-10-06 15:01 CHUYỂN KHOẢN xxxxxxxxx2006 ZION

ZALOPAY-CHUYENTIEN-

O5CH7BDNO6EP-Mydung Zalopay 

chuyen tien

100.000

FT25279684604707 2025-10-06 15:00 CHUYỂN KHOẢN
MAC ANH TUAN CHUYEN TIEN UNG 

HO CUBA- Ma GD ACSP/ 0J850948
50.000

FT25279689972109 2025-10-06 15:00 CHUYỂN KHOẢN xxxxxx2112
TRIEU PHUC 

TRUONG

Trieu phuc truong thon mo sat xa trai cau 

Ung ho nhan dan Cuba
100.000

FT25279838447075 2025-10-06 14:56 CHUYỂN KHOẢN

MBVCB.11193675232.770301.TRAN MY 

HUONG chuyen tien UH Cuba   dvi 

Truong TH Luong Chau  p.  Ba Xuyen  

.CTtu 0821000180415 TRAN MY 

HUONG toi

4.723.000

FT25279063430884 2025-10-06 14:51 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 NGUYEN THI DAM UH cuba- 

MaGD ACSP/ N6016359
50.000

FT25279166067715 2025-10-06 14:51 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 TRINH THI UT chuyen tien 

UHCu Ba- Ma GD ACSP/ YQ016573
20.000

FT25279130920323 2025-10-06 14:50 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 NONG VAN THIEM chuyen 

tienungr ho cuBa- Ma GD ACSP/ 

UF012982

50.000

FT25279659154061 2025-10-06 14:47 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 BUI XUAN HUONG chuyen 

tienung ho CuBa- Ma GD ACSP/ 

DS000929

50.000

FT25279097275485 2025-10-06 14:38 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 HOANG VAN HIEU chuyen 

tienung ho cuba- Ma GD ACSP/ 

2N061720

50.000

FT25279111664064 2025-10-06 14:38 CHUYỂN KHOẢN xxxxxxxxx2222 LUONG VAN MAI
LUONG VAN MAI CT Hoi CTD xa Binh 

Yen
20.235.000

FT25279174248653 2025-10-06 14:35 CHUYỂN KHOẢN
NGUYEN THI THU HUONG ung ho 

Cuba- Ma GD ACSP/ 3C135827
50.000

FT25279023490524 2025-10-06 14:34 CHUYỂN KHOẢN

HOANG THI CHUYEN CHUYEN TIEN 

UNG HOCUBA- Ma GD ACSP/ 

d9696640

200.000

FT25279071403250 2025-10-06 14:28 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO CUBA- Ma GD ACSP/ 

KT660470
100.000



FT25279419773039 2025-10-06 14:28 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 UH Cuba. Truong PTDTBT 

Tieuhoc Nghien Loan II- Ma GD ACSP/ 

LA023377

1.100.000

FT25279391700038 2025-10-06 14:24 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Khong Van Binh ck ung ho 

CuBa- Ma GD ACSP/ XC011209
50.000

FT25279502209617 2025-10-06 14:22 CHUYỂN KHOẢN TCB xxxxxxxx8888
NGUYEN DANG 

KHANH

NGUYEN DANG KHANH chuyen tien 

ung ho Cuba FT25279216857000   Ma 

giao dich  Trace899715 Trace 899715

100.000

FT25279904485694 2025-10-06 14:22 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 BE DOAN LE chuyen tien- 

MaGD ACSP/ IC002119
50.000

FT25279398827184 2025-10-06 14:08 CHUYỂN KHOẢN

NGUYEN DUY TRINH CHUYEN TIEN 

UNG HOCUBA- Ma GD ACSP/ 

kq542708

50.000

FT25279836994328 2025-10-06 14:07 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 MA THI DONG ttyt ba be 

chuyen tien ung ho cu ba- Ma GD ACSP/ 

WI046933

50.000

FT25279130404891 2025-10-06 14:07 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 NGUYEN TUNG LINH chuyen 

tien ung ho cuba- Ma GD ACSP/ 

FE045477

50.000

FT25279301705076 2025-10-06 14:02 CHUYỂN KHOẢN
HA VAN DANG CHUYEN TIEN UNG HO 

CU BA- Ma GD ACSP/ kF522281
50.000

FT25279362980854 2025-10-06 13:58 CHUYỂN KHOẢN Ung ho Cu Ba- Ma GD ACSP/ vC940086 150.000

FT25279911160005 2025-10-06 13:57 CHUYỂN KHOẢN Ung ho Cu Ba- Ma GD ACSP/ AO936558 100.000

FT25279369085010 2025-10-06 13:53 CHUYỂN KHOẢN Ung ho Cu Ba- Ma GD ACSP/ Xw928226 100.000

FT25279260505047 2025-10-06 13:47 CHUYỂN KHOẢN LPB xxxxxxxx7329

PHAN VAN TRIEU chuyen tien  ma GD 

100000021188121   Ma giao dich  

Trace267039 Trace 267039

50.000

FT25279506803711 2025-10-06 13:24 CHUYỂN KHOẢN

UH Cuba truong Tieu hoc Doi Can 1 to 

92 Phan Dinh Phung tinh Thai Nguyen- 

Ma GD ACSP/ o1861500

24.422.000

FT25279340105961 2025-10-06 12:46 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 Truong Mam non Phuong 

Giaoxa Dan Tien chuyen tien ung ho 

CUBA- Ma GD ACSP/ HR001479

3.000.000

FT25279337594739 2025-10-06 12:36 CHUYỂN KHOẢN
MA DUC HAI CHUYEN TIEN- Ma GD 

ACSP/el110139
100.000

FT25279509628301 2025-10-06 12:33 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ 4M057619
50.000

FT25279360868761 2025-10-06 12:14 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 TONG MANH TRUONG 

chuyen tien- Ma GD ACSP/ B5083319
50.000

FT25279337480113 2025-10-06 12:06 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 Truong Mam non Dong Dat 

xaPhu Luong tinh Thai Nguyen nop bo 

sung quy ung ho Cu Ba- Ma GD ACSP/ 

NZ046298

100.000

FT25279188987626 2025-10-06 11:59 CHUYỂN KHOẢN xxxxxxxxx9999 NONG VAN THAO
MB 2005 NONG VAN THAO chuyen tien 

ung ho Cuba
50.000

FT25279622321802 2025-10-06 11:59 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 NONG THAI TUAN chuyen 

tienung ho Cu Ba- Ma GD ACSP/ 

TD018775

50.000

FT25279012449768 2025-10-06 11:56 CHUYỂN KHOẢN xxxxxxxx1990 CAN THANH SON CUBA 100.000

FT25279809308586 2025-10-06 11:53 CHUYỂN KHOẢN

TRIEU TIEN CHINH CHUYEN TIEN 

UNG HOCUBA- Ma GD ACSP/ 

nO823461

50.000

FT25279916467640 2025-10-06 11:45 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 ung ho Cuba- Ma GD ACSP/ 

7S059992
50.000

FT25279408252703 2025-10-06 11:41 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 CAX Phu Dinh ung ho CuBa- 

Ma GD ACSP/ O2042692
1.700.000

FT25279165362889 2025-10-06 11:19 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO CUBA- Ma GD ACSP/ 

vj594604
50.000

FT25279066140566 2025-10-06 11:18 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 DAM VAN CHAN  ung ho Cu 

Ba-Ma GD ACSP/ 4N037137
100.000



FT25279505070463 2025-10-06 11:17 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO NHAN DAN CUBA- Ma GD 

ACSP/ W2582719
2.000.000

FT25279356666034 2025-10-06 11:16 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho Cuba- Ma GD ACSP/ 

LN026154
50.000

FT25279054270992 2025-10-06 11:15 CHUYỂN KHOẢN Ung ho Cuba- Ma GD ACSP/ wY467750 50.000

FT25279864812904 2025-10-06 11:08 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 MA THE TIEP chuyen tien 

ungho Cuba- Ma GD ACSP/ 39090920
100.000

FT25279831419831 2025-10-06 11:01 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 NGUYEN THI NHUAN chuyen 

tien- Ma GD ACSP/ VO058823
50.000

FT25279779001871 2025-10-06 11:00 CHUYỂN KHOẢN xxxxxxxxx8686 VU MINH NGAT 
VU MINH NGAT chuyen tien ung ho 

cuba
100.000

FT25279702669665 2025-10-06 10:51 CHUYỂN KHOẢN
NONG VIET HUNG CHUYEN TIEN UNG 

HO CUBA- Ma GD ACSP/ Ad424793
100.000

FT25279449805076 2025-10-06 10:49 CHUYỂN KHOẢN SHB xxxxxx4408 SHBMB

UH CUBA Truong THCS Dinh Ca xa Vo 

Nhai   Ma giao dich  Trace274139 Trace 

274139

3.480.000

FT25279130008794 2025-10-06 10:46 CHUYỂN KHOẢN TCB xxxxxxx6666 TOAN VIET CUONG

TOAN VIET CUONG ung ho CuBa 

FT25279002338390   Ma giao dich  

Trace906739 Trace 906739

50.000

FT25279484110950 2025-10-06 10:45 CHUYỂN KHOẢN
VU HUU TAM chuyen tien ung ho cuba-

Ma GD ACSP/ OG364367
50.000

FT25279020297538 2025-10-06 10:42 CHUYỂN KHOẢN
LUONG THI THEO CHUYEN TIEN- Ma 

GD ACSP/ dr361060
100.000

FT25279000902221 2025-10-06 10:39 CHUYỂN KHOẢN
TA DUC LAM chuyen tien ung ho Cu Ba- 

Ma GD ACSP/ cG343317
100.000

FT25279504300062 2025-10-06 10:38 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO CU BA- Ma GD ACSP/ 

MA336699
100.000

FT25279903331738 2025-10-06 10:38 CHUYỂN KHOẢN
TRAN DUONG TRONG CHUYEN TIEN- 

Ma GDACSP/ Qk332607
100.000

FT25279631279742 2025-10-06 10:37 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 MAU MINH NAM chuyen tien 

ung ho Cuba- Ma GD ACSP/ MW046782
100.000

FT25279088596049 2025-10-06 10:36 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 UH CUBA Trung tam GDNN 

GDTXPhu Binh Duong Thij Tuyet Nhung- 

Ma GD ACSP/ CT040779

100.000

FT25279038049591 2025-10-06 10:35 CHUYỂN KHOẢN
NGUYEN VAN KHOA chuyen tien ung 

hoCuba- Ma GD ACSP/ rh330128
100.000

FT25279160203258 2025-10-06 10:33 CHUYỂN KHOẢN
MA THI THU HIEN , VU DUC ANH UNG 

HOCUBA- Ma GD ACSP/ Z2300032
100.000

FT25279791007588 2025-10-06 10:30 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO CUBA- Ma GD ACSP/ 

Mq276835
100.000

FT25279776471494 2025-10-06 10:29 CHUYỂN KHOẢN
NGUYEN THANH SON CHUYEN TIEN- 

Ma GDACSP/ SF270439
100.000

FT25279844139357 2025-10-06 10:27 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho Cu Ba- Ma GD ACSP/ 

OU098934
100.000

FT25279480344741 2025-10-06 10:26 CHUYỂN KHOẢN TCB xxxxxxxxxx1011
VND-TGTT-HA THI 

THUY DUNG

Gd Dung Dat Ung ho quy thang cao diem 

vi nguoi ngheo FT25279855155873Ma 

giao dich  Trace784494 Trace 784494

100.000

FT25279390349456 2025-10-06 10:24 CHUYỂN KHOẢN

PHONG AN NINH DIEU TRA CONG AN 

TINHTHAI NGUYEN UNG HO CU BA- 

Ma GD ACSP/ Sm236486

3.200.000

FT25279672397186 2025-10-06 10:18 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 UH Cuba Truong TH va THCS 

Thanh Binh Thanh Thinh Thai Nguyen-

Ma GD ACSP/ GO056518

1.900.000

FT25279058117353 2025-10-06 10:18 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 NGUYEN QUOC KHOAI cong 

an xa nghinh tuong ung ho cu ba- Ma 

GDACSP/ CX056030

100.000



FT25279064548340 2025-10-06 10:16 CHUYỂN KHOẢN

DINH MANH HONG CHUYEN TIEN 

UNG HO CUBA- Ma GD ACSP/ 

DL181238

100.000

FT25279982554749 2025-10-06 10:16 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho Cuba- Ma GD ACSP/ 

3F046186
50.000

FT25279389410987 2025-10-06 10:11 CHUYỂN KHOẢN

CONG AN XA NGHIA TA, TINH THAI 

NGUYEN UNG HO CUBA- Ma GD 

ACSP/ IF147386

500.000

FT25279329726331 2025-10-06 10:07 CHUYỂN KHOẢN VIB xxxxxxxxxxx9362 DINH THI LAN HUONG

GD Minh Thanh to Phuc Ha 2 UH 

CubaMa giao dich  Trace501042 Trace 

501042

300.000

FT25279240975318 2025-10-06 10:06 CHUYỂN KHOẢN
MA HIEP HUNG UNG HO CUBA- Ma 

GD ACSP/ On112666
200.000

FT25279770890147 2025-10-06 10:05 CHUYỂN KHOẢN
PHAM ANH DIEP CHUYEN TIEN UNG 

HO CUBA- Ma GD ACSP/ R4107764
100.000

FT25279406188015 2025-10-06 10:01 CHUYỂN KHOẢN
PHAM DUC TUAN CHUYEN TIEN- Ma 

GD ACSP/ Aj075280
100.000

FT25279478376040 2025-10-06 10:00 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO CUBA- Ma GD ACSP/ 

W4071000
100.000

FT25279641508108 2025-10-06 09:59 CHUYỂN KHOẢN
NGUYEN VAN THOA cax than sa ung ho-

Ma GD ACSP/ ZW212142
100.000

FT25279097560842 2025-10-06 09:58 CHUYỂN KHOẢN
HA DINH MINH CHUYEN TIEN- Ma GD 

ACSP/ BP056608
50.000

FT25279316504670 2025-10-06 09:54 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO CUBA- Ma GD ACSP/ 

gD031303
200.000

TT25279681446570 2025-10-06 09:54 GIAO DỊCH TIỀN MẶT xxxxxxxx4631
TM TAI QUY PGD 

TRUNG VUONG VND

NOP TIEN UNG HO CUBA BAN QLDA 

DTXDCAC CONG TRINH DAN DUNG 

VA CONG NGHIEP TINH THAI NGUYEN

14.133.000

FT25279559247622 2025-10-06 09:49 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ TW013235
100.000

FT25279832066662 2025-10-06 09:48 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 BUI DANG NINH chuyen tien 

ung ho CUBA- Ma GD ACSP/ 18011887
20.000

FT25279075005201 2025-10-06 09:48 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 HOANG VAN PHONG chuyen 

tien- Ma GD ACSP/ IH010763
100.000

FT25279008070609 2025-10-06 09:45 CHUYỂN KHOẢN

NGUYEN DUC HUAN CHUYEN TIEN 

UNG HOCUBA- Ma GD ACSP/ 

h5965404

50.000

FT25279681046706 2025-10-06 09:44 CHUYỂN KHOẢN
NONG THI LAM CHUYEN TIEN UNG 

HO CUBA- Ma GD ACSP/ kf961213
100.000

FT25279520877127 2025-10-06 09:43 CHUYỂN KHOẢN
HA THI NGUYEN CHUYEN TIEN UNG 

HO CUBA- Ma GD ACSP/ Oh950447
100.000

FT25279540378682 2025-10-06 09:43 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO CUBA- Ma GD ACSP/ 

wO952682
100.000

FT25279030262614 2025-10-06 09:43 CHUYỂN KHOẢN
PHUNG THI TRANG CHUYEN TIEN- Ma 

GDACSP/ 7p955961
100.000

FT25279658090064 2025-10-06 09:34 CHUYỂN KHOẢN

NGUYEN THI VIET NGA UNG HO 

NHAN DANCUBA- Ma GD ACSP/ 

em890839

100.000

FT25279870703540 2025-10-06 09:34 CHUYỂN KHOẢN

UH CUBA TRUONG THCS QUANG 

VINH PHUONG QUAN TRIEU TINH 

THAI NGUYEN- MaGD ACSP/ 

OG890122

2.090.000

FT25279129475063 2025-10-06 09:31 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO CUBA- Ma GD ACSP/ 

bI122692
150.000

FT25279020697310 2025-10-06 09:28 CHUYỂN KHOẢN xxxxxxxxx5305 LAM THANH TUNG
MB 2005 LAM THANH TUNG chuyen 

tienung ho Cu Ba
100.000

FT25279658038369 2025-10-06 09:21 CHUYỂN KHOẢN
QR   Ung ho nhan dan Cuba- Ma GD 

ACSP/ hX990878
500.000

FT25279907921631 2025-10-06 09:20 CHUYỂN KHOẢN
DO HUY TUAN CHUYEN TIEN- Ma GD 

ACSP/ pg796231
100.000



FT25279232205150 2025-10-06 09:17 CHUYỂN KHOẢN LPB xxxxxxxx8653

NGUYEN VAN THAI chuyen tien  ma 

GD100000021062823   Ma giao dich  

Trace189523 Trace 189523

50.000

FT25279135728954 2025-10-06 09:15 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 Truong mam non Dong Dat 

xaPhu Luong tinh Thai Nguyen ung ho 

nhan dan Cu Ba- Ma GD ACSP/ 

G0049984

3.000.000

FT25279919549991 2025-10-06 09:07 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 DUONG THI NGUYET chuyen 

tien CU BA- Ma GD ACSP/ D8014912
50.000

FT25279618604668 2025-10-06 09:06 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 Truong THCS Phu Tien xa 

Trung Hoi tinh Thai Nguyen Ung Ho 

Cuba- Ma GD ACSP/ 6U011105

2.200.000

FT25279232877950 2025-10-06 09:05 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 DUONG THI NHUNG   TRUNG 

TAMGDNN GDTX PHU BINH  ung ho 

CUBA- Ma GD ACSP/ V5003644

100.000

FT25279393110453 2025-10-06 08:51 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ K7037834
50.000

FT25279600331077 2025-10-06 08:51 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ WR039141
50.000

FT25279980003791 2025-10-06 08:47 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 UH CU BA Truong THCS Tan 

Duong xa Phuong Tien tinh Thai Nguyen- 

Ma GD ACSP/ LZ021248

920.000

FT25279447875598 2025-10-06 08:37 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO CUBA- Ma GD ACSP/ 

mC509130
200.000

FT25279109209600 2025-10-06 08:35 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ PO065313
100.000

FT25279003855551 2025-10-06 08:34 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 MA VIET HOANG xa Trung 

Hoiung ho Cuba- Ma GD ACSP/ 

KW057996

100.000

FT25279788373252 2025-10-06 08:33 CHUYỂN KHOẢN

tap the lop 12a6 truong THPT Phu Luong 

Thai Nguyen ung ho Cuba- Ma 

GDACSP/ cP848179

200.000

FT25279718433244 2025-10-06 08:32 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 NGUYEN MANH DUC UNG 

HO ANHEM CU BA- Ma GD ACSP/ 

QW050644

100.000

FT25279021052963 2025-10-06 08:32 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 MA THANH TUNG chuyen tien 

ung ho cu ba- Ma GD ACSP/ LM053309
50.000

FT25279990078781 2025-10-06 08:29 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ 9I038853
50.000

FT25279029700914 2025-10-06 08:28 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 VU THI NHU TRANG chuyen 

tien ung ho cu ba- Ma GD ACSP/ 

AM032221

50.000

FT25279204792015 2025-10-06 08:27 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Pham Van Giao ck ung ho- 

MaGD ACSP/ RL026997
50.000

FT25279601842352 2025-10-06 08:26 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ V1024479
50.000

FT25279201325472 2025-10-06 08:21 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cu Ba- Ma 

GD ACSP/ AB004517
50.000

FT25279301053540 2025-10-06 08:20 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 CHIU THI HONG NGOC 

chuyen tien ung ho CuBa- Ma GD ACSP/ 

ZF099984

50.000

FT25279855475241 2025-10-06 08:20 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cu Ba- Ma 

GD ACSP/ VG099770
50.000

FT25279063850453 2025-10-06 08:19 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO CU BA- Ma GD ACSP/ 

gT393495
100.000

FT25279313123133 2025-10-06 08:17 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 NGO VIET CUONG chuyen 

tienung ho Cuba- Ma GD ACSP/ 

VP084251

100.000

FT25279500417103 2025-10-06 08:17 CHUYỂN KHOẢN ACB xxxx3827 BUI KIM HUE

TRUONG THCS GIANG TIEN XA PHU 

LUONGNOP UNG HO NHAN DAN 

CUBA 061025 0817 48 488952   Ma giao 

dich  Trace488952 Trace 488952

1.000.000



FT25279875079103 2025-10-06 08:15 CHUYỂN KHOẢN
PHAM HAI NGAN CHUYEN TIEN- Ma 

GD ACSP/ sf365134
50.000

FT25279734003030 2025-10-06 08:11 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ Y3059709
50.000

FT25279904090071 2025-10-06 08:11 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ RN058496
50.000

FT25279331826508 2025-10-06 08:11 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ D4057306
50.000

FT25279050883910 2025-10-06 08:10 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 NGUYEN DINH KY chuyen tien-

Ma GD ACSP/ 0Q052229
100.000

FT25279092879108 2025-10-06 08:09 CHUYỂN KHOẢN
CONG AN PHUONG BAC KAN UNG HO 

CUBA-Ma GD ACSP/ KR328975
2.000.000

FT25279340096006 2025-10-06 08:09 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 HUA XUAN DUNG ung ho Cu 

Ba-Ma GD ACSP/ YA049733
100.000

FT25279409601056 2025-10-06 08:06 CHUYỂN KHOẢN xxxxxx7899 LE QUY TINH
LE QUY TINH CAX Nghinh Tuong ung 

hoND Cuba
100.000

FT25279918505838 2025-10-06 08:06 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 PHAN THANH TUNG chuyen 

tienung ho cuba- Ma GD ACSP/ 

X0036580

100.000

FT25279728340483 2025-10-06 08:05 CHUYỂN KHOẢN

Truong THCS Nha Trang  phuong 

PhanDinh Phung  tinh Thai Nguyen Ung 

hoCUBA- Ma GD ACSP/ EM771632

2.000.000

FT25279341420866 2025-10-06 08:04 CHUYỂN KHOẢN xxxxxxxxx2888 HOANG MINH TUAN Tuan Cax Tan cuong ung ho cuba 100.000

FT25279055141888 2025-10-06 08:03 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 DAM HOANG KHOA ung ho 

cuba-Ma GD ACSP/ 9S024783
50.000

FT25279022119581 2025-10-06 08:01 CHUYỂN KHOẢN VPB xxxxxx2383
NGUYEN THI THUY 

LINH

Tran Thai Kien PTCAX Vo Tranh TN ung 

ho cuba   Ma giao dich  Trace564663 

Trace 564663

100.000

FT25279049001746 2025-10-06 07:58 CHUYỂN KHOẢN
LUONG TRAN MINH Cong an Vo Tranh 

ung ho Cu Ba- Ma GD ACSP/ um754507
100.000

FT25279310230077 2025-10-06 07:58 CHUYỂN KHOẢN
TRAN VAN DUNG CHUYEN TIEN- Ma 

GD ACSP/ mI263326
50.000

FT25279532421034 2025-10-06 07:57 CHUYỂN KHOẢN
CHU XUAN TRUONG chuyen tien- Ma 

GDACSP/ Ih753738
100.000

FT25279645851318 2025-10-06 07:55 CHUYỂN KHOẢN
NGUYEN XUAN NGOC chuyen tien ung 

hoCUBA- Ma GD ACSP/ eT750443
100.000

FT25279062772015 2025-10-06 07:55 CHUYỂN KHOẢN VPB xxxxxx2383
NGUYEN THI THUY 

LINH

La Van Dung CAX Vo Tranh TN ung 

hoCuba   Ma giao dich  Trace555924 

Trace 555924

100.000

FT25279118073751 2025-10-06 07:55 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ 2Y091775
50.000

FT25279612679769 2025-10-06 07:53 CHUYỂN KHOẢN VPB xxxxxx2383
NGUYEN THI THUY 

LINH

Do Hoang Lam PTCAX Vo Tran TN ung 

ho Cuba   Ma giao dich  

Trace552658Trace 552658

100.000

FT25279955196519 2025-10-06 07:51 CHUYỂN KHOẢN VPB xxxxxx2383
NGUYEN THI THUY 

LINH

Nguyen The Hung CAX Vo Tranh TN 

ungho Cuba   Ma giao dich  

Trace549487 Trace 549487

100.000

FT25279995832554 2025-10-06 07:46 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 HOANG VAN KHOAN chuyen 

tien- Ma GD ACSP/ FR049807
50.000

FT25279251770601 2025-10-06 07:39 CHUYỂN KHOẢN
MA THI BIEN CHUYEN TIEN- Ma GD 

ACSP/ Na166237
100.000

FT25279632078840 2025-10-06 07:36 CHUYỂN KHOẢN

NGO NGOC DUONG CHUYEN TIEN 

UNG HO CU BA- Ma GD ACSP/ 

yg151016

100.000

FT25279200148088 2025-10-06 07:35 CHUYỂN KHOẢN VPB xxxxxx9666
DONG THI LAN 

HUONG

Ung ho Cuba   Ma giao dich  

Trace526125 Trace 526125
500.000

FT25279261180604 2025-10-06 07:33 CHUYỂN KHOẢN
TRAN DUC HUY CHUYEN TIEN UNG 

HO CUBA- Ma GD ACSP/ VK134670
200.000

FT25279070544092 2025-10-06 07:25 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 UH Cuba truong TH va THCS 

Nam Mau- Ma GD ACSP/ JN065754
3.122.000



FT25279366761350 2025-10-06 07:25 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO CUBA- Ma GD ACSP/ 

6d091733
100.000

FT25279799005565 2025-10-06 07:19 CHUYỂN KHOẢN

MBVCB.11188162896.212023.LUU VAN 

HAU Ung ho Cuba.CT tu 

10343849xxxLUUVAN HAU toi 2005 HOI 

CHU THAP DO TINH THAI NGUYEN tai 

MB- Ma GD ACSP/

100.000

FT25279072250804 2025-10-06 07:18 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 NGO NGOC BINH chuyen tien-

Ma GD ACSP/ TQ037353
100.000

FT25279361833306 2025-10-06 07:14 CHUYỂN KHOẢN xxxxxx9888 NGO THE DUY NGO THE DUY chuyen tien 100.000

FT25279095813507 2025-10-06 07:13 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 TRIEU DINH MANH chuyen 

tien- Ma GD ACSP/ EU017047
100.000

FT25279008486875 2025-10-06 07:11 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 HOANG MAI TRUNG chuyen 

tienung ho Cu 3- Ma GD ACSP/ 

69007768

100.000

FT25279713774180 2025-10-06 07:11 CHUYỂN KHOẢN xxxxxx5567 TU VAN HUNG ung ho cuba 50.000

FT25279211097410 2025-10-06 07:08 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO CUBA- Ma GD ACSP/ 

yH011135
100.000

FT25279933761763 2025-10-06 05:25 CHUYỂN KHOẢN
LUONG THI HUE CHUYEN TIEN CUBA- 

MaGD ACSP/ HQ757934
200.000

FT25279568845320 2025-10-05 20:43 CHUYỂN KHOẢN
TRAN THI VAN ANH CHUYEN TIEN UH 

CUBA- Ma GD ACSP/ 6S846017
100.000

FT25279392510204 2025-10-05 20:35 CHUYỂN KHOẢN CUBA- Ma GD ACSP/ 4e172064 100.000

FT25279603959701 2025-10-05 20:21 CHUYỂN KHOẢN xxxxxxxxx7007 NGUYEN CONG HUY NGUYEN CONG HUY chuyen tien cu ba 50.000

FT25279603265361 2025-10-05 20:11 CHUYỂN KHOẢN
TRAN THI KIM TUYET UNG HO CUBA- 

MaGD ACSP/ bR616090
200.000

FT25279118675748 2025-10-05 20:10 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ KU095542
20.000

FT25279729715604 2025-10-05 20:00 CHUYỂN KHOẢN

MBVCB.11184977317.022065.DUONG 

VANSON chuyen tien Ung ho CUBA.CT 

tu 10487913xxxDUONG VAN SON toi 

2005 HOI CHU THAP DO TINH THAI 

NGUYEN tai

20.000

FT25279133773930 2025-10-05 19:46 CHUYỂN KHOẢN
NGUYEN THI THU PHUONG UNG HO 

CUBA-Ma GD ACSP/ fC433671
100.000

FT25279958727739 2025-10-05 19:22 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO CUBA- Ma GD ACSP/ 

dO255426
100.000

FT25279164176183 2025-10-05 18:54 CHUYỂN KHOẢN CUBA- Ma GD ACSP/ 31042816 100.000

FT25279396170864 2025-10-05 18:30 CHUYỂN KHOẢN xxxxxx0578
NGUYEN DINH 

CUONG

Nguyen Dinh Cuong TTPVHCC Duc 

XuanUng ho nhan dan Cuba
100.000

FT25279399689619 2025-10-05 18:24 CHUYỂN KHOẢN

NGUYEN TIEN CONG CHUYEN TIEN. 

UNG HO CUBA- Ma GD ACSP/ 

Cz796216

200.000

FT25279083823739 2025-10-05 18:21 CHUYỂN KHOẢN

HUA DUC TOAN CONG AN XA TAN 

CUONG UNG HO CU BA- Ma GD ACSP/ 

SP767056

200.000

FT25279650295667 2025-10-05 17:37 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 UH Cuba   Phan Tran Thao 

Nguyen TH Tan Thinh Xa Phuong Tien -

Ma GD ACSP/ IP039753

100.000

FT25279077017505 2025-10-05 17:33 CHUYỂN KHOẢN
NGUYEN TRONG BINH CHUYEN TIEN- 

Ma GD ACSP/ Qb328318
100.000

FT25279268368476 2025-10-05 17:28 CHUYỂN KHOẢN
HOANG TRUNG DUNG chuyen tien Ung 

hoCuba- Ma GD ACSP/ 5F377591
100.000

FT25279208880697 2025-10-05 17:04 CHUYỂN KHOẢN
O KIM PHONG UNG HO CU BA- Ma GD 

ACSP/ h6067470
100.000

FT25279675025169 2025-10-05 17:04 CHUYỂN KHOẢN

LIEU QUY TUNG cax vo tranh thai 

nguyen chuyen tien ung ho cuba- Ma 

GDACSP/ DG267421

100.000

FT25279100541842 2025-10-05 17:00 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 Lang Thi Tuyet Nhung. Truong 

Mam non Sao Mai. Xa Vo Tranh. 

UHCuba- Ma GD ACSP/ SK013673

100.000

FT25279843017270 2025-10-05 16:47 CHUYỂN KHOẢN CUBA- Ma GD ACSP/ Dl197770 100.000



FT25279303098370 2025-10-05 16:24 CHUYỂN KHOẢN UH CUBA- Ma GD ACSP/ uu738378 50.000

FT25279010995084 2025-10-05 15:21 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 DUONG VAN LONG chuyen 

tien-Ma GD ACSP/ T2014124
200.000

FT25279897980061 2025-10-05 15:21 CHUYỂN KHOẢN

Truong Mam Non Phu Ly. xa Hop Thanh. 

tinh Thai Nguyen. ung ho CuBa- MaGD 

ACSP/ 4Q789939

1.730.000

FT25279403699964 2025-10-05 14:16 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 UH  cuba    Truong mam 

nonNam Mau   xa Ba Be   Tinh Thai 

Nguyen- Ma GD ACSP/ A4070678

850.000

FT25279369048604 2025-10-05 14:11 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 NGUYEN THI PHONG DAO 

chuyentien ung ho CuBa- Ma GD ACSP/ 

LZ053753

200.000

FT25279066045065 2025-10-05 12:13 CHUYỂN KHOẢN
DAO QUANG HUY chuyen tien- Ma GD 

ACSP/ 1T329909
50.000

FT25279537418123 2025-10-05 11:45 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 NGO VAN TUAN chuyen tien- 

Ma GD ACSP/ 6V079361
50.000

FT25279128980351 2025-10-05 11:40 CHUYỂN KHOẢN xxxxxx5149 DUONG BA NAM DUONG BA NAM chuyen tien 20.000

FT25279591257788 2025-10-05 11:27 CHUYỂN KHOẢN xxxxxx3503 PHAM VAN HOANG
PHAM VAN HOANG chuyen tien Ung ho 

CUBA
20.000

FT25279075355443 2025-10-05 11:23 CHUYỂN KHOẢN VIETINBANK xxxxxxxx3163 LE CONG VINH
ung ho CUBA   Ma giao dich  

Trace843632 Trace 843632
20.000

FT25279080948430 2025-10-05 11:22 CHUYỂN KHOẢN TCB xxxxxxxxxx8999 PHAM DUY THUC

PHAM DUY THUC chuyen 

FT25279122225602   Ma giao dich  

Trace100008 Trace 100008

50.000

FT25279482639895 2025-10-05 11:22 CHUYỂN KHOẢN
TRIEU VAN TRAN CHUYEN TIEN- Ma 

GD ACSP/ oF054229
100.000

FT25279920802087 2025-10-05 11:20 CHUYỂN KHOẢN
TRUONG VAN TIEN CHUYEN TIEN- Ma 

GDACSP/ nN039162
100.000

FT25279844840040 2025-10-05 11:18 CHUYỂN KHOẢN xxxxxxxxx0614
CTCP DICH VU DI 

DONG TRUC TUYEN

102946892295-Ung ho CUBA-CHUYEN 

TIEN-OQCH0002b3wl-

MOMO102946892295MOMO

20.000

FT25279209027087 2025-10-05 11:18 CHUYỂN KHOẢN VIETINBANK xxxxxxxx1412 TRINH VAN SINH

TRINH VAN SINH chuyen tien ung ho 

cuba   Ma giao dich  Trace827177 Trace 

827177

20.000

FT25279262852632 2025-10-05 11:15 CHUYỂN KHOẢN xxxxxxxxxx9999 NGUYEN MINH QUAN NGUYEN MINH QUAN chuyen tien 20.000

FT25279146843353 2025-10-05 11:11 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO CUBA- Ma GD ACSP/ 

zn972785
50.000

FT25279207647534 2025-10-05 11:07 CHUYỂN KHOẢN
DUONG TAT DAT CHUYEN TIEN- Ma 

GD ACSP/ z8947953
100.000

FT25279966189237 2025-10-05 11:02 CHUYỂN KHOẢN
TRAN XUAN BINH chuyen tien ung ho 

CUBA- Ma GD ACSP/ PO103958
50.000

FT25279503440940 2025-10-05 10:58 CHUYỂN KHOẢN
TRIEU DINH THACH UNG HO CU BA- 

Ma GD ACSP/ cO882453
100.000

FT25279573871380 2025-10-05 10:54 CHUYỂN KHOẢN xxxxxxxxx9669 HO NGOC MINH ung ho cuba 20.000

FT25279389906545 2025-10-05 10:51 CHUYỂN KHOẢN xxxxxx7110 LE HAI NAM LE HAI NAM chuyen tien 20.000

FT25279427138960 2025-10-05 10:46 CHUYỂN KHOẢN

MBVCB.11177692614.007755.NGUYEN 

VANHUONG chuyen tien.CT tu 

1051452523NGUYEN VAN HUONG toi 

2005 HOI CHUTHAP DO TINH THAI 

NGUYEN tai MB- Ma

20.000

FT25279459483232 2025-10-05 10:46 CHUYỂN KHOẢN xxxxxxxx2006 HOANG VAN THAI
HOANG VAN THAI chuyen tien ung ho 

cuba
20.000

FT25279652787633 2025-10-05 10:46 CHUYỂN KHOẢN xxxxxx5313 DINH VAN PHUONG ung ho cuba 20.000

FT25279670019256 2025-10-05 10:46 CHUYỂN KHOẢN VIETINBANK xxxxxxxx3094 NGUYEN LONG VU
ung ho CUBA   Ma giao dich  

Trace730754 Trace 730754
20.000

FT25279805641844 2025-10-05 10:46 CHUYỂN KHOẢN xxxxxxxxxx9999 DUONG VAN HAU ung ho cuba 20.000

FT25279858005195 2025-10-05 10:46 CHUYỂN KHOẢN xxxxxx3047 DANG VAN DUNG
DANG VAN DUNG chuyen tien ung ho 

cuba
20.000

FT25279683400048 2025-10-05 10:44 CHUYỂN KHOẢN xxxxxxxxx0614
CTCP DICH VU DI 

DONG TRUC TUYEN

102942829516-Ung ho Cuba-CHUYEN 

TIEN-OQCH0002b0E3-

MOMO102942829516MOMO

20.000

FT25279783561414 2025-10-05 10:41 CHUYỂN KHOẢN

LUONG VAN LUYEN CHUYEN TIEN 

UNG HOCU BA- Ma GD ACSP/ 

RJ756802

50.000



FT25279181806235 2025-10-05 10:28 CHUYỂN KHOẢN xxxxxx4111 LE MANH QUYNH
LE MANH QUYNH CAX Tan Cuong ung 

hoCuba
200.000

FT25279213605451 2025-10-05 10:28 CHUYỂN KHOẢN
HOANG TRONG TUAN CHUYEN TIEN 

UNG HO- Ma GD ACSP/ mZ661068
100.000

FT25279500215629 2025-10-05 10:24 CHUYỂN KHOẢN

LAO VAN TUAN CONG AN XA TAN 

CUONG THAI NGUYEN UNG HO CUBA- 

Ma GD ACSP/CS634023

200.000

FT25279837528040 2025-10-05 10:23 CHUYỂN KHOẢN

TRAN VIET HOANG CONG AN XA TAN 

CUONG THAI NGUYEN UNG HO CUBA- 

Ma GD ACSP/ dv626131

200.000

FT25279252245870 2025-10-05 10:14 CHUYỂN KHOẢN
BUI XUAN HOA CHUYEN TIEN- Ma GD 

ACSP/ QA557862
100.000

FT25279039757188 2025-10-05 10:12 CHUYỂN KHOẢN
LY QUYNH GIANG CHUYEN TIEN- Ma 

GD ACSP/ PY537487
100.000

FT25279641423133 2025-10-05 10:12 CHUYỂN KHOẢN
NONG THI ANH CHUYEN TIEN UNG 

HO CUBA- Ma GD ACSP/ Hl540577
100.000

FT25279102733084 2025-10-05 09:50 CHUYỂN KHOẢN
LE NGOC THANH CHUYEN TIEN- Ma 

GD ACSP/ PD374779
100.000

FT25279842902064 2025-10-05 09:45 CHUYỂN KHOẢN VIETINBANK xxxxxxxx1697 LY VAN CHUNG
gup nhan dan cuba   Ma giao dich  

Trace539021 Trace 539021
20.000

FT25279831746235 2025-10-05 09:13 CHUYỂN KHOẢN

KIEN,TAN.CAX TAN 

CUONG.UNGHOCUBA- Ma GD ACSP/ 

CJ087655

200.000

FT25279164963820 2025-10-05 09:05 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 TRAN VAN THINH chuyen tien-

Ma GD ACSP/ TI061620
50.000

FT25279020577259 2025-10-05 08:56 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 MA THU HUONG chuyen tien 

ung ho CUBA- Ma GD ACSP/ 4G016772
50.000

FT25279390858385 2025-10-05 08:55 CHUYỂN KHOẢN

NONG BE QUANG HUY CAX CUONG 

LOI CHUYEN TIEN UNG HO CUBA- Ma 

GD ACSP/ MU958613

50.000

FT25279441147361 2025-10-05 08:50 CHUYỂN KHOẢN
HOANG ANH chuyen tien ung ho Cuba-

Ma GD ACSP/ O9521084
50.000

FT25279104505623 2025-10-05 08:43 CHUYỂN KHOẢN CU BA- Ma GD ACSP/ Zq498226 100.000

FT25279531428273 2025-10-05 08:39 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 MA THI HA chuyen tien- Ma 

GD ACSP/ CP026693
100.000

FT25279934382457 2025-10-05 08:38 CHUYỂN KHOẢN
TRUONG CONG DONG chuyen tien- Ma 

GDACSP/ 3e479800
100.000

FT25279276074314 2025-10-05 08:38 CHUYỂN KHOẢN
DUONG MANH HUNG chuyen tien- Ma 

GDACSP/ r0482153
50.000

FT25279085769345 2025-10-05 08:37 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 DANG DANG KHOA chuyen 

tien-Ma GD ACSP/ YE019041
100.000

FT25279424035085 2025-10-05 08:37 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 TRIEU SINH HUY ung ho cuba-

Ma GD ACSP/ 37017284
100.000

FT25279680160377 2025-10-05 08:37 CHUYỂN KHOẢN VIVA CUBA- Ma GD ACSP/ DF828155 50.000

FT25279740422880 2025-10-05 08:37 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 DANG QUOC THANH chuyen 

tienung ho CUBA- Ma GD ACSP/ 

76015553

100.000

FT25279750017577 2025-10-05 08:37 CHUYỂN KHOẢN xxxxxx9999 TRAN DANG KHOA TRAN DANG KHOA chuyen tien 50.000

FT25279787705432 2025-10-05 08:37 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 DANG VAN OANH chuyen tien 

ung ho CuBa- Ma GD ACSP/ ZV018184
100.000

FT25279205903405 2025-10-05 08:26 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 NGUYEN TRUNG THUC 

chuyen tien ung ho cu ba- Ma GD ACSP/ 

LQ063279

100.000

FT25279009720472 2025-10-05 08:23 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 ung ho Cuba- Ma GD ACSP/ 

0S045711
50.000

FT25279427585838 2025-10-05 08:23 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 MA HOANG HUY PA03 ung ho 

Cuba- Ma GD ACSP/ 60048176
100.000

FT25277786364067 2025-10-04 21:59 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 DANG VAN NAI chuyen tien- 

Ma GD ACSP/ W8000670
50.000



FT25277560061998 2025-10-04 21:03 CHUYỂN KHOẢN
MA VAN HAO CHUYEN TIEN UNG HO 

CUBA-Ma GD ACSP/ DE360215
200.000

FT25277823605504 2025-10-04 21:03 CHUYỂN KHOẢN
CAX Ba Be ung ho Cuba- Ma GD 

ACSP/uC731294
3.400.000

FT25277322021120 2025-10-04 19:42 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 MA THI MAI truong tieu hocTan 

Thinh Phuong Tien tinh Thai Nguyen ung 

ho CuBa- Ma GD ACSP/ 9C096905

50.000

FT25277667037736 2025-10-04 19:13 CHUYỂN KHOẢN
NGUYEN QUANG HUNG chuyen tien 

ung ho CuBa- Ma GD ACSP/ c5371285
100.000

FT25277871300308 2025-10-04 19:12 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 MA THI TIEN giao vien truong 

tieu hoc tan thinh chuyen tien- Ma GD 

ACSP/ KS063429

100.000

FT25277509826095 2025-10-04 19:08 CHUYỂN KHOẢN ung ho CuBa- Ma GD ACSP/ CZ355010 100.000

FT25277003348725 2025-10-04 19:05 CHUYỂN KHOẢN
HTKO UNG HO CUBA- Ma GD ACSP/ 

AO576803
100.000

FT25277992186702 2025-10-04 18:59 CHUYỂN KHOẢN
LAO TRONG TAO chuyen tien UNG HO 

NDCUBA- Ma GD ACSP/ 1a319974
100.000

FT25277515000899 2025-10-04 18:57 CHUYỂN KHOẢN
MA THINH LAM UNG HO CU BA- Ma 

GD ACSP/ wQ524315
100.000

FT25277833096506 2025-10-04 18:56 CHUYỂN KHOẢN
DO KHAC VU chuyen tien- Ma GD 

ACSP/AL310117
50.000

FT25277156480578 2025-10-04 18:54 CHUYỂN KHOẢN
PHAN VIET HA Chuyen tien- Ma GD 

ACSP/ Qf302702
100.000

FT25277288703320 2025-10-04 18:47 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ QX044050
50.000

FT25277052704756 2025-10-04 18:44 CHUYỂN KHOẢN ung ho cuba- Ma GD ACSP/ vk266021 50.000

FT25277678149184 2025-10-04 18:41 CHUYỂN KHOẢN TCB xxxxxxxxxx0010
VND-TGTT-DOAN 

DINH TIEN

Ung ho cuba FT25277662245806   Ma 

giao dich  Trace695359 Trace 695359
100.000

FT25277345504853 2025-10-04 18:38 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO CU BA- Ma GD ACSP/ 

MR377437
300.000

FT25277072030293 2025-10-04 18:32 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 Truong Tieu hoc Song Cau 

xaDong Hy UNG HO CUBA- Ma GD 

ACSP/ O4064674

10.062.000

FT25277336539772 2025-10-04 18:25 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 TRIEU THI DIEN chuyen tien-

Ma GD ACSP/ 2R028187
100.000

FT25277161445610 2025-10-04 18:20 CHUYỂN KHOẢN SHB xxxxxx3917 SHBMB

NGUYEN VAN ANH chuyen tien ung ho 

Cuba   Truong THCS Nam Tien  Van 

Xuan   Ma giao dich  Trace351239 

Trace351239

100.000

FT25277188497108 2025-10-04 18:20 CHUYỂN KHOẢN OCB xxxxxx2455
NGUYEN VAN 

NGUYEN

NGUYEN VAN NGUYEN chuyen tien   

Magiao dich  Trace518674 Trace 518674
100.000

FT25277255048608 2025-10-04 17:55 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 ung ho cu ba- Ma GD ACSP/ 

0F065482
100.000

FT25277031974686 2025-10-04 17:49 CHUYỂN KHOẢN
DUONG VIET THANG CHUYEN TIEN- 

Ma GDACSP/ H6982397
100.000

FT25277800402110 2025-10-04 16:46 CHUYỂN KHOẢN

TRAN VAN MANH  LA PHUONG THAO 

CA VoTranh ung ho CUBA- Ma GD 

ACSP/ Qx682290

200.000

FT25277906420260 2025-10-04 16:42 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO CUBA- Ma GD ACSP/ 

MT407667
100.000

FT25277156236360 2025-10-04 16:39 CHUYỂN KHOẢN TCB xxxxxxxxxx0011
VND-TGTT-NGUYEN 

THI NGUYET ANH

Ha Duc Manh ung ho Cu Ba 

FT25277670550808   Ma giao dich  

Trace796083Trace 796083

200.000

FT25277552708863 2025-10-04 16:37 CHUYỂN KHOẢN

Nguyen Ngoc Triu Truong phong 

Pc07ung ho Cuba- Ma GD ACSP/ 

E2649292

1.000.000

FT25277273150576 2025-10-04 16:08 CHUYỂN KHOẢN
LE THI BICH HONG chuyen tien uh cuba- 

Ma GD ACSP/ kf548296
100.000



FT25277554219571 2025-10-04 16:07 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO CUBA- Ma GD ACSP/ 

AK155556
100.000

FT25277522109703 2025-10-04 16:06 CHUYỂN KHOẢN ung ho Cuba- Ma GD ACSP/ a2542577 100.000

FT25277800968182 2025-10-04 16:05 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO CU BA- Ma GD ACSP/ 

hq148819
100.000

FT25277253428003 2025-10-04 15:59 CHUYỂN KHOẢN
NGUYEN XUAN TUYEN CHUYEN TIEN- 

Ma GD ACSP/ 9k105325
100.000

FT25277089644152 2025-10-04 15:55 CHUYỂN KHOẢN
DUONG MINH THUY chuyen tien- Ma 

GDACSP/ Gv504872
100.000

FT25277065022046 2025-10-04 15:48 CHUYỂN KHOẢN
DUONG THANH TUNG Chuyen tien- Ma 

GDACSP/ f8485541
100.000

FT25277917262080 2025-10-04 15:46 CHUYỂN KHOẢN TCB xxxxxxxxxx8011
VND-TGTT-NGUYEN 

DUC HIEU

NGUYEN DUC HIEU ung ho dat nuoc 

cuba FT25277673649035   Ma giao 

dichTrace457069 Trace 457069

500.000

FT25277600093467 2025-10-04 15:44 CHUYỂN KHOẢN xxxxxxxxx2888 NGUYEN TUAN LINH NGUYEN TUAN LINH chuyen tien 200.000

FT25277474106087 2025-10-04 15:28 CHUYỂN KHOẢN

NGUYEN THI THUY CHUYEN TIEN 

UNG HOCUBA- Ma GD ACSP/ 

nu915635

100.000

FT25277447544004 2025-10-04 15:26 CHUYỂN KHOẢN

TRAN VAN OANH CHI HOI CUU CA 

PHUONGLINH SON UNG HO CUBA- Ma 

GD ACSP/Va899069

1.000.000

FT25277749015467 2025-10-04 14:55 CHUYỂN KHOẢN
NONG THI THOA UNG HO CUBA- Ma 

GD ACSP/ LZ724519
100.000

FT25277047277752 2025-10-04 13:42 CHUYỂN KHOẢN
MA VAN BAO chuyen tien ung ho cu ba- 

Ma GD ACSP/ Bd158747
100.000

FT25277707712848 2025-10-04 11:03 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO CUBA- Ma GD ACSP/ 

bu460034
100.000

FT25277837680519 2025-10-04 11:03 CHUYỂN KHOẢN
HOANG MANH LINH UNG HO CUBA- 

Ma GDACSP/ MN460471
200.000

FT25277290500033 2025-10-04 11:01 CHUYỂN KHOẢN
DAO DUY THUY CHUYEN TIEN- Ma GD 

ACSP/ NS445317
300.000

FT25277509904901 2025-10-04 10:22 CHUYỂN KHOẢN ung ho Cuba- Ma GD ACSP/ RK481477 200.000

FT25277838367608 2025-10-04 10:00 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 UH Cuba Tieu Hoc Tan 

ThinhXa Phuong Tien Tinh Thai Nguyen   

Trieu Thi Cham- Ma GD ACSP/ 

DM052784

100.000

FT25277795629871 2025-10-04 09:48 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 NGUYEN VAN TRONG truong 

Tieu hoc Tan Thinh xa Phuong Tien- 

MaGD ACSP/ BO096287

100.000

FT25277517643607 2025-10-04 09:14 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 HOANG THI QUYNH chuyen 

tien- Ma GD ACSP/ 9G032281
100.000

FT25277205193424 2025-10-04 09:11 CHUYỂN KHOẢN
HOANG THI KIM ANH UNG HO CUBA- 

Ma GD ACSP/ yp703606
50.000

FT25277706125997 2025-10-04 09:00 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 NGUYEN THI VAN chuyen tien-

Ma GD ACSP/ O7066532
100.000

FT25277770378580 2025-10-04 08:55 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 HOANG BICH NGOC chuyen 

tien- Ma GD ACSP/ PJ046343
100.000

FT25277793434755 2025-10-04 08:55 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 MA THI SAM  ung ho Cuba- 

MaGD ACSP/ 3A045640
50.000

FT25277039462653 2025-10-04 08:53 CHUYỂN KHOẢN

NGUYEN MANH THANG CHUYEN TIEN 

UNG HO CUBA- Ma GD ACSP/ 

w8585612

100.000

FT25277368063600 2025-10-04 08:53 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 HOANG THI THU LAN chuyen 

tien Ung Ho CU BA- Ma GD ACSP/ 

WN034560

100.000

FT25277109400053 2025-10-04 08:52 CHUYỂN KHOẢN
LY XUAN TOAI CHUYEN TIEN UNG HO 

CUBA- Ma GD ACSP/ rC583796
100.000

FT25277945806937 2025-10-04 08:51 CHUYỂN KHOẢN

CBCC NLD van phong Doan DBQH va 

HDND tinh TN ung ho nhan dan CuBa- 

MaGD ACSP/ 5J194042

15.900.000



FT25277984496200 2025-10-04 08:36 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 AU THAI NHAM chuyen tien 

ung ho Cu Ba- Ma GD ACSP/ KJ057866
200.000

FT25277405960047 2025-10-04 08:33 CHUYỂN KHOẢN ung ho Cu Ba- Ma GD ACSP/ pp141253 100.000

FT25277423964580 2025-10-04 08:01 CHUYỂN KHOẢN
NGUYEN QUOC THINH CAX Vo Tranh 

ungho Cuba- Ma GD ACSP/ Rw951530
100.000

FT25277405787750 2025-10-04 07:46 CHUYỂN KHOẢN
TRUONG VIET CHUNG CHUYEN TIEN- 

Ma GD ACSP/ qz191325
100.000

FT25277800944007 2025-10-04 07:45 CHUYỂN KHOẢN

HOANG QUANG SANG CHUYEN TIEN 

UNG HOCU BA- Ma GD ACSP/ 

eu185231

50.000

FT25277232578140 2025-10-04 07:44 CHUYỂN KHOẢN

NGUYEN MINH TRUNG CHUYEN TIEN 

UNG HO CUBA- Ma GD ACSP/ 

So181995

100.000

FT25277565046539 2025-10-04 07:42 CHUYỂN KHOẢN
NGUYEN THI KIM PHUONG CHUYEN 

TIEN-Ma GD ACSP/ Ih169354
50.000

FT25277003659703 2025-10-04 07:41 CHUYỂN KHOẢN
DO VIET HOANG Chuyen tien- Ma GD 

ACSP/ 62916261
50.000

FT25277213627070 2025-10-04 07:39 CHUYỂN KHOẢN
HOANG THI THU NGAN UNG HO CU 

BA- MaGD ACSP/ TS154184
50.000

FT25277261503190 2025-10-04 07:35 CHUYỂN KHOẢN

NGUYEN THI QUYEN CHUYEN TIEN 

UNG HOCUBA- Ma GD ACSP/ 

nw133936

100.000

FT25277201132844 2025-10-04 07:30 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 AU VAN KY chuyen tien ung ho 

Cu Ba- Ma GD ACSP/ 9Q073766
50.000

FT25277469592083 2025-10-04 07:28 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 MAI THI QUYEN chuyen tien 

ung ho CuBa- Ma GD ACSP/ EE068018
50.000

FT25277567300077 2025-10-04 07:28 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 HOANG VAN TUAN chuyen 

tien-Ma GD ACSP/ 7H069128
50.000

FT25277704022147 2025-10-04 07:18 CHUYỂN KHOẢN
DINH VAN BIEN CHUYEN TIEN- Ma GD 

ACSP/ xl054777
100.000

FT25277005302120 2025-10-04 06:46 CHUYỂN KHOẢN ung ho cu ba- Ma GD ACSP/ JF831910 50.000

FT25276937807463 2025-10-03 22:01 CHUYỂN KHOẢN
NGUYEN THI NGUYET chuyen tien- Ma 

GD ACSP/ AK554503
50.000

FT25276010508327 2025-10-03 21:44 CHUYỂN KHOẢN
QR   Ung ho nhan dan Cuba- Ma GD 

ACSP/ ZC523660
100.000

FT25276378000804 2025-10-03 21:20 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 NGUYEN THI LY chuyen 

tienmamnontankimtanthanhthainguyenU

Hcuba-Ma GD ACSP/ YU086647

6.451.000

FT25276500411370 2025-10-03 20:10 CHUYỂN KHOẢN ung ho cuba- Ma GD ACSP/ i7260742 100.000

FT25276424094036 2025-10-03 19:55 CHUYỂN KHOẢN
NONG HOANG LINH CHUYEN TIEN- 

Ma GDACSP/ 09574895
100.000

FT25276751106992 2025-10-03 19:13 CHUYỂN KHOẢN xxxxxx1975 AN THI ANH DAO
GD O DO NGOC LAP TDP CAU REO 

UNG HOCUBA
100.000

FT25276107837786 2025-10-03 18:52 CHUYỂN KHOẢN
BAN PHUC LOI Chuyen tien- Ma GD 

ACSP/ jF875770
100.000

FT25276008053716 2025-10-03 18:50 CHUYỂN KHOẢN
LUONG VAN TAM chuyen tien ung ho 

Cuba- Ma GD ACSP/ C6867920
100.000

FT25276945992507 2025-10-03 18:46 CHUYỂN KHOẢN
DUONG ANH TUAN chuyen tien ung ho 

Cuba- Ma GD ACSP/ tC850830
100.000

FT25276092105982 2025-10-03 18:38 CHUYỂN KHOẢN
DAM TRONG LUAN chuyen tien ung ho 

cuba- Ma GD ACSP/ eh820744
100.000

FT25276376798408 2025-10-03 18:23 CHUYỂN KHOẢN
NGUYEN THI THU HIEN UH CUBA- Ma 

GDACSP/ wW760781
100.000

FT25276069036808 2025-10-03 18:18 CHUYỂN KHOẢN

MONG DINH HIEU cax yen trach 

chuyentien ung ho nhan cu ba- Ma GD 

ACSP/ ID743187

200.000

FT25276072249335 2025-10-03 17:51 CHUYỂN KHOẢN
QR   Ung ho nhan dan Cuba- Ma GD 

ACSP/ Ai635331
500.000



FT25276401508458 2025-10-03 17:14 CHUYỂN KHOẢN
BUI DINH NGUYEN UNG HO CUBA- Ma 

GDACSP/ uu283412
50.000

FT25276399937405 2025-10-03 16:44 CHUYỂN KHOẢN

NGUYEN THI AI HANG CHUYEN TIEN 

UNGHO CU BA- Ma GD ACSP/ 

TF035868

200.000

FT25276036864066 2025-10-03 16:25 CHUYỂN KHOẢN
BE MANH THUC chuyen tien ung ho 

cuba- Ma GD ACSP/ Zb282027
50.000

FT25276059183633 2025-10-03 16:24 CHUYỂN KHOẢN
BUI VIET NHAT chuyen tien ung ho 

Cuba- Ma GD ACSP/ Uj276450
100.000

FT25276349057718 2025-10-03 16:17 CHUYỂN KHOẢN

NGUYEN THI HUONG CHUYEN TIEN 

CBGVNVTRUONG THCS TIEN PHONG 

PHUONG VANXUAN UNG HO CUBA- 

Ma GD ACSP/ nr832829

5.511.110

FT25276783717337 2025-10-03 16:15 CHUYỂN KHOẢN

DUONG THI MINH THAO CHUYEN 

TIEN UNGHO CUBA- Ma GD ACSP/ 

qf818195

165.000

FT25276541501010 2025-10-03 16:10 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO CUBA- Ma GD ACSP/ 

kd780543
100.000

FT25276446471186 2025-10-03 16:09 CHUYỂN KHOẢN
HOANG VAN NHAN CHUYEN TIEN- Ma 

GD ACSP/ 0K774117
100.000

FT25276807744680 2025-10-03 16:06 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 HOANG HUU CHINH chuyen 

tienung ho Cuba- Ma GD ACSP/ 

HR007188

100.000

FT25276912423819 2025-10-03 16:06 CHUYỂN KHOẢN
HOANG DUC HUYEN CHUYEN TIEN- 

Ma GDACSP/ 2P750481
100.000

FT25276583327030 2025-10-03 16:00 CHUYỂN KHOẢN
LY TRUNG LONG CHUYEN TIEN UNG 

HO CUBA- Ma GD ACSP/ vd709296
100.000

FT25276636774005 2025-10-03 15:59 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 HOANG THI CHUNG  truong 

tieu hoc Tan Thinh xa Phuong Tien- 

MaGD ACSP/ I4073451

100.000

FT25276667279478 2025-10-03 15:59 CHUYỂN KHOẢN
LA DINH HUYEN CHUYEN TIEN UNG 

HO CUBA- Ma GD ACSP/ fK700666
100.000

FT25276340433951 2025-10-03 15:56 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 TRUONG KHANH TUNG 

chuyen tien- Ma GD ACSP/ H5061759
100.000

FT25276590033529 2025-10-03 15:56 CHUYỂN KHOẢN
TA VAN HOP CHUYEN TIEN 

UNGHOCUBA- Ma GD ACSP/ Rv681676
100.000

FT25276099676532 2025-10-03 15:55 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 NONG VAN MANH chuyen tien 

ung ho Cu Ba- Ma GD ACSP/ 0E055488
100.000

FT25276017651784 2025-10-03 15:54 CHUYỂN KHOẢN
Dao Van Hieu PC07 TN ung ho Cuba- 

Ma GD ACSP/ 5j175859
100.000

FT25276300001971 2025-10-03 15:54 CHUYỂN KHOẢN xxxxxxxxx0614
CTCP DICH VU DI 

DONG TRUC TUYEN

102744202936-ung ho Cuba-CHUYEN 

TIEN-OQCH0002XIYz-

MOMO102744202936MOMO

100.000

FT25276199089386 2025-10-03 15:53 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO CUBA- Ma GD ACSP/ 

DB658663
100.000

FT25276239743558 2025-10-03 15:53 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 HOANG THI BANG  ung ho 

Cuba- Ma GD ACSP/ IQ047265
50.000

FT25276396975440 2025-10-03 15:53 CHUYỂN KHOẢN
DINH VAN HUNG chuyen tien Ung ho 

Cuba- Ma GD ACSP/ MV172554
100.000

FT25276622220346 2025-10-03 15:53 CHUYỂN KHOẢN
HA QUANG KHOI CHUYEN TIEN UNG 

HO CUBA- Ma GD ACSP/ fT663915
100.000

FT25276736610328 2025-10-03 15:52 CHUYỂN KHOẢN

PHAM QUANG CHUONG CHUYEN 

TIEN UNG HO CUBA- Ma GD ACSP/ 

In657467

200.000

FT25276391506533 2025-10-03 15:49 CHUYỂN KHOẢN
LE DUC HOANG Chuyen tien- Ma GD 

ACSP/ eM159437
100.311

FT25276303316133 2025-10-03 15:48 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO CUBA- Ma GD ACSP/ 

VQ155022
100.000

FT25276376211012 2025-10-03 15:47 CHUYỂN KHOẢN
NGUYEN DINH THE chuyen tien- Ma 

GDACSP/ Jt152670
100.000



FT25276675972851 2025-10-03 15:45 CHUYỂN KHOẢN

PHAM THI HONG THUY chuyen tien 

UNGHO CU BA- Ma GD ACSP/ 

XL147110

200.000

FT25276196644094 2025-10-03 15:41 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 TRAN THI KHANH LINH 

chuyentien- Ma GD ACSP/ A5090032
100.000

FT25276320610523 2025-10-03 15:41 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 TRAN THI PHUONG Truong 

Tieuhoc Tan Thinh xa Phuong Tien 

tinhThai Nguyen Ung ho nhan dan CuBa- 

Ma GD ACSP/ M2088458

100.000

FT25276051226470 2025-10-03 15:40 CHUYỂN KHOẢN
BAN PHUC MINH CHUYEN TIEN- Ma 

GD ACSP/ tz576162
100.000

FT25276013764204 2025-10-03 15:37 CHUYỂN KHOẢN

GV THCS TAN LAP, P TICH LUONG 

UNG HO CU BA- Ma GD ACSP/ 

Iz557101

50.000

FT25276422709004 2025-10-03 15:37 CHUYỂN KHOẢN

GV THCS TAN LAP PHUONG TICH 

LUONG UNG HO CUBA- Ma GD ACSP/ 

5E555287

50.000

FT25276810637760 2025-10-03 15:33 CHUYỂN KHOẢN
DAO QUOC HOI chuyen tien ung ho 

Cuba- Ma GD ACSP/ 9V108050
200.000

FT25276000850052 2025-10-03 15:27 CHUYỂN KHOẢN xxxxxxxx2978

BAN CHAP HANH 

CONG DOAN CONG 

TY DIEN LUC THAI 

NGUYEN

CD CONG TY DIEN LUC THAI NGUYEN 

UNGHO NHAN DAN CUBA NAM 2025
50.000.000

FT25276111730417 2025-10-03 15:27 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO CU BA- Ma GD ACSP/ 

QK485014
100.000

FT25276831981032 2025-10-03 15:24 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO CU BA- Ma GD ACSP/ 

8f468119
100.000

FT25276031074070 2025-10-03 15:23 CHUYỂN KHOẢN

NGUYEN HUY KHANH CHUYEN TIEN 

UNG HOCU BA- Ma GD ACSP/ 

aV460254

100.000

FT25276320545147 2025-10-03 15:23 CHUYỂN KHOẢN TCB xxxxxxxxxx0018
VND-TGTT-NGUYEN 

THAI HOA

Trung tam Bao tro Cong tac Xa hoi tinh 

TN UH Cuba FT25276837203730   Ma 

giao dich  Trace209419 Trace 209419

2.000.000

FT25276426271565 2025-10-03 15:22 CHUYỂN KHOẢN

TRUONG CONG QUANG CAX VO 

TRANH UNGHO CUBA- Ma GD ACSP/ 

0K454673

100.000

FT25276880560806 2025-10-03 15:21 CHUYỂN KHOẢN xxxxxx2234 TRUONG XUAN THAO TRUONG XUAN THAO chuyen tien 50.000

FT25276006802853 2025-10-03 15:18 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 NGUYEN THI MAN truong TH 

Tan Thinh xa Phuong Tien tinh Thai 

Nguyen ung ho nhan dan CuBa- Ma GD 

ACSP/ DR086073

100.000

FT25276174003390 2025-10-03 15:17 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 LY THI DINH chuyen tien 

ungho Cu Ba truong tieu hoc Tan 

Thinhxa Phong Tien tinh Thai Nguyen- 

MaGD ACSP/ 66082790

100.000

FT25276100700011 2025-10-03 15:16 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 TRAN THI GIANG Truong TH 

Tan Thinh UHCuBa- Ma GD ACSP/ 

53075584

50.000

FT25276690382226 2025-10-03 15:16 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 NGUYEN THI NA chuyen tien 

ung ho Cu Ba. truong tieu hoc tan thinh 

xa phuong tien tinh thai nguyen- Ma GD 

ACSP/ KE079321

100.000

FT25276328775801 2025-10-03 15:08 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 UH Cuba   Tieu hoc Tan Thinh 

xa Phuong Tien Thai Nguyen HoangThi 

Hoa- Ma GD ACSP/ GJ041821

50.000

FT25276099146485 2025-10-03 15:07 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 ung ho cu ba truong tieu hoc 

tan thinh  xa phuong tien tinh thai nguyen 

Nong Thi Hanh- Ma GD ACSP/ 

GA040725

50.000



FT25276710868078 2025-10-03 14:58 CHUYỂN KHOẢN

UH Cuba Truong THCS Nam Tien   

VanXuan   Thai Nguyen NGUYEN THI 

THANHTUNG Chuyen tien- Ma GD 

ACSP/ Ei899133

200.000

FT25276003188438 2025-10-03 14:51 CHUYỂN KHOẢN
UH Cuba NGUYEN NGOC BINH- Ma GD 

ACSP/ wb879408
2.000.000

FT25276515148977 2025-10-03 14:50 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ 1J067249
200.000

FT25276936300278 2025-10-03 14:48 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho Cuba- Ma GD ACSP/ 

QL059367
100.000

FT25276423008041 2025-10-03 14:39 CHUYỂN KHOẢN
NGUYEN THI THU chuyen tien- Ma GD 

ACSP/ qm846357
100.000

FT25276248296142 2025-10-03 14:34 CHUYỂN KHOẢN
TRAN MANH HUNG chuyen tien UH CU 

BA- Ma GD ACSP/ sJ833121
200.000

FT25276395649900 2025-10-03 14:16 CHUYỂN KHOẢN

NGUYEN THI YEN chuyen tien ungr hooj 

ddong baof CuBa- Ma GD ACSP/ 

Ff785711

100.000

FT25276840448300 2025-10-03 14:13 CHUYỂN KHOẢN
NGUYEN THI THU HUONG Chuyen tien- 

Ma GD ACSP/ q4777987
200.000

FT25276936060004 2025-10-03 13:44 CHUYỂN KHOẢN
DANG THI PHUONG MAI chuyen tien- 

MaGD ACSP/ Fb710109
100.000

FT25276328610820 2025-10-03 13:15 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 DUONG ANH TUAN chuyen 

tien-Ma GD ACSP/ LQ046837
100.000

FT25276472065029 2025-10-03 12:51 CHUYỂN KHOẢN TCB xxxxxxxx5666 DUONG VAN TUYEN

Gd tuyen van  ung ho cu ba 

FT25276907746142   Ma giao dich  

Trace425685 Trace 425685

200.000

FT25276794979490 2025-10-03 11:37 CHUYỂN KHOẢN
UH Cuba  Trung tam GDNN GDTX Song 

Cong - Ma GD ACSP/ 7r379656
4.378.000

FT25276553191308 2025-10-03 11:35 CHUYỂN KHOẢN
NGUYEN BA HOAN chuyen tien- Ma GD 

ACSP/ 9p374387
50.000

FT25276018507106 2025-10-03 11:25 CHUYỂN KHOẢN
LUU VIET THANG CAX vo tranh ung 

hoCuBa- Ma GD ACSP/ as339445
100.000

FT25276842659193 2025-10-03 11:19 CHUYỂN KHOẢN
NGUYEN HONG GIANG chuyen tien- 

Ma GD ACSP/ Fp318820
50.000

FT25276900033573 2025-10-03 11:16 CHUYỂN KHOẢN
NONG VAN QUANG chuyen tien- Ma 

GD ACSP/ Ru307615
50.000

FT25276160964265 2025-10-03 11:15 CHUYỂN KHOẢN
TRUONG TH NINH SON UNG HO 

CUBA- MaGD ACSP/ o3024215
1.400.000

FT25276063728698 2025-10-03 11:14 CHUYỂN KHOẢN
TRAN VAN BINH chuyen tien- Ma GD 

ACSP/ Sr304305
100.000

FT25276250112925 2025-10-03 11:13 CHUYỂN KHOẢN
PHAN THI THU PHUONG ung ho Cuba- 

MaGD ACSP/ Vh298893
100.000

FT25276827301210 2025-10-03 11:13 CHUYỂN KHOẢN
TRAN CONG HUAN chuyen tien- Ma GD 

ACSP/ 5E298676
50.000

FT25276777240879 2025-10-03 11:05 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ HG027129
20.000

FT25276730941426 2025-10-03 11:04 CHUYỂN KHOẢN
NINH VAN THUYET ung ho CuBa- Ma 

GDACSP/ nr267818
100.000

FT25276303020863 2025-10-03 11:00 CHUYỂN KHOẢN
NGO VAN BAC Chuyen tien- Ma GD 

ACSP/ Xp257108
100.000

FT25276916116311 2025-10-03 10:59 CHUYỂN KHOẢN
Phan Thanh Hao ung ho CUBA- Ma GD 

ACSP/ Lm254243
100.000

FT25276937365035 2025-10-03 10:58 CHUYỂN KHOẢN
LKTBIEN ung ho CUBA- Ma GD ACSP/ 

Ff249283
100.000

FT25276591778373 2025-10-03 10:55 CHUYỂN KHOẢN
NGUYEN VIET HOA chuyen tien- Ma 

GDACSP/ 8N240582
100.000

FT25276175544516 2025-10-03 10:53 CHUYỂN KHOẢN
DANG NGOC LINH chuyen tien- Ma GD 

ACSP/ BU232286
100.000

FT25276807686868 2025-10-03 10:53 CHUYỂN KHOẢN
NGUYEN DUY HIEU chuyen tien- Ma 

GDACSP/ qf231846
100.000

FT25276301135515 2025-10-03 10:50 CHUYỂN KHOẢN
VU MANH TUAN chuyen tien- Ma GD 

ACSP/ rE222986
50.000



FT25276857890954 2025-10-03 10:49 CHUYỂN KHOẢN
TRUONG QUOC DUOC chuyen tien ung 

hocuba- Ma GD ACSP/ ST218645
100.000

FT25276940808027 2025-10-03 10:44 CHUYỂN KHOẢN
NGUYEN NGOC HIEP chuyen tien- Ma 

GDACSP/ fh204929
50.000

FT25276359360954 2025-10-03 10:41 CHUYỂN KHOẢN
NGUYEN QUY TUNG chuyen tien ung 

ho-Ma GD ACSP/ 0i195075
93.110

FT25276054794838 2025-10-03 10:40 CHUYỂN KHOẢN SHB xxxxxx6888 SHBMB
Duong dinh cuong ung ho cuba   Ma giao 

dich  Trace881595 Trace 881595
100.000

FT25276109405920 2025-10-03 10:40 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 TRIEU VAN DIEP ung ho 

CUBA-Ma GD ACSP/ XO010436
50.000

FT25276576637742 2025-10-03 10:39 CHUYỂN KHOẢN
TRAN XUAN HOA Doi5 ung ho Cuba- 

MaGD ACSP/ yd190078
100.000

FT25276036652686 2025-10-03 10:30 CHUYỂN KHOẢN
NGUYEN VAN BINH ung ho cuba- Ma 

GDACSP/ b2159402
100.000

FT25276500826002 2025-10-03 10:29 CHUYỂN KHOẢN
TRAN HAI CUONG ung ho Cuba- Ma 

GD ACSP/ nn153843
100.000

FT25276892607894 2025-10-03 10:29 CHUYỂN KHOẢN
DAO DINH DUY Chuyen tien- Ma GD 

ACSP/ VS156010
50.000

FT25276078998073 2025-10-03 10:25 CHUYỂN KHOẢN

Truong tieu hoc Linh Thong xa Lam Vy 

tinh Thai Nguyen ung ho Cuba- MaGD 

ACSP/ 6A040852

980.000

FT25276351014486 2025-10-03 10:25 CHUYỂN KHOẢN

Truong mam non Quy Ky xa Kim 

Phuongtinh Thai Nguyen ung ho Cuba- 

Ma GD ACSP/ 56042326

1.400.000

FT25276921810709 2025-10-03 10:22 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 HA VAN THAO chuyen tien 

ungho cuba- Ma GD ACSP/ IG028776
100.000

FT25276975406891 2025-10-03 10:17 CHUYỂN KHOẢN
DO HUU TUNG chuyen tien- Ma GD 

ACSP/ zD116079
100.000

FT25276044862045 2025-10-03 10:14 CHUYỂN KHOẢN

HOANG THU TRANG PV06 CAT THAI 

NGUYEN UNG HO CUBA- Ma GD 

ACSP/ LR607209

50.000

FT25276045172655 2025-10-03 10:13 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 UH Cuba lop 12A10  THPT 

PhuLuong - Ma GD ACSP/ ML087531
200.000

FT25276339079102 2025-10-03 10:12 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ 3X081339
5.350.000

FT25276056011307 2025-10-03 10:10 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO CUBA- Ma GD ACSP/ 

Gm582250
200.000

FT25276120420045 2025-10-03 10:07 CHUYỂN KHOẢN

CAO DUC MINH HOANG CAX VO 

TRANH UNGHO CUBA- Ma GD ACSP/ 

Qs984690

100.000

FT25276122334332 2025-10-03 10:07 CHUYỂN KHOẢN
TRUONG PHUC HUY CHUYEN TIEN- 

Ma GDACSP/ xz562510
100.000

FT25276433145074 2025-10-03 10:05 CHUYỂN KHOẢN VPB xxxxxx2383
NGUYEN THI THUY 

LINH

Bui Minh Khanh PTCAX Vo Tranh ung 

ho CuBa   Ma giao dich  

Trace251637Trace 251637

100.000

FT25276177250830 2025-10-03 10:04 CHUYỂN KHOẢN VPB xxxxxx2383
NGUYEN THI THUY 

LINH

NTT LINH CAX Vo Tranh ung ho 

CuBaMa giao dich  Trace249699 Trace 

249699

100.000

FT25276592971463 2025-10-03 10:04 CHUYỂN KHOẢN
VU DINH NGOC CHUYEN TIEN UNG 

HO CUBA- Ma GD ACSP/ ep537974
100.000

FT25276560170087 2025-10-03 10:01 CHUYỂN KHOẢN
NONG THI HOA CHUYEN TIEN UNG 

HO CUBA- Ma GD ACSP/ Ch520785
100.000

FT25276011784512 2025-10-03 10:00 CHUYỂN KHOẢN
Ban QLDA DtXD CTGT va NN Phia Bac 

ung ho CuBa- Ma GD ACSP/ 7N961990
4.630.000

FT25276160987009 2025-10-03 10:00 CHUYỂN KHOẢN
LUU THI NGOAN CHUYEN TIEN UNG 

HO CUBA- Ma GD ACSP/ YO513552
100.000

FT25276914060412 2025-10-03 09:59 CHUYỂN KHOẢN
NONG THI HANH CHUYEN TIEN UNG 

HO CUBA- Ma GD ACSP/ rJ510165
100.000



FT25276165858406 2025-10-03 09:54 CHUYỂN KHOẢN

Hoi chu thap do phuong gia sang chuyen 

tien ung ho Cuba dot I- Ma GD ACSP/ 

uc942911

21.000.000

FT25276758594781 2025-10-03 09:54 CHUYỂN KHOẢN VPB xxxxx2212 TRAN TIEN ANH
Ung ho CUBA   Ma giao dich  

Trace230182 Trace 230182
50.000

FT25276003880088 2025-10-03 09:50 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 LY THI LIEN chuyen tien ungho 

CUBA- Ma GD ACSP/ YR080490
100.000

FT25276679613239 2025-10-03 09:46 CHUYỂN KHOẢN
LY TIEN HOANG Chuyen tien- Ma GD 

ACSP/ Pv917803
100.000

FT25276899530648 2025-10-03 09:41 CHUYỂN KHOẢN
NGUYEN VAN HUNG chuyen tien ung 

hoCuba- Ma GD ACSP/ yu902953
100.000

FT25276149040447 2025-10-03 09:40 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO CUBA- Ma GD ACSP/ 

tJ381836
100.000

FT25276063375852 2025-10-03 09:39 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 LY THANH VUONG chuyen 

tien-Ma GD ACSP/ ZT030522
100.000

FT25276590497879 2025-10-03 09:39 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 ung ho Cuba- Ma GD ACSP/ 

B1033988
100.000

FT25276763703851 2025-10-03 09:37 CHUYỂN KHOẢN ung ho Cuba- Ma GD ACSP/ S9890752 100.000

FT25276832755001 2025-10-03 09:35 CHUYỂN KHOẢN
TONG VAN HIEU CHUYEN TIEN UNG 

HO CUBA- Ma GD ACSP/ aM354626
500.000

FT25276927002972 2025-10-03 09:34 CHUYỂN KHOẢN VPB xxxxx9991 NGUYEN NGOC TAN
Ung ho Cuba   Ma giao dich  

Trace190063 Trace 190063
49.530

FT25276509150904 2025-10-03 09:09 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ GL096636
100.000

FT25276520451085 2025-10-03 08:59 CHUYỂN KHOẢN
AU MINH HOA CHUYEN TIEN UNG HO 

CUBA- Ma GD ACSP/ AV127012
100.000

FT25276728205706 2025-10-03 08:54 CHUYỂN KHOẢN Ung ho nhan dan Cuba 100.000

FT25276793304406 2025-10-03 08:49 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ H1006840
100.000

FT25276977923350 2025-10-03 08:41 CHUYỂN KHOẢN
NONG QUOC THANG UNG HO CUBA- 

Ma GDACSP/ vt012890
200.000

FT25276850591061 2025-10-03 08:40 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO CUBA- Ma GD ACSP/ 

ep010394
200.000

FT25276860880140 2025-10-03 08:40 CHUYỂN KHOẢN Ung ho nhan dan Cuba anh em 100.000

FT25276354043406 2025-10-03 08:39 CHUYỂN KHOẢN TCB xxxxxxxxxx1011
VND-TGTT-NGUYEN 

THAI GIANG

Nguyen Thai Giang ung ho Cuba 

FT25276880649579   Ma giao dich  

Trace881044 Trace 881044

199.999

FT25276090008627 2025-10-03 08:38 CHUYỂN KHOẢN
UH Cuba  To Xa hoi   Truong THPT Phu 

Luong- Ma GD ACSP/ 2o720295
300.000

FT25276690011419 2025-10-03 08:30 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ MA025196
100.000

FT25276421679499 2025-10-03 08:14 CHUYỂN KHOẢN

TRIEU THI KIM CUC CHUYEN TIEN 

UNG HO CU BA- Ma GD ACSP/ 

vi853295

100.000

FT25276280539200 2025-10-03 08:10 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 ung ho cuba- Ma GD ACSP/ 

WV040725
100.000

FT25276414709036 2025-10-03 08:10 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 UNG HO CUBA- Ma GD ACSP/ 

IF039603
100.000

FT25276201523711 2025-10-03 08:08 CHUYỂN KHOẢN
HOANG VAN QUYET CHUYEN TIEN- 

Ma GDACSP/ aS817540
100.000

FT25276400608610 2025-10-03 08:04 CHUYỂN KHOẢN
NGUYEN VIET CUONG UNG HO CU BA- 

MaGD ACSP/ DO799290
100.000

FT25276390762319 2025-10-03 08:03 CHUYỂN KHOẢN
LUU THI HAI VAN CHUYEN TIEN UNG 

HOCUBA- Ma GD ACSP/ hf789020
200.000

FT25276344775104 2025-10-03 08:01 CHUYỂN KHOẢN

TRIEU VAN NGUYEN CHUYEN TIEN 

UNG HONGUOI DAN CUBA- Ma GD 

ACSP/ 5K781602

100.000

FT25276963690960 2025-10-03 08:01 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 DINH THANH VU chuyen tien-

Ma GD ACSP/ 5R003372
100.000



FT25276065300020 2025-10-03 07:58 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 Dang uy HDND UBMTTQ xa 

VanLang ung ho nhan dan CuBa- Ma GD 

ACSP/ FQ090660

2.400.000

FT25276286667707 2025-10-03 07:58 CHUYỂN KHOẢN xxxxxxxxx9999
NGUYEN THI THANH 

XUAN

NGUYEN THI THANH XUAN chuyen tien 

Ung ho Cu Ba
100.000

FT25276895489445 2025-10-03 07:57 CHUYỂN KHOẢN xxxxxxxxx8999 GIAP HOANG ANH Ung ho Cuba 100.000

FT25276141771845 2025-10-03 07:56 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 BUI VAN CHUNG CAX 

NGHINH TUONG UNG HO CUBA- Ma 

GD ACSP/ 4R081120

100.000

FT25276030287401 2025-10-03 07:48 CHUYỂN KHOẢN xxxxxx4900 TRIEU HOANG THIET
TRIEU HOANG THIET chuyen tien ung 

ho cuba
100.000

FT25276314713221 2025-10-03 07:48 CHUYỂN KHOẢN

Truong mam non Tan Thinh xa 

PhuongTien tinh Thai Nguyen ung ho 

nhan dan Cuba- Ma GD ACSP/ 

8S047726

1.478.000

FT25276060895584 2025-10-03 07:42 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ 8Y024992
200.000

FT25276893104555 2025-10-03 07:41 CHUYỂN KHOẢN
UH CUBA TRUONG THPT BOC BO- Ma 

GD ACSP/ NM017762
960.000

FT25276550086804 2025-10-03 07:36 CHUYỂN KHOẢN

NGUYEN THI HIEN TRUONG THCS 

TAN LAPPHUONG TICH LUONG 

CHUYEN TIEN UNGHO CUBA- Ma GD 

ACSP/ VU654703

50.000

FT25276503374943 2025-10-03 07:33 CHUYỂN KHOẢN xxxxxxxxx9999 NGUYEN HAI TRANG NGUYEN HAI TRANG chuyen tien 200.000

FT25276044258100 2025-10-03 07:32 CHUYỂN KHOẢN
NGUYEN THI QUYEN UNG HO CUBA- 

Ma GDACSP/ WW635111
200.000

FT25276906570388 2025-10-03 07:31 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 HA THANH LICH ung ho cuba-

Ma GD ACSP/ MN077693
100.000

FT25276046941270 2025-10-03 07:30 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 HOANG MINH PHUNG ung ho 

Cuba- Ma GD ACSP/ QR075170
100.000

FT25276559483190 2025-10-03 07:30 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO CUBA- Ma GD ACSP/ 

az624695
200.000

FT25276086033220 2025-10-03 07:29 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 MA VAN LINH chuyen tien 

ungho cuba- Ma GD ACSP/ 3R072402
100.000

FT25276410640700 2025-10-03 07:29 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 ung ho Cuba- Ma GD ACSP/ 

SU070441
100.000

FT25276652889519 2025-10-03 07:29 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO CU BA- Ma GD ACSP/ 

Ly621029
100.000

FT25276003350192 2025-10-03 07:28 CHUYỂN KHOẢN
NGUYEN XUAN LUAN CHUYEN TIEN 

UNG HOCUBA- Ma GD ACSP/ Bt619048
200.000

FT25276044176002 2025-10-03 07:28 CHUYỂN KHOẢN
TRAN MINH ANH UNG HO CU BA- Ma 

GD ACSP/ NQ617364
1.000.000

FT25276180209514 2025-10-03 07:28 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 NONG QUYET TIEN Ung ho 

nhandan Cuba- Ma GD ACSP/ 

X5064668

100.000

FT25276776532948 2025-10-03 07:28 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 NGO DUC MANH  Ung ho 

cuba-Ma GD ACSP/ NQ066730
100.000

FT25276838907601 2025-10-03 07:28 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 LE HONG KHANH chuyen tien 

ung ho nhan dan cuba- Ma GD ACSP/ 

8F064384

100.000

FT25276724308354 2025-10-03 07:27 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 LE NGOC DUNG ung ho nhan 

dan cuba- Ma GD ACSP/ YK063503
100.000

FT25276689820870 2025-10-03 07:25 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 TRAN VAN NGHIA chuyen tien-

Ma GD ACSP/ A9054838
100.000

FT25276953752402 2025-10-03 07:23 CHUYỂN KHOẢN xxxxxxxxx9999 TA MINH THONG
UH Cuba Ta Minh Thong xa trai cau tinh 

TN
200.000

FT25276784694808 2025-10-03 07:21 CHUYỂN KHOẢN
HOANG VAN TRINH UNG HO CUBA- 

Ma GDACSP/ UQ583850
200.000

FT25276789544855 2025-10-03 07:06 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 HOANG KIM TRINH cax 

nghinhtuong ung ho cuba- Ma GD ACSP/ 

AO077899

100.000



FT25276231754329 2025-10-03 07:05 CHUYỂN KHOẢN

LAU VAN HOAN CHUYEN TIEN UNG 

HO NHAN DAN CU BA- Ma GD ACSP/ 

cZ506942

100.000

FT25276580052440 2025-10-03 06:12 CHUYỂN KHOẢN

LE HOANG TRUNG CHUYEN TIEN 

UNG HO NHAN DAN CUBA- Ma GD 

ACSP/ iR327166

100.000

FT25275355875824 2025-10-02 20:18 CHUYỂN KHOẢN
CuBa  Chi doan 12A11  THPT Phu 

Luong  TN- Ma GD ACSP/ 94848061
200.000

FT25275601742804 2025-10-02 19:42 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 UH Cuba TRAN DOAN QUY  

GVGDTC THPT DINH HOA- Ma GD 

ACSP/ 59081704

200.000

FT25275194590459 2025-10-02 19:37 CHUYỂN KHOẢN

TRAN HONG THUY TO 5  P. QUYET 

THANGUH CU BA- Ma GD ACSP/ 

Ck702008

200.000

FT25275888604911 2025-10-02 18:49 CHUYỂN KHOẢN
HOANG THI THAM ung ho nhan dan Cu 

Ba- Ma GD ACSP/ J4529029
100.000

FT25275162330247 2025-10-02 18:23 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 UH CUBA   MA THI QUE- Ma 

GDACSP/ LI079922
100.000

FT25275929478861 2025-10-02 17:35 CHUYỂN KHOẢN
LY VAN HUNG CHUYEN TIEN UNG HO 

CUBA- Ma GD ACSP/ gL946312
50.000

FT25275700150883 2025-10-02 17:08 CHUYỂN KHOẢN SHB xxxxxx8468 SHBMB
PHAM QUANG THO chuyen tien   Ma 

giao dich  Trace161120 Trace 161120
200.000

FT25275089373671 2025-10-02 16:52 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO CUBA- Ma GD ACSP/ 

uu562967
100.000

FT25275071284404 2025-10-02 16:49 CHUYỂN KHOẢN

Truong Tieu Hoc Thuong Giao, Xa 

ChoRa  UH Cuba- Ma GD ACSP/ 

VS049350

560.000

FT25275485034017 2025-10-02 16:23 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO NHAN DAN CUBA- Ma GD 

ACSP/ Am339271
20.000

FT25275472450085 2025-10-02 16:18 CHUYỂN KHOẢN

UNG HO CUBA TRUONG MAM NON 

CUONG LOI XA CUONG LOI TINH THAI 

NGUYEN- MaGD ACSP/ EQ087686

710.000

FT25275576882758 2025-10-02 16:02 CHUYỂN KHOẢN xxxxxxxxx9999 NGUYEN NGOC TAN Ung ho Cuba 150.000

FT25275002016175 2025-10-02 15:46 CHUYỂN KHOẢN
CHU DINH DUY chuyen tien ung ho 

Cuba- Ma GD ACSP/ Fa713043
100.000

FT25275999429576 2025-10-02 15:38 CHUYỂN KHOẢN

NONG THI MAI HUE CHUYEN TIEN 

UNG HOCUBA- Ma GD ACSP/ 

HD029856

100.000

FT25275304880006 2025-10-02 15:37 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 LUONG THI THUY chuyen 

tienung ho Cuba- Ma GD ACSP/ 

KX091042

100.000

FT25275493291085 2025-10-02 15:32 CHUYỂN KHOẢN
PHAM BA THUC CHUYEN TIEN UNG 

HO CUBA- Ma GD ACSP/ UY988145
100.000

FT25275095524496 2025-10-02 15:31 CHUYỂN KHOẢN xxxxxx5567 TU VAN HUNG ung ho Cuba 50.000

FT25275068006396 2025-10-02 15:28 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 NGUYEN QUOC KHANH 

chuyen tien ung ho CuBa- Ma GD ACSP/ 

UV054384

100.000

FT25275647978405 2025-10-02 15:28 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 ung ho cu ba- Ma GD ACSP/ 

D6053773
100.000

FT25275732802909 2025-10-02 15:26 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 HOANG TRONG NGHIA ung 

ho CuBa- Ma GD ACSP/ HT045838
100.000

FT25275517112590 2025-10-02 15:22 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 NGUYEN QUANG HUY chuyen 

tien ung ho Cuba- Ma GD ACSP/ 

26025788

100.000

FT25275707652942 2025-10-02 15:21 CHUYỂN KHOẢN
PHAM NGOC GIANG CHUYEN TIEN- 

Ma GDACSP/ q1918738
100.000

FT25275530528078 2025-10-02 15:18 CHUYỂN KHOẢN
PHAM TRAN TRI ung ho Cuba- Ma GD 

ACSP/ ho624126
100.000

FT25275097134834 2025-10-02 15:17 CHUYỂN KHOẢN
PHUNG DINH HUNG UNG HO CUBA- 

Ma GDACSP/ 3k893475
50.000



FT25275775699565 2025-10-02 15:17 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 HA VAN MAN chuyen tien 

ungho CuBa- Ma GD ACSP/ HJ004917
100.000

FT25275384924390 2025-10-02 15:15 CHUYỂN KHOẢN
NGUYEN ANH DUC CHUYEN TIEN- Ma 

GD ACSP/ on884271
50.000

FT25275433739754 2025-10-02 15:02 CHUYỂN KHOẢN
TRIEU THI MAI LIEN CHUYEN TIEN- 

MaGD ACSP/ Vd804477
100.000

FT25275809952030 2025-10-02 15:01 CHUYỂN KHOẢN
NGUYEN MANH CUONG chuyen tien- 

Ma GD ACSP/ B3574556
100.000

FT25275790602800 2025-10-02 15:00 CHUYỂN KHOẢN
HUA DUC HOAI ung ho cuba- Ma GD 

ACSP/ 3Y571925
50.000

FT25275873740713 2025-10-02 14:51 CHUYỂN KHOẢN
TRAN THI THUY ung ho nhan dan CuBa-

Ma GD ACSP/ eS545871
100.000

FT25275895075633 2025-10-02 14:50 CHUYỂN KHOẢN xxxxx0100 HOANG THI HUE
UNG HO CUBA TRUONG THCS 

HOANG VAN THU
2.000.000

FT25275768001306 2025-10-02 14:49 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 HOANG THANH DAO ung ho 

cuba- Ma GD ACSP/ B6091534
50.000

FT25275081239389 2025-10-02 14:46 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO CUBA- Ma GD ACSP/ 

Z2713996
100.000

FT25275507695606 2025-10-02 14:45 CHUYỂN KHOẢN
SAM HOANG CUONG UNG HO NHAN 

DAN CUBA- Ma GD ACSP/ UJ707352
100.000

FT25275291007645 2025-10-02 14:44 CHUYỂN KHOẢN
VUONG QUY TUNG CHUYEN TIEN- Ma 

GD ACSP/ jo703095
200.000

FT25275496182697 2025-10-02 14:43 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO CUBA- Ma GD ACSP/ 

kP697503
100.000

FT25275833775828 2025-10-02 14:39 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 unghocuba- Ma GD ACSP/ 

EB054335
88.888

FT25275764270840 2025-10-02 14:38 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 DUONG THI THU HIEN chuyen 

tien- Ma GD ACSP/ 0W049195
100.000

FT25275300888003 2025-10-02 14:37 CHUYỂN KHOẢN

NGUYEN THI THU TRANG CAT TN 

CHUYENTIEN UNG HO CU BA- Ma GD 

ACSP/ la666594

500.000

FT25275739801707 2025-10-02 14:37 CHUYỂN KHOẢN xxxxxxxxx0614
CTCP DICH VU DI 

DONG TRUC TUYEN

102618718822-Ung ho Cuba-CHUYEN 

TIEN-OQCH0002V86I-

MOMO102618718822MOMO

100.000

FT25275080809104 2025-10-02 14:35 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO CUBA- Ma GD ACSP/ 

f4652517
200.000

FT25275664610209 2025-10-02 14:34 CHUYỂN KHOẢN
PHAM DUY KHANH UNG HO CUBA- Ma 

GD ACSP/ vA649381
500.000

FT25275360529240 2025-10-02 14:32 CHUYỂN KHOẢN
BUI CONG TRUONG CHUYEN TIEN- 

Ma GDACSP/ Q8636813
500.000

FT25275783147371 2025-10-02 14:25 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 Dang uy xa Cam Giang ung 

hoNhandan Cuba- Ma GD ACSP/ 

LY002457

1.550.000

FT25275414053800 2025-10-02 14:12 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO CU BA- Ma GD ACSP/ 

Ws532812
100.000

FT25275553625089 2025-10-02 13:57 CHUYỂN KHOẢN
TRANMANHDUNGUNGHOCUBA- Ma 

GD ACSP/xw457938
100.000

FT25275310744369 2025-10-02 13:47 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 NGUYEN MINH DICH chuyen 

tien Ung ho CuBa- Ma GD ACSP/ 

UE070712

100.000

FT25275030144242 2025-10-02 13:43 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO CUBA- Ma GD ACSP/ 

Q6393054
50.000

FT25275756582907 2025-10-02 13:39 CHUYỂN KHOẢN
QR   Ung ho nhan dan Cuba- Ma GD 

ACSP/ 2y368006
200.000

FT25275904917702 2025-10-02 13:37 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO CU BA- Ma GD ACSP/ 

7q362368
200.000

FT25275922009254 2025-10-02 13:34 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO CUBA- Ma GD ACSP/ 

hL347498
200.000

FT25275190304936 2025-10-02 13:33 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 LUU THI NGOC Transfer- Ma 

GD ACSP/ DU029841
200.000

FT25275770716834 2025-10-02 13:25 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 DUONG THI HUONG LY 

chuyen tien ung ho Cu Ba- Ma GD 

ACSP/ G6006801

100.000



FT25275963983294 2025-10-02 12:51 CHUYỂN KHOẢN
NGUYEN THANH TUNG CHUYEN TIEN- 

Ma GD ACSP/ 5Z156887
50.000

FT25275409090508 2025-10-02 12:24 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 TRUONG MAM NON VAN 

HAN XA VAN HAN TINH THAI NGUYEN 

UNG HO CUBA- Ma GD ACSP/ 

8U021083

4.600.000

FT25275526096633 2025-10-02 11:56 CHUYỂN KHOẢN
NGUYEN DUC TOAN chuyen tien ung 

hoCU BA- Ma GD ACSP/ dT106249
200.000

FT25275813406053 2025-10-02 11:28 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 TRUONG PTDTBT TH va 

THCS GIAO HIEU BANG THANH THAI 

NGUYEN- MaGD ACSP/ 20064619

1.500.000

FT25275699507024 2025-10-02 11:19 CHUYỂN KHOẢN xxxxxxxxx3999 NGUYEN DINH CHAN
MB 2005 NGUYEN DINH CHAN pa01 

CAT Thai Nguyen
200.000

FT25275600109218 2025-10-02 11:16 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 HOANG THI HIEN HA xa Phu 

Luong chuyen tien UNG HO CUBA- Ma 

GDACSP/ S3010010

200.000

FT25275875793021 2025-10-02 11:16 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 ung ho Cuba- Ma GD ACSP/ 

4H008618
200.000

FT25275556203208 2025-10-02 11:15 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO CU BA- Ma GD ACSP/ 

HG527230
100.000

FT25275000989017 2025-10-02 11:13 CHUYỂN KHOẢN xxxxxx6888 TRAN LE TRUONG TRAN LE TRUONG chuyen tien 50.000

FT25275759589644 2025-10-02 11:13 CHUYỂN KHOẢN
VU VAN HUNG CHUYEN TIEN- Ma GD 

ACSP/ Yd518315
50.000

FT25275078007566 2025-10-02 10:56 CHUYỂN KHOẢN xxxxxxxxx4009 NGUYEN VAN HUNG
NGUYEN VAN HUNG chuyen tien ung 

hoCUBA
200.000

FT25275827171492 2025-10-02 10:56 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO CUBA- Ma GD ACSP/ 

ja396030
300.000

FT25275376979361 2025-10-02 10:35 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 CUBA- Ma GD ACSP/ 

CS016101
100.000

FT25275038495311 2025-10-02 10:31 CHUYỂN KHOẢN
HOANG VAN QUYEN CHUYEN TIEN- 

Ma GDACSP/ yR229942
50.000

FT25275276081007 2025-10-02 10:27 CHUYỂN KHOẢN Ung ho nhan dan Cuba 100.000

FT25275418180367 2025-10-02 10:21 CHUYỂN KHOẢN

NGUYEN HOANG MANH TRI CHUYEN 

TIEN UNG HO CUBA- Ma GD ACSP/ 

w8164263

200.000

FT25275683697662 2025-10-02 10:10 CHUYỂN KHOẢN
QUYNH TRANG 6A5 THCS NGUYEN 

DU- MaGD ACSP/ MH096716
20.000

FT25275330117575 2025-10-02 10:09 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 UHCuBaHA THANH HUYEN 

truongTHTHCSThanhMai- Ma GD 

ACSP/ HY095140

100.000

FT25275488547177 2025-10-02 10:08 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO CUBA- Ma GD ACSP/ 

6N080796
100.000

FT25275790176494 2025-10-02 10:08 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 HOANG THI THUONG chuyen 

tien- Ma GD ACSP/ RJ094035
50.000

FT25275019382393 2025-10-02 10:06 CHUYỂN KHOẢN
TRUONG PHUC LINH CHUYEN TIEN- 

Ma GDACSP/ cD070783
100.000

FT25275580015980 2025-10-02 10:01 CHUYỂN KHOẢN
MA VAN SAU CHUYEN TIEN UNG HO 

CUBA-Ma GD ACSP/ fy036327
200.000

FT25275692524350 2025-10-02 10:01 CHUYỂN KHOẢN
CONG AN XA PHU XUYEN UNG HO 

CUBA- Ma GD ACSP/ Du034449
1.900.000

FT25275032262679 2025-10-02 09:58 CHUYỂN KHOẢN LPB xxxxxxxx0001

HOANG TU ANH ung ho CUBA  ma GD 

100000019114256   Ma giao dich  

Trace942901 Trace 942901

100.000

FT25275025385687 2025-10-02 09:56 CHUYỂN KHOẢN
DUONG DINH HA CHUYEN TIEN- Ma 

GD ACSP/ SF004215
200.000

FT25275066976060 2025-10-02 09:56 CHUYỂN KHOẢN
MAC VINH CHINH CHUYEN TIEN- Ma 

GD ACSP/ re004992
50.000

FT25275003449000 2025-10-02 09:52 CHUYỂN KHOẢN
HA NGOC HOA CHUYEN TIEN- Ma GD 

ACSP/ G8975387
50.000

FT25275437645426 2025-10-02 09:52 CHUYỂN KHOẢN

NGUYEN TRUNG HOA CHUYEN TIEN 

UNG HOCUBA- Ma GD ACSP/ 

MY978343

200.000



FT25275832301784 2025-10-02 09:50 CHUYỂN KHOẢN
CAO THI HONG ANH CHUYEN TIEN- 

Ma GDACSP/ bA961613
50.000

FT25275887347369 2025-10-02 09:50 CHUYỂN KHOẢN
NGUYEN BA HUNG CHUYEN TIEN- Ma 

GD ACSP/ nD962139
50.000

FT25275520250505 2025-10-02 09:49 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 BE THI TRANG truong TH va 

THCS Thanh Mai xa Thanh Mai tinh Thai 

Nguyen chuyen tien UH CuBa- Ma 

GDACSP/ K3005623

200.000

FT25275672717004 2025-10-02 09:49 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO CUBA- Ma GD ACSP/ 

Cn957197
100.000

FT25275790539990 2025-10-02 09:49 CHUYỂN KHOẢN TCB xxxxxxxxxx6015 TRINH DUC THANG

TRINH DUC THANG UNG HO CUBA 

FT25275044285951   Ma giao dich  

Trace079971 Trace 079971

200.000

FT25275003179706 2025-10-02 09:48 CHUYỂN KHOẢN
HOANG DUC PHUC UNG HO CUBA- 

Ma GD ACSP/ OZ950654
50.000

FT25275360032037 2025-10-02 09:47 CHUYỂN KHOẢN
BUI VAN CHINH CHUYEN TIEN- Ma GD 

ACSP/ i5948846
50.000

FT25275782462135 2025-10-02 09:47 CHUYỂN KHOẢN
MAN XUAN TUYEN UNG HO CUBA- Ma 

GD ACSP/ 8f946528
50.000

FT25275190035343 2025-10-02 09:46 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 PHAM DUY THANG chuyen 

tienung ho Cuba- Ma GD ACSP/ 

LT089854

100.000

FT25275190038830 2025-10-02 09:43 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 UH Cuba   Truong  TH THCS 

THANH MAI   Ha Hoang Toai- Ma GD 

ACSP/ QS077686

50.000

FT25275219394927 2025-10-02 09:43 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 DINH DANG LINH chuyen 

tienUH Cuba- Ma GD ACSP/ Y3079142
100.000

FT25275939403685 2025-10-02 09:43 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 MA THI SEN chuyen tien- 

MaGD ACSP/ MI077071
50.000

FT25275662890018 2025-10-02 09:41 CHUYỂN KHOẢN
HA SY CUONG chuyen tien ung ho Cuba- 

Ma GD ACSP/ IL563957
100.000

FT25275673525833 2025-10-02 09:31 CHUYỂN KHOẢN

Phong An ninh mang va phong  chongtoi 

pham su dung cong nghe cao   CAtinh 

Thai Nguyen Ung ho Cuba- Ma GD 

ACSP/ Hz531295

2.000.000

FT25275513635576 2025-10-02 09:28 CHUYỂN KHOẢN
LE NGOC NAM Chuyen tien- Ma GD 

ACSP/ o6522025
50.000

FT25275334740302 2025-10-02 09:25 CHUYỂN KHOẢN
NGUYEN PHUONG DUY UNG HO 

CUBA- Ma GD ACSP/ 6F511863
50.000

FT25275370450723 2025-10-02 09:23 CHUYỂN KHOẢN SEAB xxxxxxxx3692 NGUYEN THI HIEU
Nguyen Thi Hieu ung ho cu ba   Ma giao 

dich  Trace072239 Trace 072239
50.000

FT25275090656238 2025-10-02 09:22 CHUYỂN KHOẢN
NGUYEN DINH MINH UNG HO ANH EM 

CUBA- Ma GD ACSP/ Cv787898
50.000

FT25275066007470 2025-10-02 09:20 CHUYỂN KHOẢN
TRAN THI MEN To 5 p.Quyet Thang 

UHCUBA- Ma GD ACSP/ Nq500008
100.000

FT25275082600072 2025-10-02 09:20 CHUYỂN KHOẢN
VU TUAN ANH UNG HO CU BA THAN 

YEU-Ma GD ACSP/ NQ777748
50.000

FT25275966939329 2025-10-02 09:19 CHUYỂN KHOẢN

HOANG THI THUY KIEU CHUYEN TIEN 

UNGHO CUBA- Ma GD ACSP/ 

2q771670

100.000

FT25275920070771 2025-10-02 09:16 CHUYỂN KHOẢN
DONG MINH HOANG UNG HO CUBA- 

Ma GDACSP/ LD750856
50.000

FT25275595702810 2025-10-02 09:15 CHUYỂN KHOẢN VPB xxxxxxx9999 HOANG VIET CUONG
HOANG VIET CUONG chuyen tien   Ma 

giao dich  Trace240731 Trace 240731
50.000

FT25275614569494 2025-10-02 09:15 CHUYỂN KHOẢN
DINH DUC THUAN UNG HO CUBA- Ma 

GD ACSP/ 2o743193
50.000

FT25275002997074 2025-10-02 09:14 CHUYỂN KHOẢN
NGO TRONG TUAN CHUYEN TIEN- Ma 

GD ACSP/ rg736360
100.000

FT25275032102875 2025-10-02 09:14 CHUYỂN KHOẢN
DO VAN NGHIA UNG HO CU BA- Ma 

GD ACSP/ e3740965
50.000



FT25275140648588 2025-10-02 09:14 CHUYỂN KHOẢN
DUONG NGOC ANH CHUYEN TIEN- Ma 

GD ACSP/ 85737366
50.000

FT25275383772005 2025-10-02 09:14 CHUYỂN KHOẢN Ung ho Cuba- Ma GD ACSP/ 0A481260 100.000

FT25275901774400 2025-10-02 09:14 CHUYỂN KHOẢN ung ho CuBa- Ma GD ACSP/ 1o478444 50.000

FT25275128678975 2025-10-02 09:12 CHUYỂN KHOẢN
NGUYEN HOANG CHIEN Chuyen tien- 

MaGD ACSP/ c1475259
50.000

FT25275450030035 2025-10-02 09:11 CHUYỂN KHOẢN
DUONG VAN EM CHUYEN TIEN- Ma 

GD ACSP/ 37716854
50.000

FT25275753888596 2025-10-02 09:08 CHUYỂN KHOẢN

PHUNG VIET HUNG CAP GIA SANG 

UNG HOCUBA- Ma GD ACSP/ 

OE702749

50.000

FT25275603900297 2025-10-02 09:05 CHUYỂN KHOẢN Ung ho CuBa- Ma GD ACSP/ j9453870 50.000

FT25275733745295 2025-10-02 09:04 CHUYỂN KHOẢN
PHO MANH TUNG CHUYEN TIEN UNG 

HO CUBA- Ma GD ACSP/ ek678270
50.000

FT25275935006109 2025-10-02 09:03 CHUYỂN KHOẢN
NGUYEN VAN DAN CHUYEN TIEN- Ma 

GD ACSP/ YT667283
50.000

FT25275618662478 2025-10-02 09:01 CHUYỂN KHOẢN

UH CU BA. NGUYEN THI XUAN THUY 

GV THCS TAN LAP PHUONG TICH 

LUONG TINHTHAI NGUYEN- Ma GD 

ACSP/ kl654824

100.000

FT25275826840120 2025-10-02 09:01 CHUYỂN KHOẢN
DINH THI HOAN CHUYEN TIEN UNG 

HO CUBA- Ma GD ACSP/ Na655928
50.000

FT25275042397923 2025-10-02 08:55 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ 9Q060262
100.000

FT25275555769031 2025-10-02 08:50 CHUYỂN KHOẢN
NGUYEN VAN PHUC chuyen tien- Ma 

GDACSP/ Ot407953
50.000

FT25275075290360 2025-10-02 08:42 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 LY VAN NO chuyen tien ung ho 

Cuba- Ma GD ACSP/ SH004041
200.000

FT25275882190922 2025-10-02 08:39 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 LY THI THACH chuyen tien 

UHCuba  Truong PTDT Na Ri  xa Na 

Ritinh Thai Nguyen- Ma GD ACSP/ 

06088902

500.000

FT25275104620404 2025-10-02 08:37 CHUYỂN KHOẢN

NONG QUANG HUNG CHUYEN TIEN 

UNG HOCUBA- Ma GD ACSP/ 

bN511891

100.000

FT25275017307040 2025-10-02 08:27 CHUYỂN KHOẢN
LY MANH HUNG CHUYEN TIEN UNG 

HO CUBA- Ma GD ACSP/ 6a451008
200.000

FT25275388054179 2025-10-02 08:27 CHUYỂN KHOẢN
LE THANH DUYEN CHUYEN TIEN UNG 

HO CUBA- Ma GD ACSP/ os451738
200.000

FT25275370233049 2025-10-02 08:26 CHUYỂN KHOẢN
NGUYEN THI ANH CHUYEN TIEN UNG 

HO CU BA- Ma GD ACSP/ Ij441991
200.000

FT25275521743571 2025-10-02 08:24 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 TRAN THI HAI YEN chuyen 

tien ung ho cuba- Ma GD ACSP/ 

U6024331

200.000

FT25275229530261 2025-10-02 08:19 CHUYỂN KHOẢN
DUONG THI KHANH KHUYEN CHUYEN 

TIEN-Ma GD ACSP/ SN404006
200.000

FT25275448955451 2025-10-02 08:19 CHUYỂN KHOẢN xxxxxx2357
NGUYEN THI HUYEN 

TRANG

NGUYEN THI HUYEN TRANG chuyen 

tien
200.000

FT25275247615553 2025-10-02 08:12 CHUYỂN KHOẢN
VU THI ANH NGOC PA01 CAT UNG HO 

CUBA- Ma GD ACSP/ ua361487
200.000

FT25275420980106 2025-10-02 08:01 CHUYỂN KHOẢN

DUONG DINH LINH CHUYEN TIEN 

UNG HOCUBA- Ma GD ACSP/ 

AE297536

200.000

FT25275847410817 2025-10-02 07:56 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO CU BA- Ma GD ACSP/ 

Ep275867
100.000

FT25275110638760 2025-10-02 07:52 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO CUBA- Ma GD ACSP/ 

VN255633
100.000



FT25275819224295 2025-10-02 07:48 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO CUBA- Ma GD ACSP/ 

qI235685
100.000

FT25275097678837 2025-10-02 07:46 CHUYỂN KHOẢN
LUU XUAN SON chuyen tien ung ho 

Cuba- Ma GD ACSP/ 4B246319
100.000

FT25275028803346 2025-10-02 07:45 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 TRIEU VAN HUONG chuyen 

tienung ho nhan dan Cu Ba- Ma GD 

ACSP/YH057045

100.000

FT25275591167195 2025-10-02 07:45 CHUYỂN KHOẢN

HOANG DINH DAU CHUYEN TIEN UNG 

HO NHAN DAN CU BA- Ma GD ACSP/ 

Uv216925

200.000

FT25275964039192 2025-10-02 07:45 CHUYỂN KHOẢN

MA NGOC KHANH CHUYEN TIEN UNG 

HO NHAN DAN CU BA- Ma GD ACSP/ 

qH219613

200.000

FT25275160571957 2025-10-02 07:39 CHUYỂN KHOẢN ABBANK xxxxxx9592 NGUYEN VAN THAO
CUBA   Ma giao dich  Trace321475 

Trace 321475
100.000

FT25275287235585 2025-10-02 07:07 CHUYỂN KHOẢN
HOANG TRI HIEN CHUYEN TIEN CUBA- 

MaGD ACSP/ ge032252
100.000

FT25275430516345 2025-10-02 07:00 CHUYỂN KHOẢN
TRIEU VAN CUONG UNG HO CUBA- 

Ma GDACSP/ ct000857
300.000

FT25274405909707 2025-10-01 21:48 CHUYỂN KHOẢN xxxxxx0099 TRIEU BAO NGOC
UH Cuba TRUONG THCS LUONG 

NGOC QUYEN TINH THAI NGUYEN
2.580.000

FT25274046589017 2025-10-01 20:50 CHUYỂN KHOẢN
QR   Ung ho nhan dan Cuba- Ma GD 

ACSP/ lK605901
300.000

FT25274235211065 2025-10-01 20:33 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 UH Cuba NguyenVanNamLNC- 

MaGD ACSP/ C9027965
100.000

FT25274381807007 2025-10-01 20:26 CHUYỂN KHOẢN SHB xxxxxx3888 SHBMB
Ung ho CuBa   Ma giao dich  

Trace089766 Trace 089766
100.000

FT25274006810005 2025-10-01 19:13 CHUYỂN KHOẢN
QR   Ung ho nhan dan Cuba- Ma GD 

ACSP/ WW268648
200.000

FT25274071081452 2025-10-01 19:09 CHUYỂN KHOẢN
TRUONG VAN QUYEN UNG HO BAO- 

Ma GDACSP/ AU020871
50.000

FT25274401552803 2025-10-01 18:45 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 HA THI THI HUE  Truong 

MamNon Sao Mai xa Vo Tranh Ung ho  

nhan dan CU BA- Ma GD ACSP/ 

GJ022631

100.000

FT25274305450291 2025-10-01 18:37 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 NGUYEN HONG DUYEN 

TRUONG MNSAO MAI VO TRANH UNG 

HO NHAN DAN CU BA- Ma GD ACSP/ 

7C083694

100.000

FT25274620516810 2025-10-01 18:13 CHUYỂN KHOẢN TPB xxxxxxx9301
DANG VU BAO 

NHUNG

Dang Vu Bao Nhung mam non Sao Mai 

ung ho Cuba   Ma giao dich  

Trace628459 Trace 628459

100.000

FT25274565003228 2025-10-01 18:09 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 PHUNG MINH HOAI mam non 

saomai  chuyen tien ung ho nhan dan 

cuba- Ma GD ACSP/ FL042271

100.000

FT25274351810793 2025-10-01 18:04 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 Ung ho Cu Ba  To Toan  

THPTPhu Luong  Thai Nguyen- Ma GD 

ACSP/ 4T010309

500.000

FT25274735006090 2025-10-01 17:56 CHUYỂN KHOẢN

MBVCB.11130247347.951734.lop 12a9 

thpt phu luong  ung ho cuba.CT tu 

08210000490xxxDO THI HIEN toi 2005 

HOI CHU THAP DO TINH THAI 

NGUYEN tai

200.000

FT25274749399293 2025-10-01 17:50 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 ung ho cuba- Ma GD ACSP/ 

OO030505
20.000

FT25274327196169 2025-10-01 17:30 CHUYỂN KHOẢN
Lop 11A7 Truong THPT Phu Luong 

ungho- Ma GD ACSP/ G7749995
200.000

FT25274828832703 2025-10-01 17:29 CHUYỂN KHOẢN

NGUYEN THI BACH PHUONG chuyen 

tienlop 12A1 truong THPT Phu Luong 

ungho Cuba- Ma GD ACSP/ ua745132

300.000

FT25274400078989 2025-10-01 17:17 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 UH Cuba PHAM THI DUYEN 

truong Mn Sao Mai- Ma GD ACSP/ 

40032802

100.000



FT25274530974568 2025-10-01 17:16 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 UH Cuba PhanThanhHuong 

Tieuhoc clinh- Ma GD ACSP/ SN032107
200.000

FT25274344590085 2025-10-01 17:08 CHUYỂN KHOẢN TCB xxxxxx8888
NGUYEN THI HOANG 

YEN

NGUYEN THI HOANG YEN MN SAO 

MAI THAI NGUYEN ung ho CuBa 

FT25274177730590   Ma giao dich  

Trace587650 Trace 587650

100.000

FT25274909490080 2025-10-01 17:07 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 Nguyen thi kim thoa MNSAO 

MAI THAI NGUYEN ung ho cuba- Ma 

GD ACSP/ 5V074174

100.000

FT25274870770700 2025-10-01 17:02 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ XM046091
50.000

FT25274081404938 2025-10-01 16:44 CHUYỂN KHOẢN xxxxxx4640 NGUYEN THI HUONG
UH Cuba Nguyen Thi Huong Trung 

tamChinh tri xa Phu Luong Thai Nguyen
200.000

FT25274087184780 2025-10-01 16:44 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 UH Cuba Ly Thi Hoa 

Trungtamchinhtri xaPhu Luong- Ma GD 

ACSP/ FQ047082

200.000

FT25274369997739 2025-10-01 16:44 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ 4J045769
50.000

FT25274012103787 2025-10-01 16:38 CHUYỂN KHOẢN
DAO VAN TUAN UNG HO CUBA- Ma 

GD ACSP/ jH755734
50.000

FT25274585457798 2025-10-01 16:38 CHUYỂN KHOẢN
DAM XUAN BACH UNG HO CUBA- Ma 

GD ACSP/ Io752807
50.000

FT25274507418404 2025-10-01 16:30 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 truong THCS Du xa Phu 

Luongung ho CUBA- Ma GD ACSP/ 

1K069420

2.000.000

FT25274409000712 2025-10-01 16:24 CHUYỂN KHOẢN
NGO TIEN DUNG UNG HO CUBA- Ma 

GD ACSP/ nL645007
50.000

FT25274463936390 2025-10-01 16:20 CHUYỂN KHOẢN
QR   Ung ho nhan dan Cuba- Ma GD 

ACSP/ s8464787
100.000

FT25274679040839 2025-10-01 16:11 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 NGUYEN CHI TAM chuyen 

tienCUBA- Ma GD ACSP/ MJ076709
200.000

FT25274088481601 2025-10-01 16:08 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 MA THI THU chuyen tien uh cu 

ba- Ma GD ACSP/ LJ060001
50.000

FT25274884955191 2025-10-01 16:07 CHUYỂN KHOẢN
Truong Mam Non Lau Thuong ung ho 

Cuba- Ma GD ACSP/ UD054040
1.750.000

FT25274742206636 2025-10-01 16:06 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ RE052285
100.000

FT25274628416060 2025-10-01 16:03 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO NHAN DAN CUBA- Ma GD 

ACSP/ Vi502348
100.000

FT25274407935811 2025-10-01 16:02 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO CUBA- Ma GD ACSP/ 

kF492621
50.000

FT25274969958951 2025-10-01 16:00 CHUYỂN KHOẢN

HOANG THI HIEP YEN GV TRUONG 

THCS TAN LAP, PHUONG TICH 

LUONG, UH CUBA-Ma GD ACSP/ 

Uz482307

50.000

FT25274534408850 2025-10-01 15:57 CHUYỂN KHOẢN Ung ho Cuba- Ma GD ACSP/ JI384893 100.000

FT25274809328405 2025-10-01 15:57 CHUYỂN KHOẢN

NGUYEN ANH TUAN CHUYEN TIEN 

UNG HOCUBA- Ma GD ACSP/ 

4d461184

50.000

FT25274259028466 2025-10-01 15:56 CHUYỂN KHOẢN
HA VAN CANH CHUYEN TIEN- Ma GD 

ACSP/ ZB456240
50.000

FT25274948097726 2025-10-01 15:56 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 HOANG QUOC TUAN chuyen 

tien- Ma GD ACSP/ WN003465
100.000

FT25274800050580 2025-10-01 15:55 CHUYỂN KHOẢN
NONG DUC HOAT UNG HO CUBA- Ma 

GD ACSP/ mg444296
100.000

FT25274315704354 2025-10-01 15:53 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba. truong 

tieu hoc Quang Bach tinh Thai Nguyen- 

Ma GD ACSP/ QJ087499

750.000

FT25274526978193 2025-10-01 15:53 CHUYỂN KHOẢN
QR   Ung ho nhan dan Cuba- Ma GD 

ACSP/ tj369412
100.000



FT25274560538781 2025-10-01 15:52 CHUYỂN KHOẢN
NGUYEN THI LOAN UNG HO CUBA- 

Ma GDACSP/ 0i427170
50.000

FT25274700400931 2025-10-01 15:48 CHUYỂN KHOẢN xxxxxxxxx0614
CTCP DICH VU DI 

DONG TRUC TUYEN

102510936995-NGUYEN XUAN NINH 

UNG HO CUBA-CHUYEN TIEN-

OQCH0002TGut-

MOMO102510936995MOMO

50.000

FT25274694202894 2025-10-01 15:45 CHUYỂN KHOẢN
LUONG VIET HUNG UNG HO CUBA- 

Ma GDACSP/ bi378709
50.000

FT25274890829029 2025-10-01 15:45 CHUYỂN KHOẢN
NGUYEN DUC HAI CHUYEN TIEN- Ma 

GD ACSP/ yF379313
50.000

FT25274040070800 2025-10-01 15:43 CHUYỂN KHOẢN
DUONG THE LINH UNG HO CU BA- Ma 

GDACSP/ bq365919
50.000

FT25274051714967 2025-10-01 15:42 CHUYỂN KHOẢN
QR   Ung ho nhan dan Cuba- Ma GD 

ACSP/ Pk334368
200.000

FT25274888007393 2025-10-01 15:42 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO NHAN DAN CUBA- Ma GD 

ACSP/ 7A361910
200.000

FT25274606889636 2025-10-01 15:41 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 UH Cuba. Truong MN Xuan 

Duong xa Xuan Duong  tinh Thai Nguyen-

Ma GD ACSP/ JP030996

320.000

FT25274856046510 2025-10-01 15:33 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO NHAN DAN CUBA- Ma GD 

ACSP/ SN304252
200.000

FT25274343415107 2025-10-01 15:32 CHUYỂN KHOẢN

LE HUU THUAN Chuyen tien Tap the lop 

10A8   K60 Truong THPT Phu LuongUH 

Cuba- Ma GD ACSP/ 6g302610

250.000

FT25274681058408 2025-10-01 15:32 CHUYỂN KHOẢN
QR   Ung ho nhan dan Cuba- Ma GD 

ACSP/ gm302469
200.000

FT25274344221155 2025-10-01 15:31 CHUYỂN KHOẢN
TRAN TIEN DUNG CHUYEN TIEN- Ma 

GD ACSP/ jU290931
200.000

FT25274060868574 2025-10-01 15:25 CHUYỂN KHOẢN VCCB xxxxxxxxx5922 MOMOIBFT
Ung ho Cuba   Ma giao dich  

Trace517032 Trace 517032
500.000

FT25274995742785 2025-10-01 15:24 CHUYỂN KHOẢN
TRAN DUY CHINH UNG HO CUBA- Ma 

GD ACSP/ hi250493
500.000

FT25274144110812 2025-10-01 15:14 CHUYỂN KHOẢN

Truong MN Nong Ha, Thanh Thinh, Thai 

Nguyen ung ho nhan dan CUBA- Ma GD 

ACSP/ SE012321

800.000

FT25274920507006 2025-10-01 15:07 CHUYỂN KHOẢN xxxxxxxxx2002
NGUYEN MINH 

KHANH
Ung ho Cuba 40.467

FT25274781905718 2025-10-01 14:36 CHUYỂN KHOẢN

Truong mam non Don Phong   xa 

PhongQang UH CuBa- Ma GD ACSP/ 

hB135393

800.000

FT25274680712468 2025-10-01 14:34 CHUYỂN KHOẢN TCB xxxxxxxxxx8010
VND-TGTT-HOANG 

HUONG LY

HOANG HUONG LY chuyen tien ung ho 

Cuba FT25274300502818   Ma giao 

dichTrace609096 Trace 609096

300.000

FT25274001816880 2025-10-01 14:25 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 SAM THI DIEP UH Cuba- Ma 

GDACSP/ TC020487
200.000

FT25274326598011 2025-10-01 14:23 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 HOANG VAN DUONG chuyen 

tienung ho CuBa- Ma GD ACSP/ 

6T010880

100.000

FT25274693324388 2025-10-01 14:02 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 MC GIANG chuyen tien ung 

hoCuBa- Ma GD ACSP/ 1Y039298
188.888

FT25274786045977 2025-10-01 13:59 CHUYỂN KHOẢN xxxxxxxxx4858 NONG QUOC VIET UH cuba Nong Quoc Viet 100.000

FT25274740850082 2025-10-01 13:55 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ WF013742
100.000

FT25274553257475 2025-10-01 13:48 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 HOANG VAN HOI chuyen tien 

ung ho Cuba- Ma GD ACSP/ NU091189
100.000

FT25274002319211 2025-10-01 12:50 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ 0F019736
200.000

FT25274305367667 2025-10-01 12:41 CHUYỂN KHOẢN SEAB xxxxxxxxxx9826 NGUYEN VAN NGAN
cuba   Ma giao dich  Trace847955 Trace 

847955
500.000

FT25274721185201 2025-10-01 12:33 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 TRIEU THI DUYEN chuyen 

tienCUBA- Ma GD ACSP/ QP064672
100.000

FT25274092163569 2025-10-01 12:32 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 MA THI KIEU chuyen tien   Cu  

Ba- Ma GD ACSP/ LI059951
100.000



FT25274550953978 2025-10-01 12:23 CHUYỂN KHOẢN

LE THI LOC UH CUBA GV TRUONG 

THCS TAN LAP PHUONG TICH LUONG- 

Ma GD ACSP/ kS310219

50.000

FT25274526023058 2025-10-01 11:38 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 PHAM VAN DUC ung ho Cuba- 

Ma GD ACSP/ 82022961
100.000

FT25274279552003 2025-10-01 11:24 CHUYỂN KHOẢN
QR   Ung ho nhan dan Cuba- Ma GD 

ACSP/ 1u520220
1.000.000

FT25274766500409 2025-10-01 11:11 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ SS098156
100.000

FT25274590000421 2025-10-01 11:04 CHUYỂN KHOẢN
HOANG THI LUYEN CHUYEN TIEN- Ma 

GDACSP/ Dj775792
200.000

FT25274153558885 2025-10-01 11:02 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 ung ho CuBa- Ma GD ACSP/ 

SF058846
50.000

FT25274561456292 2025-10-01 11:02 CHUYỂN KHOẢN
NONG THI THUY NGAN CHUYEN TIEN- 

MaGD ACSP/ DF760867
200.000

FT25274230010159 2025-10-01 10:55 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Truong tieu hoc Nhu Co. CUBA- 

Ma GD ACSP/ CA027360
1.200.000

FT25274082000179 2025-10-01 10:52 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 HOANG MANH TAM ung ho 

cuba-Ma GD ACSP/ 93011590
100.000

FT25274258725090 2025-10-01 10:50 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 HOANG QUOC THANH 

chuyen tien- Ma GD ACSP/ 1L005660
100.000

FT25274427065110 2025-10-01 10:49 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 UH Cuba Truong Mam non 

DanTien 2 xa Dan Tien tinh Thai Nguyen- 

Ma GD ACSP/ DP098562

2.100.000

FT25274583783194 2025-10-01 10:48 CHUYỂN KHOẢN xxxxx0100 HA THI CHAM

UH CU BA CAN BO GV NV HS 

TRUONG TIEU HOC DUC XUAN P DUC 

XUAN TINH THAINGUYEN

27.234.000

FT25274148061824 2025-10-01 10:45 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 NGUYEN ANH HUNG ung ho 

CuBa- Ma GD ACSP/ AC083210
100.000

FT25274309393086 2025-10-01 10:44 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 BUI QUY HUNG ung ho cuba- 

Ma GD ACSP/ OR075601
100.000

FT25274547891067 2025-10-01 10:44 CHUYỂN KHOẢN VIETINBANK xxxxxxxx5469 TRAN VAN DUY
TRAN VAN DUY UH CU BA   Ma giao 

dich  Trace214093 Trace 214093
10.000

FT25274192817701 2025-10-01 10:42 CHUYỂN KHOẢN
HOANG VAN SY CHUYEN TIEN UNG 

HO CUBA- Ma GD ACSP/ 1K633038
200.000

FT25274002736071 2025-10-01 10:40 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 NGUYEN DUY HUAN chuyen 

tien- Ma GD ACSP/ 28060136
100.000

FT25274290196592 2025-10-01 10:40 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 UNG HO CU BA- Ma GD 

ACSP/ HN057804
200.000

FT25274665311418 2025-10-01 10:37 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 DINH DUY QUANG Ung ho Cu 

Ba- Ma GD ACSP/ QC043437
100.000

FT25274336093936 2025-10-01 10:35 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 NONG MINH HOA ung ho 

CuBa-Ma GD ACSP/ AQ037817
100.000

FT25274028093514 2025-10-01 10:32 CHUYỂN KHOẢN

NGUYEN HOANG DAT CHUYEN TIEN 

UNG HOCUBA- Ma GD ACSP/ 

tW568916

100.000

FT25274570825264 2025-10-01 10:32 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO CUBA- Ma GD ACSP/ 

aU568151
100.000

FT25274559800007 2025-10-01 10:27 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 HOANG DINH DUY chuyen 

tienUnghoCuBa- Ma GD ACSP/ 

YD003878

100.000

FT25274790683188 2025-10-01 10:27 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 NONG VAN NGOC chuyen tien-

Ma GD ACSP/ CT001257
100.000

FT25274620639406 2025-10-01 10:19 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 NGUYEN VAN THANH ung ho 

CUBA- Ma GD ACSP/ BC065658
50.000

FT25274877778012 2025-10-01 10:19 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 MA THI TRANG chuyen tien 

UHCuba xa Phuong Tien- Ma GD ACSP/ 

X4067045

200.000

FT25274920200362 2025-10-01 10:17 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO CU BA- Ma GD ACSP/ 

LC470096
50.000

FT25274313430823 2025-10-01 10:16 CHUYỂN KHOẢN xxxxxxxxx8888
NGUYEN KHAC 

CHUNG

NGUYEN KHAC CHUNG chuyen tien 

ung ho cu ba
50.000



FT25274258598830 2025-10-01 10:15 CHUYỂN KHOẢN CUBA- Ma GD ACSP/ Xw296957 50.000

FT25274732406831 2025-10-01 10:12 CHUYỂN KHOẢN
LE THI MAI LY CHUYEN TIEN UNG HO 

CUBA- Ma GD ACSP/ u4440199
1.000.000

FT25274490738635 2025-10-01 10:09 CHUYỂN KHOẢN

HOANG ANH TUAN CHUYEN TIEN 

UNG HO CUBA- Ma GD ACSP/ 

Bm423928

200.000

FT25274462123000 2025-10-01 10:04 CHUYỂN KHOẢN xxxxxxxxx9999 DUONG HOAI NAM
Duong Hoai Nam GV THCS Tan Lap 

phuong Tich Luong UH CUBA
50.000

FT25274575057026 2025-10-01 10:04 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 Truong THCS Dong Bo xa 

trang xa tinh thai nguyen ung ho cu ba-

Ma GD ACSP/ WK099752

2.668.000

FT25274103940820 2025-10-01 09:59 CHUYỂN KHOẢN
PHAM HUONG QUYNH chuyen tien- Ma 

GDACSP/ Uv248646
100.000

FT25274086019960 2025-10-01 09:56 CHUYỂN KHOẢN
BAN BINH NGUYEN CHUYEN TIEN- Ma 

GDACSP/ 3V336698
200.000

FT25274740055968 2025-10-01 09:55 CHUYỂN KHOẢN
NGUYEN VAN HOA UNG HO CU BA- 

Ma GDACSP/ tp331811
200.000

FT25274290004108 2025-10-01 09:48 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ DU036331
50.000

FT25274558791900 2025-10-01 09:46 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ 4B027412
50.000

FT25274908610539 2025-10-01 09:33 CHUYỂN KHOẢN
LY HOANG HAI CHUYEN TIEN- Ma GD 

ACSP/ Yo195012
100.000

FT25274437570997 2025-10-01 09:32 CHUYỂN KHOẢN TCB xxxxxxxxxx5016
VND-TGTT-DUONG 

MANH TUNG

Ung ho Cuba FT25274960393445   Ma 

giao dich  Trace883301 Trace 883301
100.000

FT25274579307105 2025-10-01 09:26 CHUYỂN KHOẢN xxxxxxxxx2403 NGUYEN VAN TU MB 2005 UH cuba UBND xa Phuc Loc 50.000

FT25274300188030 2025-10-01 09:25 CHUYỂN KHOẢN
LUONG DUC VINH CHUYEN TIEN UNG 

HO CUBA- Ma GD ACSP/ hg149903
200.000

FT25274550928860 2025-10-01 09:09 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ NB072653
50.000

FT25274797060954 2025-10-01 09:09 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 TRUONG VAN THUC chuyen 

tien- Ma GD ACSP/ HG072506
50.000

FT25274506529421 2025-10-01 09:07 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 Tap the CB GV Nv truong 

THDuong Thanh ung  ho Cu Ba- Ma GD 

ACSP/ 99062202

2.300.000

FT25274020775010 2025-10-01 09:06 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 Truong Tieu hoc Nga My 1 

xaDiem Thuy ung ho CuBa- Ma GD 

ACSP/IR058720

3.200.000

FT25274025068050 2025-10-01 09:05 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ LU052798
100.000

FT25274398024004 2025-10-01 09:05 CHUYỂN KHOẢN
NGUYEN THI HANH CHUYEN TIEN- Ma 

GDACSP/ K6023739
100.000

FT25274717074805 2025-10-01 09:05 CHUYỂN KHOẢN
MA HONG NGOC UNG HO CUBA- Ma 

GD ACSP/ cv027386
100.000

FT25274241566094 2025-10-01 09:03 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO CUBA- Ma GD ACSP/ 

wP014008
100.000

FT25274275140110 2025-10-01 09:03 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ CJ046696
50.000

FT25274489342430 2025-10-01 09:03 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO CUBA- Ma GD ACSP/ 

YA013458
100.000

FT25274512144030 2025-10-01 09:00 CHUYỂN KHOẢN
NGUYEN TRI HIEU CHUYEN TIEN- Ma 

GDACSP/ 26991545
100.000

FT25274060508952 2025-10-01 08:55 CHUYỂN KHOẢN
LA DUONG TRAN UNG HO CUBA- Ma 

GD ACSP/ 9T963679
100.000

FT25274890406245 2025-10-01 08:54 CHUYỂN KHOẢN
UH Cuba  Duong Hong Ngoc Thcs Nam 

Tien- Ma GD ACSP/ qR953773
100.000

FT25274010571285 2025-10-01 08:52 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 NGUYEN THI MUI chuyen 

tienung ho Cuba- Ma GD ACSP/ 

ZY097092

200.000

FT25274364927591 2025-10-01 08:50 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ 19090215
50.000

FT25274718094204 2025-10-01 08:50 CHUYỂN KHOẢN xxxxxx2969 DANG DUC QUANG CuBa 200.000



FT25274023461525 2025-10-01 08:45 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ NG066256
50.000

FT25274422770030 2025-10-01 08:45 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ E8068343
50.000

FT25274871927861 2025-10-01 08:45 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ SO067751
50.000

FT25274639307662 2025-10-01 08:44 CHUYỂN KHOẢN LPB xxxxxxxx0001

Ung ho nhan dan Cuba  ma GD 

100000018573200   Ma giao dich  

Trace602320 Trace 602320

50.000

FT25274808624918 2025-10-01 08:39 CHUYỂN KHOẢN TPB xxxxxxx4401 PHAM CONG DIEP
Ung ho nhan dan Cuba   Ma giao 

dichTrace850713 Trace 850713
100.000

FT25274817636974 2025-10-01 08:38 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 LAM THI NHUNG chuyen tien 

UH Cuba- Ma GD ACSP/ 1G036591
200.000

FT25274924204892 2025-10-01 08:38 CHUYỂN KHOẢN BIDV xxxxxx2549 TO THI TUYEN
Ung ho nhan dan Cuba   Ma giao 

dichTrace580276 Trace 580276
50.000

FT25274026948465 2025-10-01 08:30 CHUYỂN KHOẢN
UH Cuba  Ubnd xa Phuc Loc - Ma GD 

ACSP/ CS892614
50.000

FT25274831353379 2025-10-01 08:28 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho Cuba- Ma GD ACSP/ 

8L094971
100.000

FT25274406322489 2025-10-01 08:22 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 TRUONG THI VINH chuyen 

tien- Ma GD ACSP/ 03073118
100.000

FT25274017288509 2025-10-01 08:20 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO CU BA- Ma GD ACSP/ 

Dt778516
100.000

FT25274906804650 2025-10-01 08:20 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ ER061173
200.000

FT25274278946222 2025-10-01 08:15 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 NGUYEN TUAN ANH chuyen 

tien- Ma GD ACSP/ WS041681
100.000

FT25274618495880 2025-10-01 08:15 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 MA THANH TUNG ung ho 

CuBa-Ma GD ACSP/ 8E042562
200.000

FT25274142002225 2025-10-01 08:03 CHUYỂN KHOẢN

TRUONG THCS TAN THANH, PHUONG 

TICHLUONG, TINH THAI 

NGUYEN,LUONG THI THANH CHUYEN 

TIEN UNG HO CU BA- Ma GD ACSP/ 

k8684593

50.000

FT25274839517676 2025-10-01 07:44 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO CU BA- Ma GD ACSP/ 

lf588525
100.000

FT25274034757037 2025-10-01 07:43 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO CUBA- Ma GD ACSP/ 

MG586111
100.000

FT25274300889097 2025-10-01 07:38 CHUYỂN KHOẢN LPB xxxxxx1988

Ung ho Cu Ba  ma GD 

100000018541529Ma giao dich  

Trace582876 Trace582876

100.000

FT25274028453487 2025-10-01 07:34 CHUYỂN KHOẢN

NONG THI THU HIEN CHUYEN TIEN 

UNH HO CU BA- Ma GD ACSP/ 

4m544408

100.000

FT25274706534257 2025-10-01 07:30 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO CUBA- Ma GD ACSP/ 

Uj520807
100.000

FT25274511902605 2025-10-01 07:27 CHUYỂN KHOẢN
DONG PHUC KHOI CHUYEN TIEN UNG 

HO CU BA- Ma GD ACSP/ Dk504550
100.000

FT25274491741286 2025-10-01 07:20 CHUYỂN KHOẢN SHB xxxxxx3939 SHBMB
ung ho Cuba   Ma giao dich  

Trace979296 Trace 979296
100.000

FT25274117800623 2025-10-01 07:01 CHUYỂN KHOẢN xxxxxx7308 MA VAN KHIN Ung ho nhan dan Cuba 30.000

FT25274204085409 2025-09-30 22:08 CHUYỂN KHOẢN
NGUYEN KIEU LOAN CHUYEN TIEN- 

Ma GDACSP/ ws546974
500.000

FT25273007411142 2025-09-30 21:58 CHUYỂN KHOẢN

NGUYEN ANH TUAN CAT CHUYEN 

TIEN UNGHO CUBA- Ma GD ACSP/ 

JM511866

200.000

FT25273662110721 2025-09-30 21:20 CHUYỂN KHOẢN LPB xxxxxxxx0001

Truong mam non ban thi xa yen thinhUH 

Cuba  ma GD 100000018460942   Ma 

giao dich  Trace531041 Trace 531041

500.000

FT25273648075915 2025-09-30 20:59 CHUYỂN KHOẢN xxxxxx2684 HOANG THI THUYEN

TRUONG PTDT NOI TRU BA BE XA 

CHO RATINH THAI NGUYEN UNG HO 

NHAN DAN CUBA

1.140.000



FT25273369324392 2025-09-30 20:58 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ AP026866
50.000

FT25273523220136 2025-09-30 20:40 CHUYỂN KHOẢN Ung ho nhan dan Cuba 50.000

FT25273860051854 2025-09-30 20:37 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ 8Z049078
50.000

FT25273041546300 2025-09-30 20:32 CHUYỂN KHOẢN
LE THI KIM HUNG CHUYEN TIEN UNG 

HOCUBA- Ma GD ACSP/ wJ086783
100.000

FT25273902094803 2025-09-30 20:29 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ NO018255
50.000

FT25273045833410 2025-09-30 20:26 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ RB005206
50.000

FT25273326309313 2025-09-30 19:33 CHUYỂN KHOẢN
Gia dinh Chuyen May ung ho- Ma GD 

ACSP/ dl925778
50.000

FT25273549140766 2025-09-30 19:25 CHUYỂN KHOẢN

NGUYEN THI HANG GV THCS TAN 

LAP PHUONG TICH LUONG UH CUBA- 

Ma GD ACSP/ie643541

50.000

FT25273631553070 2025-09-30 19:21 CHUYỂN KHOẢN

NGUYEN THI HANG CHUYEN TIEN UH 

CU BA NGUYEN MINH QUAN LOP4E 

TRUONG TIEU HOC DOI CAN 2- Ma 

GD ACSP/ f4614009

200.000

FT25273074316608 2025-09-30 19:14 CHUYỂN KHOẢN xxxxxxxxx3005 NGHIEM VAN SON Ung ho nhan dan Cuba 50.000

FT25273003549642 2025-09-30 18:47 CHUYỂN KHOẢN

MBVCB.11118120596.795667.NGUYEN 

THITHUY DUNG chuyen tien.CT tu 

08210000423xxxNGUYEN THI THUY 

DUNG toi 2005 HOI CHU THAP DO 

TINH THAI NGUYEN

50.000

FT25273522429104 2025-09-30 18:44 CHUYỂN KHOẢN xxxxxxxxx8002 DAO HUU THANH Ung ho nhan dan Cuba 50.000

FT25273078904052 2025-09-30 18:34 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO NHAN DAN CUBA- Ma GD 

ACSP/ UB280625
200.000

FT25273729009896 2025-09-30 18:15 CHUYỂN KHOẢN

TRUONG TIEU HOC PHUC TRIU  xa 

Dai Phuc  tinh Thai Nguyen   Nop UNG 

HOCuba - Ma GD ACSP/ bU650329

2.050.000

FT25273621405098 2025-09-30 17:44 CHUYỂN KHOẢN TCB xxxxxxxxxx3014 HOANG THI THUY
ung ho Cuba FT25273845828437   Ma 

giao dich  Trace996162 Trace 996162
50.000

FT25273906765849 2025-09-30 17:18 CHUYỂN KHOẢN
NGUYEN THI LUONG ANH chuyen tien 

ung ho Cuba- Ma GD ACSP/ 9x422733
100.000

FT25273206378612 2025-09-30 17:07 CHUYỂN KHOẢN

TRINH THI THANH HUYEN GV 

TRUONG THCS TAN LAP P. TICH 

LUONG UNG HO CUBA- Ma GD ACSP/ 

WL580065

100.000

FT25273481120390 2025-09-30 17:03 CHUYỂN KHOẢN

KHUC THI DAO CHUYEN TIEN UH CU 

BA GD HAI DAO TDP4 P PHO YEN T 

THAI NGUYEN- Ma GD ACSP/ 

Im551512

500.000

FT25273843070308 2025-09-30 16:54 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO NHAN DAN CUBA- Ma GD 

ACSP/ DD475883
20.000

FT25273980800266 2025-09-30 16:52 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO NHAN DAN CUBA- Ma GD 

ACSP/ n5463564
100.000

FT25273247708221 2025-09-30 16:51 CHUYỂN KHOẢN
QR   Ung ho nhan dan Cuba- Ma GD 

ACSP/ gW309922
200.000

FT25273306801527 2025-09-30 16:51 CHUYỂN KHOẢN
QR   Ung ho nhan dan Cuba- Ma GD 

ACSP/ qx311041
100.000

FT25273904811840 2025-09-30 16:50 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO NHAN DAN CUBA- Ma GD 

ACSP/ 1E448652
50.000

FT25273177660506 2025-09-30 16:49 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO NHAN DAN CUBA- Ma GD 

ACSP/ Cr438186
100.000

FT25273504909125 2025-09-30 16:45 CHUYỂN KHOẢN
NGUYEN DANG KHOA UNG HO CU BA- 

Ma GD ACSP/ zP407003
100.000

FT25273027016016 2025-09-30 16:35 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO NHAN DAN CUBA- Ma GD 

ACSP/ iy335182
100.000

FT25273642322987 2025-09-30 16:34 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO NHAN DAN CUBA- Ma GD 

ACSP/ 7w328477
100.000



FT25273622102008 2025-09-30 16:23 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO CUBA- Ma GD ACSP/ 

8g256774
100.000

FT25273046469639 2025-09-30 16:17 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO CUBA- Ma GD ACSP/ 

JF212163
200.000

FT25273585594769 2025-09-30 15:47 CHUYỂN KHOẢN

DOANH THIEM HUYNH CHUYEN TIEN 

UNG HO CU BA- Ma GD ACSP/ 

ID021500

100.000

FT25273212708057 2025-09-30 15:31 CHUYỂN KHOẢN
DUONG THI THUY CHUYEN TIEN- Ma 

GD ACSP/ CP922286
50.000

FT25273849354200 2025-09-30 15:30 CHUYỂN KHOẢN

UH CUBA.LANH THI LU. GV THCS TAN 

LAP. PHUONG TICH LUONG- Ma GD 

ACSP/ hI917604

50.000

FT25273021384300 2025-09-30 15:24 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 VUONG VAN PHO chuyen UH 

CuBa to 8 phuong Quyet Thang  

NguyenThi Hoan- Ma GD ACSP/ 

DE025744

100.000

FT25273019514906 2025-09-30 15:23 CHUYỂN KHOẢN

CHU THI THANH BINH TRUONG THCS 

TANLAP PHUONG TICH LUONG UNG 

HO CU BA-Ma GD ACSP/ OL875084

100.000

FT25273093220633 2025-09-30 15:19 CHUYỂN KHOẢN xxxxxxx8339

CONG TY CP PHAT 

TRIEN HA TANG KCN 

THAI NGUYEN

UH CUBA Cong ty CP Phat trien ha tang 

KCN Thai Nguyen
3.000.000

FT25273092496983 2025-09-30 15:12 CHUYỂN KHOẢN xxxxxxxxx2006 ZION

ZALOPAY-CHUYENTIEN-

O5CH7BBUDEV6-UHCuba Trinh Thi 

Nhung GV THCS TAN LAP phuong Tich 

Luong

100.000

FT25273103397742 2025-09-30 15:10 CHUYỂN KHOẢN
UH CUBA GV THCS TAN LAP PHUONG 

TICHLUONG- Ma GD ACSP/ 0o793770
50.000

FT25273315420635 2025-09-30 15:09 CHUYỂN KHOẢN xxxxxx1986 DUONG LE QUYEN
Duong Le Quyen NV truong THCS TAN 

LAP PHUONG TICH LUONG UH CUBA
50.000

FT25273619324735 2025-09-30 15:07 CHUYỂN KHOẢN

TRAN THI HAI BANG UHCUBA GV 

THCS TAN LAP PHUONG TICH LUONG 

TINH THAI NGUYEN- Ma GD ACSP/ 

xf777945

50.000

FT25273582080563 2025-09-30 15:06 CHUYỂN KHOẢN

UH CUBA DUONG THI LINH GV 

TRUONG THCS TAN LAP, PHUONG 

TICH LUONG- Ma GD ACSP/ gD770536

50.000

FT25273966021060 2025-09-30 15:04 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 UH Cuba truong TH va THCS 

Thanh Mai Nong Thi Diep- Ma GD 

ACSP/17040137

50.000

FT25273700509248 2025-09-30 15:03 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 UH Cuba Ha Thi Thuong 

truong TH va THCS Thanh Mai xa Thanh 

Mai- Ma GD ACSP/ TS036399

50.000

FT25273056260057 2025-09-30 15:02 CHUYỂN KHOẢN
UH CUBA NGUYEN VIET HUNG THCS 

TAN LAP- Ma GD ACSP/ m4750670
50.000

FT25273404360633 2025-09-30 15:00 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 UH Cuba  Truong THTHCS 

Thanh Mai Ha Thi Huong- Ma GD ACSP/ 

YG026297

50.000

FT25273585525768 2025-09-30 15:00 CHUYỂN KHOẢN

UH CUBA LY THI TO UYEN THCS TAN 

LAPPHUONG TICH LUONG TINH THAI 

NGUYEN- Ma GD ACSP/ Ce735435

100.000

FT25273958272084 2025-09-30 14:58 CHUYỂN KHOẢN
UB CUBA THCS TAN LAP P TICH 

LUONG-Ma GD ACSP/ WZ727461
50.000

FT25273666517880 2025-09-30 14:57 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 NONG THI LUAN chuyen tien 

ho CuBa- Ma GD ACSP/ Y0010686
50.000



FT25273069588680 2025-09-30 14:56 CHUYỂN KHOẢN

UH CUBA NGUYEN THI THU HIEN 

THCS TAN LAP PHUONG TICH LUONG 

TINH THAI NGUYEN- Ma GD ACSP/ 

bE714320

50.000

FT25273994143225 2025-09-30 14:34 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 UH Cuba truong Tieu hoc 

YenHan xa Yen Binh tinh Thai Nguyen-

Ma GD ACSP/ A5022486

500.000

FT25273650132237 2025-09-30 14:07 CHUYỂN KHOẢN
QR   Ung ho nhan dan Cuba- Ma GD 

ACSP/ fj695828
100.000

FT25273087624566 2025-09-30 13:49 CHUYỂN KHOẢN xxxxxx9167 LAO VAN KHANH 

LAO VAN KHANH chuyen tien Tap the 

can bo ban cong tac mat tran va 

nhandan  thon 7 xa  Trai Cau. tinh Thai 

Nguyen ung ho dong bao nhan dan C

7.000.000

FT25273683080242 2025-09-30 11:47 CHUYỂN KHOẢN
NGUYEN THI THUY chuyen tien ung 

hocu ba- Ma GD ACSP/ T0358755
100.000

FT25273964604567 2025-09-30 11:02 CHUYỂN KHOẢN
HOANG QUOC HUY CHUYEN TIEN- Ma 

GD ACSP/ Qt516038
200.000

FT25273230061030 2025-09-30 10:58 CHUYỂN KHOẢN Ung ho nhan dan Cuba 200.000

FT25273885711950 2025-09-30 10:55 CHUYỂN KHOẢN
HOANG DUC ANH CHUYEN TIEN UNG 

HO CUBA- Ma GD ACSP/ sm470336
100.000

FT25273790890549 2025-09-30 10:32 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ NT060056
300.000

FT25273718519501 2025-09-30 10:26 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ P8033037
100.000

FT25273119495059 2025-09-30 10:22 CHUYỂN KHOẢN
NGUYEN THE LIEM UNG HO CUBA- 

Ma GDACSP/ Cn275228
100.000

FT25273406070803 2025-09-30 10:21 CHUYỂN KHOẢN TCB xxxxxxxxxx6011
VND-TGTT-BUI 

THANH THAI

Ung ho Cu Ba to nang khieu ngoai ngu  

THCS Nguyen Du  PDPhung 

FT25273966605006   Ma giao dich  

Trace622839 Trace 622839

100.000

FT25273044789584 2025-09-30 10:20 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ L3009022
100.000

FT25273263047404 2025-09-30 10:20 CHUYỂN KHOẢN
DUONG HONG DUNG UNG HO CU BA- 

Ma GDACSP/ se263095
100.000

FT25273061090014 2025-09-30 10:19 CHUYỂN KHOẢN
NGUYEN TUAN ANH UNG HO CU BA- 

Ma GDACSP/ KK256567
100.000

FT25273081536604 2025-09-30 10:19 CHUYỂN KHOẢN CUBA- Ma GD ACSP/ WZ259987 200.000

FT25273472787318 2025-09-30 10:12 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO CUBA- Ma GD ACSP/ 

No217133
100.000

FT25273182402974 2025-09-30 10:10 CHUYỂN KHOẢN
LOC VAN LE CHUYEN TIEN UNG HO 

CUBA-Ma GD ACSP/ lJ205999
100.000

FT25273404347063 2025-09-30 10:07 CHUYỂN KHOẢN LPB xxxxxxxx0001

MA THI QUYNH NGA chuyen tien ung 

hoCuBa  ma GD 100000018132701   Ma 

giao dich  Trace325973 Trace 325973

100.000

FT25273404342256 2025-09-30 10:06 CHUYỂN KHOẢN
HOANG THAI BAO UNG HO CUBA- Ma 

GD ACSP/ gI181924
100.000

FT25273105402520 2025-09-30 10:04 CHUYỂN KHOẢN TCB xxxxxxxxxx6011
VND-TGTT-BUI 

THANH THAI

UH CuBa to Nang khieu ngoai ngu THCS 

Nguyen Du PD Phung 

FT25273231044829   Ma giao dich  

Trace525626 Trace 525626

1.700.000

FT25273136890893 2025-09-30 10:04 CHUYỂN KHOẢN

NGUYEN THI KIM NGUYET chuyen tien 

dc Nguyen Thi Minh An ung ho nd Cuba- 

Ma GD ACSP/ iu950386

200.000

FT25273606397392 2025-09-30 10:04 CHUYỂN KHOẢN
TRAN LUONG UY CHUYEN TIEN UNG 

HO CUBA- Ma GD ACSP/ wy169141
100.000

FT25273025162721 2025-09-30 10:02 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO CU BA- Ma GD ACSP/ 

pG160668
100.000

FT25273841630668 2025-09-30 10:01 CHUYỂN KHOẢN VPB xxxxx1078 LUC QUOC KHANH
UNG HO CUBA   Ma giao dich  

Trace708726 Trace 708726
100.000

FT25273775050409 2025-09-30 10:00 CHUYỂN KHOẢN
TRIEU NGOC TOAN CHUYEN TIEN- Ma 

GDACSP/ t1143407
100.000



FT25273484507307 2025-09-30 09:58 CHUYỂN KHOẢN
NONG QUOC THUYEN UNG HO CUBA- 

Ma GDACSP/ in132406
100.000

FT25273848028097 2025-09-30 09:58 CHUYỂN KHOẢN
NONG VAN HOAT UNG HO CU BA- Ma 

GD ACSP/ 7E135119
100.000

FT25273394460730 2025-09-30 09:57 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO CUBA- Ma GD ACSP/ 

xA128294
100.000

FT25273215800251 2025-09-30 09:54 CHUYỂN KHOẢN
NGUYEN THANH HUY CHUYEN TIEN- 

Ma GDACSP/ NZ111964
100.000

FT25273400055600 2025-09-30 09:52 CHUYỂN KHOẢN
PHAM NGOC CANH UNG HO CU BA- 

Ma GDACSP/ Iv098928
150.000

FT25273040359058 2025-09-30 09:51 CHUYỂN KHOẢN
TONG HUU THE UNG HO CUBA- Ma 

GD ACSP/ D6091924
200.000

FT25273578008300 2025-09-30 09:40 CHUYỂN KHOẢN
QR   Ung ho nhan dan Cuba- Ma GD 

ACSP/ lA881340
100.000

FT25273716540562 2025-09-30 09:37 CHUYỂN KHOẢN xxxxxx2386 NGUYEN DUC NINH 
UH Cuba NGUYEN DUC NINH So GDDT 

tinh Thai Nguyen
500.000

FT25273071838071 2025-09-30 09:36 CHUYỂN KHOẢN

NGUYEN THI KIM NGUYET chuyen tien 

ung ho nd Cu Ba- Ma GD ACSP/ 

iC870194

100.000

FT25273372203681 2025-09-30 09:34 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 UH Cuba   Truong Mam non 

Phu Dinh   Phu Dinh   Thai Nguyen- 

MaGD ACSP/ 8B008489

1.100.000

FT25273578765602 2025-09-30 09:33 CHUYỂN KHOẢN TPB xxxxxxx3333 NGUYEN THI HUYEN
UH Cuba   Ma giao dich  

Trace087542Trace 087542
100.000

FT25273277131069 2025-09-30 09:31 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 HUA PHUONG THUY chuyen 

tienUH Cuba truong THCS Lau Thuong 

xa Vo Nhai tinh Thai Nguyen- Ma GD 

ACSP/ BJ099048

2.650.000

FT25273313180865 2025-09-30 09:21 CHUYỂN KHOẢN

UH Cuba  CONG SON BANG   CTCP 

Dau tu va San xuat Cong nghiep - Ma 

GD ACSP/ P0831052

200.000

FT25273147088895 2025-09-30 09:18 CHUYỂN KHOẢN
NGUYEN THE TRUNG ung ho cuba- Ma 

GDACSP/ c9822284
200.000

FT25273049187251 2025-09-30 09:13 CHUYỂN KHOẢN
DINH CONG TIEU CHUYEN TIEN UNG 

HO CUBA- Ma GD ACSP/ r0886132
100.000

FT25273900440902 2025-09-30 09:13 CHUYỂN KHOẢN ung ho cuba- Ma GD ACSP/ jb810406 100.000

FT25273055047306 2025-09-30 09:10 CHUYỂN KHOẢN
LE THANH BAC CHUYEN TIEN UNG 

HO CUBA- Ma GD ACSP/ Ct868256
100.000

FT25273909501613 2025-09-30 09:01 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 CHU THI LE HIEN chuyen tien- 

Ma GD ACSP/ 7Y087365
100.000

FT25273891090185 2025-09-30 08:57 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 NGUYEN THI DUONG chuyen 

tien- Ma GD ACSP/ 4R070287
100.000

FT25273060376469 2025-09-30 08:53 CHUYỂN KHOẢN TCB xxxxxx8686 HA TRUNG KIEN
Ung ho cu ba FT25273902709901   

Magiao dich  Trace163658 Trace 163658
100.000

FT25273509300086 2025-09-30 08:51 CHUYỂN KHOẢN
DUONG VAN HIEP CHUYEN TIEN- Ma 

GD ACSP/ WQ764489
100.000

FT25273443061308 2025-09-30 08:47 CHUYỂN KHOẢN xxxxxxxxx5008 TA HUONG GIANG Ung ho Cuba 50.000

FT25273026985637 2025-09-30 08:38 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ 1W095239
150.000

FT25273276234816 2025-09-30 08:38 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ QX096197
50.000

FT25273918479708 2025-09-30 08:34 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 NONG THI HONG chuyen tien 

Van phong Dang uy xa cuong loi  ungho 

CUBA- Ma GD ACSP/ 8G079877

620.000

FT25273957037267 2025-09-30 08:34 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO CU BA- Ma GD ACSP/ 

fk710750
100.000

FT25273262310571 2025-09-30 08:33 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ 0T077591
50.000

FT25273322796700 2025-09-30 08:33 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ IA076163
50.000



FT25273460047140 2025-09-30 08:29 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ K5062108
49.000

FT25273030383115 2025-09-30 08:19 CHUYỂN KHOẢN
VU KY LIEN Chuyen tien UH Cuba- 

MaGD ACSP/ 91676374
200.000

FT25273866040134 2025-09-30 08:07 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO NHAN DAN CUBA- Ma GD 

ACSP/ Ah538895
100.000

FT25273665066828 2025-09-30 07:59 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 UH Cuba . Nguyen Thi Chuyen- 

Ma GD ACSP/ ZM051545
200.000

FT25273266010670 2025-09-30 07:50 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO ANH EM CUBA- Ma GD ACSP/ 

KB467483
100.000

FT25273517688122 2025-09-30 07:40 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO NHAN DAN CUBA- Ma GD 

ACSP/ er427130
100.000

FT25273404313041 2025-09-30 07:11 CHUYỂN KHOẢN xxxxxx1282 NONG DUC MANG
NONG DUC MANG chuyen tien ung ho 

CUBA
100.000

FT25273372705803 2025-09-30 07:03 CHUYỂN KHOẢN ACB xxx8971
NGUYEN THI THACH 

THAO

UNG HO CUBA 300925 07 03 37 

751114Ma giao dich  Trace751114 Trace 

751114

100.000

FT25273031025300 2025-09-30 06:37 CHUYỂN KHOẢN

NGUYEN THI PHUONG OANH GV 

THCS TANTHANH UNG HO CU BA- Ma 

GD ACSP/ Cf204940

200.000

FT25272801089449 2025-09-29 20:04 CHUYỂN KHOẢN TCB xxxxxxxxxx0018
VND-TGTT-NGUYEN 

THI HANH

UH Cuba THCS Nguyen Du PDP Nguyen 

Thi Hanh FT25272200053441   Ma 

giaodich  Trace613566 Trace 613566

200.000

FT25272589932545 2025-09-29 19:10 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO NHAN DAN CUBA- Ma GD 

ACSP/ bB896361
80.000

FT25272254904310 2025-09-29 18:11 CHUYỂN KHOẢN xxxxxx7345 NGUYEN THI PHUC Ung ho nhan dan Cuba 100.000

FT25272052900656 2025-09-29 17:01 CHUYỂN KHOẢN xxxxxx7184 HA THI THUY HUONG
Truong Tieu hoc Dan Tien 2 ung ho 

CUBA
2.800.000

FT25272756820964 2025-09-29 16:52 CHUYỂN KHOẢN
DUONG MAI LIEN CHUYEN TIEN UH 

CUBA-Ma GD ACSP/ I7936525
100.000

FT25272776436247 2025-09-29 16:39 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO CUBA- Ma GD ACSP/ 

SQ842433
200.000

FT25272060010268 2025-09-29 16:11 CHUYỂN KHOẢN
QR   Ung ho nhan dan Cuba- Ma GD 

ACSP/ K1176017
100.000

FT25272522128746 2025-09-29 16:10 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 UH Cuba. Truong THPT Yen 

Ninh- Ma GD ACSP/ HO031290
1.950.000

FT25272449565029 2025-09-29 16:08 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO NHAN DAN CUBA- Ma GD 

ACSP/ 2M643941
100.000

FT25272650130074 2025-09-29 16:00 CHUYỂN KHOẢN xxxxxxxxx8888
NGUYEN HUONG 

CUC 
Nguyen Huong Cuc THCS Nguyen Du 100.000

FT25272508284351 2025-09-29 15:49 CHUYỂN KHOẢN
UH CUBA DAO THU HUONG- Ma GD 

ACSP/m0529690
100.000

FT25272070406308 2025-09-29 15:44 CHUYỂN KHOẢN
LUU THI LAN HUONG Chuyen tien- Ma 

GD ACSP/ Zc992784
460.000

FT25272370250697 2025-09-29 15:42 CHUYỂN KHOẢN
LUU THI LAN HUONG CHUYEN TIEN 

UHCUBA- Ma GD ACSP/ fq489320
100.000

FT25272519281536 2025-09-29 15:42 CHUYỂN KHOẢN

GIA THI DAM TRUONG THCS NGUYEN 

DU UNG HO CUBA- Ma GD ACSP/ 

jW487723

100.000

FT25272044527959 2025-09-29 15:37 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 PHAM THI THUY NHUNG 

chuyentien- Ma GD ACSP/ KE093683
200.000

FT25272216951405 2025-09-29 15:31 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO NHAN DAN CUBA- Ma GD 

ACSP/ gm426214
30.000

FT25272373423522 2025-09-29 15:30 CHUYỂN KHOẢN

HA THI QUYNH HOA CHUYEN TIEN 

UNG HOCUBA- Ma GD ACSP/ 

eL417732

100.000

FT25272966108153 2025-09-29 15:27 CHUYỂN KHOẢN

UH CUBA, NGUYEN THI BICH HUONG, 

THPT TRAI CAU,THAI NGUYEN- Ma 

GD ACSP/cK403627

200.000

FT25272300380914 2025-09-29 15:26 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO NHAN DAN CUBA- Ma GD 

ACSP/ a4397783
100.000

FT25272040054301 2025-09-29 15:25 CHUYỂN KHOẢN
HOANG THI LAN HUONG CHUYEN 

TIEN- MaGD ACSP/ A8391463
200.000



FT25272607753842 2025-09-29 15:19 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 UH Cuba TRUONG TIEU HOC 

THITRAN CHO RA   xa Cho Ra- Ma GD 

ACSP/ ZJ018824

5.221.000

FT25272840109022 2025-09-29 15:19 CHUYỂN KHOẢN
NGUYEN THI TRANG NHUNG CHUYEN 

TIEN-Ma GD ACSP/ LO354811
100.000

FT25272919702325 2025-09-29 15:19 CHUYỂN KHOẢN
QR   Ung ho nhan dan Cuba- Ma GD 

ACSP/ kM917719
100.000

FT25272789303454 2025-09-29 15:17 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 HOANG THI THAM chuyen 

tienUH Cuba- Ma GD ACSP/ CF011956
50.000

FT25272816918683 2025-09-29 15:16 CHUYỂN KHOẢN

TRUONG THCS TAN THANH. P TICH 

LUONG. THAI NGUYEN   HOANG THI 

HIEN   ung ho Cu Ba- Ma GD ACSP/ 

Sx909577

200.000

FT25272538046240 2025-09-29 15:10 CHUYỂN KHOẢN

UH CUBA THCS TAN THANH.TICH 

LUONG.THAI NGUYEN NGUYEN MAI 

LAN- Ma GD ACSP/ 7X894153

200.000

FT25272590984885 2025-09-29 15:08 CHUYỂN KHOẢN
UH CUBA TRAM Y TE BANG PHUC- Ma 

GDACSP/ bl300355
100.000

FT25272072001737 2025-09-29 15:00 CHUYỂN KHOẢN

VU THI LAN truong THCS Tan Thanh  

phuong Tich Luong ung ho nhan dan 

CuBa- Ma GD ACSP/ 98867167

200.000

FT25272278247033 2025-09-29 14:57 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO NHAN DAN CUBA- Ma GD 

ACSP/ mI241129
30.000

FT25272775965750 2025-09-29 14:45 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 CHU THI DIEN chuyen tien 

Chu Thi Dien Truong THPT Cho Don UH 

Cu Ba- Ma GD ACSP/ UL095744

100.000

FT25272080938021 2025-09-29 14:42 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO NHAN DAN CUBA- Ma GD 

ACSP/ HH166604
50.000

FT25272435961770 2025-09-29 14:41 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO NHAN DAN CUBA- Ma GD 

ACSP/ C2160853
20.000

FT25272167561086 2025-09-29 14:40 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO NHAN DAN CUBA- Ma GD 

ACSP/ Wq154953
100.000

FT25272608508091 2025-09-29 14:35 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO NHAN DAN CUBA- Ma GD 

ACSP/ j2132567
20.000

FT25272701409674 2025-09-29 14:35 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO NHAN DAN CUBA- Ma GD 

ACSP/ 1q134054
20.000

FT25272250570887 2025-09-29 14:05 CHUYỂN KHOẢN

THANH THI NHUNG CHUYEN TIEN UH 

CU BA THANH MHUNG- Ma GD ACSP/ 

i2994516

100.000

FT25272205626558 2025-09-29 12:54 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 TRAN THI HANG to Van 

truongTHPT Dinh Hoa UH CuBa- Ma GD 

ACSP/KU082728

100.000

FT25272704650995 2025-09-29 11:58 CHUYỂN KHOẢN
UYEN NHI 5A4 DUC XUAN- Ma GD 

ACSP/j1439291
100.000

FT25272890691500 2025-09-29 11:55 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO NHAN DAN CUBA- Ma GD 

ACSP/ sW421274
50.000

FT25272860000322 2025-09-29 11:09 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO NHAN DAN CUBA- Ma GD 

ACSP/ p7145620
200.000

FT25272199840408 2025-09-29 10:59 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO NHAN DAN CUBA- Ma GD 

ACSP/ cB092742
10.000

FT25272614010331 2025-09-29 10:58 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO NHAN DAN CUBA- Ma GD 

ACSP/ xT084267
200.000

FT25272011971812 2025-09-29 10:56 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO NHAN DAN CUBA- Ma GD 

ACSP/ Nc075424
20.000

FT25272059002015 2025-09-29 10:45 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO NHAN DAN CUBA- Ma GD 

ACSP/ YO011451
50.000

FT25272080960646 2025-09-29 10:43 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO NHAN DAN CUBA- Ma GD 

ACSP/ A4001377
10.000

FT25272426765791 2025-09-29 10:36 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO NHAN DAN CUBA- Ma GD 

ACSP/ 4S960137
20.000

FT25272500974476 2025-09-29 10:34 CHUYỂN KHOẢN
NONG VAN DAI TYT XUAN LAC UH 

CUBA-Ma GD ACSP/ Pf949313
20.000

FT25272233127526 2025-09-29 10:30 CHUYỂN KHOẢN
HOANG THI ONG TYT XUAN LAC UH 

CUBA-Ma GD ACSP/ da928417
50.000



FT25272817877026 2025-09-29 10:25 CHUYỂN KHOẢN
NGUYEN XUAN HONG CHUYEN TIEN- 

Ma GDACSP/ Zy902940
100.000

FT25272080163862 2025-09-29 10:24 CHUYỂN KHOẢN
HA MANH THUAT TYT XUAN LAC UH 

CUBA-Ma GD ACSP/ Ik893892
50.000

FT25272843481246 2025-09-29 10:24 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO NHAN DAN CUBA- Ma GD 

ACSP/ 2H896903
30.000

FT25272662825220 2025-09-29 10:20 CHUYỂN KHOẢN xxxxxxxxx8112
DOAN THI HONG 

THUY

DOAN THI HONG THUY chuyen tien uh 

Cuba
200.000

FT25272603064870 2025-09-29 10:17 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO NHAN DAN CUBA- Ma GD 

ACSP/ In859791
20.000

FT25272654300495 2025-09-29 10:16 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO NHAN DAN CUBA- Ma GD 

ACSP/ wc855495
50.000

FT25272260928557 2025-09-29 10:14 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ X2004451
200.000

FT25272920962022 2025-09-29 10:14 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 Ban Xay dung Dang xa 

CuongLoi ung ho Cuba- Ma GD ACSP/ 

1H004476

200.000

FT25272470106380 2025-09-29 10:06 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 Truong THCS Thuong Giao 

xaCho Ra ung ho Cuba- Ma GD ACSP/ 

OL071461

1.370.000

FT25272607598280 2025-09-29 10:04 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO NHAN DAN CUBA- Ma GD 

ACSP/ 67788655
20.000

FT25272840665729 2025-09-29 10:03 CHUYỂN KHOẢN

VAN PHONG DANG UY PHUONG DUC 

XUAN UNG HO CUBA- Ma GD ACSP/ 

Wd781051

2.000.000

FT25272607577292 2025-09-29 09:59 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO NHAN DAN CUBA- Ma GD 

ACSP/ 0l760381
100.000

FT25272045159608 2025-09-29 09:58 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO NHAN DAN CUBA- Ma GD 

ACSP/ Sj755534
30.000

FT25272097686824 2025-09-29 09:58 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO NHAN DAN CUBA- Ma GD 

ACSP/ Vf756104
20.000

FT25272793808126 2025-09-29 09:54 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ JL022789
9.350.000

FT25272071864315 2025-09-29 09:42 CHUYỂN KHOẢN
QR   Ung ho nhan dan Cuba- Ma GD 

ACSP/ So982554
100.000

FT25272259574536 2025-09-29 09:12 CHUYỂN KHOẢN
QR   Ung ho nhan dan Cuba- Ma GD 

ACSP/ W6904232
200.000

FT25272618100879 2025-09-29 09:12 CHUYỂN KHOẢN

UH CUBA TRUONG THCS TRUNG HOI 

TINHTHAI NGUYEN- Ma GD ACSP/ 

m4905480

1.240.000

FT25272795393476 2025-09-29 09:10 CHUYỂN KHOẢN

MBVCB.11100014768.677137.ung ho 

CUBA.CT tu 03510008101xxxLY THI 

THU TRANG toi 2005 HOI CHU THAP 

DO TINH THAI NGUYEN tai MB- Ma GD 

ACSP/ kx67

100.000

FT25272302806005 2025-09-29 09:07 CHUYỂN KHOẢN xxxxxxxx6666
NGUYEN THANH 

TRANG
UH Cuba Nguyen Thanh Trang 100.000

FT25272024409865 2025-09-29 09:06 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO NHAN DAN CUBA- Ma GD 

ACSP/ Pb475139
100.000

FT25272038504323 2025-09-29 08:58 CHUYỂN KHOẢN

MBVCB.11099880746.593451.LY THI 

ANHgv truong THCS Nguyen Du.CT tu 

08210000154xxxLY THI ANH toi 2005 

HOICHU THAP DO TINH THAI NGUYEN 

tai MB

100.000

FT25272014580430 2025-09-29 08:48 CHUYỂN KHOẢN TCB xxxxxxxxxx5014
VND-TGTT-NGUYEN 

VAN LAP

GD Lap Hong UH cu ba 

FT25272360920540   Ma giao dich  

Trace917771 Trace 917771

100.000

FT25272080858360 2025-09-29 08:45 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 NGUYEN THANH CHUNG 

chuyen tien ung ho cuba- Ma GD ACSP/ 

71062187

20.000

FT25272909394703 2025-09-29 08:33 CHUYỂN KHOẢN
QR   Ung ho nhan dan Cuba- Ma GD 

ACSP/ iU810030
100.000

FT25272895173316 2025-09-29 08:30 CHUYỂN KHOẢN
QR   Ung ho nhan dan Cuba- Ma GD 

ACSP/ rB804364
100.000



FT25272604364709 2025-09-29 08:12 CHUYỂN KHOẢN

Ung ho nhan dan Cuba, ma GD 

100000017659001- Ma GD ACSP/ 

Be302617

700.000

FT25272503053260 2025-09-29 08:01 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 Truong MN La Bang xa La 

Bang tinh Thai Nguyen UH Nhan dan 

CuBa- Ma GD ACSP/ VY010618

2.800.000

FT25272288719120 2025-09-29 07:53 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 NGUYEN THI DUA chuyenungr 

ho cuba tien- Ma GD ACSP/ 2T083397
50.000

FT25272852841502 2025-09-29 07:52 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 UH Cuba   Truong THCS Ky 

Phu- Ma GD ACSP/ QY079477
1.200.000

FT25272525021807 2025-09-29 07:49 CHUYỂN KHOẢN TCB xxxxxxxxxx8014
VND-TGTT-NGUYEN 

VAN TIEN

cuba FT25272449813200   Ma giao dich  

Trace666614 Trace 666614
100.000

FT25272622798601 2025-09-29 07:40 CHUYỂN KHOẢN
NGUYEN DUC DAN CHUYEN TIEN UH 

CUBA-Ma GD ACSP/ aI059309
200.000

FT25272267009967 2025-09-29 06:57 CHUYỂN KHOẢN
Gia dinh Hung Cham ung ho Cu Ba- 

MaGD ACSP/ 2W654720
100.000

FT25272685794851 2025-09-28 21:54 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 NGUYEN THI HONG MINH 

chuyentien  UH CuBa- Ma GD ACSP/ 

NP031417

100.000

FT25272102609771 2025-09-28 21:49 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ GD022634
100.000

FT25272731937295 2025-09-28 21:47 CHUYỂN KHOẢN
UH Cuba Luong Van Cat lop 8a2 Nguyen 

Du- Ma GD ACSP/ pb402773
100.000

FT25272956909184 2025-09-28 21:31 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 UH Cuba LANG THI HUONG 

Truong TH va THCS Thanh Mai- Ma GD 

ACSP/ N6089361

100.000

FT25272103089553 2025-09-28 21:06 CHUYỂN KHOẢN VIB xxxxx6666 PHUNG THI THU HA

UH Cuba   Phung Thi Thu Ha   

TruongDHKT N   Ma giao dich  

Trace465775Trace 465775

500.000

FT25272144555370 2025-09-28 21:00 CHUYỂN KHOẢN Ung ho nhan dan Cuba 20.000

FT25272300945349 2025-09-28 20:38 CHUYỂN KHOẢN xxxxxxxxx3006
NGUYEN THU 

PHUONG
CUBA 100.000

FT25272359207349 2025-09-28 20:33 CHUYỂN KHOẢN
TANG VAN THINH Chuyen tien- Ma GD 

ACSP/ u4261934
50.000

FT25272531200871 2025-09-28 20:30 CHUYỂN KHOẢN TCB xxxxxx6368 NGUYEN HUU THANH

Ung ho Cu Ba anh em NGUYEN HUU 

THANH FT25272550598052   Ma giao 

dichTrace572824 Trace 572824

100.000

FT25272082633677 2025-09-28 20:29 CHUYỂN KHOẢN xxxxxxxxx8008 DO THI THANH VAN Ung ho nhan dan Cuba 50.000

FT25272138052992 2025-09-28 20:18 CHUYỂN KHOẢN xxxxxxxxx2005 TRAN THI HOA
gia dinh Tuan Hoa ung ho nhan dan Cu 

Ba
100.000

FT25272094600059 2025-09-28 20:14 CHUYỂN KHOẢN
BUI THANH THUY Chuyen tien- Ma GD 

ACSP/ iT213238
100.000

FT25272578600617 2025-09-28 19:55 CHUYỂN KHOẢN

UH CUBA PHAM NGUYEN TRIEU HUY 

THCSNGUYEN DU- Ma GD ACSP/ 

s6813145

100.000

FT25272207910818 2025-09-28 19:53 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO NHAN DAN CUBA- Ma GD 

ACSP/ Kt801772
100.000

FT25272025028017 2025-09-28 19:49 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 CUBA TRUONG TIEU HOC 

SO 2 VAN HAN   XA VAN HAN- Ma GD 

ACSP/ J1089229

2.000.000

FT25272038849018 2025-09-28 19:49 CHUYỂN KHOẢN
UH CU BA DUONG THANH TAN- Ma 

GD ACSP/ Lw779738
150.000

FT25272399179775 2025-09-28 19:42 CHUYỂN KHOẢN xxxxxx0628 NGO XUAN LONG Ung ho nhan dan Cuba 100.000

FT25272196610696 2025-09-28 19:38 CHUYỂN KHOẢN

TRAN THI THU HUONG CHUYEN TIEN 

UH CUBA TT HO TRO PHAT TRIEN GD 

HOA NHAP THAI NGUYEN- Ma GD 

ACSP/ 35708817

100.000

FT25272299672078 2025-09-28 19:29 CHUYỂN KHOẢN xxxxxxxxx1977 VU THI AI DUC Ung ho nhan dan Cuba 100.000

FT25272351608401 2025-09-28 18:44 CHUYỂN KHOẢN LPB xxxxxxxx0001

Ung ho nhan dan Cuba  ma GD 

100000017526099   Ma giao dich  

Trace928165 Trace 928165

100.000

FT25272526686974 2025-09-28 18:26 CHUYỂN KHOẢN
gd thuong hue ung ho nhan dan cu ba- 

Ma GD ACSP/ vV794464
50.000



FT25272690541721 2025-09-28 17:44 CHUYỂN KHOẢN ACB xxxxx2809 CHU THE THUY

CHU THE THUY CHUYEN KHOAN UNG 

HO CUBA 280925 17 44 30 470039   Ma 

giaodich  Trace470039 Trace 470039

100.000

FT25272047561006 2025-09-28 17:15 CHUYỂN KHOẢN
UH CUBA NGUYEN HAO TH NHA 

TRANG- MaGD ACSP/ Eg741606
100.000

FT25272589013689 2025-09-28 16:38 CHUYỂN KHOẢN xxxxxx7665 PHAM THI DAO gui tien ung ho nhan dan cuba 100.000

FT25272350683076 2025-09-28 16:24 CHUYỂN KHOẢN LPB xxxxxxxx0001

Ung ho nhan dan Cuba  ma GD 

100000017462733   Ma giao dich  

Trace884174 Trace 884174

100.000

FT25272506169297 2025-09-28 15:55 CHUYỂN KHOẢN

UH CU BA, LE THI HUYEN, TRUNG 

TAM HO TRO PHAT TRIEN GIAO DUC 

HOA NHAPTHAI NGUYEN- Ma GD 

ACSP/ a6175286

100.000

FT25272228070800 2025-09-28 15:11 CHUYỂN KHOẢN LPB xxxxxxxx0001

Ung ho nhan dan Cuba  ma GD 

100000017433181   Ma giao dich  

Trace864478 Trace 864478

100.000

FT25272653558000 2025-09-28 12:57 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 Truong Mam non Binh Van 

ungho nhan dan Cu Ba- Ma GD ACSP/ 

1A033912

1.000.000

FT25272083067036 2025-09-28 12:01 CHUYỂN KHOẢN LPB xxxxxxxx0001

Ung ho nhan dan Cuba  ma GD 

100000017373861   Ma giao dich  

Trace825181 Trace 825181

100.000

FT25272820472574 2025-09-28 11:59 CHUYỂN KHOẢN TCB xxxxxxxx6688 NGUYEN THI QUYNH

UH Cuba Vuong Dinh Quy 7A8 THCS 

Nguyen Du Phan Dinh Phung Thai 

NguyenFT25272153057724   Ma giao 

dich  Trace989064 Trace 989064

1.000.000

FT25272455431814 2025-09-28 11:56 CHUYỂN KHOẢN

MA THI LOAN CHUYEN TIEN UH CUBA 

CUATAP THE TRUONG MAM NON YEN 

CU XA YEN BINH TINH THAI NGUYEN- 

Ma GD ACSP/ Br977506

1.500.000

FT25272053472748 2025-09-28 11:34 CHUYỂN KHOẢN
QR   Ung ho nhan dan Cuba- Ma GD 

ACSP/ wK547025
100.000

FT25272980234546 2025-09-28 11:12 CHUYỂN KHOẢN LPB xxxxxxxx0001

Ung ho nhan dan Cuba  ma GD 

100000017355036   Ma giao dich  

Trace812326 Trace 812326

100.000

FT25272998794617 2025-09-28 10:42 CHUYỂN KHOẢN
TA VAN HOAN  THPT Ly Nam De   UH 

cuba- Ma GD ACSP/ 9K383996
200.000

FT25272834514550 2025-09-28 10:33 CHUYỂN KHOẢN xxxxxxxx1977 NGUYEN THI NGHIA Ung ho nhan dan Cuba 100.000

FT25272210304419 2025-09-28 10:28 CHUYỂN KHOẢN LPB xxxxxxxx0001

Ung ho nhan dan Cuba  ma GD 

100000017335837   Ma giao dich  

Trace799229 Trace 799229

100.000

FT25272632771186 2025-09-28 10:12 CHUYỂN KHOẢN xxxxxx3387 TRUONG VAN VIEN TRUONG VAN VIEN chuyen tien 100.000

FT25272790640141 2025-09-28 08:36 CHUYỂN KHOẢN LPB xxxxxx6569

Ung ho nhan dan Cuba  ma GD 

100000017287823   Ma giao dich  

Trace766453 Trace 766453

100.000

FT25272074801755 2025-09-28 07:54 CHUYỂN KHOẢN
QR   Ung ho nhan dan Cuba- Ma GD 

ACSP/ KQ764581
100.000

FT25272313659011 2025-09-28 07:42 CHUYỂN KHOẢN xxxxxx2732 DANG NGOC THANG Ung ho nhan dan Cuba 100.000

FT25272448009458 2025-09-28 06:18 CHUYỂN KHOẢN
TONG THI HUE CHUYEN TIEN UH CU 

BA-Ma GD ACSP/ j1052632
200.000

FT25272716046807 2025-09-27 22:33 CHUYỂN KHOẢN
gia dinh chau  Ha Tuyen ung ho cuba- 

Ma GD ACSP/ 3j462828
50.000

FT25270364697968 2025-09-27 21:55 CHUYỂN KHOẢN LPB xxxxxxxx0001

LE THI THUY HA chuyen tien  ma GD 

100000017207856   Ma giao dich  

Trace712223 Trace 712223

200.000

FT25270371102152 2025-09-27 21:37 CHUYỂN KHOẢN xxxxxxxxx1991 NGO THI NHUNG gia dinh Tuyet Phong ung ho dan CUBA 50.000

FT25270550221747 2025-09-27 20:31 CHUYỂN KHOẢN
QR   Ung ho nhan dan Cuba- Ma GD 

ACSP/ rM223820
100.000

FT25270123329395 2025-09-27 20:23 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO NHAN DAN CUBA- Ma GD 

ACSP/ Aa038210
100.000



FT25270793610691 2025-09-27 19:37 CHUYỂN KHOẢN
QR   Ung ho nhan dan Cuba- Ma GD 

ACSP/ Bi957170
100.000

FT25270706462488 2025-09-27 19:24 CHUYỂN KHOẢN
HA THI NGAN chuyen tien ung ho cuba- 

Ma GD ACSP/ Nj917503
100.000

FT25270080000031 2025-09-27 19:04 CHUYỂN KHOẢN xxxxxx7345 NGUYEN THI PHUC Ung ho nhan dan Cuba 100.000

FT25270134430441 2025-09-27 18:52 CHUYỂN KHOẢN xxxxxx7353 DUONG THI NGA Ung ho nhan dan Cuba 100.000

FT25270882089029 2025-09-27 17:38 CHUYỂN KHOẢN LPB xxxxxxxx0001

Ung ho nhan dan Cuba  ma GD 

100000017104116   Ma giao dich  

Trace641642 Trace 641642

100.000

FT25270652400069 2025-09-27 17:14 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 truong TH va THCS Yen 

Thinhxa Yen Thinh tinh Thai Nguyen 

noptien ung ho Cu ba- Ma GD ACSP/ 

1X073275

1.500.000

FT25270170709401 2025-09-27 16:16 CHUYỂN KHOẢN VIB xxxxx6682 DANG THI TRA
Ung ho cu ba   Ma giao dich  

Trace096228 Trace 096228
500.000

FT25270595726554 2025-09-27 16:05 CHUYỂN KHOẢN
QR   Ung ho nhan dan Cuba- Ma GD 

ACSP/ 5S190416
100.000

FT25270398051691 2025-09-27 15:54 CHUYỂN KHOẢN
UB Cuba Duong Thi Ngoc Anh- Ma GD 

ACSP/ Xk155734
100.000

FT25270005188231 2025-09-27 15:51 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO NHAN DAN CUBA- Ma GD 

ACSP/ Uw999116
100.000

FT25270912211810 2025-09-27 15:26 CHUYỂN KHOẢN
QR   Ung ho nhan dan Cuba- Ma GD 

ACSP/ FN974263
100.000

FT25270000906441 2025-09-27 15:24 CHUYỂN KHOẢN
QR   Ung ho nhan dan Cuba- Ma GD 

ACSP/ hn967920
100.000

FT25270409030349 2025-09-27 14:59 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ 6I072539
200.000

FT25270400387497 2025-09-27 14:54 CHUYỂN KHOẢN VIB xxxxxxxxxxx3602 NGUYENVANTHOM
Ung ho nhan dan Cuba   Ma giao 

dichTrace935781 Trace 935781
200.000

FT25270424606410 2025-09-27 14:52 CHUYỂN KHOẢN
QR   Ung ho nhan dan Cuba- Ma GD 

ACSP/ kl886003
100.000

FT25270714369845 2025-09-27 14:46 CHUYỂN KHOẢN xxxxxx3670 TRIEU XUAN SIEN Ung ho nhan dan Cuba 100.000

FT25270550505550 2025-09-27 14:45 CHUYỂN KHOẢN
QR   Ung ho nhan dan Cuba- Ma GD 

ACSP/ BU868501
200.000

FT25270054049792 2025-09-27 14:36 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO NHAN DAN CUBA- Ma GD 

ACSP/ eE576367
100.000

FT25270872865023 2025-09-27 14:26 CHUYỂN KHOẢN LPB xxxxxxxx0001

Ung ho nhan dan Cuba  ma GD 

100000017019429   Ma giao dich  

Trace584569 Trace 584569

100.000

FT25270322186202 2025-09-27 14:22 CHUYỂN KHOẢN
QR   Ung ho nhan dan Cuba- Ma GD 

ACSP/ 19814417
100.000

FT25270187338474 2025-09-27 14:21 CHUYỂN KHOẢN

NGUYEN THI THUY TO TIENG ANH 

TRUONGTHPT CHUYEN TN UH CUBA- 

Ma GD ACSP/ fN502652

200.000

FT25270260829278 2025-09-27 14:19 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ IP046604
100.000

FT25270168740395 2025-09-27 14:15 CHUYỂN KHOẢN xxxxxxxxx6888 NGUYEN TRUNG CAN Ung ho nhan dan Cuba 500.000

FT25270041104823 2025-09-27 14:10 CHUYỂN KHOẢN
QR   Ung ho nhan dan Cuba- Ma GD 

ACSP/ s6787961
200.000

FT25270194736071 2025-09-27 13:58 CHUYỂN KHOẢN
QR   Ung ho nhan dan Cuba- Ma GD 

ACSP/ zt762601
300.000

FT25270529770486 2025-09-27 13:57 CHUYỂN KHOẢN TCB xxxxxxxxxx9011 TRAN THI VAN ANH

Ung ho nhan dan Cuba 

FT25270356800409   Ma giao dich  

Trace156396 Trace 156396

100.000

FT25270001467539 2025-09-27 13:54 CHUYỂN KHOẢN
NGUYEN THI DINH Chuyen tien- Ma 

GDACSP/ Dv754741
200.000

FT25270072880640 2025-09-27 13:50 CHUYỂN KHOẢN
QR   Ung ho nhan dan Cuba- Ma GD 

ACSP/ d3744472
100.000

FT25270134271719 2025-09-27 13:50 CHUYỂN KHOẢN
QR   Ung ho nhan dan Cuba- Ma GD 

ACSP/ JX744937
100.000

FT25270804443024 2025-09-27 13:48 CHUYỂN KHOẢN
QR   Ung ho nhan dan Cuba- Ma GD 

ACSP/ 7S740428
100.000

FT25270938938372 2025-09-27 13:43 CHUYỂN KHOẢN
QR   Ung ho nhan dan Cuba- Ma GD 

ACSP/ w8730053
100.000



FT25270486431508 2025-09-27 13:25 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 NONG NGOC THUY ung ho 

cuba-Ma GD ACSP/ 4Q000713
100.000

FT25270033980571 2025-09-27 12:51 CHUYỂN KHOẢN LPB xxxxxxxx0001

Ung ho nhan dan Cuba  ma GD 

100000016989787   Ma giao dich  

Trace564797 Trace 564797

200.000

FT25270705078512 2025-09-27 12:45 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO NHAN DAN CUBA- Ma GD 

ACSP/ ve073459
100.000

FT25270641031424 2025-09-27 12:41 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO NHAN DAN CUBA- Ma GD 

ACSP/ 0o053525
100.000

FT25270587204892 2025-09-27 12:31 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 LY THI UYEN chuyen tien- 

MaGD ACSP/ I9053859
100.000

FT25270908437899 2025-09-27 12:12 CHUYỂN KHOẢN
QR   Ung ho nhan dan Cuba- Ma GD 

ACSP/ Wr522636
200.000

FT25270092995150 2025-09-27 11:54 CHUYỂN KHOẢN

UH CUBA NG T D HUONG. TO TIENG 

ANHCHUYEN THAI NGUYEN- Ma GD 

ACSP/ SD771342

100.000

FT25270086350159 2025-09-27 11:51 CHUYỂN KHOẢN xxxxxx0131
NGUYEN MINH 

TRANG 
UH Cuba 50.000

FT25270870230499 2025-09-27 11:23 CHUYỂN KHOẢN LPB xxxxxxxx0002

Ung ho nhan dan Cuba  ma GD 

100000016955143   Ma giao dich  

Trace541520 Trace 541520

200.000

FT25270966745208 2025-09-27 11:15 CHUYỂN KHOẢN
UH Cuba Tap the lop 11A3 truong THPT 

Phu Luong- Ma GD ACSP/ b7350087
220.000

FT25270172137201 2025-09-27 11:10 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ CG042730
200.000

FT25270418806033 2025-09-27 11:04 CHUYỂN KHOẢN xxxxxx0068 PHAM THI GAM Ung ho nhan dan Cuba 100.000

FT25270831908097 2025-09-27 10:49 CHUYỂN KHOẢN
QR   Ung ho nhan dan Cuba- Ma GD 

ACSP/ Pw269043
200.000

FT25270744518905 2025-09-27 10:27 CHUYỂN KHOẢN
QR   Ung ho nhan dan Cuba- Ma GD 

ACSP/ hM201434
100.000

FT25270227020888 2025-09-27 10:04 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 UH Cuba- Ma GD ACSP/ 

BK051844
200.000

FT25270959205362 2025-09-27 09:48 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 VI VAN DUC chuyen tien UH 

Cu Ba- Ma GD ACSP/ B2081491
200.000

FT25270026205069 2025-09-27 09:09 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 TRAN THI SEN thon 5 xa 

ChoRa chuyen tien ung ho nhan dan Cu 

Ba- Ma GD ACSP/ LQ012811

200.000

FT25270004660621 2025-09-27 08:44 CHUYỂN KHOẢN

LE THI NGAN CHUYEN TIEN UH CUBA 

TRUNG TAM HO TRO PHAT TRIEN 

GDHN THAINGUYEN- Ma GD ACSP/ 

TK551516

100.000

FT25270050419000 2025-09-27 08:15 CHUYỂN KHOẢN xxxxxx3645 TRAN THI BICH
Ung ho nhan dan Cuba  Nguyen Thi 

Hang
100.000

FT25270510830105 2025-09-27 08:15 CHUYỂN KHOẢN

UH CUBA   THPT CHUYEN THAI 

NGUYENTRAN VIET ANH- Ma GD 

ACSP/ 8O720988

50.000

FT25270200324153 2025-09-27 08:09 CHUYỂN KHOẢN
UH CUBA VU LE HUYEN THPT 

CHUYEN TN-Ma GD ACSP/ ku351745
100.000

FT25270525076764 2025-09-27 08:09 CHUYỂN KHOẢN
UH CUBA BUI THI ANH VAN THPT 

CHUYENTN- Ma GD ACSP/ nv351247
100.000

FT25270763868648 2025-09-27 08:08 CHUYỂN KHOẢN
NGUYEN THI VAN Chuyen tien Ung ho 

Cuba- Ma GD ACSP/ 5P704373
100.000

FT25270945452701 2025-09-27 07:42 CHUYỂN KHOẢN
UH Cuba   To Hoa Sinh truong THPT 

Phu Luong- Ma GD ACSP/ n5654096
500.000

FT25270024400203 2025-09-26 22:45 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 NONG VAN HANH xa cho ra 

TNchuyen tien uh Cu Ba- Ma GD ACSP/ 

63081304

200.000

FT25269291247898 2025-09-26 22:19 CHUYỂN KHOẢN xxxxxx2730 NGUYEN DUY THAN NGUYEN DUY THAN chuyen tienCu Ba 100.000

FT25269037367700 2025-09-26 21:26 CHUYỂN KHOẢN

HOANG THI THOM CHUYEN TIEN UNG 

HO NHAN DAN CUBA- Ma GD ACSP/ 

yX329998

100.000



FT25269008769342 2025-09-26 20:56 CHUYỂN KHOẢN LPB xxxxxxxx0001

UH CuBa Truong Mam non Luong 

ThuongVan Lang Thai Nguyen  ma GD 

100000016779414   Ma giao dich  

Trace423310 Trace 423310

500.000

FT25269190519143 2025-09-26 20:32 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 Pham Thi Thu giao vien truong 

TH  va THCS Thanh Mai  Ung ho Cuba.- 

Ma GD ACSP/ L9062868

100.000

FT25269224364950 2025-09-26 20:28 CHUYỂN KHOẢN xxxxxxxxx8002
NGUYEN THI BINH 

MINH

NGUYEN THI BINH MINH chuyen tien 

ung ho Cu Ba
50.000

FT25269807797151 2025-09-26 20:18 CHUYỂN KHOẢN
VU TRUONG GIANG chuyen tien- Ma 

GDACSP/ LI102758
100.000

FT25269109310856 2025-09-26 18:21 CHUYỂN KHOẢN xxxxxxxxx7003 HOANG VAN THANH HOANG VAN THANH chuyen tien 50.000

FT25269044448879 2025-09-26 17:40 CHUYỂN KHOẢN xxxxxx8802 MA TIEN TIEP

Duong Thi Tuat xom Son vinh xa 

BinhThanh tinh Thai Nguyen. ung ho 

CuBa.

100.000

FT25269225320801 2025-09-26 16:59 CHUYỂN KHOẢN
QR   Ung ho nhan dan Cuba- Ma GD 

ACSP/ EU294725
50.000

FT25269526846399 2025-09-26 16:32 CHUYỂN KHOẢN
QR   Ung ho nhan dan Cuba- Ma GD 

ACSP/ v9193754
200.000

FT25269321064677 2025-09-26 16:04 CHUYỂN KHOẢN CUBA 200.000

FT25269450581269 2025-09-26 15:52 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 nvien truong TH Yen Lac IIuh 

CuBa- Ma GD ACSP/ DM056849
200.000

FT25269414716135 2025-09-26 15:47 CHUYỂN KHOẢN xxxxxx1081 TRAN THI MINH HUE
TRAN THI MINH HUE Truong mam non 

Quan Trieu ung ho cuba
100.000

FT25269007690422 2025-09-26 15:39 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 HOANG MAI LAN uh Cu Ba- 

MaGD ACSP/ IJ000593
50.000

FT25269698511470 2025-09-26 15:21 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ SA019229
50.000

FT25269760875606 2025-09-26 15:19 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ 3C010738
50.000

FT25269176570249 2025-09-26 15:14 CHUYỂN KHOẢN VIETINBANK xxxxxxxx5425
NGUYEN THI THU 

THAO

QR   Ung ho nhan dan Cuba   Ma 

giaodich  Trace013303 Trace 013303
30.000

FT25269589907703 2025-09-26 15:03 CHUYỂN KHOẢN xxxxxxxxx8075 PHAN THI BINH

MB 2005 UH Cu ba Phan Thi Binh 

Truong tieu hoc Sa Lung xa Quang Son 

tinh Thai Nguyen

200.000

FT25269467984516 2025-09-26 14:39 CHUYỂN KHOẢN

UH Cuba. Truong mam non Viet Duc  

Song Cong  Thai Nguyen- Ma GD 

ACSP/Xx747538

2.006.000

FT25269095634304 2025-09-26 14:12 CHUYỂN KHOẢN
QR   Ung ho nhan dan Cuba- Ma GD 

ACSP/ bl681883
50.000

FT25269093369513 2025-09-26 14:02 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 NONG THI HONG TTYT Ba Be 

UHCU BA- Ma GD ACSP/ 21025522
50.000

FT25269687619673 2025-09-26 13:33 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 UH Cuba Ngo Thi Thuy Ngan 

Truong TH va THCS Thanh Mai tinh Thai 

Nguyen- Ma GD ACSP/ ZF040250

100.000

FT25269172420154 2025-09-26 13:14 CHUYỂN KHOẢN

MBVCB.11068453716.946569.UH Cuba 

lop 3a2 TH Duc Xuan Bac Can.CT tu 

10590665xxxDAO THI TINH toi 2005 

HOI CHU THAP DO TINH THAI 

NGUYEN tai MB-

340.000

FT25269702181860 2025-09-26 12:06 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 hoangdaohuong5a6th duc 

xuanung ho cuba- Ma GD ACSP/ 

92071658

20.000

FT25269907000888 2025-09-26 12:02 CHUYỂN KHOẢN xxxxxxxxx8508
NGUYEN THI HAI 

NGOC

NGUYEN THI HAI NGOC chuyen tien 

ungho CUBA
50.000

FT25269076056712 2025-09-26 11:47 CHUYỂN KHOẢN
DO THI HIEN chuyen tien- Ma GD 

ACSP/ yp325228
50.000

FT25269121380604 2025-09-26 11:09 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ JO014263
100.000



FT25269560108607 2025-09-26 10:53 CHUYỂN KHOẢN

TRUONG TH VA THCS MINH TIEN DUC 

LUONG TN UNG HO CUBA- Ma GD 

ACSP/ 5I039056

3.100.000

FT25269472641735 2025-09-26 10:38 CHUYỂN KHOẢN

UH Cuba ban qlda khu vuc 8 truc thuoc 

bqlda dtxd ctgt va nn phia bac-Ma GD 

ACSP/ 4C100691

5.900.000

FT25269018257501 2025-09-26 10:37 CHUYỂN KHOẢN
UH CUBA  CD TRUONG DHKH UNG 

HO CU BA - Ma GD ACSP/ 1N067496
3.000.000

FT25269197451342 2025-09-26 10:25 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 HOANG HAI NAM ung ho CU 

BA-Ma GD ACSP/ 5Q011539
50.000

FT25269057452053 2025-09-26 10:20 CHUYỂN KHOẢN

UH CuBa   Van Phong HDND UBND 

Phuong Bac Kan  tinh Thai Nguyen- Ma 

GDACSP/ J5947205

3.000.000

FT25269679005168 2025-09-26 10:14 CHUYỂN KHOẢN
QR   Ung ho nhan dan Cuba- Ma GD 

ACSP/ id926520
200.000

FT25269607480222 2025-09-26 09:55 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 Tram y te Phuc Chu xa 

DinhHoa ung ho Cuba- Ma GD ACSP/ 

TH079525

600.000

FT25269075631830 2025-09-26 09:54 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 Tram Y te Bao Linh xa 

DinhHoa ung ho CUBA- Ma GD ACSP/ 

UK074832

500.000

FT25269190556550 2025-09-26 09:51 CHUYỂN KHOẢN LPB xxxxxx2404

UH CUBA LUC MINH QUANG 3a5  

truongtieu hoc duc xuan   bac Kan  Thai 

Nguyen  ma GD 100000016471965   Ma 

giao dich  Trace217953 Trace 217953

200.000

FT25269344690600 2025-09-26 09:49 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 UH CuBa cua truong tieu 

hocDuong Tu Minh xa Phu Luong- Ma 

GDACSP/ 0S054950

1.802.000

FT25269703279172 2025-09-26 09:17 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 ung ho Cb- Ma GD ACSP/ 

JA017809
50.000

FT25269103911782 2025-09-26 09:14 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ XK001331
100.000

FT25269780605984 2025-09-26 09:14 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 UH Cuba tieu hoc Ha Chau  

Diem Thuy  Thai Nguyen- Ma GD 

ACSP/N5001457

3.750.000

FT25269121035005 2025-09-26 09:10 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 UH Cuba Truong PTDT Noi 

TruTHCS Dinh Hoa. MA VAN DINH- Ma 

GDACSP/ N9088067

100.000

FT25269075022128 2025-09-26 08:55 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO NHAN DAN CUBA- Ma GD 

ACSP/ aM628256
50.000

FT25269735541191 2025-09-26 08:50 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 UBKTDU xa Cuong Loi 

chuyenkhoan Cu Ba- Ma GD ACSP/ 

GP002662

200.000

FT25269406304127 2025-09-26 08:44 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 TRAN VAN NGOC truong tieu 

hoc va THCS Thanh Mai. ung ho Cu Ba-

Ma GD ACSP/ 7N078227

100.000

FT25269576290884 2025-09-26 08:42 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO NHAN DAN CUBA- Ma GD 

ACSP/ hL551258
50.000

FT25269853080482 2025-09-26 08:42 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO NHAN DAN CUBA- Ma GD 

ACSP/ 0a551304
50.000

FT25269201037390 2025-09-26 08:33 CHUYỂN KHOẢN VPB xxx6888 NGUYEN THI CAM LY
CUBA   Ma giao dich  Trace352478 

Trace 352478
1.150.000

FT25269480430091 2025-09-26 08:25 CHUYỂN KHOẢN
QR   Ung ho nhan dan Cuba- Ma GD 

ACSP/ Z4620241
50.000

FT25269622746448 2025-09-26 08:24 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ O7095076
50.000

FT25269172077409 2025-09-26 08:19 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO NHAN DAN CUBA- Ma GD 

ACSP/ mG425880
50.000

FT25269180903746 2025-09-26 08:16 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 MTTQ xa Cuong Loi ung ho 

CuBa- Ma GD ACSP/ 2E063563
290.000

FT25269440957178 2025-09-26 08:15 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO NHAN DAN CUBA- Ma GD 

ACSP/ zg404299
50.000

FT25269603870550 2025-09-26 08:11 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ P4044069
100.000



FT25269994001842 2025-09-26 08:11 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ WN045204
150.000

FT25269307033247 2025-09-26 08:10 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO NHAN DAN CUBA- Ma GD 

ACSP/ eH374520
100.000

FT25269972040100 2025-09-26 08:10 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ UT039520
100.000

FT25269374323432 2025-09-26 08:00 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 NONG THI TUYET chuyen 

tienUH CuBa- Ma GD ACSP/ FJ000879
50.000

FT25269335201071 2025-09-26 07:59 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Do Thi Huong TTYT Ba Be 

ungho Cu Ba- Ma GD ACSP/ BO096297
50.000

FT25269123466375 2025-09-26 07:44 CHUYỂN KHOẢN
gia dinh ong ba Thuc Ha ung ho 

danCuba- Ma GD ACSP/ jy522226
50.000

FT25269614624018 2025-09-26 07:43 CHUYỂN KHOẢN
gia dinh chau Chien Le ung ho dan Cuba- 

Ma GD ACSP/ 1Z519503
50.000

FT25269704012344 2025-09-26 07:34 CHUYỂN KHOẢN
QR   Ung ho nhan dan Cuba- Ma GD 

ACSP/ Y9499127
100.000

FT25269838630484 2025-09-26 07:16 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ YO032932
100.000

FT25269165040001 2025-09-26 07:08 CHUYỂN KHOẢN
Ong ba Chinh Hanh tdp Dai cat- Ma GD 

ACSP/ tF440936
50.000

FT25269402522178 2025-09-26 06:51 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005  CBGVNV Truong MN so 2 

HoaThuong .xaDong Hy ung ho CuBa- 

Ma GD ACSP/ 2W045570

3.300.000

FT25268057501703 2025-09-25 21:42 CHUYỂN KHOẢN VBA xxxxxxxxx0220 AGRIBANK
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba   Ma 

giao dich  Trace682643 Trace 682643
100.000

FT25268637826678 2025-09-25 21:36 CHUYỂN KHOẢN VBA xxxxxxxxx3972 AGRIBANK
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba   Ma 

giao dich  Trace682526 Trace 682526
100.000

FT25268480676215 2025-09-25 21:01 CHUYỂN KHOẢN
UH Cuba lop 10A1 truong THPT Phu 

Luong- Ma GD ACSP/ wj910341
200.000

FT25268735029977 2025-09-25 20:55 CHUYỂN KHOẢN
PHAM ANH DAO chuyen tien- Ma GD 

ACSP/ zN894146
100.000

FT25268606051077 2025-09-25 20:50 CHUYỂN KHOẢN CUBA- Ma GD ACSP/ b0880218 500.000

FT25268725505000 2025-09-25 20:45 CHUYỂN KHOẢN

UNG HO NHAN DAN CUBA .CAX CAM 

GIANG. NONG THI TRA- Ma GD ACSP/ 

MA070022

100.000

FT25268300130001 2025-09-25 20:27 CHUYỂN KHOẢN
NGUYEN THI VAN chuyen ung ho nd 

cuba- Ma GD ACSP/ En810756
50.000

FT25268069840602 2025-09-25 20:22 CHUYỂN KHOẢN
AN VAN VUONG chuyen tien ung ho 

CuBa- Ma GD ACSP/ mc792279
100.000

FT25268351053109 2025-09-25 20:18 CHUYỂN KHOẢN xxxxxxxxx0006 NGUYEN THI HIEN NGUYEN THI HIEN chuyen tien 100.000

FT25268096904784 2025-09-25 20:11 CHUYỂN KHOẢN
gd Tuyen Hang ung ho ND Cu ba- Ma 

GD ACSP/ nf757657
100.000

FT25268405897029 2025-09-25 20:08 CHUYỂN KHOẢN xxxxxxxxx9005
HOANG THI MINH 

HUE
Ung ho nhan dan Cuba 50.000

FT25268061938534 2025-09-25 19:56 CHUYỂN KHOẢN xxxxxxxxx1997 PHAN HUONG QUYNH GD Son Yen ung ho nhan dan CuBa 100.000

FT25268192013988 2025-09-25 19:55 CHUYỂN KHOẢN
LE THI THANH NGA chuyen tien UH 

CUBA- Ma GD ACSP/ mV709174
100.000

FT25268450369660 2025-09-25 19:50 CHUYỂN KHOẢN
PHAM THI CAM ANH chuyen tien ung 

hoCu Ba- Ma GD ACSP/ 8c695102
100.000

FT25268061438732 2025-09-25 19:41 CHUYỂN KHOẢN

TRUONG MAM NON QUANG CHU. XA 

CHO MOI TINH THAI NGUYEN NOP 

UNG HO CU BA- Ma GD ACSP/ 

mv699819

1.050.000

FT25268042827476 2025-09-25 19:38 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ 7U038989
100.000

FT25268770372035 2025-09-25 19:07 CHUYỂN KHOẢN xxxxxxxx9999 NONG THANH TUAN NONG THANH TUAN chuyen tien 50.000

FT25268530809396 2025-09-25 18:27 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO NHAN DAN CUBA- Ma GD 

ACSP/ 5v186380
10.000

FT25268799008601 2025-09-25 18:23 CHUYỂN KHOẢN
Ung ho nhan Dan CUBA- Ma GD ACSP/ 

MV389842
50.000



FT25268431650464 2025-09-25 18:22 CHUYỂN KHOẢN
NGUYEN THI LAN HUONG chuyen tien- 

Ma GD ACSP/ qT387387
100.000

FT25268500629073 2025-09-25 18:02 CHUYỂN KHOẢN xxxxxxxxx9999 LE THI HOAI NAM Ung ho nhan dan Cuba 100.000

FT25268108082979 2025-09-25 17:39 CHUYỂN KHOẢN
Gia dinh Anh Nga ung ho nhan dan Cuba- 

Ma GD ACSP/ rD218226
100.000

FT25268698029334 2025-09-25 17:02 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO NHAN DAN CUBA- Ma GD 

ACSP/ R2486940
50.000

FT25268158491277 2025-09-25 16:53 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 UH Cuba Cong doan Trung 

tamy te  Thai Nguyen- Ma GD ACSP/ 

9Z008879

10.000.000

FT25268972706410 2025-09-25 16:53 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ CF008252
100.000

FT25268009074019 2025-09-25 16:51 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ IS098365
50.000

FT25268128901072 2025-09-25 16:29 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO NHAN DAN CUBA- Ma GD 

ACSP/ HK232768
100.000

FT25268542893504 2025-09-25 16:13 CHUYỂN KHOẢN xxxxxxxxx1985 PHAM THI TUYEN 

TRUONG THCS THUAN THANH 

PHUONG TRUNG THANH TINH THAI 

NGUYEN UNG HO CUBA

2.400.000

FT25268517883046 2025-09-25 15:35 CHUYỂN KHOẢN
QR   Ung ho nhan dan Cuba- Ma GD 

ACSP/ oe660608
50.000

FT25268860240872 2025-09-25 15:29 CHUYỂN KHOẢN
QR   Ung ho nhan dan Cuba- Ma GD 

ACSP/ 9T641035
50.000

FT25268302225007 2025-09-25 15:23 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ NM076978
100.000

FT25268143059817 2025-09-25 14:35 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 BAN THI DUNG  Truong 

PTDTBTTH Banh trach- Ma GD ACSP/ 

YL090556

100.000

FT25268334430070 2025-09-25 14:31 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 Ba La Thi  Hiep  Truong PTDT 

BTH Banh Trach- Ma GD ACSP/ 

ZR075642

100.000

FT25268081614855 2025-09-25 14:17 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO NHAN DAN CUBA- Ma GD 

ACSP/ ML452928
100.000

FT25268660172007 2025-09-25 14:15 CHUYỂN KHOẢN

TA THI THU HUONG chuyen tien lop 

11a11 Truong THPT Phu Luong TN ung 

hoCuBa- Ma GD ACSP/ 0A437088

200.000

FT25268260068939 2025-09-25 14:02 CHUYỂN KHOẢN
DUONG THI MINH NGUYET chuyen tien-

Ma GD ACSP/ ff405768
100.000

FT25268067603451 2025-09-25 13:51 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ I1045473
100.000

FT25268273055890 2025-09-25 13:51 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO NHAN DAN CUBA- Ma GD 

ACSP/ Xt335463
50.000

FT25268190857677 2025-09-25 13:50 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO NHAN DAN CUBA- Ma GD 

ACSP/ lv327056
50.000

FT25268374368534 2025-09-25 13:47 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ 2P030444
50.000

FT25268981333418 2025-09-25 13:46 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 NGUYEN THI BAC chuyen 

tienung ho CUBA- Ma GD ACSP/ 

J7027913

50.000

FT25268055015038 2025-09-25 13:39 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ IN007723
100.000

FT25268234986260 2025-09-25 13:39 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ H5007612
100.000

FT25268886607429 2025-09-25 13:02 CHUYỂN KHOẢN TCB xxxxxxxxxx7018
VND-TGTT-VU TIEN 

QUANG

VU TIEN QUANG chuyen ung ho CUBA 

FT25268325430170   Ma giao dich  

Trace903863 Trace 903863

100.000

FT25268708913140 2025-09-25 12:52 CHUYỂN KHOẢN xxxxxxxxx1991 LE VAN NHA LE VAN NHA chuyen tien 50.000

FT25268923384401 2025-09-25 12:48 CHUYỂN KHOẢN xxxxxxxxx1975 TRAN LE THU Ung ho nhan dan Cu Ba 50.000

FT25268956005333 2025-09-25 12:41 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO NHAN DAN CUBA- Ma GD 

ACSP/ UW045151
3.000

FT25268699782688 2025-09-25 12:30 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ OL025741
50.000

FT25268556465926 2025-09-25 12:27 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ QS013484
100.000



FT25268646876405 2025-09-25 12:20 CHUYỂN KHOẢN
QR   Ung ho nhan dan Cuba- Ma GD 

ACSP/ El182231
50.000

FT25268046861589 2025-09-25 12:11 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ K4058889
100.000

FT25268811746357 2025-09-25 11:37 CHUYỂN KHOẢN xxxxxxxxx8888 PHAN TRUNG LIEN PHAN TRUNG LIEN chuyen tien CU BA 100.000

FT25268386028710 2025-09-25 11:31 CHUYỂN KHOẢN xxxxxx0777 DAO NGOC LAN DAO NGOC LAN chuyen tien CUBA 500.000

FT25268641121294 2025-09-25 11:25 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 NGUYEN THAI VINH chuyen 

tien ung ho nhan dan Cu Ba- Ma GD 

ACSP/ Y5064428

100.000

FT25268031150472 2025-09-25 11:21 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 UH Cuba NGUYEN TRUNG 

THANH-Ma GD ACSP/ ZR046221
100.000

FT25268128794055 2025-09-25 11:13 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 VU THI VAN chuyen tien ungho 

CUBA- Ma GD ACSP/ 0Y010643
100.000

FT25268062377334 2025-09-25 11:07 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ NC085672
30.000

FT25268359050579 2025-09-25 10:42 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 UH Cu Ba Duong Thi Huong 

Truong PTDTBT TH Banh Trach- Ma GD 

ACSP/ 5Y073069

100.000

FT25268612526333 2025-09-25 10:31 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ FI028161
50.000

FT25268529802630 2025-09-25 10:10 CHUYỂN KHOẢN

tap the lop 11A6 K59 truong THPT Phu 

Luong ung ho CuBa- Ma GD ACSP/ 

tb684002

200.000

FT25268954407421 2025-09-25 10:10 CHUYỂN KHOẢN

tap the lop 10a3 k60 Truong THPT Phu 

Luong ung ho Cu Ba- Ma GD ACSP/ 

JC683336

200.000

FT25268499089795 2025-09-25 10:03 CHUYỂN KHOẢN

DOAN THI BICH DU CHUYEN TIEN 

UNG HOCUBA DON VI TRUONG MAM 

NON THANH VAN XA THANH MAI TINH 

THAI NGUYEN- Ma GD ACSP/ 

At084378

550.000

FT25268540708702 2025-09-25 09:53 CHUYỂN KHOẢN

NGUYEN THI HONG NGA chuyen tien 

ungho nd cu ba- Ma GD ACSP/ 

L0632239

100.000

FT25268038650173 2025-09-25 09:49 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO NHAN DAN CUBA- Ma GD 

ACSP/ yw002605
100.000

FT25268019579600 2025-09-25 09:39 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO NHAN DAN CUBA- Ma GD 

ACSP/ ep942242
100.000

FT25268072854834 2025-09-25 09:35 CHUYỂN KHOẢN
QR   Ung ho nhan dan Cuba- Ma GD 

ACSP/ gS583198
50.000

FT25268893515206 2025-09-25 09:33 CHUYỂN KHOẢN
HOANG VAN TUAT CHUYEN TIEN- Ma 

GD ACSP/ fq909280
100.000

FT25268102318687 2025-09-25 09:30 CHUYỂN KHOẢN

UH Cuba  Nong Thi Long truong 

PTDTBT tieu hoc banh trach- Ma GD 

ACSP/Jd567473

100.000

FT25268774036467 2025-09-25 09:26 CHUYỂN KHOẢN xxxxxxxxx2007 DO CAO BANG CUBA 100.000

FT25268140501492 2025-09-25 09:22 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 HOANG THI THAM chuyen 

tienung ho cu ba- Ma GD ACSP/ 

AV038867

100.000

FT25268716758612 2025-09-25 09:21 CHUYỂN KHOẢN

VU THI THUY chuyen tien Tap the 

lop10A11 K60 Truong THPT Phu Luong 

ung ho CUBA anh em- Ma GD ACSP/ 

yd544209

400.000

FT25268869371283 2025-09-25 09:19 CHUYỂN KHOẢN
QR   Ung ho nhan dan Cuba- Ma GD 

ACSP/ Sz537370
50.000

FT25268030030155 2025-09-25 09:13 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO NHAN DAN CUBA- Ma GD 

ACSP/ CR797003
200.000

FT25268143106003 2025-09-25 09:10 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO NHAN DAN CUBA- Ma GD 

ACSP/ 8c782859
200.000

FT25268720365150 2025-09-25 09:07 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 Ung ho CuBa Truong Mam 

nonYen Ninh xa Yen Trach tinh Thai 

Nguyen- Ma GD ACSP/ CZ074718

1.000.000



FT25268791210383 2025-09-25 09:02 CHUYỂN KHOẢN SEAB xxxxxx7840
NGUYEN THI THANH 

THAO

UH Cuba  Nguyen Thi Thanh Thao 

phong GDPT    Ma giao dich  

Trace374275Trace 374275

50.000

FT25268661667570 2025-09-25 08:56 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 CUBA- Ma GD ACSP/ 

D0028615
100.000

FT25268513638127 2025-09-25 08:55 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ VF024902
50.000

FT25268010169991 2025-09-25 08:51 CHUYỂN KHOẢN Ung ho nhan dan Cuba em Ha vu sang 50.000

FT25268752902267 2025-09-25 08:48 CHUYỂN KHOẢN xxxxxx9666 TRAN PHUONG THAO Ung ho nhan dan Cuba 50.000

FT25268630001334 2025-09-25 08:45 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO NHAN DAN CUBA- Ma GD 

ACSP/ EU643167
50.000

FT25268600291603 2025-09-25 08:43 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO NHAN DAN CUBA- Ma GD 

ACSP/ bK630388
50.000

FT25268408064851 2025-09-25 08:33 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ MV036188
100.000

FT25268290065414 2025-09-25 08:31 CHUYỂN KHOẢN xxxxxxxxx2008 TRAN VAN HAI Ung ho nhan dan Cuba 100.000

FT25268030056901 2025-09-25 08:26 CHUYỂN KHOẢN
QR   Ung ho nhan dan Cuba- Ma GD 

ACSP/ EQ400645
50.000

FT25268215912016 2025-09-25 08:26 CHUYỂN KHOẢN
QR   Ung ho nhan dan Cuba- Ma GD 

ACSP/ BH400209
50.000

FT25268522641880 2025-09-25 08:24 CHUYỂN KHOẢN
QR   Ung ho nhan dan Cuba- Ma GD 

ACSP/ qW394872
50.000

FT25268575600826 2025-09-25 08:23 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO NHAN DAN CUBA- Ma GD 

ACSP/ UK523785
50.000

FT25268287369824 2025-09-25 08:22 CHUYỂN KHOẢN
QR   Ung ho nhan dan Cuba- Ma GD 

ACSP/ 9c390286
50.000

FT25268660069323 2025-09-25 08:19 CHUYỂN KHOẢN
QR   Ung ho nhan dan Cuba- Ma GD 

ACSP/ mX383070
50.000

FT25268125608600 2025-09-25 08:08 CHUYỂN KHOẢN
Ung ho nhan dan cuba- Ma GD ACSP/ 

eq358302
100.000

FT25268023406604 2025-09-25 07:33 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 Truong Tieu hoc Yen Ninh  

Thai Nguyen  ung ho Cu ba- Ma GD 

ACSP/ 0Z010815

1.800.000

FT25268982532816 2025-09-25 07:20 CHUYỂN KHOẢN

NGUYEN THI HANG CHUYEN TIEN 

NGUYENTHIJ HANG TRUONG MAM 

NON YEN LANG.PHU XUYEN. THAI 

NGUYEN- Ma GD ACSP/WW236010

50.000

FT25268355090037 2025-09-25 07:16 CHUYỂN KHOẢN
HOANG THI BINH chuyen tien- Ma GD 

ACSP/ 2b271879
50.000

FT25268450429052 2025-09-24 22:48 CHUYỂN KHOẢN
QR   Ung ho nhan dan Cuba- Ma GD 

ACSP/ ZP939361
100.000

FT25268089500268 2025-09-24 22:34 CHUYỂN KHOẢN
Gia Dinh Le Dinh Son ung ho nhan dan 

Cu Ba.- Ma GD ACSP/ Lo925272
100.000

FT25268845040308 2025-09-24 22:22 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO NHAN DAN CUBA- Ma GD 

ACSP/ 5j612606
100.000

FT25267722865537 2025-09-24 21:55 CHUYỂN KHOẢN
TRAN THI HUONG Chuyen tien ung ho 

CuBa- Ma GD ACSP/ KH873236
100.000

FT25267300890513 2025-09-24 21:47 CHUYỂN KHOẢN xxxxxxxxx4007 NGUYEN DUC THANG Ung ho nhan dan Cuba 100.000

FT25267236164064 2025-09-24 21:03 CHUYỂN KHOẢN
HA VAN QUYEN Chuyen tien ung ho 

Cuba- Ma GD ACSP/ NQ772621
200.000

FT25267290742693 2025-09-24 20:30 CHUYỂN KHOẢN TCB xxxxxx9218
NGUYEN VAN 

TRUONG

CUBA FT25267953590260   Ma giao 

dich  Trace959574 Trace 959574
200.000

FT25267863500030 2025-09-24 20:12 CHUYỂN KHOẢN xxxxxxxxx5007 NGUYEN VAN HOA NGUYEN VAN HOA chuyen tien 100.000

FT25267144534250 2025-09-24 20:11 CHUYỂN KHOẢN
NGUYEN THI LAN HUONG chuyen tien 

ung ho CuBa- Ma GD ACSP/ eC613289
100.000

FT25267600948264 2025-09-24 20:05 CHUYỂN KHOẢN

NGUYEN GIA SANG tdp Dai Cat 

phuongPho Yen ung ho nhan dan Cuba- 

Ma GDACSP/ 2p590768

100.000



FT25267023425339 2025-09-24 19:54 CHUYỂN KHOẢN
QR   Ung ho nhan dan Cuba- Ma GD 

ACSP/ De553767
100.000

FT25267845339727 2025-09-24 19:51 CHUYỂN KHOẢN
DO VIET DUNG Chuyen tien ung ho 

CUBA- Ma GD ACSP/ FP545368
100.000

FT25267046798422 2025-09-24 19:43 CHUYỂN KHOẢN xxxxxxxxx3002 BUI THI THU MINH BUI THI THU MINH chuyen tien 100.000

FT25267430381785 2025-09-24 19:43 CHUYỂN KHOẢN xxxxxxxxx0009 LE VIET PHU LE VIET PHU ung ho nhan dan CuBa 100.000

FT25267971200493 2025-09-24 19:42 CHUYỂN KHOẢN xxxxxxxxx9009 LE THI LOI LE THI LOI chuyen tien ung ho Cu Ba 100.000

FT25267303206732 2025-09-24 19:41 CHUYỂN KHOẢN
QR   Ung ho nhan dan Cuba- Ma GD 

ACSP/ P9511624
100.000

FT25267593148524 2025-09-24 19:38 CHUYỂN KHOẢN
QR   Ung ho nhan dan Cuba- Ma GD 

ACSP/ 7N502679
100.000

FT25267517457706 2025-09-24 19:37 CHUYỂN KHOẢN
DINH THI THUY Chuyen tien- Ma GD 

ACSP/ O6499649
100.000

FT25267597182079 2025-09-24 19:34 CHUYỂN KHOẢN
TRAN THI VINH chuyen tien- Ma GD 

ACSP/ QZ488174
100.000

FT25267239684746 2025-09-24 19:28 CHUYỂN KHOẢN
Gia dinh Luy Hang ung ho ND CuBa- Ma 

GD ACSP/ td466978
200.000

FT25267317868161 2025-09-24 19:12 CHUYỂN KHOẢN

HUA THI HONG THAM Chuyen tien to  

Li Tin Truong THPT Phu Luong   

ThaiNguyen Ung ho  Cuba- Ma GD 

ACSP/ cO411993

200.000

FT25267854653343 2025-09-24 19:06 CHUYỂN KHOẢN
DUONG BICH DAO Chuyen tien- Ma GD 

ACSP/ m8390522
100.000

FT25267486702147 2025-09-24 18:50 CHUYỂN KHOẢN xxxxxxxxx2004 VU QUANG THAI VU QUANG THAI chuyen tien CUBA 100.000

FT25267987389547 2025-09-24 18:28 CHUYỂN KHOẢN CUBA- Ma GD ACSP/ c1252116 100.000

FT25267508857094 2025-09-24 18:25 CHUYỂN KHOẢN
QR   Ung ho nhan dan Cuba- Ma GD 

ACSP/ Yb239843
100.000

FT25267093330987 2025-09-24 18:06 CHUYỂN KHOẢN
VI THI BICH PHUONG Chuyen tien cuba- 

Ma GD ACSP/ KZ169845
50.000

FT25267854415680 2025-09-24 18:03 CHUYỂN KHOẢN TCB xxxxxxxxxx2013
VND-TGTT-NGUYEN 

THI THU HIEN

Ung ho nhan dan Cuba 

FT25267170125424   Ma giao dich  

Trace030471 Trace 030471

100.000

FT25267851257189 2025-09-24 17:39 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO NHAN DAN CUBA- Ma GD 

ACSP/ Hn819756
50.000

FT25267469901693 2025-09-24 17:38 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO NHAN DAN CUBA- Ma GD 

ACSP/ RK811048
400.000

FT25267454908088 2025-09-24 17:35 CHUYỂN KHOẢN xxxxxx7960
NGUYEN THI TO 

UYEN
NGUYEN THI TO UYEN chuyen tien 50.000

FT25267665882550 2025-09-24 17:30 CHUYỂN KHOẢN xxxxxxxxx2001 NGUYEN TUAN ANH NGUYEN TUAN ANH chuyen tien 100.000

FT25267494214270 2025-09-24 16:50 CHUYỂN KHOẢN
DAO THI KHUYEN gv THPT Phu Luong 

ung ho Cuba- Ma GD ACSP/ CU768032
100.000

FT25267998711425 2025-09-24 16:48 CHUYỂN KHOẢN
VU DUC TRONG CHUYEN TIEN- Ma 

GD ACSP/ bN392966
50.000

FT25267868933031 2025-09-24 16:46 CHUYỂN KHOẢN xxxxx0100 MA THI DUA

TRUONG MN THINH DAN P QUYET 

THANG TINH THAI NGUYEN UNG HO 

CU BA

1.680.000

FT25267914298915 2025-09-24 16:34 CHUYỂN KHOẢN xxxxxxxxx3888 PHAN THI THIEU HOA Ung ho nhan dan Cuba 100.000

FT25267719955097 2025-09-24 16:30 CHUYỂN KHOẢN xxxxxxxxx7007 VU TUAN DUNG Cuba 100.000

FT25267208144704 2025-09-24 16:29 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ SJ041080
50.000

FT25267815362980 2025-09-24 16:27 CHUYỂN KHOẢN TCB xxxxxxxxxx4014
VND-TGTT-TRAN THI 

BICH LIEN

TRAN THI BICH LIEN chuyen tien ungho 

Cu Ba FT25267578017259   Ma giaodich  

Trace352823 Trace 352823

100.000

FT25267902372201 2025-09-24 16:26 CHUYỂN KHOẢN xxxxxxxxx1008 LE DINH TRA LE DINH TRA chuyen tien ungr ho cuba 100.000

FT25267970400314 2025-09-24 16:24 CHUYỂN KHOẢN xxxxxx6986
NGUYEN MANH 

THANG

Ho gia dinh Phung Trong Nghia TDP 

Thanh Lap 1 Phuong Pho Yen tinh 

ThaiNguyen

200.000

FT25267103708884 2025-09-24 15:55 CHUYỂN KHOẢN
NGUYEN THI THANH THAO chuyen tien 

Ung ho Cuba- Ma GD ACSP/ P8581445
50.000



FT25267385035290 2025-09-24 15:51 CHUYỂN KHOẢN

Truong THPT Ly Nam De  Nguyen Thi 

Dan Phuong UH CuBa- Ma GD ACSP/ 

hM570289

100.000

FT25267123377736 2025-09-24 15:50 CHUYỂN KHOẢN xxxxxx5888 NGUYEN DUC THANG
NGUYEN DUC THANG chuyen tien Cu 

ba
200.000

FT25267150264000 2025-09-24 15:45 CHUYỂN KHOẢN
LY THI LY Chuyen tien CUBA- Ma GD 

ACSP/ uc550122
100.000

FT25267502509922 2025-09-24 15:44 CHUYỂN KHOẢN
NONG THI QUE Chuyen tien UNG ho 

cuba- Ma GD ACSP/ cr548544
100.000

FT25267788006358 2025-09-24 15:40 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ 25018553
50.000

FT25267499903765 2025-09-24 15:18 CHUYỂN KHOẢN
HA MINH TUYET chuyen tien- Ma GD 

ACSP/ wh470969
100.000

FT25267645375492 2025-09-24 15:10 CHUYỂN KHOẢN TCB xxxxxxxxxx0011
VND-TGTT-NGUYEN 

THI NGUYET ANH

Nguyen Tuan Anh ung ho Cu Ba 

FT25267426950060   Ma giao dich  

Trace913080 Trace 913080

50.000

FT25267427159491 2025-09-24 15:09 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ 8P091223
50.000

FT25267148066054 2025-09-24 14:58 CHUYỂN KHOẢN
DUONG THI MY HANH chuyen tien ung 

ho cu ba- Ma GD ACSP/ Rm415550
100.000

FT25267942177281 2025-09-24 14:50 CHUYỂN KHOẢN
Nguyen Phuong Dong chuyen tien tu 

ViettelMoney
100.000

FT25267016623952 2025-09-24 14:40 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 UH Cuba   Trung tam y te Bac 

Kan Hoang Ha Vinh- Ma GD ACSP/ 

YI081593

200.000

FT25267246583606 2025-09-24 14:31 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 tap the phong VH XH Cuong 

Loi TN  nop ung ho Cu Ba- Ma GD 

ACSP/ 5B047893

250.000

FT25267041543513 2025-09-24 14:26 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ WI031834
200.000

FT25267514069270 2025-09-24 14:21 CHUYỂN KHOẢN xxxxxx7537 NGUYEN VAN BAT GD Em Bat Ngoc Ung ho nhan dan Cuba 100.000

FT25267560434749 2025-09-24 14:21 CHUYỂN KHOẢN

Cong ty Co phan Che Tan Cuong 

HoangBinh ung ho nhan dan  Cu Ba- Ma 

GDACSP/ mA322636

5.000.000

FT25267570925026 2025-09-24 14:13 CHUYỂN KHOẢN
QR   Ung ho nhan dan Cuba- Ma GD 

ACSP/ 1d306093
100.000

FT25267588285050 2025-09-24 14:11 CHUYỂN KHOẢN xxxxxxxxx9007 LE VAN THIEN Ung ho nhan dan CuBa 100.000

FT25267917323200 2025-09-24 14:09 CHUYỂN KHOẢN
UH Cuba THPT Ly Nam De   TRAN THI 

HUONG LAM- Ma GD ACSP/ CN296454
200.000

FT25267717407512 2025-09-24 14:08 CHUYỂN KHOẢN xxxxxxxxx9009 NGUYEN THI UYEN Ung ho nhan dan Cuba 100.000

FT25267860687409 2025-09-24 14:06 CHUYỂN KHOẢN TCB xxxxxxxxxx3011
VND-TGTT-LY THI 

HOA

Ung ho nhan dan Cuba 

FT25267455056689   Ma giao dich  

Trace600346 Trace 600346

100.000

FT25267400580782 2025-09-24 14:01 CHUYỂN KHOẢN xxxxxxxxx8009
TRAN THI MAI 

HUONG

TRAN THI MAI HUONG chuyen tien 

ungho CuBa
100.000

FT25267204414086 2025-09-24 12:56 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO NHAN DAN CUBA- Ma GD 

ACSP/ jh135984
100.000

FT25267955658246 2025-09-24 12:50 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 DUONG VAN TU  ung ho Cuba-

Ma GD ACSP/ LY058130
100.000

FT25267300705440 2025-09-24 12:45 CHUYỂN KHOẢN xxxxxxxxx5002 TONG THI KIM HOA
TONG THI KIM HOA chuyen tien UH 

NDCUBA
100.000

FT25267800000119 2025-09-24 12:45 CHUYỂN KHOẢN xxxxxxxxx9002 TA TIEN TRIEN
TA TIEN TRIEN chuyen tien ung ho 

Cuba.
200.000

FT25267010005835 2025-09-24 12:40 CHUYỂN KHOẢN

MBVCB.11044123583.359959.HOANG 

THICHANG chuyen tien ung ho 

CUBA.CT tu1022303591 HOANG THI 

CHANG toi 2005 HOI CHU THAP DO 

TINH THAI NGUYEN

100.000

FT25267329867109 2025-09-24 12:38 CHUYỂN KHOẢN
QR   Ung ho nhan dan Cuba- Ma GD 

ACSP/ 9u109992
100.000

FT25267224318060 2025-09-24 12:37 CHUYỂN KHOẢN
QR   Ung ho nhan dan Cuba- Ma GD 

ACSP/ Tb105836
500.000



FT25267134911806 2025-09-24 12:32 CHUYỂN KHOẢN

MBVCB.11044021786.295294.Ung ho 

nhan dan Cuba.CT tu 

10401121xxxNGUYENTHI LUONG toi 

2005 HOI CHU THAP DOTINH THAI 

NGUYEN tai MB- Ma GD ACSP

100.000

FT25267468856450 2025-09-24 12:31 CHUYỂN KHOẢN TCB xxxxxxxxxx2013
VND-TGTT-NGUYEN 

THI THU HIEN

Ung ho nhan dan Cuba 

FT25267692709300   Ma giao dich  

Trace169052 Trace 169052

50.000

FT25267997147125 2025-09-24 12:31 CHUYỂN KHOẢN ABBANK xxxxxxxxx9060 VU THI KHANH VAN
CUBA   Ma giao dich  Trace670480 

Trace 670480
100.000

FT25267583030310 2025-09-24 12:23 CHUYỂN KHOẢN
NGUYEN THI THUY Chuyen tien- Ma 

GDACSP/ xP970403
50.000

FT25267990321065 2025-09-24 12:17 CHUYỂN KHOẢN
DUONG XUAN KIM Chuyen tien ung ho 

cu ba- Ma GD ACSP/ 6E954481
50.000

FT25267480290520 2025-09-24 12:11 CHUYỂN KHOẢN xxxxxx5650 HOANG VAN TOAN 
HOANG VAN TOAN chuyen tien ung ho 

CUBA
100.000

FT25267791478364 2025-09-24 12:07 CHUYỂN KHOẢN

TRAN THI TRANG Chuyen tien UH Cu 

Badon vi Truong Mam non Thinh Duc- 

Ma GD ACSP/ dE924323

100.000

FT25267567088296 2025-09-24 11:57 CHUYỂN KHOẢN TCB xxxxxxxxxx0011
VND-TGTT-NGUYEN 

THI NGUYET ANH

GD ba Nhan ung ho Cu Ba 

FT25267249130556   Ma giao dich  

Trace965490 Trace 965490

100.000

FT25267076328980 2025-09-24 11:55 CHUYỂN KHOẢN TCB xxxxxxxxxx0011
VND-TGTT-NGUYEN 

THI NGUYET ANH

GD ob Chin ung ho Cu Ba 

FT25267335462514   Ma giao dich  

Trace952301 Trace 952301

100.000

FT25267663063028 2025-09-24 11:49 CHUYỂN KHOẢN
DO THI HONG THAO chuyen tien- Ma 

GDACSP/ 06869837
100.000

FT25267361620782 2025-09-24 11:42 CHUYỂN KHOẢN
ung ho nhan dan cu ba- Ma GD 

ACSP/6r847820
50.000

FT25267147421609 2025-09-24 11:39 CHUYỂN KHOẢN
PHAM THI KIM LOAN chuyen tien Cu Ba- 

Ma GD ACSP/ vj838052
100.000

FT25267547710100 2025-09-24 11:31 CHUYỂN KHOẢN xxxxxxxxx8006 NGUYEN HAI LONG Ung ho nhan dan Cuba 50.000

FT25267407902810 2025-09-24 11:29 CHUYỂN KHOẢN
QR   Ung ho nhan dan Cuba- Ma GD 

ACSP/ vG804759
100.000

FT25267330026461 2025-09-24 11:11 CHUYỂN KHOẢN xxxxxxxxx4005 VU QUYET THANG Ung ho nhan dan Cuba 100.000

FT25267800505410 2025-09-24 11:07 CHUYỂN KHOẢN xxxxxxxxx1004 MAI HOANG THU GD. Van Thu 50.000

FT25267713060713 2025-09-24 11:02 CHUYỂN KHOẢN xxxxxx3133 DUONG QUANG HUY 
DUONG QUANG HUY chuyen tien UH 

Cuba
50.000

FT25267080767655 2025-09-24 10:11 CHUYỂN KHOẢN
NGUYEN NGOC THANH Chuyen tien- 

Ma GD ACSP/ II563070
100.000

FT25267390450096 2025-09-24 10:10 CHUYỂN KHOẢN
NGUYEN THI LAN chuyen tien- Ma GD 

ACSP/ JA558837
100.000

FT25267868300993 2025-09-24 10:06 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ BA003518
1.836.000

FT25267941665030 2025-09-24 10:05 CHUYỂN KHOẢN
DIEP THI HAI chuyen tien ung ho nhan 

dan CUBA- Ma GD ACSP/ Yk542788
100.000

FT25267311063624 2025-09-24 10:04 CHUYỂN KHOẢN xxxxxxxxx9002
NGUYEN VAN 

THUONG
Ung ho Nhan dan Cu Ba 100.000

FT25267394216514 2025-09-24 10:03 CHUYỂN KHOẢN
DO THI TUYET MAI chuyen tien- Ma 

GDACSP/ nl535975
50.000

FT25267056065989 2025-09-24 10:00 CHUYỂN KHOẢN xxxxxxxx6688 LUU THI VAN Le thi lien ung ho cuba 50.000

FT25267020011042 2025-09-24 09:59 CHUYỂN KHOẢN xxxxxxxx6688 LUU THI VAN LUU THI VAN chuyen tien ung ho cuba 50.000

FT25267146186046 2025-09-24 09:54 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO NHAN DAN CUBA- Ma GD 

ACSP/ AT026445
100.000

FT25267682032350 2025-09-24 09:51 CHUYỂN KHOẢN
UH Cuba to Hanh chinh truong THPT 

Phu Luong- Ma GD ACSP/ xN500923
300.000

FT25267000730326 2025-09-24 09:42 CHUYỂN KHOẢN
QR   Ung ho nhan dan Cuba- Ma GD 

ACSP/ tT475823
100.000

FT25267984361513 2025-09-24 09:35 CHUYỂN KHOẢN ABBANK xxxxxx6151 HOANG DUY TAI
HOANG DUY TAI chuyen tien cuba   

Magiao dich  Trace626789 Trace 62678
100.000

FT25267287657087 2025-09-24 09:33 CHUYỂN KHOẢN
QR   Ung ho nhan dan Cuba- Ma GD 

ACSP/ 6N447521
100.000



FT25267049010539 2025-09-24 09:21 CHUYỂN KHOẢN
UH Cu ba To van Truong ThPT Phu 

Luong- Ma GD ACSP/ mE414117
500.000

FT25267259017526 2025-09-24 09:21 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 LY THI THUY HANH chuyen 

tien To tdqp thptpl ung ho cuba- Ma 

GDACSP/ 4O010887

500.000

FT25267066583605 2025-09-24 09:16 CHUYỂN KHOẢN LPB xxxxxx2616

Ung ho nhan dan Cuba  ma GD 

100000015563607   Ma giao dich  

Trace612390 Trace 612390

100.000

FT25267727630432 2025-09-24 09:16 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO NHAN DAN CUBA- Ma GD 

ACSP/ Fo805434
1.000.000

FT25267920796404 2025-09-24 09:16 CHUYỂN KHOẢN xxxxxxxxx8008 NGUYEN DUC MANH NGUYEN DUC MANH ung ho cu ba 100.000

FT25267426030865 2025-09-24 09:13 CHUYỂN KHOẢN
PHAM VAN DINH CHUYEN TIEN- Ma 

GD ACSP/ 7m786740
100.000

FT25267970511260 2025-09-24 09:10 CHUYỂN KHOẢN
DAO QUANG VINH chuyen tien ung ho 

CuBa- Ma GD ACSP/ r0383661
100.000

FT25267369010049 2025-09-24 09:07 CHUYỂN KHOẢN

UH CU BA TRUNG TAM GDTX THAI 

NGUYEN,DOAN THI THAO- Ma GD 

ACSP/ QO748790

100.000

FT25267080366540 2025-09-24 09:06 CHUYỂN KHOẢN

UH CUBA Truong MN HOA SEN Ba 

XuyenThai Nguyen chuyen tien- Ma GD 

ACSP/ RJ373003

930.000

FT25267197190065 2025-09-24 09:03 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 Tram Y Te Dinh Bien Binh Yen 

Thai Nguyen Ung ho CUBA- Ma GD 

ACSP/ 4O034130

300.000

FT25267904356608 2025-09-24 09:03 CHUYỂN KHOẢN
QR   Ung ho nhan dan Cuba- Ma GD 

ACSP/ 8u364861
50.000

FT25267920570434 2025-09-24 09:02 CHUYỂN KHOẢN

TRAN TRUNG KIEN TRUNG TAM 

GDTX THAINGUYEN- Ma GD ACSP/ 

sC724149

200.000

FT25267403534075 2025-09-24 08:57 CHUYỂN KHOẢN TCB xxxxxxxxxx0011
VND-TGTT-NGUYEN 

THI NGUYET ANH

GD ob Hong Diem ung ho Cu Ba 

FT25267981246046   Ma giao dich  

Trace937353 Trace 937353

100.000

FT25267023437988 2025-09-24 08:54 CHUYỂN KHOẢN xxxxxxxxx5001
NGUYEN NGOC 

THACH
NGUYEN NGOC THACH chuyen tien 100.000

FT25267300179427 2025-09-24 08:50 CHUYỂN KHOẢN
NGUYEN MANH SON chuyen tien- Ma 

GDACSP/ DW330150
100.000

FT25267080294784 2025-09-24 08:46 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 NGUYEN THI TAN chuyen 

tienung ho Cuba- Ma GD ACSP/ 

RH063588

100.000

FT25267447801607 2025-09-24 08:44 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 UH Cu Ba Truong THPT Ly 

NamDe Nguyen Anh Tu- Ma GD ACSP/ 

VU056136

100.000

FT25267635214538 2025-09-24 08:35 CHUYỂN KHOẢN
uh Cuba  thpt ly nam de Duong thu 

Huong - Ma GD ACSP/ lr290716
50.000

FT25267653339403 2025-09-24 08:34 CHUYỂN KHOẢN
UH cuba  THPT LY NAM DE  CHU THI 

MYLINH- Ma GD ACSP/ Rp288523
50.000

FT25267825223804 2025-09-24 08:33 CHUYỂN KHOẢN

Truong THPT Ly Nam De  Nguyen Thi 

Phuong ThaoChuyen tien- Ma GD 

ACSP/wC286488

100.000

FT25267900900224 2025-09-24 08:19 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ CC055988
9.600.000

FT25267261709600 2025-09-24 08:07 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 CuBa- Ma GD ACSP/ 

BW008166
100.000

FT25267220919755 2025-09-24 07:48 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 TTPVHCC XA CUONG LOI 

TINH THAI NGUYEN UNG HO CUBA- 

Ma GD ACSP/VZ033310

200.000

FT25267563844885 2025-09-24 07:48 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 Van phong HDND va UBND xa 

Cuong Loi ung ho nhan dan Cu Ba- 

MaGD ACSP/ BC033409

1.000.000

FT25267403262797 2025-09-24 07:43 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 UH Cuba Binh Hoa- Ma GD 

ACSP/ 1M015389
150.000

FT25267029834021 2025-09-24 07:20 CHUYỂN KHOẢN
QR   Ung ho nhan dan Cuba- Ma GD 

ACSP/ hB138471
100.000



FT25267943400040 2025-09-24 07:19 CHUYỂN KHOẢN
QR   Ung ho nhan dan Cuba- Ma GD 

ACSP/ O1137108
200.000

FT25267499770138 2025-09-24 06:24 CHUYỂN KHOẢN
QR   Ung ho nhan dan Cuba- Ma GD 

ACSP/ J7968490
50.000

FT25267193429406 2025-09-24 00:25 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 NONG VAN HOACH chuyen 

tien-Ma GD ACSP/ GX024337
50.000

FT25266530016563 2025-09-23 21:00 CHUYỂN KHOẢN LPB xxxxxxxx0001
CUBA  ma GD 100000015439541   Ma 

giao dich  Trace528894 Trace 528894
100.000

FT25266280547540 2025-09-23 20:50 CHUYỂN KHOẢN xxxxxx6867 PHAN VIET DUNG Ung ho nhan dan Cuba 50.000

FT25266779732984 2025-09-23 20:47 CHUYỂN KHOẢN
QR   Ung ho nhan dan Cuba- Ma GD 

ACSP/ Hw586105
100.000

FT25266205585957 2025-09-23 20:16 CHUYỂN KHOẢN

PHAN THI NGOC THCS NGUYEN DU 

BA XUYEN UNG HO CU BA- Ma GD 

ACSP/ rC268089

50.000

FT25266300383476 2025-09-23 18:21 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 CUBA- Ma GD ACSP/ 

X8061760
100.000

FT25266893208190 2025-09-23 18:21 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 CUBA- Ma GD ACSP/ 

NL062033
100.000

FT25266353190139 2025-09-23 18:20 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 CU BA- Ma GD ACSP/ 

MX057445
200.000

FT25266589470058 2025-09-23 17:55 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 TRAN BICH NHUNG uh Cu 

Battyt Ba Be- Ma GD ACSP/ G8032772
100.000

FT25266890734046 2025-09-23 17:10 CHUYỂN KHOẢN TCB xxxxxxxxxx0011
VND-TGTT-NGUYEN 

THI NGUYET ANH

GD Hoa Dua ung ho Cu Ba 

FT25266104059848   Ma giao dich  

Trace024790 Trace 024790

100.000

FT25266611004002 2025-09-23 16:58 CHUYỂN KHOẢN TCB xxxxxxxxxx0011
VND-TGTT-NGUYEN 

THI NGUYET ANH

GD Thao Hien FT25266320836407   

Magiao dich  Trace942646 Trace 942646
100.000

FT25266670705762 2025-09-23 16:18 CHUYỂN KHOẢN

TRIEU THI VAN ANH Chuyen tien Tap 

the lop 10a6 k60 thpt Phu Luong- MaGD 

ACSP/ 1k513488

200.000

FT25266198551241 2025-09-23 15:36 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 NGUYEN HUU PHONG chuyen 

tien 10A2 k60 truong thpt  PHU 

LUONGUH CUBA- Ma GD ACSP/ 

XE023733

200.000

FT25266353643300 2025-09-23 15:35 CHUYỂN KHOẢN Ung ho nhan dan Cuba 100.000

FT25266484643959 2025-09-23 14:22 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 DANG VAN HUYEN chuyen 

khoanung ho nhan dan cu ba- Ma GD 

ACSP/XL037939

100.000

FT25266012790284 2025-09-23 14:20 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 CUBA- Ma GD ACSP/ 

W4032114
100.000

FT25266709549883 2025-09-23 14:16 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 TA VAN TUAN chuyen tien 

ungho cuba- Ma GD ACSP/ M2019657
100.000

FT25266301006497 2025-09-23 14:07 CHUYỂN KHOẢN xxxxxxxxx3967 BE THI HA
MB 2005 Phong Kinh te xa Cuong Loiung 

ho Cuba
170.000

FT25266234756202 2025-09-23 13:52 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 HA THI HUYEN   so giao ducva 

dao tao Thai Nguyen UH Cuba- MaGD 

ACSP/ EF040258

200.000

FT25266807442556 2025-09-23 13:43 CHUYỂN KHOẢN
QR   Ung ho nhan dan Cuba- Ma GD 

ACSP/ wV990585
68.789

FT25266061104098 2025-09-23 13:17 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 UH   Cu Ba   Tap the lop 10a10 

khoa 60 truong THPT Phu Luong-Ma GD 

ACSP/ N9045230

200.000

FT25266786781988 2025-09-23 12:50 CHUYỂN KHOẢN

TRUONG THI BICH PHUONG chuyen 

tientap the lo 10A7   K60 THPT Phu 

Luong ung ho CUBA- Ma GD ACSP/ 

d9885296

200.000

FT25266275044814 2025-09-23 12:22 CHUYỂN KHOẢN
UH CUBA   Trinh Di Na - Ma GD 

ACSP/FM816258
200.000

FT25266013026990 2025-09-23 11:59 CHUYỂN KHOẢN TCB xxxxxxxxxx0011
VND-TGTT-NGUYEN 

THI NGUYET ANH

o Tuan N A ung ho CU BA 

FT25266569751779   Ma giao dich  

Trace353901 Trace 353901

100.000



FT25266285887280 2025-09-23 11:34 CHUYỂN KHOẢN LPB xxxxxxxx0001

LE XUAN THINH chuyen tien  ma GD 

100000015185089   Ma giao dich  

Trace357293 Trace 357293

30.000

FT25266057803021 2025-09-23 11:31 CHUYỂN KHOẢN TCB xxxxxx3922 DUONG THI NGAT

DUONG THI NGAT chuyen tien ung ho 

cu Ba FT25266259794434   Ma giao dich  

Trace180788 Trace 180788

100.000

FT25266367592627 2025-09-23 11:27 CHUYỂN KHOẢN xxxxxxxxx1008
CONG TY BAO VIET 

THAI NGUYEN

BCIB CONG TY BAO VIET THAI 

NGUYEN TTTIEN UNG HO NHAN DAN 

CUBA

2.000.000

FT25266947822288 2025-09-23 11:26 CHUYỂN KHOẢN TCB xxxxxx1991 HA THUY TIEN

HA THUY TIEN THCS nguyen du  

phuongbaxuyen FT25266345348342   

Ma giaodich  Trace152132 Trace 152132

20.000

FT25266020261435 2025-09-23 11:13 CHUYỂN KHOẢN

LUU THI BICH NHUNG chuyen tien UH 

Cuba Truong THCS Nguyen Du phuong 

BaXuyen- Ma GD ACSP/ Sr600696

6.900.000

FT25266565917023 2025-09-23 11:13 CHUYỂN KHOẢN
NGUYEN THI THU Chuyen tien ung 

hoCu Ba- Ma GD ACSP/ QK598827
100.000

FT25266003061578 2025-09-23 10:42 CHUYỂN KHOẢN
NGUYEN THI NGOC ANH UNG HO 

CUBA- MaGD ACSP/ mR648367
200.000

FT25266080338324 2025-09-23 10:21 CHUYỂN KHOẢN

tap the 10A12 k60  truong THPT 

PhuLuong Thai Nguyen UH Cuba- Ma 

GD ACSP/ Eq437264

200.000

FT25266340953000 2025-09-23 10:16 CHUYỂN KHOẢN

HUA THI HONG THAM Chuyen tien tap 

the lop 10A9 k60 Truong THPT Phu 

Luong UH Cuba- Ma GD ACSP/ 

mq423221

200.000

FT25266973703030 2025-09-23 10:13 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ E0034828
200.000

FT25266661907485 2025-09-23 09:48 CHUYỂN KHOẢN LPB xxxxxxxx0059

Do Thi Phuong chuyen tien  ma GD 

100000015134667   Ma giao dich  

Trace324124 Trace 324124

100.000

FT25266637845228 2025-09-23 09:40 CHUYỂN KHOẢN
Truong Mam non Xa Son Cam p Quan 

Trieu UH CuBa- Ma GD ACSP/ Ui313721
900.000

FT25266098600635 2025-09-23 09:29 CHUYỂN KHOẢN

HOANG VAN CHUNG TRUONG PT 

NANG KHIEU TDTT THAI NGUYEN- Ma 

GD ACSP/ T5209114

200.000

FT25266803039389 2025-09-23 09:27 CHUYỂN KHOẢN TCB xxxxxx9999 VU NGOC PHUONG

Ung ho nhan dan Cuba 

FT25266612909034   Ma giao dich  

Trace474050 Trace 474050

300.000

FT25266780459926 2025-09-23 09:26 CHUYỂN KHOẢN

NGUYEN HONG TUYEN TRUONG 

NANG KHIEUTHE DUC THE THAO 

THAI NGUYEN UNG HO NGUOI DAN 

CU BA- Ma GD ACSP/ eZ194344

300.000

FT25266450070308 2025-09-23 09:24 CHUYỂN KHOẢN

DUONG NGOC HA. TRUONG NKTDTT 

THAI NGUYEN UNG HO CUBA- Ma GD 

ACSP/ qy183706

200.000

FT25266731073552 2025-09-23 09:21 CHUYỂN KHOẢN Ung ho nhan dan Cuba 100.000

FT25266057926213 2025-09-23 09:09 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 HOANG HAI YEN chuyen tien-

Ma GD ACSP/ WE059960
200.000

FT25266090842942 2025-09-23 09:09 CHUYỂN KHOẢN
QR   Ung ho nhan dan Cuba- Ma GD 

ACSP/ co226763
100.000

FT25266587704239 2025-09-23 09:07 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 DANG VAN PHAY chuyen tien 

ung ho cu ba- Ma GD ACSP/ 5T051975
100.000

FT25266792077929 2025-09-23 09:06 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 HOANG VAN HUNG chuyen 

tien-Ma GD ACSP/ 1A045662
100.000

FT25266078530011 2025-09-23 09:05 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 DUONG VAN KIEN chuyen tien-

Ma GD ACSP/ XS041813
100.000

FT25266093134970 2025-09-23 09:05 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 NONG VAN HIEP chuyen tien 

ung ho CuBa- Ma GD ACSP/ DA043153
100.000



FT25266221210190 2025-09-23 09:03 CHUYỂN KHOẢN TCB xxxxxxxxxx1666
VND-TGTT-LY THI 

THUY LAN

Ung ho nhan dan Cuba 

FT25266937705584   Ma giao dich  

Trace347813 Trace 347813

100.000

FT25266368043206 2025-09-23 09:01 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 DUONG THI LIEM chuyen 

tienung ho CuBa- Ma GD ACSP/ 

N7027963

100.000

FT25266480508337 2025-09-23 09:01 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 LUONG THI LIM chuyen tien 

ung ho Cu Ba- Ma GD ACSP/ S5027203
100.000

FT25266929805939 2025-09-23 08:59 CHUYỂN KHOẢN
QR   Ung ho nhan dan Cuba- Ma GD 

ACSP/ H2199819
100.000

FT25266030707607 2025-09-23 08:58 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO NHAN DAN CUBA- Ma GD 

ACSP/ Oj059134
200.000

FT25266853381224 2025-09-23 08:58 CHUYỂN KHOẢN xxxxxx9666 HA TRUNG HUNG p11 pc Thainguyen UH Cuba 1.000.000

FT25266026836060 2025-09-23 08:56 CHUYỂN KHOẢN
QR   Ung ho nhan dan Cuba- Ma GD 

ACSP/ yB191388
100.000

FT25266084066157 2025-09-23 08:56 CHUYỂN KHOẢN xxxxxx9666 HA TRUNG HUNG UH Cuba 150.000

FT25266628651037 2025-09-23 08:56 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO NHAN DAN CUBA- Ma GD 

ACSP/ 0r051459
100.000

FT25266508763620 2025-09-23 08:53 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 DAO THI THAO chuyen tien 

ung ho CUBA- Ma GD ACSP/ HJ094960
4.900.000

FT25266575462138 2025-09-23 08:48 CHUYỂN KHOẢN

Tap the lop 10a5 k60k  truong THPTPhu 

Luong Phu LuongThai Nguyen UH Cuba- 

Ma GD ACSP/ HJ170264

200.000

FT25266843389733 2025-09-23 08:45 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO NHAN DAN CUBA- Ma GD 

ACSP/ dG000663
1.000.000

FT25266408968224 2025-09-23 08:44 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO NHAN DAN CUBA- Ma GD 

ACSP/ c9995099
100.000

FT25266509108490 2025-09-23 08:43 CHUYỂN KHOẢN
Bui Van Tien Cong ty Dien luc 

ThaiNguyen Ung ho nhan dan Cuba
100.000

FT25266694828230 2025-09-23 08:42 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 HOANG THI VAN chuyen tien 

TRUONG THCS KHA SON XA KHA 

SON TINHTHAI NGUYEN  UH CUBA- 

Ma GD ACSP/ 58046260

1.000.000

FT25266798381802 2025-09-23 08:37 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 Truong TH va THCS Kim Lu 

xaNa Ri ung ho Cu Ba- Ma GD ACSP/ 

3A028850

1.465.000

FT25266920605000 2025-09-23 08:23 CHUYỂN KHOẢN TCB xxxxxxxxxx0011
VND-TGTT-NGUYEN 

THI NGUYET ANH

GD ob Long Trong ung ho CU BA 

FT25266549202953   Ma giao dich  

Trace141693 Trace 141693

300.000

FT25266723324898 2025-09-23 08:21 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 Truong THCS Nguyen Du 

phuong Ba Xuyen TN ung ho Cuba- Ma 

GD ACSP/ 27062895

50.000

FT25266005243925 2025-09-23 08:20 CHUYỂN KHOẢN

Tap the lop 10A4 K60  THPT 

PhuLuongung ho Cuba- Ma GD ACSP/ 

GC997844

200.000

FT25266160479076 2025-09-23 07:37 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO NHAN DAN CUBA- Ma GD 

ACSP/ 6X715078
123.456

FT25266332901277 2025-09-23 07:35 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ SN085702
50.000

FT25266116130901 2025-09-23 07:34 CHUYỂN KHOẢN
QR   Ung ho nhan dan Cuba- Ma GD 

ACSP/ 1l906349
50.000

FT25266524488699 2025-09-23 07:28 CHUYỂN KHOẢN TCB xxxxxxxxxx0011
VND-TGTT-NGUYEN 

THI NGUYET ANH

GD Linh Bay ung ho CU BA 

FT25266393601982   Ma giao dich  

Trace887727Trace 887727

100.000

FT25266200460532 2025-09-23 07:26 CHUYỂN KHOẢN TCB xxxxxxxxxx0011
VND-TGTT-NGUYEN 

THI NGUYET ANH

O Hoa ung ho CU BA 

FT25266540227327Ma giao dich  

Trace879439 Trace879439

100.000

FT25266790326345 2025-09-23 06:32 CHUYỂN KHOẢN
to Ngoai Ngu   Thpt Phu Luong- Ma GD 

ACSP/ nr820965
500.000

FT25266879803294 2025-09-23 06:31 CHUYỂN KHOẢN
UH CuBa lop 12A5 Thpt Phu Luong- 

MaGD ACSP/ GU819771
500.000



FT25266953541001 2025-09-23 05:43 CHUYỂN KHOẢN
UH Cuba   truong THCS Nguyen Du   Le 

Thi Minh Giang- Ma GD ACSP/ jZ788598
100.000

FT25266080104508 2025-09-22 23:17 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO NHAN DAN CUBA- Ma GD 

ACSP/ 7j268575
20.000

FT25266857769027 2025-09-22 22:41 CHUYỂN KHOẢN

NGUYEN SY DUC Chuyen tien gia 

dinhDuc tam ung ho cu bas- Ma GD 

ACSP/lV644533

100.000

FT25265664296012 2025-09-22 21:48 CHUYỂN KHOẢN ung ho CUBA- Ma GD ACSP/ 4a579544 100.000

FT25265750051626 2025-09-22 21:30 CHUYỂN KHOẢN
gia dinh Hung Linh ung ho Cuba- MaGD 

ACSP/ EE549584
100.000

FT25265488634006 2025-09-22 21:29 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ 02045490
20.000

FT25265746402831 2025-09-22 20:54 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 DAO THI THAM  Ba Ngiem 

ungho cu Ba- Ma GD ACSP/ GY044374
50.000

FT25265105406917 2025-09-22 20:52 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 UH CUBA- Ma GD ACSP/ 

C6039775
50.000

FT25265660131950 2025-09-22 20:44 CHUYỂN KHOẢN
DUONG THI HUONG chuyen tien- Ma 

GDACSP/ 2Z451172
100.000

FT25265427201668 2025-09-22 20:28 CHUYỂN KHOẢN CUBA- Ma GD ACSP/ vg403236 200.000

FT25265471721049 2025-09-22 20:03 CHUYỂN KHOẢN TCB xxxxxxxx6888 HOANG THI XUAN

HOANG THI Xuan FT25265599276806   

Ma giao dich  Trace593515 Trace 

593515

100.000

FT25265148048635 2025-09-22 19:59 CHUYỂN KHOẢN
NGUYEN VIET BINH CHUYEN TIEN- 

Ma GDACSP/ Ti637307
100.000

FT25265703740057 2025-09-22 19:32 CHUYỂN KHOẢN TPB xxxxxxx8602 DANG THI TUYEN

DANG THI TUYEN chuyen tien ung ho 

nhan dan Cu Ba   Ma giao dich  

Trace572772 Trace 572772

200.000

FT25265009491351 2025-09-22 18:53 CHUYỂN KHOẢN
TRIEU THI MEN CHUYEN TIEN- Ma GD 

ACSP/ a1285982
20.000

FT25265663601167 2025-09-22 18:17 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 Ung ho Cu ba  Ngo thi 

ThuanTruong THCS nguyen Du  P.Ba 

Xuyen- Ma GD ACSP/ A9003351

20.000

FT25265847022039 2025-09-22 18:06 CHUYỂN KHOẢN
HOANG THI DIEM chuyen tien ung ho cu 

ba- Ma GD ACSP/ sr832577
100.000

FT25265810554944 2025-09-22 17:24 CHUYỂN KHOẢN
NONG THI LOAN Chuyen tien ung ho 

CUBA- Ma GD ACSP/ Hg661702
100.000

FT25265368202032 2025-09-22 16:25 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 UH CUBA DUONG THU 

PHUONG GVTruong THCS Nguyen Du 

Ba Xuyen- MaGD ACSP/ Y6017888

100.000

FT25265924157990 2025-09-22 16:12 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ 4V062700
100.000

FT25265172351790 2025-09-22 15:56 CHUYỂN KHOẢN
NGUYEN THI THIN CHUYEN TIEN- Ma 

GDACSP/ Dw982003
200.000

FT25265108278296 2025-09-22 15:54 CHUYỂN KHOẢN

NGUYEN DUC QUAN TRUNG TAM 

GDTX THAINGUYEN- Ma GD ACSP/ 

cd973258

200.000

FT25265305213267 2025-09-22 15:42 CHUYỂN KHOẢN
Truong PTDTBT THCS Van Vu Ung ho 

CUBA- Ma GD ACSP/ E7033659
900.000

FT25265191570136 2025-09-22 15:20 CHUYỂN KHOẢN xxxxxxxxx3213 PHAM THANH TUE MB 2005 UH Cuba 50.000

FT25265821088207 2025-09-22 15:10 CHUYỂN KHOẢN
QR   Ung ho nhan dan Cuba- Ma GD 

ACSP/ mp213896
50.000

FT25265080630791 2025-09-22 14:30 CHUYỂN KHOẢN
QR   Ung ho nhan dan Cuba- Ma GD 

ACSP/ KV110003
100.000

FT25265077140660 2025-09-22 13:51 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 NGUYEN THI PHUONG ANH 

truong TH Dong Bo- Ma GD ACSP/ 

AS040275

50.000

FT25265390707808 2025-09-22 13:46 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 PHAM THI HUONG GV Truong 

THCS Ba Xuyen ung ho Cu Ba- Ma GD 

ACSP/ 3L025269

100.000

FT25265477226277 2025-09-22 13:46 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 BUI THI DAN QUE THCS 

NGUYENDU PHUONG BA XUYEN- Ma 

GD ACSP/ XL025563

100.000



FT25265969760440 2025-09-22 13:20 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 TRIEU THI NHU NGOC chuyen 

tien- Ma GD ACSP/ L7056597
1.848.000

FT25265751794468 2025-09-22 13:01 CHUYỂN KHOẢN

MBVCB.11020360086.111105.Ung ho 

nhan dan Cuba.CT tu 

10449306xxxTRIEU DUC TAI toi 2005 

HOI CHU THAP DO TINH THAI 

NGUYEN tai MB- Ma GD ACSP/ m

20.000

FT25265284157017 2025-09-22 12:09 CHUYỂN KHOẢN xxxxxx0226 VUONG VAN LOI Ung ho nhan dan Cuba 30.000

FT25265621139233 2025-09-22 11:26 CHUYỂN KHOẢN

UNG HO CUBA. TRUONG TH CS 

HUYEN TUNG, P.DUC XUAN, T.THAI 

NGUYEN- Ma GDACSP/ PY082266

11.947.000

FT25265486560007 2025-09-22 10:28 CHUYỂN KHOẢN
UH CUBA TRUONG MAM NON QUANG 

TRUNG-Ma GD ACSP/ Us245135
1.000.000

FT25265020180635 2025-09-22 10:26 CHUYỂN KHOẢN
DO VAN CAP CHUYEN TIEN- Ma GD 

ACSP/7F235115
100.000

FT25265722641002 2025-09-22 09:42 CHUYỂN KHOẢN
NGUYEN THI KIM OANH chuyen tien- 

MaGD ACSP/ wR248747
25.740.000

FT25265091305664 2025-09-22 09:01 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 Ung ho CUBA   Phuong Mai  

THPT Luong Phu- Ma GD ACSP/ 

GQ080895

300.000

FT25265066803029 2025-09-22 08:32 CHUYỂN KHOẢN
Dang Nhu Tien chuyen tien tu 

ViettelMoney
100.000

FT25265922068633 2025-09-22 08:32 CHUYỂN KHOẢN

UH Cuba  Cty Dien luc Thai Nguyen 

Nguyen Quoc Binh - Ma GD ACSP/ 

hP961916

100.000

FT25265702209316 2025-09-22 08:22 CHUYỂN KHOẢN

UH CUBA Cty Dien luc Thai Nguyen 

Nguyen Duc Thai- Ma GD ACSP/ 

ND936999

100.000

FT25265972187831 2025-09-22 08:15 CHUYỂN KHOẢN xxxxxxxxxx8888 NGUYEN VAN PHONG

NGUYEN VAN PHONG truong THCS 

NGUYENDU phuong Ba Xuyen ung ho 

CUBA

100.000

FT25265093142743 2025-09-22 08:14 CHUYỂN KHOẢN xxxxx1988 VU DUY MANH
UH CUBA VU DUY MANHCTY DIEN 

LUC THAI NGUYEN
100.000

FT25265542217330 2025-09-22 08:11 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 DINH THI MAI truong thcs 

Nguyen Du Ba Xuyen TN chuyen tien 

UHCuba- Ma GD ACSP/ 3F087975

100.000

FT25265860001906 2025-09-22 08:11 CHUYỂN KHOẢN

Luu Van Phien  truong THCS Nguyen Du  

Ba Xuyen chuyen tien ung ho Cu Ba- Ma 

GD ACSP/ wx908750

100.000

FT25265300617062 2025-09-22 08:10 CHUYỂN KHOẢN
QR   Ung ho nhan dan Cuba- Ma GD 

ACSP/ xM906043
100.000

FT25265521468760 2025-09-22 08:10 CHUYỂN KHOẢN
UH Cuba  CT dien luc Thai Nguyen Van 

Tien Thanh - Ma GD ACSP/ ml907356
100.000

FT25265480278566 2025-09-22 08:07 CHUYỂN KHOẢN
QR   Ung ho nhan dan Cuba- Ma GD 

ACSP/ 6U899137
200.000

FT25265921335428 2025-09-22 08:07 CHUYỂN KHOẢN
UH Cuba   CT Dien luc Thai NguyenTran 

Huy Hoang - Ma GD ACSP/ TX899614
100.000

FT25265063824327 2025-09-22 08:06 CHUYỂN KHOẢN

Ung hoi nhan dan CuBa  C.Ty Dien luc 

Thai Nguyen Nguyen Van Chien - MaGD 

ACSP/ w8895989

100.000

FT25265858003808 2025-09-22 08:04 CHUYỂN KHOẢN
HU Cuba  Do Viet Hung   phong Ky 

Thuat  PCTN - Ma GD ACSP/ H9892850
200.000

FT25265983218589 2025-09-22 08:04 CHUYỂN KHOẢN
UH Cuba  cty Dien luc thai nguyen Le 

Huu Hieu - Ma GD ACSP/ Us890812
100.000

FT25265058240818 2025-09-22 07:59 CHUYỂN KHOẢN
UH Cuba  c.ty Dien luc thai nguyenluu 

Van Doanh - Ma GD ACSP/ Ls879990
100.000

FT25265096580002 2025-09-22 07:52 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005  Cu Ba- Ma GD ACSP/ 

YS013014
200.000



FT25265728549704 2025-09-22 07:47 CHUYỂN KHOẢN
NGUYEN QUANG CHU CHUYEN TIEN 

UNG HOCUBA- Ma GD ACSP/ Ir387599
100.000

FT25265912200873 2025-09-22 07:25 CHUYỂN KHOẢN

UH CUBA  truong THCS Dong Quang 

Hoang Thi Hong - Ma GD ACSP/ 

3C826042

200.000

FT25265845272340 2025-09-22 07:15 CHUYỂN KHOẢN VPB xx85 DUONG HIEP HUNG

DUONG HIEP HUNG chuyen tien 

cubaMa giao dich  Trace308466 Trace 

308466

100.000

FT25265230798006 2025-09-22 05:38 CHUYỂN KHOẢN

UH Cuba Duong Thi Hai Quynh 

truongthcs nguyen du phuong ba xuyen 

thainguyen- Ma GD ACSP/ bj720630

100.000

FT25265812081307 2025-09-21 22:10 CHUYỂN KHOẢN

NGUYEN THI CHUYEN CHUYEN TIEN 

UNG HO CUBA- Ma GD ACSP/ 

7z731802

100.000

FT25265337623601 2025-09-21 21:29 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 NGUYEN THI YEN chuyen 

tienung ho Cu ba     thcs Nguyen Du 

baxuyen- Ma GD ACSP/ DP042570

50.000

FT25265311340100 2025-09-21 20:55 CHUYỂN KHOẢN xxxxxx7225 LY VAN THUC Ung ho nhan dan Cuba 100.000

FT25265601023127 2025-09-21 19:27 CHUYỂN KHOẢN xxxxx6806 NGUYEN THI HONG NGUYEN THI HONG ung ho CUBA 100.000

FT25265080655019 2025-09-21 18:48 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 DO THI HAI chuyen tien ungho 

cuba truong THCS Nguyen Du Ba Xuyen- 

Ma GD ACSP/ E0097267

100.000

FT25265825462231 2025-09-21 18:09 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ VH080858
100.000

FT25265106830062 2025-09-21 17:13 CHUYỂN KHOẢN
Truong THCS Nguyen Du   P. Ba Xuyen- 

Ma GD ACSP/ aI369117
100.000

FT25265605488841 2025-09-21 14:38 CHUYỂN KHOẢN Ung ho nhan dan Cuba 20.000

FT25265860201757 2025-09-21 11:29 CHUYỂN KHOẢN
LE THI THU HUYEN chuyen tien UH 

Cuba- Ma GD ACSP/ dX262393
100.000

FT25265929724551 2025-09-21 11:27 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ 01095498
100.000

FT25265560297254 2025-09-21 10:54 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 NGO THI LAN BK Hoi Da 

camUH CuBa- Ma GD ACSP/ I1045466
100.000

FT25265414881240 2025-09-21 10:47 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ T2011361
100.000

FT25265250980514 2025-09-21 10:42 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ HA085716
100.000

FT25265330302934 2025-09-21 10:30 CHUYỂN KHOẢN

MBVCB.11006242894.374499.NGUYEN 

THIHOAI chuyen tien ung ho CuBa.CT 

tu1040112042 NGUYEN THI HOAI toi 

2005 HOI CHU THAP DO TINH THAI 

NGUYEN

100.000

FT25265424742306 2025-09-21 10:16 CHUYỂN KHOẢN TCB xxxxxxxxxx0011
VND-TGTT-NGUYEN 

THI NGUYET ANH

Ob Khoi Thuy ung ho CU BA 

FT25265642709903   Ma giao dich  

Trace578828Trace 578828

100.000

FT25265458895524 2025-09-21 10:15 CHUYỂN KHOẢN TCB xxxxxxxxxx0011
VND-TGTT-NGUYEN 

THI NGUYET ANH

B Suu ung ho CU BA 

FT25265700175286Ma giao dich  

Trace568215 Trace568215

100.000

FT25265694825369 2025-09-21 10:12 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ ZB029470
100.000

FT25265211274689 2025-09-21 10:04 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ RO089397
100.000

FT25265338235458 2025-09-21 09:44 CHUYỂN KHOẢN

UH CUBA TRUONG THPT CHUYEN 

TRAN MANH TUNG- Ma GD ACSP/ 

sp877827

50.000

FT25265200389121 2025-09-21 09:14 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ XI021608
100.000

FT25265613750477 2025-09-21 09:13 CHUYỂN KHOẢN ung ho CUBA- Ma GD ACSP/ GA669591 100.000

FT25265064097707 2025-09-21 08:57 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ 9T036445
100.000

FT25265369762890 2025-09-21 08:46 CHUYỂN KHOẢN xxxxxxxxx6868 NGUYEN THI CAM HA
NGUYEN THI CAM HA chuyen tien 

CUBA
100.000



FT25265530834313 2025-09-21 08:43 CHUYỂN KHOẢN xxxxxxxxx8888 NGUYEN VAN CHIEN ung ho CUBA 100.000

FT25265018628358 2025-09-21 08:41 CHUYỂN KHOẢN xxxxxxxxx9999 NGUYEN MANH HOAN Ung ho CUBA 100.000

FT25265279604947 2025-09-21 07:49 CHUYỂN KHOẢN
NGUYEN VAN CHIEN Chuyen tien UH 

CUBA- Ma GD ACSP/ 4U405641
100.000

FT25265073014305 2025-09-21 07:35 CHUYỂN KHOẢN TCB xxxxxxxxxx2012
VND-TGTT-PHAM 

NGOC THANH

Gia dinh Duong Thi Thao ung ho 

FT25265723870712   Ma giao dich  

Trace712322 Trace 712322

100.000

FT25265001687841 2025-09-21 07:32 CHUYỂN KHOẢN

MBVCB.11003976596.781086.NGUYEN 

VIET CHUONG chuyen tien ung ho 

CUBA.CTtu 1913387181 NGUYEN VIET 

CHUONG toi 2005 HOI CHU THAP DO 

TINH THAI N

100.000

FT25265025029680 2025-09-21 07:27 CHUYỂN KHOẢN
NGUYEN TUAN LAM chuyen tien ung 

hoCuba- Ma GD ACSP/ 33366394
200.000

FT25265175091618 2025-09-21 07:13 CHUYỂN KHOẢN

Le Thi Kim Dung giao vien THPT 

SongCong UH Cu ba- Ma GD ACSP/ 

KB342278

200.000

FT25265738505228 2025-09-21 07:01 CHUYỂN KHOẢN
NGUYEN THI NHA chuyen tien ung ho 

CuBa- Ma GD ACSP/ Xn325159
200.000

FT25265656762908 2025-09-21 06:53 CHUYỂN KHOẢN
LE THU TRANG CHUYEN TIEN UH 

CUBA- Ma GD ACSP/ wZ041233
200.000

FT25265794223357 2025-09-21 06:22 CHUYỂN KHOẢN
DOAN THI THUY Chuyen tien- Ma GD 

ACSP/ nB278988
200.000

FT25265422534063 2025-09-21 05:49 CHUYỂN KHOẢN xxxxxxxxx8888
NGUYEN MANH 

TUONG
NGUYEN MANH TUONG UH Cuba 200.000

2005 2025-09-21 01:55 KHÁC 9.357

FT25265990653545 2025-09-20 23:49 CHUYỂN KHOẢN
NGUYEN THI HANH  THPT Ly Nam De 

ungho- Ma GD ACSP/ 6U133751
100.000

FT25265087058148 2025-09-20 23:03 CHUYỂN KHOẢN
DO THI TRA MY ung ho Cuba- Ma GD 

ACSP/ dN991973
200.000

FT25265676214180 2025-09-20 22:44 CHUYỂN KHOẢN ung ho cu ba- Ma GD ACSP/ Zf970424 200.000

FT25265716160376 2025-09-20 22:20 CHUYỂN KHOẢN xxxxxx2468 HOANG THI DAN
HOANG THI DAN chuyen tien ung ho 

CuBa
100.000

FT25265792122550 2025-09-20 22:07 CHUYỂN KHOẢN
NGO MINH VUONG CHUYEN TIEN- Ma 

GD ACSP/ U7544541
200.000

FT25265252062209 2025-09-20 22:06 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 HA THI NGAN chuyen tien 

ungho CU BA- Ma GD ACSP/ ZU059558
100.000

FT25265999608237 2025-09-20 22:00 CHUYỂN KHOẢN
Gia dinh chau Phuong Hang ung ho nhan 

dan Cuba- Ma GD ACSP/ CM906736
100.000

FT25263696914053 2025-09-20 20:26 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 NGUYEN THI NHAI chuyen 

tienUH Cuba- Ma GD ACSP/ ZH029549
100.000

FT25263039228261 2025-09-20 20:22 CHUYỂN KHOẢN
UH CUBA PHAM THU HANG- Ma GD 

ACSP/k0120096
100.000

FT25263078082087 2025-09-20 19:53 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 Ha Van Tinh  UH Cu Ba xom 

Dong Danh  xa Trang Xa- Ma GD 

ACSP/8B087408

50.000

FT25263890541919 2025-09-20 19:49 CHUYỂN KHOẢN UH Cu Ba 50.000

FT25263107145953 2025-09-20 19:04 CHUYỂN KHOẢN ung ho CUBA- Ma GD ACSP/ 1Z382719 100.000

FT25263063901989 2025-09-20 18:52 CHUYỂN KHOẢN xxxxxx8478 TA TRAN THAO

TA DINH CAC  TRAN THI TAM  TA 

TRANTHAO  NGUYEN THI THU UNG 

HO CU BA

400.000

FT25263737443467 2025-09-20 18:41 CHUYỂN KHOẢN LPB xxxxxxxx2170

NGUYEN NGOC MAI chuyen tien ung 

hoCuBa  ma GD 100000014063732   Ma 

giao dich  Trace602537 Trace 602537

100.000

FT25263369104380 2025-09-20 18:29 CHUYỂN KHOẢN
TA VAN CUONG chuyen tien- Ma GD 

ACSP/ oi241043
200.000



FT25263667791278 2025-09-20 17:19 CHUYỂN KHOẢN

UH Cuba To Vat Ly TDQP Truong 

THPTSong Cong- Ma GD ACSP/ 

v5839378

1.700.000

FT25263448371364 2025-09-20 16:56 CHUYỂN KHOẢN
NGUYEN THI LAN HUONG UNG HO 

CUBA- Ma GD ACSP/ qy745379
100.000

FT25263500259962 2025-09-20 16:54 CHUYỂN KHOẢN
LE DINH VY chuyen tien ung ho cu ba- 

Ma GD ACSP/ gd736904
100.000

FT25263960401069 2025-09-20 16:49 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ 42023190
20.000

FT25263957631105 2025-09-20 15:45 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 DAO THI THAM ung ho cu Ba-

Ma GD ACSP/ Z6028935
100.000

FT25263527503810 2025-09-20 15:38 CHUYỂN KHOẢN
UH Cuba NGUYEN DAC DUAN- Ma GD 

ACSP/ ps478900
100.000

FT25263460957699 2025-09-20 15:34 CHUYỂN KHOẢN
GIA DINH EM THAI TRANG UNG HO 

CU BA- Ma GD ACSP/ kK228451
100.000

FT25263082016091 2025-09-20 15:30 CHUYỂN KHOẢN ACB xxx9717 TA QUANG HUYEN

TA QUANG HUYEN UNG HO CU BA 

20092515 30 06 579270   Ma giao dich  

Trace579270 Trace 579270

100.000

FT25263900930984 2025-09-20 15:30 CHUYỂN KHOẢN TCB xxxxxxxxxx0011
VND-TGTT-NGUYEN 

THI NGUYET ANH

ob Minh Huong ung ho CU BA 

FT25263951758491   Ma giao dich  

Trace441448 Trace 441448

100.000

FT25263431698940 2025-09-20 15:23 CHUYỂN KHOẢN

UNG HO CUBA, GD BA TRAN THI HA, 

CAUREO, PHO YEN, THAI NGUYEN- 

Ma GD ACSP/ wB165170

100.000

FT25263802403799 2025-09-20 15:15 CHUYỂN KHOẢN

UNG HO CUBA, DAO THI BICH 

PHUONG, NGUYEN THI THU, CAU 

REO, PHO YEN, THAI NGUYEN- Ma GD 

ACSP/ Pg125295

100.000

FT25263376350758 2025-09-20 14:53 CHUYỂN KHOẢN
VU VAN DUNG Chuyen tien ung ho Cu 

Ba- Ma GD ACSP/ ED353846
100.000

FT25263503585388 2025-09-20 14:48 CHUYỂN KHOẢN TCB xxxxxxxxxx0011
VND-TGTT-NGUYEN 

THI NGUYET ANH

Ba Hai ung ho CU BA 

FT25263292313974   Ma giao dich  

Trace228127 Trace228127

100.000

FT25263088259160 2025-09-20 14:32 CHUYỂN KHOẢN
UH CU B TRUONG THPT CHUYEN TN- 

Ma GD ACSP/ k3915527
100.000

FT25263554755700 2025-09-20 14:11 CHUYỂN KHOẢN
LE VAN HOA CHUYEN TIEN- Ma GD 

ACSP/Cf828793
100.000

FT25263417041061 2025-09-20 14:03 CHUYỂN KHOẢN SHBVN xxxxxxxx6577 NGUYEN THI HUYEN
cuba   Ma giao dich  Trace088761 Trace 

088761
100.000

FT25263121590851 2025-09-20 13:59 CHUYỂN KHOẢN xxxxxx9496 TRUONG THI HOP TRUONG THI HOP chuyen tien 200.000

FT25263902537177 2025-09-20 13:11 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 UH Cu Ba Nguyen Thi 

PhuongLe  THCS Nguyen Du  phuong 

Ba Xuyentinh Thai Nguyen- Ma GD 

ACSP/ ZJ042143

100.000

FT25263783008072 2025-09-20 13:03 CHUYỂN KHOẢN xxxxxx0217 DUONG VAN TUYEN DUONG VAN TUYEN chuyen tien 100.000

FT25263033818061 2025-09-20 12:54 CHUYỂN KHOẢN

MBVCB.10995253413.776326.LUU THI 

QUYEN chuyen tien.CT tu 

10222863xxxLUU THI QUYEN toi 2005 

HOI CHU THAP DO TINH THAI 

NGUYEN tai MB- Ma GD AC

100.000

FT25263051137302 2025-09-20 11:38 CHUYỂN KHOẢN Ung ho CUBA 100.000

FT25263141731764 2025-09-20 11:27 CHUYỂN KHOẢN
NGUYEN VAN DONG chuyen tien ungho 

cu ba- Ma GD ACSP/ AX749009
100.000

FT25263684907969 2025-09-20 11:14 CHUYỂN KHOẢN CuBa- Ma GD ACSP/ 8H703680 50.000

FT25263741258767 2025-09-20 11:13 CHUYỂN KHOẢN xxxxxx9784 HOANG THI PHUONG gia dinh chau Phuong Nam ung ho Cuba 100.000

FT25263000563422 2025-09-20 11:11 CHUYỂN KHOẢN
GIA DINH BA HOI UNG HO CUBA- Ma 

GDACSP/ 46951641
100.000

FT25263138807001 2025-09-20 10:51 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 NGUYEN NGOC BINH chuyen 

tien- Ma GD ACSP/ 3N024357
100.000

FT25263580221953 2025-09-20 10:13 CHUYỂN KHOẢN TCB xxxxxxxxxx0011
VND-TGTT-NGUYEN 

THI NGUYET ANH

O Sim ung ho CU BA 

FT25263457048281Ma giao dich  

Trace781863 Trace781863

200.000



FT25263060427359 2025-09-20 09:41 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ NU002917
100.000

FT25263043290560 2025-09-20 09:39 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 DANG VAN TUYEN chuyen 

tienUH Cuba- Ma GD ACSP/ 86094109
100.000

FT25263816109563 2025-09-20 09:28 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 UH Cuba  Trieu Thi Liem 

GvTHPT Cho Don Thai Nguyen- Ma GD 

ACSP/ FP043594

100.000

FT25263303172504 2025-09-20 09:16 CHUYỂN KHOẢN
NGUYEN QUANG VINH CHUYEN TIEN- 

Ma GD ACSP/ 4C248504
100.000

FT25263026570777 2025-09-20 08:52 CHUYỂN KHOẢN Ung ho Cuba- Ma GD ACSP/ TC254633 100.000

FT25263603622803 2025-09-20 08:42 CHUYỂN KHOẢN TCB xxxxxxxxxx0011
VND-TGTT-NGUYEN 

THI NGUYET ANH

o Khue ung ho CU BA 

FT25263344833676   Ma giao dich  

Trace263134 Trace263134

50.000

FT25263736022917 2025-09-20 08:36 CHUYỂN KHOẢN
UH CUBA  QUACH THI HOA  THPT 

SONG CONG- Ma GD ACSP/ 2A208689
200.000

FT25263029561838 2025-09-20 08:30 CHUYỂN KHOẢN TCB xxxxxxxxxx0011
VND-TGTT-NGUYEN 

THI NGUYET ANH

ob Dong Hoi ung ho CU BA 

FT25263203012137   Ma giao dich  

Trace205565Trace 205565

100.000

FT25263282453064 2025-09-20 08:24 CHUYỂN KHOẢN TCB xxxxxxxxxx0011
VND-TGTT-NGUYEN 

THI NGUYET ANH

A Hanh ung ho Cu Ba 

FT25263779026369   Ma giao dich  

Trace171866 Trace171866

100.000

FT25263180586289 2025-09-20 08:23 CHUYỂN KHOẢN
UB CU BA  DO THUY NGA  THPT 

SONG CONG- Ma GD ACSP/ SZ171450
200.000

FT25263795430471 2025-09-20 08:11 CHUYỂN KHOẢN
NGUYEN THI HONG NHUNG CHUYEN 

TIEN-Ma GD ACSP/ pn909679
100.000

FT25263480310068 2025-09-20 08:07 CHUYỂN KHOẢN
HA MINH HUAN chuyen tien- Ma GD 

ACSP/ Yz130769
100.000

FT25263540760138 2025-09-20 07:48 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ N5013961
100.000

FT25263609454032 2025-09-20 06:06 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 UH CUBA Phi Thi Phuong 

LoanTruong THCS Nguyen Du   Ba 

XuyenThai Nguyen - Ma GD ACSP/ 

ZQ009136

50.000

FT25263346179081 2025-09-20 05:58 CHUYỂN KHOẢN
NGUYEN THI THANH HANG Chuyen 

tien UH CuBa- Ma GD ACSP/ MD855361
200.000

FT25263302032468 2025-09-19 23:29 CHUYỂN KHOẢN

DINH THI THU HUONG THPT CHUYEN 

THAINGUYEN UH CUBA- Ma GD ACSP/ 

46386886

100.000

FT25262904472089 2025-09-19 22:42 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 NGUYEN PHUONG HA UH 

Cuba  Truong THCS Nguyen Du   p. Ba 

Xuyen-Ma GD ACSP/ LF043396

50.000

FT25262965597269 2025-09-19 21:41 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 Lop 8A4 THCS Huyen Tung 

Thai Nguyen ung ho Cu Ba- Ma GD 

ACSP/EQ022103

450.000

FT25262807974502 2025-09-19 21:37 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 UH Cuba Nguyen Thu Trang 

THCS Nguyen Du Phuong Ba Xuyen- Ma 

GDACSP/ BQ009863

50.000

FT25262982339602 2025-09-19 21:20 CHUYỂN KHOẢN
UH CUBA VU THI DAO THPT LY NAM 

DE-Ma GD ACSP/ Oa549061
100.000

FT25262800802290 2025-09-19 20:41 CHUYỂN KHOẢN
HOANG VAN HOA CHUYEN TIEN UH 

CUBA-Ma GD ACSP/ M5819374
50.000

FT25262039007636 2025-09-19 20:37 CHUYỂN KHOẢN

UH Cuba NGUYEN HUU PHUC truong 

THPTLy Nam De- Ma GD ACSP/ 

YN431120

100.000

FT25262915487133 2025-09-19 20:33 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 DUONG THI KIM OANH 

chuyen tien Cu Ba- Ma GD ACSP/ 

35087312

100.000

FT25262865611023 2025-09-19 20:31 CHUYỂN KHOẢN
LUONG THI HUONG chuyen tien ung 

hoCu Ba- Ma GD ACSP/ sU409213
100.000



FT25262740850285 2025-09-19 20:11 CHUYỂN KHOẢN
TRAN THI HAI NGA UNG HO CUBA- Ma 

GDACSP/ xc337929
100.000

FT25262316495151 2025-09-19 19:25 CHUYỂN KHOẢN
NONG HONG TOAN chuyen tien- Ma 

GD ACSP/ QE181310
100.000

FT25262216322282 2025-09-19 19:19 CHUYỂN KHOẢN
NGO THUY NGA Ung ho CuBa- Ma GD 

ACSP/ p7157470
200.000

FT25262080462570 2025-09-19 18:05 CHUYỂN KHOẢN
THCS NGUYEN DU   PHUONG BA 

XUYEN- Ma GD ACSP/ no770937
100.000

FT25262030666301 2025-09-19 17:34 CHUYỂN KHOẢN
NGUYEN THI THANH NGA chuyen tien- 

Ma GD ACSP/ g5639445
100.000

FT25262755107700 2025-09-19 16:32 CHUYỂN KHOẢN TCB xxxxxxxxxx0011
VND-TGTT-NGUYEN 

THI NGUYET ANH

Cu Ba FT25262973322068   Ma giao 

dich  Trace089758 Trace 089758
100.000

FT25262362735517 2025-09-19 16:31 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Truong MN Lien Minh ung 

hoCuba- Ma GD ACSP/ IO065703
1.650.000

FT25262857713540 2025-09-19 16:29 CHUYỂN KHOẢN
UH CUBA  NGUYEN THI THUY DUONG  

- Ma GD ACSP/ U0377020
200.000

FT25262103836470 2025-09-19 16:25 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ P9037275
50.000

FT25262932787156 2025-09-19 16:25 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ 9C033305
50.000

FT25262798404904 2025-09-19 16:16 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 UH Cuba Truong Mam non 

DongBo xa Trang Xa tinh Thai Nguyen- 

Ma GD ACSP/ EO089232

1.500.000

FT25262215702183 2025-09-19 16:04 CHUYỂN KHOẢN

UH CUBA DANG ANH DUC NGUYEN 

THI HAIYEN THPT Ly Nam De- Ma GD 

ACSP/ ia289898

200.000

FT25262979304946 2025-09-19 16:02 CHUYỂN KHOẢN xxxxxxx6889

QUY DAU TU PHAT 

TRIEN TINH THAI 

NGUYEN

UH CUBA. QUY DAU TU PHAT TRIEN 

TINHTHAI NGUYEN
5.000.000

FT25262002850281 2025-09-19 16:01 CHUYỂN KHOẢN
TRIEU THI THUY LINH Chuyen tien- 

MaGD ACSP/ Hw281227
200.000

FT25262202381453 2025-09-19 16:00 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 LUAN THI HONG NGUYEN 

chuyentien cuba - Ma GD ACSP/ 

X8013401

100.000

FT25262050023217 2025-09-19 15:59 CHUYỂN KHOẢN
NGUYEN MINH THUY chuyen tien- Ma 

GDACSP/ ud276133
200.000

FT25262079898790 2025-09-19 15:53 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ E2079414
50.000

FT25262040793005 2025-09-19 15:51 CHUYỂN KHOẢN
NGUYEN THI THU HA chuyen tien UH 

Cuba- Ma GD ACSP/ eY248720
200.000

FT25262708383951 2025-09-19 15:45 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ 8E043085
50.000

FT25262318908807 2025-09-19 15:38 CHUYỂN KHOẢN
UH Cuba   THPTSC PTHT- Ma GD 

ACSP/jN205160
200.000

FT25262225539508 2025-09-19 15:06 CHUYỂN KHOẢN BVB xxxxxxxxx9009 NGUYEN THI HOA

NGUYEN THI HOA chuyen tien uh 

cubaMa giao dich  Trace888625 Trace 

888625

100.000

FT25262089872511 2025-09-19 14:52 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ R3020436
100.000

FT25262890188050 2025-09-19 14:48 CHUYỂN KHOẢN

NGUYEN THI THU HOAI giao vien Tr 

THCS NguyenDu Ba Xuyen Thai Nguyen- 

Ma GD ACSP/ wv953580

100.000

FT25262496430040 2025-09-19 14:47 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ GY000615
100.000

FT25262877850203 2025-09-19 14:47 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 Nguyen Thi Huong THCS 

Nguyen Du ung ho cuba- Ma GD ACSP/ 

1D000814

100.000

FT25262923988820 2025-09-19 14:46 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 NGUYEN THI CUC chuyen 

tienUng ho CuBa  Truong THCS Nguyen 

DuBa Xuyen Thai Nguyen- Ma GD 

ACSP/ BX096462

100.000

FT25262819008597 2025-09-19 14:45 CHUYỂN KHOẢN xxxxxxxxx5638
PHAM THI THU 

PHUONG

UHCUBA GV TRUNG HOC CO SO 

NGUYEN DUPHUONG BA XUYEN   Ma 

giao dichTrace941999 Trace 941999

100.000



FT25262360593931 2025-09-19 14:44 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 NGO THI HONG THOA giao 

vientruong THCS Nguyen Du phuong ba 

xuyen thai nguyen UH CuBa- Ma GD 

ACSP/ SV090029

100.000

FT25262070090520 2025-09-19 14:43 CHUYỂN KHOẢN

GV Truong THCS Nguyen Du  Ba 

XuyenThai Nguyen- Ma GD ACSP/ 

N7940068

100.000

FT25262525765827 2025-09-19 14:42 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 UH CUBA GIAO VIEN THCS 

NGUYEN DU PHUONG BA XUYEN 

THAI NGUYEN-Ma GD ACSP/ 

NE082763

100.000

FT25262073201926 2025-09-19 14:38 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ YB066167
100.000

FT25262540401077 2025-09-19 14:33 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 GIA VAN PHONG chuyen tien-

Ma GD ACSP/ XL050715
100.000

FT25262400954416 2025-09-19 14:25 CHUYỂN KHOẢN
LY THI THU PHUONG chuyen tien UH 

CuBa- Ma GD ACSP/ 06892474
100.000

FT25262000736137 2025-09-19 14:08 CHUYỂN KHOẢN

NGUYEN THI MINH NGOC Chuyen tien 

Kho bac Nha nuoc khu vuc VII ung ho 

nhan dan Cuba- Ma GD ACSP/ 

Lv849923

5.000.000

FT25262489669819 2025-09-19 12:58 CHUYỂN KHOẢN
HOANG THI THU HUYEN chuyen tien 

UHCu Ba- Ma GD ACSP/ C7702468
200.000

FT25262222214336 2025-09-19 12:56 CHUYỂN KHOẢN
QR   Ung ho nhan dan Cuba- Ma GD 

ACSP/ Kj699114
200.000

FT25262540088382 2025-09-19 12:43 CHUYỂN KHOẢN
LE THI HOAN Chuyen tien- Ma GD 

ACSP/ TU668496
200.000

FT25262154894489 2025-09-19 12:38 CHUYỂN KHOẢN xxxxxxxxxx6666 TRAN HUY HOANG UH CUBA 19.106

FT25262902380479 2025-09-19 12:27 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ DY078395
300.000

FT25262391166363 2025-09-19 12:19 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ 0T050006
350.000

FT25262851107459 2025-09-19 12:11 CHUYỂN KHOẢN

UH CUBA  Lang Thao  Binh Giang 

Hiengv tr THPT Ly Nam De- Ma GD 

ACSP/5t583612

400.000

FT25262100935408 2025-09-19 12:06 CHUYỂN KHOẢN VIETINBANK xxxxxxxx0271 LY THI HAI
QR   Ung ho nhan dan Cuba   Ma 

giaodich  Trace665969 Trace 665969
20.000

FT25262436010766 2025-09-19 12:01 CHUYỂN KHOẢN LPB xxxxxxxx0001

Ung ho nhan dan Cuba  ma GD 

100000013449242   Ma giao dich  

Trace190204 Trace 190204

20.000

FT25262020350976 2025-09-19 11:56 CHUYỂN KHOẢN
NGUYEN THI LIEN CHUYEN TIEN- Ma 

GDACSP/ 2k280719
100.000

FT25262070645045 2025-09-19 11:43 CHUYỂN KHOẢN
QR   Ung ho nhan dan Cuba- Ma GD 

ACSP/ lB492967
100.000

FT25262102844706 2025-09-19 11:32 CHUYỂN KHOẢN
UH CUBA Do Thanh Tra THPT Ly Nam 

De- Ma GD ACSP/ Ha456965
200.000

FT25262037235230 2025-09-19 11:26 CHUYỂN KHOẢN
DAM THI THUAN chuyen tien- Ma GD 

ACSP/ 0s437516
100.000

FT25262741109679 2025-09-19 11:14 CHUYỂN KHOẢN

TRAN THI TINH Chuyen tien Tran 

ThiTinh THPT Ly Nam De UH Cuba- Ma 

GDACSP/ Ll399161

100.000

FT25262797376429 2025-09-19 11:13 CHUYỂN KHOẢN

MAI THI THU HA GV THPT CHUYEN 

THAINGUYEN UNG HO CUBA- Ma GD 

ACSP/ th961560

200.000

FT25262272985648 2025-09-19 11:08 CHUYỂN KHOẢN

UH CUBA THPT CHUYEN THAI 

NGUYEN TRIEU THI TIEP- Ma GD 

ACSP/ tU919942

200.000

FT25262894557230 2025-09-19 11:04 CHUYỂN KHOẢN TCB xxxxxxxxxx0889
VND-TGTT-NGUYEN 

THI PHUONG THAO

CuBa FT25262857070037   Ma giao dich  

Trace310568 Trace 310568
100.000

FT25262670765943 2025-09-19 10:57 CHUYỂN KHOẢN xxxxxx9598 GIANG THI XUAN Ung ho nhan dan Cuba 50.000

FT25262040633522 2025-09-19 10:56 CHUYỂN KHOẢN
DO THI NU UH CUBA- Ma GD ACSP/ 

mZ339605
200.000

FT25262476700614 2025-09-19 10:56 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 HOANG VAN HAO chuyen tien 

Dang uy xa Nghinh Tuong CuBa- Ma 

GDACSP/ XM085802

1.250.000



FT25262260002977 2025-09-19 10:49 CHUYỂN KHOẢN LPB xxxxxxxx0001

Ung ho nhan dan Cuba  ma GD 

100000013414808   Ma giao dich  

Trace167183 Trace 167183

40.000

FT25262893554511 2025-09-19 10:46 CHUYỂN KHOẢN
NGUYEN THI ANH THCS Nguyen Du  

Ba Xuyen- Ma GD ACSP/ li307352
100.000

FT25262960775961 2025-09-19 10:45 CHUYỂN KHOẢN

PHAM THI THU THPT CHUYEN THAI 

NGUYEN TINH THAI NGUYEN- Ma GD 

ACSP/ ai762652

300.000

FT25262400129809 2025-09-19 10:44 CHUYỂN KHOẢN
UH Cuba THPT LY NAM DE NGUYEN 

THI MAI LAN- Ma GD ACSP/ qC300577
100.000

FT25262676572357 2025-09-19 10:44 CHUYỂN KHOẢN
DO THI NHUNG chuyen tien- Ma GD 

ACSP/ vA298883
100.000

FT25262215000033 2025-09-19 10:43 CHUYỂN KHOẢN VPB xxxxx0498 NGUYEN THI LOAN

Nguyen Thi Loan THCS Nguyen Du Ba 

Xuyen   Ma giao dich  Trace354817 

Trace 354817

100.000

FT25262975410418 2025-09-19 10:34 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ ME087832
50.000

FT25262224681685 2025-09-19 10:28 CHUYỂN KHOẢN
NGUYEN THI HONG UH CuBa- Ma GD 

ACSP/ 3E251667
100.000

FT25262323113246 2025-09-19 10:17 CHUYỂN KHOẢN

PHAM THI KIM THUY CHUYEN TIEN 

UH CUBA PHAM THI KIM THUY GV 

TRUONG THCS NGUYEN DU, 

PHUONG BA XUYEN, TINHTHAI 

NGUYEN.- Ma GD ACSP/ Qk579842

300.000

FT25262428162188 2025-09-19 09:58 CHUYỂN KHOẢN

UH CUBA CHI CUC TRONG TROT VA 

BVTVPHAM THU- Ma GD ACSP/ 

oy459305

100.000

FT25262918940648 2025-09-19 09:55 CHUYỂN KHOẢN
ung ho nhan dan CUBA- Ma GD ACSP/ 

5R151074
100.000

FT25262700143355 2025-09-19 09:54 CHUYỂN KHOẢN
Hoang Van Thuong chuyen tien tu 

ViettelMoney
50.000

FT25262061068046 2025-09-19 09:50 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 NGO PHUC TUAN THPT CHO 

DONung ho nhan dan cuba- Ma GD 

ACSP/87096524

100.000

FT25262811614551 2025-09-19 09:46 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ 7W077891
100.000

FT25262286444706 2025-09-19 09:40 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 Truong Tieu hoc Lien 

MinhTrang Xa   Thai Nguyen nop UH 

Cuba- Ma GD ACSP/ P3051521

2.800.000

FT25262717372000 2025-09-19 09:38 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 UHCuBa   Nong Thi Lua 

THPTCho Don  Thai Nguyen- Ma GD 

ACSP/ ZA045919

100.000

FT25262390819166 2025-09-19 09:36 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 UH Cuba   Ma Thi Nhu   Trung 

tam GDNN GDTX Ngan Son- Ma GD 

ACSP/ 9U037256

100.000

FT25262657539110 2025-09-19 09:35 CHUYỂN KHOẢN
UH CUBA, THPT CHO DON, NGO 

PHUC TUNG- Ma GD ACSP/ aX312195
100.000

FT25262093875211 2025-09-19 09:32 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ 73018565
200.000

FT25262122552188 2025-09-19 09:32 CHUYỂN KHOẢN

MBVCB.10980186532.516098.UH 

CubaDinh Thi My Linh   Trung tam 

GDNNGDTX Ngan Son.CT tu 

10448996xxxDINH THI MY LINH toi 2005 

HOI CHU THAP

100.000

FT25262866114776 2025-09-19 09:31 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 UH Cuba Ha Thi Thuy   

Trungtam GDNN GDTX Ngan Son - Ma 

GD ACSP/ WG016283

100.000

FT25262753710585 2025-09-19 09:26 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 CHU THI HA ung ho cu ba- 

MaGD ACSP/ 14094735
100.000

FT25262365562466 2025-09-19 09:22 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ N2077964
100.000

FT25262020867100 2025-09-19 09:19 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 UH Cuba HOANG THI BICH 

KHUYEN - Ma GD ACSP/ WM065808
100.000



FT25262010308026 2025-09-19 09:14 CHUYỂN KHOẢN TCB xxxxxx1333 NGUYEN TUAN ANH

Ung ho nhan dan Cuba 

FT25262428673353   Ma giao dich  

Trace696445 Trace 696445

200.000

FT25262530193380 2025-09-19 09:05 CHUYỂN KHOẢN

HOI CUU CHIEN BINH TINH UNG HO 

NHANDAN CU BA- Ma GD ACSP/ 

wg125303

4.900.000

FT25262712571300 2025-09-19 08:57 CHUYỂN KHOẢN

MBVCB.10979785928.248687.CUBA   

Thuong truc va can bo Van phong Hoi 

Nguoi cao tuoi tinh Thai Nguyen ung 

ho.CT tu 10472629xxxHA MINH LOI toi

2.000.000

FT25262337014142 2025-09-19 08:52 CHUYỂN KHOẢN
Nguyen Van Thuong chuyen tien tu 

ViettelMoney
50.000

FT25262210900530 2025-09-19 07:59 CHUYỂN KHOẢN UH Cuba- Ma GD ACSP/ wZ734909 200.000

FT25262925405154 2025-09-19 07:55 CHUYỂN KHOẢN
QR   Ung ho nhan dan Cuba- Ma GD 

ACSP/ Hv728603
400.000

FT25262006377619 2025-09-19 07:53 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 HOANG THI BICH chuyen tien-

Ma GD ACSP/ DF018890
50.000

FT25262336796696 2025-09-19 07:52 CHUYỂN KHOẢN Ung ho nhan dan Cuba 50.000

FT25262706893611 2025-09-19 07:29 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ RH027267
20.000

FT25262669073590 2025-09-19 07:11 CHUYỂN KHOẢN

MBVCB.10978662480.472434.Ung ho 

nhan dan Cuba.CT tu 

10356571xxxGIANG AHOA toi 2005 HOI 

CHU THAP DO TINHTHAI NGUYEN tai 

MB- Ma GD ACSP/ yf4

20.000

FT25262529307029 2025-09-19 06:19 CHUYỂN KHOẢN

MBVCB.10978241638.198596.Ung ho 

nhan dan Cuba.CT tu 

10263893xxxDUONG THI THU toi 2005 

HOI CHU THAP DO TINH THAI 

NGUYEN tai MB- Ma GD ACSP/ x

30.000

FT25262110108691 2025-09-19 06:08 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO NHAN DAN CUBA- Ma GD 

ACSP/ LH393725
200.000

FT25262807942851 2025-09-18 22:58 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 LY THI THUY chuyen tien- 

MaGD ACSP/ Z8041669
50.000

FT25262376446132 2025-09-18 22:11 CHUYỂN KHOẢN
NGO VAN HOI CHUYEN TIEN UNG HO 

CU BA- Ma GD ACSP/ ss022065
100.000

FT25261371450606 2025-09-18 22:02 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ OL062792
100.000

FT25261867928608 2025-09-18 21:33 CHUYỂN KHOẢN
UH Cuba Pham Quang Trung THPT Ly 

Nam De- Ma GD ACSP/ bx326211
200.000

FT25261070573467 2025-09-18 21:28 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 THAO THI DAU chuyen tien- 

Ma GD ACSP/ 4E080482
20.000

FT25261432236805 2025-09-18 21:27 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 MA THUY LIEM chuyen tien 

ung ho CuBa- Ma GD ACSP/ 2Y076675
90.000

FT25261092839431 2025-09-18 21:24 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 THAO THI DAU chuyen tien- 

Ma GD ACSP/ 7A067804
20.000

FT25261745144240 2025-09-18 21:21 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 HOANG THI HA chuyen tien 

unghocuba- Ma GD ACSP/ OT058328
50.000

FT25261552798126 2025-09-18 21:14 CHUYỂN KHOẢN
QR   Ung ho nhan dan Cuba- Ma GD 

ACSP/ yL288866
100.000

FT25261966982861 2025-09-18 21:14 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ IT039015
20.000

FT25261292251136 2025-09-18 21:10 CHUYỂN KHOẢN VIETINBANK xxxxxxxx0538 LY A THUNG
QR   Ung ho nhan dan Cuba   Ma 

giaodich  Trace184145 Trace 184145
20.000

FT25261784542443 2025-09-18 21:07 CHUYỂN KHOẢN xxxxxxxxx8999 BUI DUC THUAN
UH Cuba Bui Duc Thuan  Trung tam 

GDNNGDTX Ngan Son
200.000

FT25261763259700 2025-09-18 20:54 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ OQ070327
20.000



FT25261071536369 2025-09-18 20:46 CHUYỂN KHOẢN

MBVCB.10976306243.853791.Ung ho 

nhan dan Cuba.CT tu 

08210001822xxxTRIEU THI CHAI toi 

2005 HOI CHU THAP DOTINH THAI 

NGUYEN tai MB- Ma GD ACS

20.000

FT25261803763769 2025-09-18 20:33 CHUYỂN KHOẢN
UH Cuba Duong Xuan Huan BQL KV V- 

Ma GD ACSP/ 51179579
222.000

FT25261293740301 2025-09-18 20:10 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ T2002957
50.000

FT25261900655977 2025-09-18 20:10 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 LY BA DUY xa TX ung ho Cu 

Ba- Ma GD ACSP/ QJ099313
100.000

FT25261697839003 2025-09-18 20:09 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 GIANG VAN QUAN chuyen tien-

Ma GD ACSP/ 82096536
20.000

FT25261707036971 2025-09-18 20:05 CHUYỂN KHOẢN
QR   Ung ho nhan dan Cuba- Ma GD 

ACSP/ 9r987011
65.000

FT25261030004549 2025-09-18 20:01 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO NHAN DAN CUBA- Ma GD 

ACSP/ XW420229
100.000

FT25261398961047 2025-09-18 19:51 CHUYỂN KHOẢN VIETINBANK xxxxxxxx1932 HU THI MAO
QR   Ung ho nhan dan Cuba   Ma 

giaodich  Trace954861 Trace 954861
20.000

FT25261217930078 2025-09-18 19:48 CHUYỂN KHOẢN VIETINBANK xxxxxxxx7776 TRIEU THI CHUONG
QR   Ung ho nhan dan Cuba   Ma 

giaodich  Trace944679 Trace 944679
20.000

FT25261561370999 2025-09-18 19:45 CHUYỂN KHOẢN VIETINBANK xxxxxxxx9959 TRUONG THI SIA
QR   Ung ho nhan dan Cuba   Ma 

giaodich  Trace934892 Trace 934892
20.000

FT25261831035106 2025-09-18 19:41 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 Chu Thi  Chiem ung ho 

nhandan Cu ba- Ma GD ACSP/ 

F5078735

50.000

FT25261111908069 2025-09-18 19:40 CHUYỂN KHOẢN VIETINBANK xxxxxxxx2895 TRINH VAN CHIEU
QR   Ung ho nhan dan Cuba   Ma 

giaodich  Trace921949 Trace 921949
20.000

FT25261038844925 2025-09-18 19:39 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 ung ho nhan dan Cu ba- Ma 

GD ACSP/ LS069636
50.000

FT25261303120806 2025-09-18 19:35 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 UH cuba THPT Luong Phu   

Nguyen Thi Bich Hue- Ma GD ACSP/ 

VH053371

200.000

FT25261294053964 2025-09-18 19:30 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ 3D031958
90.000

FT25261370822503 2025-09-18 18:47 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ UH037419
50.000

FT25261293742775 2025-09-18 18:40 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 NGUYEN THI PHUONG CHI 

truong mn Trung Luong chuyen tien UB 

CUBA- Ma GD ACSP/ 4I003842

100.000

FT25261708005176 2025-09-18 18:31 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ KL058308
100.000

FT25261302834641 2025-09-18 17:51 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 ung ho Cuba- Ma GD ACSP/ 

E8057464
100.000

FT25261307399967 2025-09-18 17:01 CHUYỂN KHOẢN xxxxxx3089 NINH THI HA
UH Cuba Ninh Thi Ha truong Tieu 

hocYen Lang I
200.000

FT25261823269332 2025-09-18 16:53 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ HX034088
50.000

FT25261784549436 2025-09-18 16:43 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ 9N080514
50.000

FT25261995987720 2025-09-18 16:35 CHUYỂN KHOẢN
NGUYEN THI THU PHUONG chuyen 

tien-Ma GD ACSP/ Fq202689
200.000

FT25261929962532 2025-09-18 16:31 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ Y9019960
100.000

FT25261888200727 2025-09-18 16:19 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 NGUYEN VIET LUYEN chuyen 

tien ung ho CUBA- Ma GD ACSP/ 

MD059405

100.000

FT25261517573055 2025-09-18 16:17 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 PHAN MANH THIN Ung ho 

Cuba-Ma GD ACSP/ 2N050433
100.000



FT25261823127230 2025-09-18 16:16 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 HOANG ANH THU chuyen tien 

Ung ho Cu Ba- Ma GD ACSP/ YE047846
100.000

FT25261840064356 2025-09-18 16:11 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ N5026129
100.000

FT25261155400759 2025-09-18 16:04 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ BC090329
100.000

FT25261178069617 2025-09-18 16:04 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ I7091772
100.000

FT25261409553161 2025-09-18 16:03 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ 19088221
100.000

FT25261667280501 2025-09-18 16:02 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ J6083993
100.000

FT25261082060755 2025-09-18 16:01 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ D9077118
100.000

FT25261226281739 2025-09-18 16:01 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ JX076726
100.000

FT25261230094366 2025-09-18 16:01 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ 4M078970
100.000

FT25261782470550 2025-09-18 16:01 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ VD079446
100.000

FT25261083816500 2025-09-18 16:00 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ H8075166
100.000

FT25261094176314 2025-09-18 16:00 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ SK073245
100.000

FT25261928818477 2025-09-18 16:00 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ SU075877
100.001

FT25261006565072 2025-09-18 15:59 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ PT067923
100.000

FT25261256627545 2025-09-18 15:59 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ HU070494
200.000

FT25261402326617 2025-09-18 15:59 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ 4Y068265
100.000

FT25261514084337 2025-09-18 15:59 CHUYỂN KHOẢN LPB xxxxxxxx0009

Ung ho nhan dan Cuba  ma GD 

100000013098069   Ma giao dich  

Trace954245 Trace 954245

100.000

FT25261529859208 2025-09-18 15:59 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ 7U067954
100.000

FT25261896655012 2025-09-18 15:59 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ AA068875
100.000

FT25261971825808 2025-09-18 15:59 CHUYỂN KHOẢN UH CU BA- Ma GD ACSP/ ph982141 100.000

FT25261020007558 2025-09-18 15:58 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ FT065942
100.000

FT25261995840524 2025-09-18 15:57 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ 9T061049
100.000

FT25261939293071 2025-09-18 15:54 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ W5045628
100.000

FT25261127532604 2025-09-18 15:53 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ 6X044271
100.000

FT25261335413474 2025-09-18 15:47 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ RS018632
50.000

FT25261646951572 2025-09-18 15:35 CHUYỂN KHOẢN

UH CUBA NGUYEN THI KIM TUYEN 

THPT CHUYEN TN- Ma GD ACSP/ 

Ft355657

100.000

FT25261431010851 2025-09-18 15:31 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 DAM THI DIEM chuyen tien- 

Ma GD ACSP/ R7049527
50.000

FT25261996858467 2025-09-18 15:28 CHUYỂN KHOẢN

TRUNG TAM DICH VU VIEC LAM TINH 

THAI NGUYEN UNG HO CUBA- Ma GD 

ACSP/ ZB311598

2.050.000

FT25261060948606 2025-09-18 15:21 CHUYỂN KHOẢN xxxxxxxxx2473 NGUYEN THI MIEN
MB 2005 NGUYEN THI MIEN chuyen 

tienUH cuba
200.000

FT25261752670100 2025-09-18 15:12 CHUYỂN KHOẢN xxxxxx1425 DUONG VAN XUAN Ung ho nhan dan Cuba 100.000

FT25261562395041 2025-09-18 14:56 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 LA THI THUY chuyen tien- 

MaGD ACSP/ XW008099
50.000



FT25261148889059 2025-09-18 14:50 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ OB087084
50.000

FT25261100617476 2025-09-18 14:24 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 DAM VAN DU chuyen tien 

ungho ND Cu Ba- Ma GD ACSP/ 

MI096093

50.000

FT25261597200234 2025-09-18 14:22 CHUYỂN KHOẢN
QR   Ung ho nhan dan Cuba- Ma GD 

ACSP/ Ww707042
200.000

FT25261828134376 2025-09-18 14:18 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 MA THI HAI chuyen tien 

unghocuba- Ma GD ACSP/ QG076144
50.000

FT25261309133499 2025-09-18 14:17 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 NONG THI HE chuyen tien 

ungho NDCu Ba- Ma GD ACSP/ 

8D073656

50.000

FT25261032051806 2025-09-18 14:16 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 HOANG THI CANH chuyen 

tienung ho nhan dan Cu Ba- Ma GD 

ACSP/2W069135

50.000

FT25261900955769 2025-09-18 14:12 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 HOANG THI THOM chuyen 

tienUng ho nhan dan Cu Ba- Ma GD 

ACSP/PS057089

50.000

FT25261529354055 2025-09-18 13:43 CHUYỂN KHOẢN BVB xxxxxxxxx9009 NGUYEN THI HOA

NGUYEN THI HOA chuyen tien uh 

cubaMa giao dich  Trace833700 Trace 

833700

600.000

FT25261920090529 2025-09-18 12:28 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ BD068117
50.000

FT25261156500364 2025-09-18 12:20 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ YW039635
50.000

FT25261821047007 2025-09-18 12:19 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ QF037012
50.000

FT25261271959007 2025-09-18 12:18 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ J4032540
100.000

FT25261105757513 2025-09-18 12:14 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ 71018661
50.000

FT25261080074304 2025-09-18 12:06 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ P4084954
50.000

FT25261394087440 2025-09-18 11:34 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 BAN PHUC TRUNG chuyen 

tienuh cuba- Ma GD ACSP/ 7F047064
20.000

FT25261250691161 2025-09-18 11:15 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 HOI NGUOI MU UNG HO 

CUBA- Ma GD ACSP/ 49064256
1.000.000

FT25261399202966 2025-09-18 11:04 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho Cu Ba- Ma GD ACSP/ 

LF014270
500.000

FT25261947759049 2025-09-18 10:41 CHUYỂN KHOẢN
UH Cuba Ly Hoang Bien UBND xa La 

Hien
50.000

FT25261900101388 2025-09-18 10:24 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 DUONG THI HUONG ung ho 

Cuba- Ma GD ACSP/ F3041708
300.000

FT25261165900779 2025-09-18 10:04 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ U9056476
300.000

FT25261109716099 2025-09-18 09:55 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ YL019117
100.000

FT25261637853902 2025-09-18 09:55 CHUYỂN KHOẢN xxxxxxxxx9999 NGUYEN THI HA Ung ho nhan dan Cuba 100.000

FT25261666054675 2025-09-18 09:40 CHUYỂN KHOẢN
TRUONG CONG HOI chuyen tien- Ma 

GDACSP/ OI840382
222.222

FT25261018680769 2025-09-18 09:34 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ C3026919
1.000.000

FT25261080084839 2025-09-18 09:31 CHUYỂN KHOẢN UH CUBA- Ma GD ACSP/ sB217055 50.000

FT25261383824722 2025-09-18 08:49 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 ung ho nhan dan CUBA- Ma 

GDACSP/ PY045828
100.000

FT25261235379074 2025-09-18 08:45 CHUYỂN KHOẢN
VU THI HA CHUYEN TIEN- Ma GD 

ACSP/xL945532
30.000

FT25261130708550 2025-09-18 08:42 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO NHAN DAN CUBA- Ma GD 

ACSP/ FR925880
100.000

FT25261174745720 2025-09-18 08:42 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO NHAN DAN CUBA- Ma GD 

ACSP/ qr925906
100.000

FT25261055950010 2025-09-18 08:18 CHUYỂN KHOẢN UH CUBA- Ma GD ACSP/ M2792545 50.000



FT25261036862073 2025-09-18 08:14 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 LUONG THANH TUYEN UH 

Cuba-Ma GD ACSP/ 07006749
200.000

FT25261585380068 2025-09-18 07:57 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ EU042004
100.000

FT25261720905040 2025-09-17 22:24 CHUYỂN KHOẢN

LY THI LUAN chuyen tien UH CuBa  

canhan Ly Thi Luan to 10 B phuong Duc 

Xuan tinh Thai Nguye - Ma GD ACSP/ 

rK245622

300.000

FT25260158070014 2025-09-17 22:03 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ 7H075643
200.000

FT25260376770291 2025-09-17 21:10 CHUYỂN KHOẢN xxxxxxxxx6006
CONG TY CO PHAN 

CNT GROUP
UH CuBa Cong ty co phan CNT Group 30.000.000

FT25260649175041 2025-09-17 20:29 CHUYỂN KHOẢN
UH Cuba  PHAM NGOC THANG So 

GDDT -Ma GD ACSP/ sJ894955
200.000

FT25260905815305 2025-09-17 20:02 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ HC060235
100.000

FT25260940649594 2025-09-17 15:30 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO NHAN DAN CUBA- Ma GD 

ACSP/ xa243292
100.000

FT25260081601760 2025-09-17 15:24 CHUYỂN KHOẢN
QR   Ung ho nhan dan Cuba- Ma GD 

ACSP/ Fj665536
100.000

FT25260706900857 2025-09-17 15:04 CHUYỂN KHOẢN
NONG VAN HUAN Chuyen tien ung ho 

cuba- Ma GD ACSP/ SD606720
100.000

FT25260150180933 2025-09-17 14:52 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO NHAN DAN CUBA- Ma GD 

ACSP/ VQ019922
200.000

FT25260750265616 2025-09-17 14:51 CHUYỂN KHOẢN
LE GIA THANG SNV UNG HO CUBA- 

Ma GDACSP/ 6Y014295
200.000

FT25260938259082 2025-09-17 14:41 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO NHAN DAN CUBA- Ma GD 

ACSP/ Ta962386
300.000

FT25260965390224 2025-09-17 14:40 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ 5G099766
100.000

FT25260095751064 2025-09-17 14:18 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO NHAN DAN CUBA- Ma GD 

ACSP/ Bk843635
100.000

FT25260546894491 2025-09-17 14:06 CHUYỂN KHOẢN CUBA- Ma GD ACSP/ HK785491 100.000

FT25260340216950 2025-09-17 14:05 CHUYỂN KHOẢN CUBA- Ma GD ACSP/ uH460149 100.000

FT25260097234701 2025-09-17 13:49 CHUYỂN KHOẢN
QR   Ung ho nhan dan Cuba- Ma GD 

ACSP/ NV425154
100.000

FT25260123445380 2025-09-17 13:08 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ 3X024081
50.000

FT25260944345826 2025-09-17 13:02 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ BQ008616
100.000

FT25260454190930 2025-09-17 11:44 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ 0G031887
100.000

FT25260808160197 2025-09-17 11:41 CHUYỂN KHOẢN xxxxxxxxx9999 VU XUAN NAM Ung ho nhan dan Cuba 100.000

FT25260670466604 2025-09-17 11:18 CHUYỂN KHOẢN
PHAM HOANG HAI CHUYEN TIEN UNG 

HO-Ma GD ACSP/ BS842563
100.000

FT25260052061050 2025-09-17 10:47 CHUYỂN KHOẢN

CONG DOAN TRUONG CAO DANG 

CONG NGHIEP THAI NGUYEN UNG 

HO NHAN DAN CUBA- Ma GD ACSP/ 

TL630294

1.000.000

FT25260612600270 2025-09-17 10:38 CHUYỂN KHOẢN
NONG THI LINH CHUYEN TIEN UH 

CUBA-Ma GD ACSP/ R6572374
50.000

FT25260580613806 2025-09-17 10:24 CHUYỂN KHOẢN
Ban Thi Hong chuyen tien tu 

ViettelMoney
100.000

FT25260490027644 2025-09-17 09:37 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ DN068684
50.000

FT25260010167202 2025-09-17 09:35 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ 83063568
50.000

FT25260728921889 2025-09-17 09:31 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ RB045542
200.000

FT25260334253471 2025-09-17 09:05 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO NHAN DAN CUBA- Ma GD 

ACSP/ Ka978047
100.000

FT25260553330074 2025-09-17 09:03 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO NHAN DAN CUBA- Ma GD 

ACSP/ RI968102
100.000

FT25260985278394 2025-09-17 09:02 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO NHAN DAN CUBA- Ma GD 

ACSP/ IS962106
200.000



FT25260491137860 2025-09-17 08:19 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ AW044051
200.000

FT25260712020340 2025-09-17 07:34 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ I7067856
100.000

FT25260790960589 2025-09-17 07:34 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ IW067281
100.000

FT25260808304893 2025-09-17 07:33 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ KY062596
100.000

FT25260720705860 2025-09-17 07:02 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 UH CUBA THANNUIHONG- 

Ma GDACSP/ ED045109
50.000

FT25260805108460 2025-09-17 06:54 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 UH CUBA THANNUIHONG- 

Ma GDACSP/ 9M019173
50.000

FT25260327530560 2025-09-16 23:39 CHUYỂN KHOẢN
LE THI NGA chuyen tien ung ho Cu Ba- 

Ma GD ACSP/ J0964558
300.000

FT25259405105844 2025-09-16 21:17 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ LQ028948
1.000.000

FT25259525796037 2025-09-16 19:52 CHUYỂN KHOẢN xxxxxxxx9999 NGUYEN THI NHUNG UH Cuba 500.000

FT25259880000320 2025-09-16 18:41 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO NHAN DAN CUBA- Ma GD 

ACSP/ X3244911
200.000

FT25259900641918 2025-09-16 17:02 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ 14042264
200.000

FT25259547618042 2025-09-16 16:59 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ UH024695
100.000

FT25259822951263 2025-09-16 16:39 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 NGUYEN THI HAO UH Cuba- 

MaGD ACSP/ UZ008072
100.000

FT25259140091732 2025-09-16 16:07 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ ZP068144
100.000

FT25259205083640 2025-09-16 16:06 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ HZ063851
100.000

FT25259988961296 2025-09-16 16:01 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ W7041527
200.000

FT25259954118534 2025-09-16 15:41 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO NHAN DAN CUBA- Ma GD 

ACSP/ s5753271
200.000

FT25259782863748 2025-09-16 15:13 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ ON030496
100.000

FT25259837007052 2025-09-16 14:30 CHUYỂN KHOẢN
QR   Ung ho nhan dan Cuba- Ma GD 

ACSP/ 1J166559
500.000

FT25259055998996 2025-09-16 14:29 CHUYỂN KHOẢN
UH Cuba Le Nam Son- Ma GD ACSP/ 

Cj165833
200.000

FT25259543928991 2025-09-16 14:13 CHUYỂN KHOẢN
QR   Ung ho nhan dan Cuba- Ma GD 

ACSP/ OV124978
100.000

FT25259539312806 2025-09-16 13:42 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ D3009385
100.000

FT25259520400771 2025-09-16 11:59 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ UX090462
100.000

FT25259635534981 2025-09-16 11:58 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ PF085196
100.000

FT25259093690554 2025-09-16 10:49 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ 00061818
100.000

FT25259760007902 2025-09-16 10:20 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ GT028569
100.000

FT25259190392538 2025-09-16 10:17 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ BA013142
100.000

FT25259613180820 2025-09-16 10:08 CHUYỂN KHOẢN LPB xxxxxxxx0001
CUBA  ma GD 100000012046760   Ma 

giao dich  Trace253887 Trace 253887
100.000

FT25259138787417 2025-09-16 09:23 CHUYỂN KHOẢN TCB xxxxxxxxxx1019
VND-TGTT-NGUYEN 

HOANG ANH

Ung ho nhan dan Cuba 

FT25259013571597   Ma giao dich  

Trace786085 Trace 786085

100.000

FT25259640609360 2025-09-16 09:19 CHUYỂN KHOẢN

UHOCUBA, TRUONG CAO DANG KINH 

TE KYTHUAT THAI NGUYEN, PHAM 

HUYEN TRANG- Ma GD ACSP/ 

pQ508461

100.000

FT25259412518255 2025-09-16 09:18 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ YQ046092
100.000



FT25259007920932 2025-09-16 09:17 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ 4P044001
100.000

FT25259060600070 2025-09-16 09:17 CHUYỂN KHOẢN

MBVCB.10942713412.071393.Ung ho 

nhan dan Cuba.CT tu 

08210000528xxxLE THI DIEM toi 2005 

HOI CHU THAP DO TINH THAI 

NGUYEN tai MB- Ma GD ACSP/

100.000

FT25259013051648 2025-09-16 09:16 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ PX035923
100.000

FT25259554539491 2025-09-16 09:15 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ Q6035719
100.000

FT25259606055711 2025-09-16 09:15 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ N8033966
100.000

FT25259611745109 2025-09-16 09:05 CHUYỂN KHOẢN TCB xxxxxxxxxx3018
VND-TGTT-TRAN VAN 

HUU

VC Huu Lien p van xuan ung ho nhandan 

cu ba FT25259141853093   Ma giao dich  

Trace688364 Trace 688364

100.000

FT25259010066015 2025-09-16 08:58 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ LF058230
200.000

FT25259880908560 2025-09-16 08:52 CHUYỂN KHOẢN CUBA- Ma GD ACSP/ Xt985498 200.000

FT25259031220601 2025-09-16 08:43 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO NHAN DAN CUBA- Ma GD 

ACSP/ Gh285546
200.000

FT25259678330520 2025-09-16 08:26 CHUYỂN KHOẢN
NGUYEN THI HONG CHUYEN TIEN UH 

CUBA- Ma GD ACSP/ vl177768
100.000

FT25259893065419 2025-09-16 08:08 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO NHAN DAN CUBA- Ma GD 

ACSP/ Dj067489
200.000

FT25259564196570 2025-09-16 08:07 CHUYỂN KHOẢN xxxxxx6588
DUONG MANH 

LUONG
Ung ho nhan dan Cuba 150.000

FT25259223406271 2025-09-16 08:03 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO NHAN DAN CUBA- Ma GD 

ACSP/ kr037668
300.000

FT25259847630100 2025-09-16 08:01 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO NHAN DAN CUBA- Ma GD 

ACSP/ 3j028858
200.000

FT25259948668400 2025-09-16 07:56 CHUYỂN KHOẢN
QR   Ung ho nhan dan Cuba- Ma GD 

ACSP/ BF828250
200.000

FT25259257356716 2025-09-16 07:53 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ QP079499
50.000

FT25259581361843 2025-09-16 07:52 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ WA073039
100.000

FT25259270235982 2025-09-16 07:10 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 uh cu ba- Ma GD ACSP/ 

9M002551
100.000

FT25259436967964 2025-09-15 23:39 CHUYỂN KHOẢN
QR   Ung ho nhan dan Cuba- Ma GD 

ACSP/ y1529063
300.000

FT25259140003982 2025-09-15 23:08 CHUYỂN KHOẢN TCB xxxxxxxxxx7011
VND-TGTT-TRIEU THI 

THU HIEN

TRIEU THI THU HIEN uh cuba 

FT25259060090586   Ma giao dich  

Trace613667 Trace 613667

100.000

FT25259981602879 2025-09-15 22:29 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 KIEU THI THAO chuyen tien 

UH Cuba- Ma GD ACSP/ UX012399
1.000.000

FT25258920072203 2025-09-15 21:57 CHUYỂN KHOẢN CUBA- Ma GD ACSP/ p1402616 100.000

FT25258881672733 2025-09-15 21:29 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ UF057133
100.000

FT25258163942118 2025-09-15 20:44 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ H9068552
100.000

FT25258900256171 2025-09-15 20:36 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 BAN THI CHAN chuyen tien- 

Ma GD ACSP/ 0R032527
50.000

FT25258602356673 2025-09-15 20:20 CHUYỂN KHOẢN
BUI BA THIEN ung ho nhan dan cuba-

Ma GD ACSP/ xc999489
100.000

FT25258140388340 2025-09-15 19:53 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 TRAN VAN BANG ung ho cuba-

Ma GD ACSP/ BL016981
200.000

FT25258160156860 2025-09-15 19:49 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ GI095359
100.000

FT25258715755098 2025-09-15 18:41 CHUYỂN KHOẢN Ung ho nhan dan Cuba 100.000

FT25258308001038 2025-09-15 18:38 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO NHAN DAN CUBA- Ma GD 

ACSP/ Ak538487
50.000

FT25258960749005 2025-09-15 17:54 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ QM051839
50.000



FT25258432315625 2025-09-15 17:44 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 UH CUBA- Ma GD ACSP/ 

MW088170
200.000

FT25258777634904 2025-09-15 17:39 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ V0056852
50.000

FT25258770180241 2025-09-15 17:15 CHUYỂN KHOẢN
QR   Ung ho nhan dan Cuba- Ma GD 

ACSP/ Er153751
100.000

FT25258410001405 2025-09-15 16:46 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ 7K024431
50.000

FT25258470900676 2025-09-15 16:23 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 UH cu ba- Ma GD ACSP/ 

VR095835
100.000

FT25258026770483 2025-09-15 16:11 CHUYỂN KHOẢN

VU THI HAO Chuyen tien ung ho 

CUBAcua Ban Noi chinh Tinh uy Thai  

Nguyen- Ma GD ACSP/ x6781739

3.650.000

FT25258713249881 2025-09-15 15:44 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 UH CuBa  NGUYEN XUAN 

TRUNG-Ma GD ACSP/ KA000782
100.000

FT25258100240999 2025-09-15 15:34 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ IB051320
50.000

FT25258012932941 2025-09-15 15:33 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ HP048385
50.000

FT25258059248478 2025-09-15 15:31 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ 31039682
100.000

FT25258520090631 2025-09-15 15:31 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ LX039027
50.000

FT25258705049703 2025-09-15 15:28 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ 6Z021876
50.000

FT25258774086246 2025-09-15 15:27 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ 8Y018114
50.000

FT25258047569804 2025-09-15 15:06 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ W7023904
50.000

FT25258435099996 2025-09-15 14:50 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ ZE053999
100.000

FT25258222608375 2025-09-15 14:42 CHUYỂN KHOẢN TCB xxxxxxxxxx7011
VND-TGTT-LE NAM 

PHUONG

LE NAM PHUONG UNG HO NGUOI 

ANH EM CUBA FT25258948784010   

Ma giao dichTrace511672 Trace 511672

100.000

FT25258505900097 2025-09-15 14:39 CHUYỂN KHOẢN xxxxxxxxx8888 DAI THANH HANG Ung ho nhan dan Cuba 200.000

FT25258156508840 2025-09-15 14:36 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ 0J098696
200.000

FT25258007702646 2025-09-15 14:25 CHUYỂN KHOẢN
UH Cuba VU ngoc thuy thue tinh 

thainguyen- Ma GD ACSP/ rW423562
100.000

FT25258011735940 2025-09-15 14:20 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ Y1036145
50.000

FT25258145717535 2025-09-15 14:19 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ K8031516
100.000

FT25258509202117 2025-09-15 14:14 CHUYỂN KHOẢN TPB xxxxxxx3174
NGUYEN THANH 

HUYEN

Nguyen Thanh Huyen chuyen tien   

Magiao dich  Trace703697 Trace 70369
200.000

FT25258287560244 2025-09-15 14:05 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ 6B080710
100.000

FT25258310852255 2025-09-15 14:02 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ MT071013
150.000

FT25258300386423 2025-09-15 14:00 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ HQ064897
100.000

FT25258761240991 2025-09-15 14:00 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ GH062232
50.000

FT25258367802535 2025-09-15 13:57 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ 3E051638
50.000

FT25258885957215 2025-09-15 13:57 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ AT052509
50.000

FT25258080001545 2025-09-15 13:56 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ 6F049340
50.000

FT25258461090198 2025-09-15 13:56 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ YN048391
350.000

FT25258790660226 2025-09-15 13:56 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ 11049570
50.000



FT25258081276402 2025-09-15 13:55 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ 3Q045459
50.000

FT25258405450842 2025-09-15 13:55 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ YO045290
50.000

FT25258901926081 2025-09-15 13:55 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ NT046947
50.000

FT25258536753403 2025-09-15 13:54 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ FG043516
50.000

FT25258800054202 2025-09-15 13:54 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ N7044490
50.000

FT25258160005406 2025-09-15 13:52 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ 4Y037319
50.000

FT25258381817045 2025-09-15 13:52 CHUYỂN KHOẢN xxxxxx4889 NGUYEN VAN DAI
NGUYEN VAN DAI chuyen tien ung ho 

ae Cuba
50.000

FT25258293027500 2025-09-15 13:51 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ 80032933
200.000

FT25258460330367 2025-09-15 13:51 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ ME031504
100.000

FT25258094983091 2025-09-15 13:49 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 UH Cuba Nguyen Thi Lan 

PTDTBT Tieu hoc Cao Thuong   Xa Ba 

Be-Ma GD ACSP/ N3025150

100.000

FT25258747821902 2025-09-15 13:49 CHUYỂN KHOẢN xxxxxx0321 AN THI HOAI LINH AN THI HOAI LINH chuyen tien 100.000

FT25258800112523 2025-09-15 13:49 CHUYỂN KHOẢN xxxxxxxxx5004 DUONG THANH TAM
DUONG THANH TAM chuyen tienUH 

Cuba
100.000

FT25258310803035 2025-09-15 13:48 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 NONG THANH TINH  Truong 

PTDTBT TH Cao Thuong- Ma GD ACSP/ 

4E021343

100.000

FT25258237719699 2025-09-15 13:43 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO NHAN DAN CUBA- Ma GD 

ACSP/ WU257060
200.000

FT25258951747127 2025-09-15 13:34 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 UHCUBA THAN NUI HONG- 

Ma GDACSP/ CC078020
50.000

FT25258167432895 2025-09-15 13:33 CHUYỂN KHOẢN xxxxxx6116 VU PHI HUNG
UH Cuba. Than Nui Hong VU PHI 

HUNG.
100.000

FT25258806381859 2025-09-15 13:22 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ U6045373
200.000

FT25258974063098 2025-09-15 13:11 CHUYỂN KHOẢN TPB xxxxxxx5701
NGUYEN THI HONG 

VAN

Ung ho nhan dan Cuba   Ma giao 

dichTrace348501 Trace 348501
100.000

FT25258478518874 2025-09-15 13:07 CHUYỂN KHOẢN TCB xxxxxx8568 HOANG BICH THUY

Ung ho nhan dan Cuba 

FT25258780089162   Ma giao dich  

Trace043362 Trace 043362

100.000

FT25258764022500 2025-09-15 12:39 CHUYỂN KHOẢN NCB xxxxxxxx2375 DAO TUAN DUNG

QFT3sg38tg737ig04lr5mnd72q121 Ung 

ho nhan dan Cuba UH Cuba   Ma giao 

dich  Trace388140 Trace 388140

100.000

FT25258223634085 2025-09-15 12:31 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO NHAN DAN CUBA- Ma GD 

ACSP/ 0j907194
300.000

FT25258644783814 2025-09-15 12:25 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ DV070465
100.000

FT25258312380243 2025-09-15 12:18 CHUYỂN KHOẢN

DUONG THU HAO chuyen tien ung ho 

nguoi dan Cuba- Ma GD ACSP/ 

cn101971

50.000

FT25258212673632 2025-09-15 12:11 CHUYỂN KHOẢN
VU DINH DUY CHUYEN TIEN- Ma GD 

ACSP/ w2780460
50.000

FT25258106002036 2025-09-15 11:52 CHUYỂN KHOẢN UH CUBA- Ma GD ACSP/ Pn909164 100.000

FT25258515694421 2025-09-15 11:37 CHUYỂN KHOẢN LPB xxxxxx3455
UH CuBa  ma GD 100000011598502   

Magiao dich  Trace961085 Trace 96108
100.000

FT25258023536903 2025-09-15 11:35 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO CUBA- Ma GD ACSP/ 

H0501593
100.000

FT25258724826043 2025-09-15 11:26 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ 79094406
50.000

FT25258925186426 2025-09-15 11:24 CHUYỂN KHOẢN UH CUBA 100.000

FT25258001004726 2025-09-15 11:19 CHUYỂN KHOẢN
DINH THI THU ung ho Cu Ba- Ma GD 

ACSP/ eb789043
1.000.000



FT25258484074006 2025-09-15 11:18 CHUYỂN KHOẢN

UH CUBA NGUYEN THI AI VAN VAN 

PHONGDOAN DBQH VA HDND TINH 

THAI NGUYEN- Ma GD ACSP/ 

oZ373915

100.000

FT25258186104774 2025-09-15 10:52 CHUYỂN KHOẢN

BanThiDuaKhenthuongtinhThaiNguyen 

unghoCuBa Chiasegiuagiannan- Ma GD 

ACSP/ 5P695170

1.550.000

FT25258048408046 2025-09-15 10:40 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO NHAN DAN CUBA- Ma GD 

ACSP/ l1107788
200.000

FT25258492257074 2025-09-15 10:35 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ 8U044974
100.000

FT25258010996509 2025-09-15 10:33 CHUYỂN KHOẢN
QR   Ung ho nhan dan Cuba- Ma GD 

ACSP/ pP630052
100.000

FT25258980608013 2025-09-15 10:32 CHUYỂN KHOẢN
QR   Ung ho nhan dan Cuba- Ma GD 

ACSP/ 1I625754
100.000

FT25258421729806 2025-09-15 10:29 CHUYỂN KHOẢN
QR   Ung ho nhan dan Cuba- Ma GD 

ACSP/ S0616515
200.000

FT25258570895895 2025-09-15 10:16 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO NHAN DAN CUBA- Ma GD 

ACSP/ Kv942682
200.000

FT25258280942542 2025-09-15 10:08 CHUYỂN KHOẢN

PHAN DUC PHUONG SO NOI VU TINH 

THAINGUYEN UNG HO NHAN DAN 

CUBA- Ma GDACSP/ Dq542553

100.000

FT25258999644300 2025-09-15 10:07 CHUYỂN KHOẢN

NGUYEN THI HUONG SO NOI VU TINH 

THAI NGUYEN UNG HO NHAN DAN 

CUBA- Ma GD ACSP/ Qp537455

100.000

FT25258476014090 2025-09-15 09:48 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ SV023140
50.000

FT25258269521034 2025-09-15 09:44 CHUYỂN KHOẢN TCB xxxxxx8888 DUONG VAN HIEU

Ung ho nhan dan Cuba 

FT25258434000421   Ma giao dich  

Trace835864 Trace 835864

200.000

FT25258519983145 2025-09-15 09:41 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 UH Cuba Nguyen The Hanh 

SoVHTTDL- Ma GD ACSP/ A8088926
200.000

FT25258050093154 2025-09-15 09:18 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ 1S084638
100.000

FT25258013047779 2025-09-15 09:14 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ PV067076
100.000

FT25258243159728 2025-09-15 09:12 CHUYỂN KHOẢN xxxxxxxx8686 HOANG VAN LAM Ung ho nhan dan Cuba 50.000

FT25258507360758 2025-09-15 09:06 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO NHAN DAN CUBA- Ma GD 

ACSP/ 0I479552
200.000

FT25258500586767 2025-09-15 08:58 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ 8V090636
200.000

FT25258407349364 2025-09-15 08:51 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ IU058905
200.000

FT25258016981189 2025-09-15 08:43 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ ZV024731
100.000

FT25258160738418 2025-09-15 08:38 CHUYỂN KHOẢN
QR   Ung ho nhan dan Cuba- Ma GD 

ACSP/ og262080
100.000

FT25258610130203 2025-09-15 08:28 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO NHAN DAN CUBA- Ma GD 

ACSP/ VZ246321
650.000

FT25258272030094 2025-09-15 08:26 CHUYỂN KHOẢN

NGUYEN TIEN DUNG TRUONG PTNK 

TDTT UNG HO CU BA- Ma GD ACSP/ 

xl237115

300.000

FT25258660021250 2025-09-15 08:21 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO NHAN DAN CUBA- Ma GD 

ACSP/ o1205117
100.000

FT25258300196308 2025-09-15 08:16 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO NHAN DAN CUBA- Ma GD 

ACSP/ 7D180246
200.000

FT25258636307649 2025-09-15 08:16 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO NHAN DAN CUBA- Ma GD 

ACSP/ sA184418
200.000

FT25258110397075 2025-09-15 08:13 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO NHAN DAN CUBA- Ma GD 

ACSP/ jQ169446
200.000

FT25258979375304 2025-09-15 08:13 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO NHAN DAN CUBA- Ma GD 

ACSP/ DJ168855
200.000



FT25258487647443 2025-09-15 07:44 CHUYỂN KHOẢN
QR   Ung ho nhan dan Cuba- Ma GD 

ACSP/ nK131794
200.000

FT25258072857041 2025-09-15 07:43 CHUYỂN KHOẢN
QR   Ung ho nhan dan Cuba- Ma GD 

ACSP/ 6c131275
500.000

FT25258689370057 2025-09-15 07:40 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ 5B058200
500.000

FT25258299329423 2025-09-15 07:27 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO NHAN DAN CUBA- Ma GD 

ACSP/ wZ977720
100.000

FT25258999713255 2025-09-14 22:44 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 LUONG THI KIM NGAN 

chuyen tien Ung ho CUBA- Ma GD 

ACSP/ CV089486

200.000

FT25258280512397 2025-09-14 18:54 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO NHAN DAN CUBA- Ma GD 

ACSP/ fn298325
100.000

FT25258878801364 2025-09-14 17:01 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO NHAN DAN CUBA- Ma GD 

ACSP/ Zz337913
400.000

FT25258470003808 2025-09-14 16:50 CHUYỂN KHOẢN

UH CUBA LE DUY HIEP SO VA HOA 

THE THAO DU LICH- Ma GD ACSP/ 

hz254341

300.000

FT25258014006086 2025-09-14 16:14 CHUYỂN KHOẢN
QR   Ung ho nhan dan Cuba- Ma GD 

ACSP/ oX391742
100.000

FT25258542496956 2025-09-14 16:14 CHUYỂN KHOẢN VPB xxxxxxxxx8386 VU THANH HUNG
Ung ho nhan dan Cuba   Ma giao 

dichTrace736082 Trace 736082
100.000

FT25258748178219 2025-09-14 16:14 CHUYỂN KHOẢN
QR   Ung ho nhan dan Cuba- Ma GD 

ACSP/ k5393297
50.000

FT25258598997804 2025-09-14 16:13 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO NHAN DAN CUBA- Ma GD 

ACSP/ r7972653
50.000

FT25258940233507 2025-09-14 16:13 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO NHAN DAN CUBA- Ma GD 

ACSP/ Jg970011
650.000

FT25258960869952 2025-09-14 16:12 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ 0G031142
100.000

FT25258551817020 2025-09-14 14:35 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ I9042909
100.000

FT25258720235531 2025-09-14 14:28 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 LUU THI THUC PTDTBT TH 

CaoThuong chuyen tien ung ho nhan 

danCu Ba- Ma GD ACSP/ 8H020799

100.000

FT25258631027702 2025-09-14 14:13 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ 4S073906
100.000

FT25258044053630 2025-09-14 13:48 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ 25007040
100.000

FT25258959133257 2025-09-14 10:41 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 NONG KHANH DUONG 

chuyen tien ung ho CUBA- Ma GD 

ACSP/ PF042729

200.000

FT25258710716001 2025-09-14 09:00 CHUYỂN KHOẢN TCB xxxxxxxxxx4016
VND-TGTT-TRIEU 

THANH TUNG

Ung ho nhan dan Cuba 

FT25258424845961   Ma giao dich  

Trace069693 Trace 069693

200.000

FT25258890816230 2025-09-14 08:05 CHUYỂN KHOẢN
QR   Ung ho nhan dan Cuba- Ma GD 

ACSP/ Hi769095
200.000

FT25258423292027 2025-09-14 07:54 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 UH Cuba- Ma GD ACSP/ 

LX032075
200.000

FT25256940719092 2025-09-13 15:49 CHUYỂN KHOẢN Cu Ba- Ma GD ACSP/ JK894480 100.000

FT25256490202702 2025-09-13 15:44 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ 9K001624
200.000

FT25256009078469 2025-09-13 14:53 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ 62007890
100.000

FT25256491146801 2025-09-13 14:47 CHUYỂN KHOẢN

MB 2005 UH CuBa Vu Thi Anh UBND 

phuong Bac Kan- Ma GD ACSP/ 

Y7086826

200.000

FT25256726900856 2025-09-13 10:17 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ F0048157
100.000

FT25256349585107 2025-09-13 10:15 CHUYỂN KHOẢN
NGUYEN THI CAM VAN chuyen tien- 

MaGD ACSP/ 3o882596
100.000

FT25256462400089 2025-09-13 07:35 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ GW047287
500.000

FT25256127306059 2025-09-13 07:00 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO NHAN DAN CUBA- Ma GD 

ACSP/ oM018741
500.000



FT25255243950902 2025-09-12 16:53 CHUYỂN KHOẢN
UNG HO NHAN DAN CUBA- Ma GD 

ACSP/ Sh364915
500.000

FT25255707022165 2025-09-12 15:30 CHUYỂN KHOẢN
MB 2005 Ung ho nhan dan Cuba- Ma 

GDACSP/ 6W055674
100.000

FT25254187520318 2025-09-11 18:15 CHUYỂN KHOẢN
QR   Yen Nhi Duong ung ho cuba- 

MaGD ACSP/ fB681108
100.000

FT25254087775030 2025-09-11 18:14 CHUYỂN KHOẢN TCB xxxxxxxxxx4016
VND-TGTT-TRIEU 

THANH TUNG

TRIEU THANH TUNG chuyen tien 

FT25254063327900   Ma giao dich  

Trace105297 Trace 105297

2.000

FT25247087657203 2025-09-04 16:31 CHUYỂN KHOẢN xxxxxxxxx0586
NGUYEN NGOC 

THINH
NGUYEN NGOC THINH chuyen tien 100.000

FT25245539305034 2025-09-02 15:51 CHUYỂN KHOẢN CUBA 300.000

3.460.355.801

Tổng
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